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ĐỨC CHUNG THỦY 
 

 
 

Trong đời sống chỉ có vợ chồng là những người gần gũi nhau nhất, thường chia sẻ những cay đắng ngọt bùi 

đều có nhau, khi đói khát đồng cam cộng khổ chia nhau; khi đau ốm đồng nuôi nhau. Cuộc đời này không có ai 

bằng vợ và chồng, vậy cớ sao lại  nỡ lòng đánh vợ, chửi chồng v.v… 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Baát cöù moät ngöôøi naøo môùi böôùc chaân vaøo ñaïo Phaät ñeàu phaûi hoïc naêm giôùi, töùc laø 

phaûi thoï Tam quy vaø Nguõ giôùi. Tam quy xin quyù vò haõy ñoïc boä saùch Tam Quy do tu 

vieän Chôn Nhö aán haønh. Coøn ôû ñaây laø boä saùch Nguõ Giôùi. 

Naêm giôùi cuûa ñaïo Phaät laø naêm giôùi daïy veà ñaïo ñöùc nhaân baûn – nhaân quaû soáng 

khoâng laøm khoå mình, khoå ngöôøi vaø khoå taát caû chuùng sinh.. 

 Ñaïo ñöùc naøy noùi leân ñöôïc nhöõng haønh ñoäng nhaân caùch con ngöôøi veà thaân, 

mieäng, yù. Cho neân nhöõng lôøi noùi vaø nhöõng haønh ñoäng luùc naøo cuõng nheï nhaøng, oân 

toàn, nhaõ nhaën, cung kính, toân troïng, leã ñoä v.v...  

Nhöõng haønh ñoäng ñaïo ñöùc aáy ñaày ñuû vaên hoùa vaø ñaïo ñöùc raát cuï theå roõ raøng. Cho 

neân moïi ngöôøi caàn phaûi hoïc hieåu vaø aùp duïng vaøo cuoäc soáng haèng ngaøy, thì môùi ñem 

laïi cho söï bình an, yeân oån vaø haïnh phuùc cho mình, cho ngöôøi, cho gia ñình vaø xaõ hoäi. 

Nhöng noùi ñeán ñaïo ñöùc nhaân baûn – nhaân quaû thì ít ai hieåu bieát vaø löu yù ñeán noù, vì 

chính noù töø xöa ñeán naøy chöa coù ngöôøi trieån khai thaønh ñaïo ñöùc nhaân baûn – nhaân 

quaû.  

Ngöôøi ta bieát ñeán naêm giôùi caám naøy  laø nhôø caùc giaûng sö thaày Nam toâng, Baéc 

toâng hay Thieàn toâng giaûng daïy. Haàu nhö naêm giôùi naøy ñöôïc giaûng daïy nghóa lyù moät 

caùch chung chung toång quaùt trong giôùi caám chöù khoâng theå ñi saâu vaøo noäi dung ñaïo 
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ñöùc nhaân baûn – nhaân quaû. Vì theá, bieán naêm giôùi chæ laø phaùp luaät (giôùi caám) baét buoäc 

moïi ngöôøi phaûi tuaân thuû vaø giöõ gìn nhö theá naøy, nhö theá khaùc ñeå khoâng vi phaïm.  

Ñem naêm giôùi caám naøy baét buoäc ngöôøi tu só cuõng nhö ngöôøi cö só taïi gia phaûi giöõ 

gìn nghieâm tuùc khoâng heà vi phaïm moät loãi nhoû nhaët naøo, thì ñoù laø moät ñieàu laøm traùi 

ngöôïc vôùi ñaïo Phaät. Ñaïo Phaät laø ñaïo töï giaùc, töï nguyeän, cho neân khoâng caám ai, 

khoâng baét buoäc ai vaø cuõng khoâng khuyeán duï ai caû. 

 Ñaïo Phaät chæ coù khuyeân moïi ngöôøi neân giöõ giôùi luaät, vì giôùi luaät laø ñöùc haïnh 

nhaân baûn. – nhaân quaû, noù coù coâng naêng giuùp cho thaân taâm moïi ngöôøi ñöôïc thanh 

thaûn, an laïc vaø voâ söï. Vì theá neáu ai soáng ñuùng giôùi luaät “Ly Duïc Ly AÙc Phaùp” naøy thì 

coù giaûi thoaùt ngay lieàn. Cho neân ngöôøi soáng ñuùng giôùi luaät ñöùc haïnh nghieâm chænh laø 

ngöôøi coù lôïi ích raát lôùn khoâng nhöõng chæ cho caù nhaân vaø coøn cho moïi ngöôøi xung 

quanh mình..  

Boä giôùi caám maø caùc nhaø Ñaïi thöøa ñang giaûng daïy trong caùc tröôøng Phaät hoïc vaø 

trong caùc tröôøng haï, ñaây chæ laø moät vieäc laøm voâ yù, chính vì khoâng hieåu roõ lôøi daïy cuûa 

Phaät, neân caùc toå Ñaïi thöøa môùi bieân soïan thaønh giôùi caám maø thoâi. 

 Trong khi ñöùc Phaät muoán chaáp nhaän moät ngöôøi naøo ñeå  trôû thaønh ngöôøi ñeä töû 

cuûa mình thì ngöôøi aáy phaûi töï nguyeän taäp soáng bieät truù trong 4 thaùng vôùi nhöõng giôùi 

luaät. Sau khi soáng ñuùng 4 thaùng thaáy mình thích nghi ñöôïc vôùi giôùi luaät vaø luùc baáy 

giôø môùi töï nguyeän töï giaùc soáng ñôøi khaát só thì ñöùc Phaät môùi cho xuaát gia laøm tyø kheo  
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Cho neân caùc Toå laøm moät vieäc laøm thieáu tænh giaùc, bieán giôùi luaät ñöùc haïnh töï 

nguyeän, töï giaùc cuûa Phaät giaùo thaønh moät giaùo ñieàu, vì theá khoâng moät ngöôøi tu só naøo 

cuûa Phaät giaùo phaùt trieån soáng ñuùng giôùi luaät ñöôïc, chæ soáng coù hình thöùc giôùi luaät, 

thöôøng noùi ngoaøi ñaàu moâi choùt löôõi, kheùo che ñaäy tín ñoà Phaät giaùo, chöù khoâng theå gaït 

ai ñöôïc caû. Coù ñuùng nhö vaäy khoâng quyù vò?  

Giôùi caám thì coù ñoù, nhöng tu só Phaät giaùo töø tu só giaø cho chí tu só treû khoâng moät 

ngöôøi naøo khoâng vi phaïm giôùi luaät. Khi vi phaïm giôùi aên phi thôøi hoï coøn tìm moïi caùch 

ñeå lyù luaän khoaùc laùc, che ñaäy vaø beû vuïn giôùi (Chö Thieân aên buoåi saùng, Phaät aên giôø 

ngoï, chuùng sinh aên sau giôø ngoï vaø ngạ quæ aên ñeâm). Chö taêng soáng thieáu ñöùc haïnh 

giaûi thoaùt, thöôøng chaïy theo duïc laïc theá gian, khieán cho haøng tín ñoà khoâng thaáy vieäc 

vi phaïm giôùi luaät toäi loãi cuûa hoï.  

Cho neân ñem giôùi luaät caám ngöôøi tu só Phaät giaùo khoâng vi phaïm giôùi luaät laø moät 

ñieàu “khoâng töôûng”. Nhö ñaõ noùi ôû treân, giôùi caám laø moät ñieàu ñi ngöôïc laïi ñaïo Phaät. 

Bôûi ñaïo Phaät laø moät toân giaùo töï nguyeän, töï giaùc, chöù khoâng ai coù quyeàn baét buoäc ai 

phaûi giöõ gìn giôùi luaät. Cho neân ñaïo Phaät khoâng coù giaùo ñieàu, maø chæ coù lôøi khuyeân.. 

Vaø giaûng daïy ñeå truyeàn ñaït nhöõng söï lôïi ích cuûa giôùi luaät vaøo ñôøi soáng cuûa moïi 

ngöôøi.. 

 Giôùi luaät cuûa ngöôøi cö só taïi gia thì coù naêm giôùi, nhöng naêm giôùi chæ coù nghi 

thöùc leã thoï naêm giôùi., chöù khoâng coù baøi hoïc ñöùc haïnh naêm giôùi. Sau khi thoï naêm giôùi 
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xong ngöôøi cö só ra ngöôøi cö só, coøn naêm giôùi ra naêm giôùi, chaúng coù lôïi ích gì caû, 

cuõng gioáng nhö ngöôøi laøm baùnh, baùnh khoâng thaønh, cho neân boät ra boät, ñöôøng ra 

ñöôøng.  

Ngöôøi cö só taïi gia thoï naêm giôùi cho coù hình thöùc, chöù khoâng ai giöõ gìn naêm giôùi 

troïn veïn, chính hoï cuõng khoâng hieåu naêm giôùi laø ñöùc haïnh thaâm saâu cuûa moät ñôøi soáng 

con ngöôøi vaø chính naêm giôùi seõ maõi maõi ñem laïi söï bình an vaø haïnh phuùc.  

Ñaïo ñöùc cuûa naêm giôùi luaät laø ñöùc haïnh nhaân baûn – nhaân quaû cuûa moïi ngöôøi 

treân theá gian naøy, vì theá noù khoâng phaân bieät ngöôøi coù toân giaùo hay khoâng coù toân giaùo, 

ngöôøi phaøm phu hay ngöôøi cao sang, ngöôøi bình daân hay ngöôøi trí thöùc, ngöôøi coù hoïc 

hay ngöôøi voâ hoïc ñeàu caàn phaûi hoïc hieåu nhieàu hôn nöõa, vì noù laø moät neàn ñaïo ñöùc laøm 

lôïi ích chung cho moïi ngöôøi, cho moïi gia ñình vaø cho taát caû xaõ hoäi cuûa loøai ngöôøi. 

Chính hoï cuõng khoâng hieåu nghóa lyù ñaïo ñöùc nhaân baûn – nhaân quaû naêm giôùi naøy 

laø gì.? Khi khoâng hieåu hoï laøm sao bieát ñaïo ñöùc ñaâu maø aùp duïng vaøo ñôøi soáng. Vì theá 

nhöõng ngöôøi theo Phaät giaùo maø vaãn khoå ñau nhö ngöôøi bình thöôøng. Ñôøi soáng khoâng 

thoaùt khoå, taâm khoâng heát taâm tham, saân, si, maïn, nghi... Phieàn naõo, tai naïn, beänh taät 

khoå ñau, vaãn nguùt ngaøn... 

Theo Phaät giaùo maø chæ bieát cuùng teá caàu sieâu, caàu an, caàu phöôùc baùu, tuïng kinh 

nieäm Phaät, caàu tha löïc, ñoù laø moät vieäc laøm ñaày meâ tín, muø quaùng, voâ tình bieán mình 

trôû thaønh nhöõng ngöôøi daân laïc haäu cuûa thôøi boä laïc xa xöa.  
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Nhö quyù tu sinh taïi tu vieän Chôn Nhö vöøa ñaõ hoïc vaø aùp duïng hai giôùi luaät ñaàu 

tieân xong. Ñoù laø Giôùi ñöùc “Hieáu Sinh” vaø giôùi ñöùc “Ly Tham”, moät keát quaû ñaïo ñöùc 

ñaõ trôû thaønh nhöõng haønh ñoäng soáng haèng ngaøy, noù ñem ñeán söï an vui thanh thaûn 

cho taâm hoàn moïi ngöôøi moät caùch tuyeät vôøi.. Coù ñuùng nhö vaäy khoâng quyù tu sinh? 

 Baây giôø quyù tu sinh hoïc ñeán giôùi luaät ñöùc “Chung Thuûy”. Ñaây laø giôùi thöù ba daïy 

veà ñaïo ñöùc gia ñình.. Moät ñaïo ñöùc nhaân baûn - nhaân quaû daïy veà nhaân caùch soáng cuûa 

moïi ngöôøi trong gia ñình ñeå ñem laïi moät tình thöông yeâu chan hoøa vaø chaân thaät, moät 

tình thöông ñem laïi söï an vui haïnh phuùc cuûa moïi ngöôøi trong gia ñình; moät ñaïo ñöùc 

mang ñeán loøng chung thuûy giöõa vôï choàng ñoái xöû vôùi nhau nhö nöôùc vôùi söõa; moät ñaïo 

ñöùc mang ñeán thaân thöông chia seû nhau nhöõng luùc naëng nhoïc, khoù khaên; nhöõng luùc 

ngoït buøi, cay ñaéng nhö tay maët vaø tay traùi. Ñuùng thaät laø moät ñaïo ñöùc gia ñình naøy raát 

tuyeät vôøi.. 

Muoán coù moät cuoäc soáng gia ñình haïnh phuùc trong aám ngoaøi eâm thì baát cöù moät 

ngöôøi naøo coù toân giaùo hay khoâng toân giaùo cuõng ñeàu phaûi hoïc giôùi luaät ñöùc haïnh naøy. 

Vì noù laø moät ñaïo ñöùc duy nhaát cuûa moãi gia ñình treân theá gian naøy; noù laø moät vò thaàn 

hoä meänh vaø baûo veä cho moãi gia ñình ñeàu ñöôïc yeân vui, ngöôøi ngöôøi trong gia ñình ñeàu 

bieát thöông nhau; ñeàu bieát chia seû ngoït buøi cay ñaéng vôùi nhau nhö treân ñaõ noùi. Tình 

nghóa vôï choàng soáng vôùi nhau raát chung thuûy, khoâng bao giôø ngoaïi tình vôùi ngöôøi 

naøy ngöôøi khaùc. 
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 Neáu moïi ngöôøi khoâng hoïc ñaïo ñöùc gia ñình thì baïo löïc gia ñình khoâng theå naøo 

traùnh khoûi. Nhöõng tröôøng hôïp baïo löïc gia ñình ñaõ xaûy ra khieán nhieàu gia ñình li dò, 

vôï choàng chia reû, con caùi li taùn., theo meï maát cha, theo cha maát meï, thaät laø ñau 

thöông xoùt xa voâ cuøng. Phaûi khoâng quyù vò? 

Baïo löïc gia ñình thöôøng xaûy ra trong gia ñình khoâng ít thì nhieàu, gia ñình naøo 

cuõng coù côm chaúng laønh canh chaúng ngon, nhöng roài moïi ngöôøi chòu ñöïng boû qua vì 

coøn thaáy boån phaän traùch nhieäm vôùi con caùi, cha meï ñoâi beân.. 

Baïo löïc gia ñình nhieàu khi gaây ra aùn maïng maø baùo chí thöôøng ñaêng tin töùc xaûy 

ra khaép nôi trong nöôùc, khoâng tænh thaønh naøo maø khoâng coù naïn baïo löïc gia ñình. 

 Ngöôøi coù hoïc ñaïo ñöùc chung thuûy gia ñình thì cuoäc soáng luoân luoân traøn ñaày 

nieàm yeâu thöông chaân thaät, vôï choàng soáng coù tình, coù nghóa, bieát nhöôøng nhòn laãn 

nhau, bieát nhaãn nhuïc, tuøy thuaän vaø baèng loøng tröôùc moïi hoaøn caûnh nghòch yù traùi 

loøng, bieát tha thöù moïi loãi laàm cuûa nhau khi lôøi qua tieáng laïi.; bieát chia seû ngoït buøi cay 

ñaéng, khi gaëp phaûi nhöõng caûnh gian nan thöû thaùch v.v... 

Reøn luyeän soáng ñaïo ñöùc gia ñình laø moät vieäc laøm raát khoù, noù ñoøi hoûi phaûi beàn chí 

vaø moãi ngöôøi coøn bieát caùch hoïc taäp nhaân caùch hieáu sinh, ly tham cho baûn thaân rieâng 

cuûa mình ñeå trôû thaønh moät thoùi quen ñaïo ñöùc. Trong khi reøn luyeän ñaïo ñöùc nhaân baûn 

– nhaân quaû noù ñoøi hoûi chuùng ta phaûi coù yù chí cöông quyeát maïnh meõ döùt khoaùt noùi 
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moät laø moät, noùi hai laø hai khoâng ñöôïc noùi ba, noùi boán, töùc laø khoâng ñöôïc noùi qua, noùi 

laïi. 

Ñaây quyù vò nghe moät ngöôøi meï ngöôøi - Taây phöông daïy con: “Moät hoâm coù ngöôøi 

meï ngoaïi quoác nhaän lôøi môøi duøng côm trong moät gia ñình cuûa ngöôøi Trung Quoác ôû 

Sôn Ñoâng. Baø mang theo moät ñöùa con gaùi taùm tuoåi. Nöõ chuû nhaân Trung Quoác naáu aên 

raát gioûi, baø noùi: “Hoâm nay toâi seõ laøm moùn aên Taây môøi caùc baïn. Caùc baïn aên ñeå xem 

ngöôøi Trung Quoác naáu moùn aên Taây coù ngon khoâng nheù!” Beù gaùi 8 tuoåi nghó ngöôøi 

Trung Quoác laøm moùn aên Taây khoâng ngon beøn noùi khoâng aên. Sau khi laøm xong caùc 

moùn aên, nöõ chuû nhaân böng kem leân. Coâ beù ngoaïi quoác maét saùng leân. OÂi troâng ñeïp 

quaù! Nhìn ñeïp nhö vaäy chaéc chaén aên raát ngon, beù noùi: “Meï ôi con muoán aên kem”. 

Nöõ chuû nhaân laøm kem theo soá ngöôøi, vì beù noùi khoâng aên, neân khoâng laøm phaàn cuûa 

beù. Khoâng ngôø meï coâ beù noùi: “Khoâng. Con gaùi toâi ñaõ noùi khoâng aên laø khoâng aên kem 

thì hoâm nay khoâng ñöôïc aên”. Beù gaùi roái leân voäi noùi: “Meï ôi hoâm nay con raát thích aên 

kem, hoâm nay nhaát ñònh con phaûi aên kem”. Ngöôøi meï vaãn khoâng ñoàng yù. Beù gaùi oøa 

khoùc nöôùc maét giaøn giuïa, nhöng ngöôøi meï vaãn khoâng cho aên. Nöõ chuû nhaân Trung 

Quoác beøn noùi: “Cho beù aên ñi treû con maø, tính gì ñeán lôøi noùi cuûa chuùng”. Nhöng 

ngöôøi meï ngoaïi quoác vaãn cöông quyeát khoâng cho con aên. 
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Chuùng ta haõy nghó xem, neáu nhö gaëp tröôøng hôïp nhö vaäy baïn seõ laøm gì? Laøm 

nhö ngöôøi meï Trung Quoác hay laøm nhö ngöôøi meï ngoaïi quoác?”(Giaùo duïc nhaân caùch 

cho tuoåi treû taäp 1 Phan Haø Sôn bieân soaïn) 

Neáu ñaõ quyeát taâm giaùo duïc con mình giöõ gìn ñöùc tin thì neân giaùo duïc theo ngöôøi 

meï ngoaïi quoác. Haàu heát caùc ngöôøi meï khoâng quan taâm löu yù vaán ñeà giaùo duïc ñöùc tín 

cho con em mình thöôøng xem thöôøng chöõ tín neân laøm theo ngöôøi meï Trung Quoác. 

Moät maãu chuyeän tuy nhoû trong gia ñình, nhöng vaán ñeà giaùo duïc ñaïo ñöùc nhaân 

baûn – nhaân quaû cho con em khoâng ñöôïc xem nhoû, xem thöôøng, noù aûnh höôûng xaáu 

ñeán xaõ hoäi khoâng ít ôû ngaøy mai.. 

Cho neân söï giaùo duïc gia ñình raát caàn thieát cho moãi ngöôøi, vì theá moïi nhaø vaø moïi 

ngöôøi ñeàu phaûi ñi hoïc vaø reøn luyeän ñaïo ñöùc nhaân caùch gia ñình, ñöøng neân xem 

thöôøng ñaïo ñöùc gia ñình. laø moät ñieàu nhoû moïn raát sai.. Baïo löïc gia ñình thöôøng xaûy 

ra laø do nhöõng ngöôøi trong gia ñình thieáu hoïc taäp reøn luyeän ñaïo ñöùc nhaân baûn - nhaân 

quaû veà gia ñình  

 Ñaïo ñöùc gia ñình laø söï soáng cuûa moãi caù nhaân trong gia ñình, noù laø moät ñaïo ñöùc 

cao caû vaø ñeïp ñeõ thöôøng mang laïi haïnh phuùc cho moãi gia ñình vaø ñem laïi moät traät töï 

an toaøn cho xaõ hoäi. 

Theo chuùng toâi thieát nghó ñaïo ñöùc xaõ hoäi xuoáng caáp, teä naïn xaõ hoäi caøng ngaøy 

caøng gia taêng laø nguyeân do gia ñình vaø hoïc ñöôøng xem thöôøng söï giaùo duïc ñaïo ñöùc 
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nhaân baûn – nhaân quaû. Cho neân ngay töø khi ñöùa beù môùi chaøo ñôøi maø khoâng ñöôïc daïy 

veà ñaïo ñöùc nhaân baûn – nhaân quaû thì con caùi trong nhaø khoù trôû thaønh ngöôøi toát; khoù 

trôû thaønh ngöôøi coù ñöùc coù taøi toaøn dieän.  

Vaán ñeà giaùo duïc ñaïo ñöùc treû con trong gia ñình raát quan troïng, neân phaûi ñöôïc 

giaùo duïc töø thuôû ban ñaàu khi chuùng coù maët trong gia ñình.. Vaø cuõng nhö ngay töø buoåi 

cắp saùch ñeán tröôøng ñaàu tieân maø ñöôïc nhaø tröôøng giaùo duïc ñaïo ñöùc nhaân baûn – nhaân 

quaû thì xaõ hoäi ñaâu coù nhöõng teä naïn nhö ngaøy nay. 

 Neáu gia ñình vaø hoïc ñöôøng thaáy traùch nhieäm vaø boån phaän giaùo duïc ñaïo ñöùc 

nhaân baûn – nhaân quaû ñem laïi lôïi ích to lôùn cho gia ñình, xaõ hoäi vaø ñaát nöôùc nhö vaäy 

thì ñöøng xem thöôøng nhöõng haønh vi thieáu ñaïo ñöùc nhoû nhaët ban ñaàu cuûa caùc chaùu. 

Ngay töø luùc caùc chaùu coøn beù thô haèng ngaøy phaûi ñöôïc uoán naén reøn luyeän nhaân caùch 

ñaïo ñöùc Nguõ Giôùi, thì xaõ hoäi ñaâu coøn laø moät gaùnh naëng. Phaûi khoâng quyù vò? 

Vì lôïi ích raát lôùn cuûa moãi gia ñình, neân chuùng toâi khuyeân moïi ngöôøi trong gia 

ñình haõy coá gaéng hoïc taäp vaø reøn luyeän ñöùc haïnh naøy ñeå gia ñình maõi maõi laø nôi toå 

aám cuûa moïi ngöôøi../.       

Kính ghi 

Tröôûng Laõo Thích Thoâng Laïc. 
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BÀI HỌC THỨ 1 

RÈN NHÂN CÁCH 

ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH 
KHÔNG NÊN TÀ DÂM 

Không nên tà dâm, đó là một lời khuyên của đức Phật từ ngày xƣa đối với mọi ngƣời đã có gia đình hay 

chƣa có gia đình. Lời khuyên này có một giá trị rất lớn đối với loài ngƣời trên hành tinh này. Vì gia đình là một 

đơn vị tập thể nhỏ của xã hội, những ngƣời sinh hoạt sống trong đơn vị tập thể xã hội nhỏ đó đều là những ngƣời 

thân thƣơng cùng máu mủ ruột thịt, cùng là chồng, là vợ, là con cái với nhau. Đó là một chùm nhân quả do nhân và 

duyên thuận nghịch tạo thành gia đình, nhiều gia đình liên hệ cùng dòng họ máu mủ ruột thịt thành gia tộc, nhiều 

gia tộc liên hệ kết hợp thành một lực lƣợng sức mạnh để bảo vệ một truyền thống tƣ tƣởng, một dãy đất đá sông 

núi để làm nơi sản xuất kinh tế, mang lại sự sống cho mọi ngƣời, nơi đó gọi là đất nƣớc.  

Vì thế mọi ngƣời sống chung nhau trong đơn vị tập thể gia đình nhỏ bé đó, nên thể hiện lòng yêu thƣơng 

chân thật với nhau, nếu trong gia đình có một ngƣời nào sống rƣợu chè say xỉn, bài bạc thiếu thành thật, giả dối, 

gian xảo, lừa đảo thì có thể bạo lực gia đình sẽ xảy ra và nhƣ vậy đơn vị gia đình xã hội nhỏ bé đó sẽ chia lìa và ly 

tán. Mỗi cá nhân trong đơn vị xã hội đó đều phải gánh chịu tất cả mọi hậu quả khổ đau, phiền lụy, lo rầu, thƣơng 

nhớ v.v…họ sống nhƣ trong địa ngục.  

Bạo lực gia đình có thể tạo thành một dấu ấn trong tâm mọi ngƣời. Một dấu ấn khó quên và có thể mang 

theo sự ân hận suốt cả đời ngƣời. 

Đây một câu chuyện xảy ra thực sự trong đời sống hiện nay đã báo động đạo đức đang xuống cấp trầm trọng 

không riêng cho những giới ngƣời kém học thức mà ngay cả những giới ngƣời trí thức trên đại học: “Phan A.. học 

sinh của tôi học lớp luyện thi đại học vài năm trước. Em trúng tuyển đại học kinh tế. Thật bất ngờ em không có mặt 

trong buổi tiệc khao do bố em tổ chức mừng em vào đại học. Theo lời mẹ em, lòng tin của em bị đỗ vỡ hoàn toàn từ 

sau lần bố đưa em xét nghiệm DNA. Ông nghi ngờ thời gian tu nghiệp nước ngoài, Phan A không phải con ông. 

Kết quả xét nghiệm chứng thực về mặt huyết học, Phan A là con ruột của ông. Về mặt tình cảm, ông đã thực sự 

đánh mất đứa con trai duy nhất của mình. Phan A, không còn xem ông là một người cha trí thức bao dung, em 

từng kính trọng trước đây. Ông đã hiện nguyên hình một gã đàn ông nhỏ nhen, hẹp hòi, ích kỷ”. 
Báo Ngƣời Lao Động ngày 30-6-2007  
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Nguyễn Ngọc Hà 

Đọc qua câu chuyện trên đây chúng ta rất đau lòng, con ngƣời dù có học thức bao nhiêu mà đức hiếu sinh 

bao dung không có thì cũng không ra gì. Một dấu ấn ngƣời cha ích kỷ làm sao cháu Phan A quên đƣợc. Nếu trên 

đời này những đứa trẻ con riêng của cha hay của mẹ thì bổn phận làm ngƣời có đạo đức lại còn thƣơng những đứa 

trẻ đó hơn nữa, bởi vì chúng rất bất hạnh vì một lý do gì mà cha hay mẹ li dị nhau nên chúng đã mất đi tình thƣơng 

của mẹ hay của cha. Vì thế chúng ta có duyên làm cha hay làm mẹ của chúng thì lại phải thƣơng yêu chúng nhiều 

hơn nữa, cớ sao lại phải đi xét nghiệm DNA để làm gì?  

Hầu hết mọi gia đình đều có xảy ra những chuyện cãi vã lặt vặt với nhau, nhƣng nó không phải là bạo lực 

gia đình. Bạo lực gia đình là do từ lòng ghen tuông, từ rƣợu chè bài bạc, hút xách v.v…Bạo lực gia đình thƣờng 

xảy ra là ngƣời phụ nữ bị đánh đập một cách dã man, có khi gây án mạng đem đến những sự đau khổ tận cùng cho 

những ngƣời thân. Nguyên nhân chính của bạo lực gia đình là do tính gian dối lén lút tà dâm.  

Bởi vậy tà dâm là một hành động vô đạo đức, nó mang đến xấu xa ác hại, nó làm cho cá nhân mất uy tín với 

mọi ngƣời, nó làm cho cá nhân khó nhìn thẳng mặt ai. Tà dâm làm hại uy danh cá nhân mình, làm tan nát gia đình 

mình và gia đình của ngƣời khác. Tà dâm thƣờng tạo ra cảnh ghen tuông, từ ghen tuông tạo ra bạo lực gia đình nhƣ 

trên đã nói. Bạo lực gia đình thƣờng gây ra cảnh tạt axit, cảnh đánh đập dã man gây thƣơng tích trầm trọng và gây 

ra án mạng khiến xã hội bất an. Cho nên tà dâm là một hành động xấu xa, tác hại đáng lên án, đáng kết tội, đáng 

diệt trừ v.v… 

Nói đến tà dâm là phải nói đến tính dâm dục. Dâm dục là một đặc tính tự nhiên trong sự sinh tồn, tức là sự 

sống sinh diệt của muôn loài, vì thế mọi vật đƣợc sinh ra đều do duyên hợp đặc tính này, cho nên dâm dục là một 

bản tính rất tự nhiên, nhƣng khi nó mất tự nhiên đã trở thành tính dâm dục quá trớn thì nó trở thành tà dâm. Tà dâm 

là một tính dâm dục bệnh hoạn gây ảnh hƣởng xấu xa đến danh dự cá nhân, gia đình và xã hội và còn mang lại 

bệnh tật nan y đến cơ thể. Nhƣ hiện nay do tà dâm mới sinh ra nhiều bệnh tật của thời đại nhƣ AIDS (SIDA). Từ 

tính tà dâm mới sinh ra nghiện ngập rƣợu chè, thuốc lá, xì ke, ma túy v.v…Từ những sự nghiện ngập này mới nảy 

sinh ra trộm cắp, cƣớp của, giết ngƣời, xã hội mới có nhiều tệ nạn, khiến cho cuộc sống của con ngƣòi trong xã hội 

bất an.  

Hỡi các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ! Các cháu là mầm non của Tổ quốc, phải làm sao xứng 

đáng với truyền thống anh hùng bất khuất của cha ông nơi đất nƣớc quê hƣơng này. Các cháu đừng chạy theo dục 
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vọng thấp hèn rƣợu chè bài bạc sắc dục, vì chạy theo những dục vọng thấp hèn các cháu sẽ trở thành những con 

ngƣời hung ác xấu xa, trộm cắp, cƣớp giựt, mãi dâm v.v.. Tâm hồn trụy lạc đầy tội lỗi một cách đen tối. Tƣơng lai 

các cháu mờ mịt, danh dự các cháu chôn vùi nơi bùn nhơ hôi thối. Các cháu có biết không?   

Nói đến tà dâm chúng ta phải hiểu nghĩa của nó cho rõ ràng: Khi tâm dâm dục quá trớn, nó trở thành mất tự 

nhiên thƣờng có sự bắt buộc ngƣời khác, đòi hỏi ở ngƣời khác, nhƣng khi ngƣời khác không đồng ý trong cuộc 

truy hoan sắc dục thì cuộc truy hoan sắc dục đó vẫn đƣợc xem đó là tà dâm, dù là vợ hoặc chồng. 

Tà dâm có nhiều hình thức khác nhau, nhƣng nói đến tà dâm là nói đến dâm dục bất chánh, vì thế chúng ta 

cần phải hiểu nghĩa bất chính cho rõ ràng để cố tránh những việc làm sai trái mà sau này phạm vào pháp luật Nhà 

nƣớc thì không thể nào tránh khỏi tù tội và bản án và nhất là ngƣời có đạo đức không thể chấp nhận, tha thứ một 

hành vi tội lỗi, tuy không phải tội giết ngƣời, nhƣng nó là một điều làm ô nhục đến danh dự bản thân và tinh thần 

của mình và của ngƣời khác. Nhất là gái mãi dâm làm ô nhục không riêng bản thân mà còn ảnh hƣởng đến quê 

hƣơng, đất nƣớc. 

 Tà dâm là một hành động không những làm ô nhiểm, ô nhục mình và còn làm ô nhiểm, ô nhục ngƣời khác. 

Những hành động tà dâm mới xem thì rất bình thƣờng nhƣ những hành động giao hợp của loài thú vật khác. Nhƣng 

ở con ngƣời thì khác không nhƣ con vật, nên nó không bình thƣờng quý vị ạ! Vì sờ tới nó quý vị coi chừng một 

hậu quả đau khổ không lƣờng, một tội lỗi mà pháp luật không tha thứ cho quý vị; một danh dự của con ngƣời quý 

vị cũng không còn. Nhƣng Sắc dục dễ cám dỗ và lôi cuốn quý vị, nếu quý vị xem thƣờng là quý vị sẽ rơi xuống 

vực thẳm của nó. Cho nên quý vị cần cảnh giác đề phòng những cạm bẫy của ngƣời khác phái thƣờng tự nhiên 

giăng rập thì mới có thể vƣợt qua những chặng đƣờng đời đầy cam go và thử thách về vấn đề sắc dục. 

Thứ nhất: Tà dâm là những hành động dâm dục bằng cách bán dâm (mãi dâm). Nhƣ những gái lầu xanh, 

những phụ nữ mãi dâm trong những quán bia ôm hoặc vũ trƣờng đều lấy trôn nuôi miệng, đó là những ngƣời phụ 

nữ tà dâm. Bán dâm không phải là một cái nghề chân chánh lành mạnh, mà là một hành động làm ô nhục bản thân; 

làm ô nhục gia đình và làm ô nhục xã hội nhƣ trên đã nói. Những hành động tà dâm đó làm ảnh hƣởng xấu đến dân 

tộc Tổ quốc nên các cháu gái phải hiểu biết rõ ràng: nó là một hành động đem nhân phẩm của mình làm đồ chơi 

bẩn thỉu cho ngƣời khác phái, họ sẽ xem thƣờng nhân phẩm của các cháu, của phái nữ. Cho nên hành động mãi 

dâm làm mất nhân cách cá nhân con ngƣời, làm mất giá trị của ngƣời phụ nữ. Các cháu có biết không? 
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Thứ hai: Tà dâm là một hành động dâm dục bằng cách dùng tiền mua dâm với gái mãi dâm, bằng cách dùng 

tiền bạc, nhà cửa, xe cộ mua dâm để dụ dỗ những cháu gái non lòng nhẹ dạ tham tiền, tham giàu sang v.v... Đó là 

một hành động đáng khinh chê, đáng phỉ báng, lấy tiền bạc để phá hủy nhân phẩm đời ngƣời con gái. Thật là vô 

đạo đức nhân bản. 

Thứ ba: Tà dâm là một hành động dâm dục dùng sức mạnh hiếp dâm ngƣời yếu đuối thế cô, dùng vũ khí 

dao, súng hăm dọa để hiếp dâm…Đó là một hành động thú vật, vô đạo đức mà tất cả pháp luật bất cứ một nƣớc nào 

trên thế gian này cũng đều kết tội. Một tội lỗi rất nặng. Vì đó là bản chất của loài thú vật, chứ không phải con 

ngƣời. Cho nên những ngƣời tà dâm là những ngƣời còn mang bản chất của loài thú vật, chứ con ngƣời không ai 

làm một việc làm cƣỡng bức, nhơ nhuốc, đê tiện, hèn hạ v.v… nhƣ vậy. 

Thứ tƣ: Tà dâm là một hành động dâm dục bất chính nhƣ hiếp dâm trẻ em, đó là một hành động phi pháp mà 

pháp luật bất cứ một nƣớc nào trên thế gian này cũng không bao giờ chấp nhận nhƣ từ xƣa cho đến nay. Cho nên 

nƣớc nào cũng đều kết án tù tội và còn bồi thƣờng danh dự, nhƣng làm sao bồi thƣờng đƣợc, khi tinh thần bị một 

ấn tƣợng khó quên nhất là về tâm sắc dục.  

Thứ năm: Tà dâm là một hành động dâm dục với ngƣời khác không phải là chồng hay vợ của mình. Đó là 

một hành động không chung thủy, không tình nghĩa giống nhƣ loài chó, trâu, thú vật v.v….vậy. Đó là một hành 

động phá hoại gia đình mình và gia đình ngƣời khác, một hành động tội ác rất lớn, khiến cho cuộc sống mọi ngƣời 

trong gia đình bất an. Pháp luật cần phải xử phạt những ngƣời phá hoại gia đình tội rất nặng và buộc họ phải học 

tập đạo đức chung thủy, khi nào họ thấm nhuần đạo đức này thì mới trả lại quyền tự do, hòa nhập trong cuộc sống 

cộng đồng 

Thứ sáu: Tà dâm là một hành động dâm dục loạn luân cha mẹ lấy con cái của mình, anh em chị em lấy nhau, 

trong tình thân quyến thuộc chú bác cô dì cậu mợ. Đó là một hành động loạn luân không còn biết dòng họ vọng tộc 

máu mủ ruột thịt. Đó là một loại dâm dục loạn luân mà truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam không thể chấp 

nhận.  

Đạo đức dân tộc Việt Nam là ĐẠO THỜ ÔNG BÀ. Đạo thờ ông bà là một đạo đức THỦY CHUNG, HIẾU, 

TRUNG, LỄ NGHĨA, một đạo đức biết tôn kính ngƣời trên kẻ dƣới, có tôn ti trật tự, cho nên những danh từ xƣng 

hô của dân tộc Việt Nam rất giàu. Trong mỗi gia đình Việt Nam con cháu đều bắt buộc phải học đạo đức THỦY 

CHUNG, HIẾU, TRUNG, LỄ NGHĨA. Có nhƣ vậy nạn loạn luân trong gia đình sẽ chấm dứt. 



RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH                     TẬP I   

- 16 - 

Chúng ta ai cũng biết: con ngƣời là một loài động vật cao cấp có tri kiến hiểu biết hơn các loài thú vật; có 

nhận định phân biệt đƣợc rõ ràng: đâu là đạo đức và đâu là vô đạo đức, còn con thú vật thì không thể sánh với con 

ngƣời đƣợc. Cho nên con ngƣời chứ không phải là con thú vật, vì vậy chúng ta là con ngƣời phải sống đúng đạo 

đức nhân bản - nhân quả, sống tránh xa những hành động tà dâm, vì hành động tà dâm là hành động thú vật vô đạo 

đức nhân bản. 

Thứ bảy: Tà dâm là một hành động dâm dục vô liêm sỉ nhƣ cha ghẻ hiếp dâm con riêng của vợ. Đó là một 

hành động dâm dục mà đạo đức con ngƣời không thể chấp nhận, vì con riêng của vợ cũng nhƣ con của mình. Tại 

sao biết lấy mẹ làm vợ mà còn lấy con nữa. Có phải là con thú vật không? Những hành động tà dâm này thƣờng 

xảy ra “Cha ghẻ hiếp dâm con riêng của vợ”. Thật là một hành động vô đạo đức, vô liêm sỉ mà xã hội này cần phải 

lên án những kẻ tà dâm bất chánh này. Tà dâm là một sự dâm dục bất chánh là một hành động thú vật mà con 

ngƣời cần phải xa lìa từ bỏ mới đƣợc gọi là con ngƣời. Tà dâm trên cuộc đời này đã gây thƣơng đau cho biết bao 

nhiêu ngƣời, biết bao nhiêu gia đình kể sao cho siết. 

Làm ngƣời ai cũng có dâm dục nhƣng giữ gìn không tà dâm là thể hiện một đức hạnh đáng ca ngợi, đáng 

khâm phục. 

Cho nên giới thứ ba dạy: “Không nên tà dâm” là dạy mọi ngƣời sống với ĐỨC CHUNG THỦY, chỉ có đức 

chung thủy mới mang lại hạnh phúc gia đình, đem lại sự bình an cho mọi ngƣời trong gia đình. Một gia đình tốt thì 

mọi ngƣời trong gia đình đều phải học tập rèn luyện nhân cách sống đúng bốn đức:  

1- Đức thành thật.  

2-  Đức hiếu sinh. 

3-  Đức cung kính và tôn trọng. 

4- Đức chung thủy.  

Thứ nhất: Muốn hạnh phúc gia đình thì mọi ngƣời phải thành thật đối xử với nhau, đó là uy tín tạo niềm tin 

với mọi ngƣời, nếu thiếu đức thành thật thì sẽ có sự nghi kỵ lẫn nhau và lòng nghi kỵ sẽ dẫn đến biết bao nhiêu 

điều khổ đau, phiền lụy. Cho nên muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thì đức thành thật là hàng đầu trong tất cả đức 

hạnh mà chúng ta sẽ học tập và rèn luyện nhân cách tới đây. 
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Thứ hai: Muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thì mọi ngƣời trong gia đình đều phải biết thƣơng yêu nhau 

chân thành, trong tình thƣơng yêu phải luôn luôn kèm theo đức tha thứ. Có thƣơng yêu tha thứ thì mới thực hiện 

đƣợc đức chung thủy. Có thực hiện đƣợc đức chung thủy nhƣ vậy thì gia đình mới trong ấm ngoài êm; mới thuận 

vợ thuận chồng; mới có cuộc sống thiên đàng tại thế gian. 

Thứ ba: Muốn gia đình đƣợc hạnh phúc thì vợ chồng phải biết tôn trọng và cung kính nhau, khi cung kính và 

tôn trọng nhau thì không nên dùng lời nói hung dữ, lời nói thô lổ, lời nói không êm dịu, lời nói thách đố, lời nói 

chửi thề, tục tĩu v.v… 

Khi cung kính và tôn trọng nhau thì không dùng những hành động vũ phu xỉa xói đƣa tay đƣa chân ra điệu 

bộ nhƣ muốn đánh đá ngƣời khác v.v… 

Bởi đức lễ là cung kính, tôn trọng sự sống của những ngƣời trong gia đình, thì gia đình sẽ hạnh phúc biết 

bao. Chính vì vợ chồng không biết tôn trọng và cung kính lẫn nhau nên mới có cảnh cơm không lành, canh không 

ngọt;  mới có cảnh bạo lực gia đình chồng đánh đập vợ con, con cãi lại cha mẹ hoặc vợ chửi mắng chồng.  

Thứ tƣ: Muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thì mọi ngƣời phải biết giữ gìn đức chung thủy, đừng vì tâm sắc 

dục thấp hèn đê tiện mà lỗi đạo đồng tịch đồng sàng. Khi tà dâm với ngƣời khác thì còn mặt mũi nào mà nhìn mặt 

vợ con hay nhìn mặt chồng con. Phải không quý vị? 

Cho nên ngƣời giữ gìn đức chung thủy là ngƣời xứng đáng làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ và làm ông 

bà của các con cháu, còn ngƣợc lại không chung thủy là ngƣời không xứng đáng làm ông bà, cha mẹ; làm gƣơng 

mẫu mực cho con cháu soi. 

Vợ chồng không chung thủy với nhau là một nỗi khổ đau phiền lụy cho con cái, gia đình thƣờng cơm không 

lành, canh không ngon, vợ chồng hay cãi cọ đánh chửi nhau, con cái rất đau khổ và dƣờng nhƣ tình thƣơng của cha 

mẹ đối với con cái không trọn đầy, nên tính tình chúng trở nên lầm lỳ khó dạy, thƣờng bê tha theo những bạn bè 

xấu ác, chúng trở thành những đứa trẻ bụi đời, nếu không có ông bà yêu thƣơng đùm bọc thì những đứa trẻ bất 

hạnh này là gánh nặng cho xã hội. Trong gia đình mà mọi ngƣời sống vô đạo đức nhân bản - nhân quả thì cuộc 

sống chỉ còn là một cảnh giới địa ngục tại thế gian mà thôi. 
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Ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu thảo hiền, ngƣợc lại ông bà cha mẹ không mẫu mực con cháu không thảo 

hiền, vì thế gia đình tan nát, con cháu bê tha du hí du thực, sống lang thang bụi đời tạo thêm gánh nặng cho xã hội 

nhƣ trên đã nói.  

Những thanh niên, thiếu niên nam nữ không đƣợc dạy dỗ uốn nắn đạo đức trong gia đình, nên ngoài xã hội 

biết bao nhiêu tệ nạn xảy ra khiến cho các cấp lãnh đạo Nhà nƣớc ngày đêm lo toan, ngành Công an phải giữ gìn 

trật tự an ninh, diệt trừ băng nhóm trộm cắp cƣớp của giết ngƣời v.v…thì mới mong đem lại sự bình an cho nhân 

dân . 

Là ông bà cha mẹ trong gia đình cũng là một công dân trong một nƣớc chúng ta có nhiệm vụ và bổn phận 

phải giáo dục con cháu mình sống có đạo đức không đƣợc làm khổ mình, khổ ngƣời, nhất là phải dạy con cháu thi 

hành pháp luật Nhà nƣớc, luật lệ giao thông nghiêm chỉnh để tránh những tai nạn xảy ra thƣơng tật mất mạng đem 

lại những nỗi thƣơng đau cho mình cho ngƣời; tránh xa những nơi cờ bạc hút chích, rƣợu chè, để đem lại sự trật tự 

bình an cho xã hội, không đƣợc tạo những tệ nạn trộm cƣớp, mãi dâm gây rắc rối thêm phiền phức cho xã hội 

v.v…. 

Chúng ta là con ngƣời chứ không phải là con thú vật, vì thế chúng ta phải biết giữ gìn danh dự cá nhân của 

mình, của gia đình và của xã hội quê hƣơng đất nƣớc của chúng ta. Chúng ta không có quyền để cho ngƣời ngoại 

quốc khinh chê đất nƣớc này, dân tộc này. Nếu các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ làm xấu xa, bê tha 

rƣợu chè, cờ gian bạc lận, móc túi trộm cắp cƣớp giựt, làm gái mãi dâm để cho ngƣời ngoại quốc mạ nhục xem 

thƣờng quê hƣơng tổ quốc chúng ta là các cháu sẽ có tội với Tổ quốc 

Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên nam nữ Việt Nam! Chúng ta là những công dân Việt Nam, một công dân 

của một đất nƣớc có một truyền thống anh hùng bất khuất trƣớc mọi thế lực của ngoại xâm. Tổ tiên, ông cha chúng 

ta lúc nào cũng không đầu hàng giặc, dù giặc ngoại xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa học nhƣng 

cũng không làm Tổ tiên chúng ta quy hàng, dù bất cứ cho một ngƣời nƣớc nào: Tây, Tàu, Nhật, Mỹ v.v…Phải 

không các cháu?  

Vì thế thà chết chứ không làm gái mãi dâm. Bởi vì làm gái mãi dâm là làm nhục nhã ô uế cho bản thân, cho 

gia đình cha mẹ, anh em, cho dòng họ thân bằng quyến thuộc, khi trong gia đình có con cháu nhƣ vậy thì họ không 

còn dám nhìn mặt ai; vì làm gái mãi dâm là làm nhục nhã danh dự cho quê hƣơng xứ sở Việt Nam, mang tiếng gái 
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Việt Nam bán dâm để nuôi miệng. Hèn hạ lắm các cháu ạ! Đâu phải các cháu không có nghề nghiệp thiện lành làm 

để sống sao? Thà chết còn hơn đi làm nghề mãi dâm nhục nhã nhƣ thế này, xấu xa lắm các cháu ạ! 

Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên nam nữ Việt Nam! Chúng ta là dân tộc Việt Nam có một truyền thống 

anh hùng bất khuất trƣớc mọi thế lực của ngoại xâm. Tổ tiên, ông cha chúng ta lúc nào cũng không đầu hàng giặc, 

dù giặc ngoại xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa học nhƣng cũng không làm Tổ tiên chúng ta quy 

hàng. Vì thế thà chết chứ không làm nghề móc túi, trộm cắp, cƣớp giựt tiền bạc của ngƣời khác. Một hành động 

móc túi, trộm cắp, cƣớp giựt tiền bạc của ngƣời khác là tham lam, là ích kỷ, là hèn mạt, là nhỏ mọn, là xấu xa, là 

hổ thẹn v.v…Các cháu làm nhƣ vậy là các cháu không xứng đáng là ngƣời dân Việt Nam; các cháu làm nhƣ vậy là 

làm nhục Tổ tiên ông bà cha mẹ; các cháu làm nhƣ vậy là để lại tiếng xấu muôn đời; các cháu làm nhƣ vậy là làm 

xấu hổ những bậc anh hùng, anh thƣ của dân tộc này; các cháu làm nhƣ vậy là các cháu có tội với Tổ quốc. Các 

cháu có biết không? 

Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên nam nữ Việt Nam! Chúng ta là dân tộc Việt Nam có một truyền thống 

anh hùng bất khuất trƣớc mọi thế lực của ngoại xâm. Tổ tiên, ông cha chúng ta lúc nào cũng không đầu hàng giặc, 

dù giặc ngoại xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa học nhƣng cũng không làm Tổ tiên chúng ta quy 

hàng. Vì thế thà nghèo đói, chết bỏ chứ không làm nghề buôn bán thuốc phiện, vì buôn bán chất ma túy, thuốc 

phiện sẽ làm hại mầm non của Tổ quốc. Vì chất ma túy sẽ giết hại tuổi thanh niên, thiếu niên nam nữ Việt Nam, 

làm cho mầm non của đất nƣớc này ngày càng đen tối, tiêu nha bại chủng (chồi khô mộng lép) và đi vào chỗ diệt 

vong. Các cháu có biết không? 

Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên nam nữ Việt Nam! Chúng ta là dân tộc Việt Nam có một truyền thống 

anh hùng bất khuất trƣớc mọi thế lực của ngoại xâm. Tổ tiên, ông cha chúng ta lúc nào cũng không đầu hàng giặc, 

dù giặc ngoại xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa học nhƣng cũng không làm tổ tiên chúng ta quy 

hàng. Vì thế chúng ta thà chết chứ không làm nghề cờ gian bạc lận lừa đảo ngƣời khác, đó là những hành động 

cƣớp của ngƣời khác bằng những thủ đoạn gian xảo lƣờng lận, vì thanh niên và thiếu niên nam nữ Việt Nam không 

chấp nhận những hành động gian xảo lƣờng lận cƣớp giựt của ngƣời khác nhƣ vậy, đó là những hành động hèn 

nhát, là hành động xấu xa, đê tiện mà ngƣời có đạo đức  sẽ khinh chê xem thƣờng. Bởi từ hành động cờ gian bạc 

lận sẽ đƣa những ngƣời đó dễ trở thành những kẻ móc túi, trộm cắp, cƣớp  giựt giết ngƣời một cách dễ dàng. 
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Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên nam nữ Việt Nam! Chúng ta là dân tộc Việt Nam có một truyền thống 

anh hùng bất khuất trƣớc mọi thế lực của ngoại xâm. Tổ tiên, ông cha chúng ta lúc nào cũng không đầu hàng giặc, 

dù giặc ngoại xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa học nhƣng cũng không làm Tổ tiên chúng ta quy 

hàng. Vì thế chúng ta thà chết chứ không uống rƣợu say xỉn, không nằm đƣờng ngủ bụi, không biết đâu dơ đâu 

sạch. Thanh niên Việt Nam không phải là những chàng trai rƣợu chè bê bết, mở miệng chửi thề, dùng những lời vô 

văn hóa, kém đạo đức không lễ độ, phách lối, đánh lộn, đâm thuê, chém mƣớn, làm những chuyện hung bạo tàn ác 

gây rối trật tự an ninh xã hội 

Hỡi các cháu thanh niên, thiếu niên nam nữ Việt Nam! Chúng ta là dân tộc Việt Nam có một truyền thống 

anh hùng bất khuất trƣớc mọi thế lực của ngoại xâm. Tổ tiên, ông cha chúng ta lúc nào cũng không đầu hàng giặc, 

dù giặc ngoại xâm có một thế lực mạnh, có vũ khí tối tân khoa học xe tăng thiếc giáp máy bay, súng đạn đủ loại 

v.v…Dù dân tộc chúng ta chỉ có tầm vông vạt nhọn, nhƣng cũng không làm tổ tiên chúng ta quy hàng, vì thế thà 

chết chứ không ruợu chè say xỉn để trở thành những ngƣời vô đạo đức, hèn hạ, đê tiện v.v…Phải không các cháu? 

Tóm lại tà dâm sẽ đƣa chúng ta vào vòng tội lỗi, tội với bản thân mình, thiếu đức hiếu sinh thƣơng mình; tội 

lỗi với gia đình mình, tình nghĩa vợ chồng con cái không trọn đầy, thiếu đức chung thủy với vợ chồng, thiếu tình 

thƣơng yêu đùm bọc nuôi dƣỡng, dạy bảo con cái; tội lỗi với cha mẹ, thiếu lòng hiếu thảo, làm cha mẹ mang tiếng, 

nhục nhã có con cái mất dạy; tội lỗi với Tổ tiên ông bà, không xứng đáng con rồng cháu tiên dòng giống Lạc 

Hồng; tội lỗi với Tổ quốc quê hƣơng, không xứng đáng là con cháu của những anh hùnh liệt sĩ. Vì bảo vệ Đất 

nƣớc, họ đã hy sinh thân mạng, máu xƣơng cho mảnh đất này, họ đã vì ai nằm xuống mãi mãi vĩnh viễn trên quê 

hƣơng Tổ quốc này? Hỡi các cháu thanh niên, thanh thiếu niên nam nữ, các cháu có biết không? 

Tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em của chúng ta và còn biết bao nhiêu ngƣời đã hy sinh nằm xuống trên 

mãnh đất này. Đó là vì quyền tự do của dân tộc; là vì nền độc lập của Đất nƣớc để con cháu nhiều thế hệ sau này 

không làm nô lệ cho bất cứ một nƣớc nào trên hành tinh này. Do công lao ơn nghĩa to lớn nhƣ vậy, chúng ta là con 

cháu của các Ngài chúng ta phải sống nhƣ thế nào cho xứng đáng công ơn ấy. Bởi vậy các cháu thanh niên và 

thanh thiếu niên nam nữ đừng chạy theo ngũ dục lạc thế gian, đừng làm gái mãi dâm, đừng làm những chàng trai, 

cô nàng rƣợu chè say xỉn bê bết, đừng làm những chàng trai, cô gái du đãng trộm cắp, cƣớp giựt giết ngƣời, đừng 

làm những kẻ gian manh lừa đảo bài bạc lƣờng gạt ngƣời khác v.v…Đó là làm nhục nhã Tổ tiên, ông bà, cha mẹ, 

anh chị em; đó là làm nhục cho quê hƣơng Tổ quốc này. Các cháu có biết không? 
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Các cháu là mầm non của Tổ quốc, là tài năng tƣơng lai sáng lạng cho quê hƣơng đất nƣớc này. Cho nên các 

cháu phải tránh xa những dục lạc thế gian thấp hèn, đê tiện v.v…nhƣ trên đã nói, nó ảnh hƣởng xấu đến tƣơng lai 

của các cháu. Các cháu có biết không?  

Các cháu nên nhớ những lời kêu gọi này, nó là những lời kêu gọi này từ trong trái tim thƣơng yêu của một vị 

thầy, chỉ mong sao tất cả mọi ngƣời trên hành tinh này đều biết yêu thƣơng nhau, biết tha thứ những lỗi lầm của 

nhau, biết không làm khổ mình khổ ngƣời và khổ cả hai. Và cũng cần biết rõ những tai hại của dục lạc thế gian 

mang đến những khổ đau vô cùng vô tận từ thế hệ này đến thế hệ khác, tức là từ kiếp này đến kiếp khác. 

Là một công dân Việt Nam các cháu hãy vì danh dự của Tổ quốc, của Tổ tiên ông bà cha mẹ anh chị em của 

mình, nhất định xa lìa những tệ nạn xã hội, xa lìa những trò ăn chơi trác táng, trụy lạc. Đó là những điều làm nhục 

nhã quê hƣơng Tổ quốc. 
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BÀI HỌC THỨ 2 

RÈN NHÂN CÁCH 

ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH 
NỖI KHỔ CỦA NGƯỜI MẸ 16 TUỔI 

Nhìn vóc ngƣời nhỏ nhắn hồn nhiên không ai nghĩ rằng cô bé 16 tuổi, đang là học sinh lớp 9 - Trƣờng Chu 

Văn An (xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) đã là mẹ của một cháu bé gần 1 năm tuổi. Đó là em 

Hoàng Thị O, ngụ Tổ 6, ấp Ba, xã Sông Xoài. 

Kể lại sự việc đã qua, O không thể giấu nỗi sự uất ức khi nhớ đến khoảnh khắc mà em bị cƣớp mất tuổi thơ, 

cƣớp mất đời con gái, để lại một nỗi khổ mà giờ đây em đang phải gánh chịu. Đó là một ngày đầu mùa cà phê 

(khoảng tháng 9-2005), lúc đó năm học vừa khai giảng, em mới lên lớp 8. cũng nhƣ bao bạn đồng lứa khác ở vùng 

đất Sông Xoài, hằng ngày O vẫn một buổi đến trƣờng, buổi còn lại lên rẫy phụ giúp bố mẹ thu hoạch cà phê. Trƣa 

tháng 9 nắng gắt. Hôm đó bố mẹ và anh chị sau khi hái đầy mấy bao cà phê đã tranh thủ chở về nhà trƣớc để nấu 

cơm, chỉ còn lại một mình em ở lại xếp tấm bạt và thu dọn mọi thứ cho gọn gàng. Khi công việc đã gần xong thì 

ông Hồ Ngọc Lâm đứng từ phía hàng rào bên cạnh rẫy của gia đình O gọi em sang nhờ tí việc nghĩ ông Lâm là 

hàng xóm láng giềng (rẫy của 2 gia đình bên cạnh) hơn nữa ông lại là bạn thân, là anh em kết nghĩa với bố nên O 

rất sẵn lòng, ông Lâm dẫn O đi lòng vòng một chút, khi đến bên buội chuối giữa rẫy thì bất ngờ ông vật em té 

xuống và bắt đầu thực hiện hành vi tồi bại. Sức vóc của cô bé đang là học sinh lớp 8 không thể cƣỡng lại đƣợc thú 

tính dục vọng đang trào dâng trong con ngƣời đàn ông, và thứ quý giá nhất trong đời con gái của em đã bị ông ta 

cƣớp mất từ đó. Đau đớn tủi nhục, em khóc nức nở thấy vậy, ông Lâm cố nhét cho em mƣời ngàn đồng (nhƣng em 

không lấy và hăm dọa em không đƣợc nói chuyện này cho ai biết hết. Trƣa hôm đó, O về nhà trễ hơn và nhịn đói đi 

học luôn …) 

Ngày lại ngày qua đi O đã tạm quên đi chuyện đau lòng giữa rẫy, em vẫn cắp sách tới trƣờng và hồn nhiên 

vui đùa với bao bạn bè cùng trang lứa. thế nhƣng cái bụng thì cứ ngày một to lên và mọi ngƣời trong gia đình thì 

đều nghĩ rằng do em đến tuổi dậy thì nên mập lên mà thôi. Cho đến một ngày, ngƣời chị dâu đƣa em đi khám ở 

Trung Tâm y tế huyện thì mới vỡ lở rằng cái thai đã thành hình đƣợc bảy tháng. Cuối năm học đó, cô bé học sinh 
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lớp 8 đã làm mẹ, bắt đầu tập tành làm mọi thứ, tay cầm viết học bài, tay kia mải miết đƣa nôi. Cũng vì thế việc học 

của cháu O giờ đây cũng vất vả hơn nhiều. 

Bố của cháu O, ông Hoàng Đức Lãm, cho biết: sau khi cháu O kể lại sự việc, gia đình ông hết sức bất ngờ vì 

giữa ông Lâm và gia đình là chỗ thân tình, ông và ông Lâm là bạn thân của nhau, xem nhau nhƣ là anh em kết 

nghĩa, khi biết chuyện, ông đã gọi ông Lâm sang để nói chuyện nhƣng ông Lâm không sang nên ông trình lên công 

an xã, nhƣng rồi ông ấy đã trốn khỏi địa phƣơng. 

Trao đổi về sự việc trên, anh Trần Văn Tòng –  Trƣởng công an xã Sông Xoài cho biết khi gia đình ông 

Hoàng Đức Lãm tố cáo sự việc cháu O bị ông Hồ Ngọc Lâm hãm hiếp dẫn đến có thai, công an xã đã mời ông 

Lâm lên để khai thác nhƣng ông ấy khăng khăng từ chối. Thấy sự việc vƣợt quá thẩm quyền, công an xã đã chuyển 

toàn bộ hồ sơ sự việc lên công an huyện, công an tỉnh để điều  tra làm rõ nhƣng ông Hồ Ngọc Lâm đã trốn khỏi địa 

phƣơng. Hiện nay, CQĐT công  an tỉnh Bà Rịa – VT – đã có quyết định truy nã đối với ông Hồ Ngọc Lâm (SN 

1944, ngụ ấp ba xã Sông Xoài , huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) vì “đã có hành vi hiếp dâm trẻ em, làm nạn 

nhân có thai, sinh con ..”  

Sự việc ông Lâm gây ra rồi đây sẽ có cơ quan pháp luật xử lý chỉ tội nghiệp cho cháu bé từ lúc sinh ra đến 

nay đã gần một năm tuổi mà vẫn chƣa có tên, còn ngƣời mẹ tuổi 16 đang phải gánh chịu đủ điều thì cứ ngại ngùng 

với bạn bè, dƣ luận và việc học hành từ đó cũng sa sút, thua kém, thật là tội nghiệp.  

Đăng Hòa  

ĐẠI Ý, PHÂN ĐOẠN, ĐẶT CÂU HỎI, ĐÁP ÁN GIẢI TRÌNH ÁN VÀ KẾT LUẬN 

ĐẠI Ý: THIẾU ĐỨC LY TÂM SẮC DỤC (Nỗi khổ đau của một cháu gái bị hiếp dâm phải ôm con nuôi 

trong lúc tuổi còn học trò). 

ĐOẠN 1: “Nhìn vóc người nhỏ nhắn hồn nhiên không ai nghĩ rằng cô bé 16 tuổi, đang là học sinh lớp 9 - 

Trường Chu Văn An (xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) đã là mẹ của một cháu bé gần 1 năm 

tuổi. Đó là em Hoàng Thị O, ngụ Tổ 6, ấp Ba, xã Sông Xoài”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN:  ĐẠO ĐỨC NHÂN QUẢ Ý HÀNH. 
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GIẢI TRÌNH ÁN: Muốn biết nhân quả trong ba đời thì chỉ nhìn nhân quả hiện tại mà suy ra nhân quả quá khứ 

và vị lai. Nhìn thấy hoàn cảnh của cháu Hoàng Thị O thì biết ngay nhân quả quá khứ của cháu đã làm một điều 

thiếu đạo đức không khác gì nhƣ ông Hồ Ngọc Lâm hiện giờ đối với cháu vậy. Ông Hồ Ngọc Lâm đã cƣớp tuổi 

thơ và cƣớp mất đời ngƣời con gái của cháu mà chính nhân quả đời trƣớc cháu cũng đã cƣớp mất tuổi thơ và đời 

ngƣời con gái của ngƣời khác nhƣ trên đã nói. Cháu có biết không?  Đó là luật nhân quả vay trả không ai trốn thoát 

đạo luật này. Vậy muốn làm một việc gì đều phải suy nghĩ hậu quả của nó, đừng nghĩ rằng việc làm ác không ai 

biết qua mặt mọi ngƣời thì dễ, chứ qua mặt nhân quả thì không dễ đâu. Luật pháp ở đời trốn đƣợc nhƣng luật nhân 

quả không trốn đƣợc. Vậy quý vị hãy đề cao cảnh giác luật nhân quả nó không tƣ vị một ai. 

Cho nên nhân nào, quả nấy, gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy nhƣ gieo hạt ớt sẽ có quả ớt cay, gieo hạt 

chanh sẽ có trái chanh chua; gieo hạt xoài thì có quả xoài ngọt. Ông Hồ Ngọc Lâm tuy hiện giờ ông tránh né công 

an, luật pháp Nhà nƣớc, nhƣng sớm muộn gì ông cũng không thoát khỏi luật nhân quả hiện tại. Đó chính ông phải 

lãnh bản án, tù tội và nhất là còn mang tiếng xấu xa muôn đời, đến khi chết rồi dù bao lâu, ngƣời ta vẫn còn chỉ 

ngôi mả của ông mà nói lời khinh bỉ xem thƣờng: “Đây là mả ông Lâm, ông già không nên nết, vô đạo đức, “hiếp 

dâm trẻ em”, tạo ra gánh nặng và làm cho gia đình ngƣời khác đau khổ. Ngƣời đau khổ nhất chính là cháu O, cháu  

rất đáng thƣơng. Dù đời trƣớc cháu có làm điều gì ác đức gì thì đời này hoàn cảnh của cháu thì cháu cũng là ngƣời 

đáng thƣơng. Cháu hãy vƣơn lên cuộc sống để mà sống. Đời là một chuỗi thời gian đau khổ có gì hạnh phúc đâu 

các cháu?  

“Nƣớc mắt chúng sinh nhiều hơn nƣớc biển”. Đó là lời nói của một bậc vĩ nhân Thích Ca Mâu Ni. Ngài nói 

cách đây hơn 2550 năm mà lời nói vẫn còn một giá trị tuyệt đối. Vậy chúng ta phải làm gì cho đời bớt khổ, thƣa 

quý vị? 

Ông Hồ Ngọc Lâm, ông có biết không? Ông là một con ngƣời không xứng đáng là một con ngƣời, ông sống 

trong cộng đồng của con ngƣời, chứ không phải sống trong cộng đồng của loài thú vật. Ông có biết không?  

Những con ngƣời lòng lang dạ thú nên mới hiếp dâm trẻ em và ngƣời khác. Đó là làm một việc rất tồi tệ nhƣ 

con chó, con heo thật là xấu xa vô cùng không xứng đáng làm ngƣời.  

Tiếng nguyền rũa của mọi ngƣời ông Hồ Ngọc Lâm chỉ còn bỏ xứ mà đi và cũng không còn mặt mũi nào 

nhìn ngó vợ con tận mặt. Chuyện làm xấu xa của ông cũng ảnh hƣởng đến con cháu của ông rất lớn sau này. Tại 

sao vậy? Vì ông đã không đắn đo suy nghĩ kỹ lƣỡng hành động tà dâm là một hành động vô liêm sĩ ác đức sẽ làm 
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khổ mình khổ ngƣời và khổ con cháu của ông. Vì vậy tiếng đời làm sao tránh khỏi: “Thằng này con cháu ông Lâm 

hiếp dâm trẻ em”. Chỉ tiếng nói nhƣ vậy thôi, con cháu ông cũng thấy nhục nhã, xấu hổ với mọi ngƣời. Ông có biết 

không? Nhƣ vậy con cháu ông còn dám nhìn mặt ai.  

Ông nên biết việc ông làm cho gia đình ngƣời ta đau khổ thì ông không thể nào trốn tránh mãi tội ác ấy 

đƣợc. Nhân quả chƣa đến thì ông còn tránh né, chứ một khi nhân quả đã đến thì ông chỉ còn lãnh án tù về tội hiếp 

dâm trẻ em. Đó là nhân quả hiện tại, còn nhân quả tƣơng lai thì sao? 

Luật nhân quả rất công minh và công bằng, hiện kiếp ông phải ở tù, phải đền bù danh dự, sự mất mát của 

ngƣời khác và còn để tiếng xấu muôn đời sau nhƣ trên đã nói. Còn về tƣơng lai khi ông chết thì nghiệp báo duyên 

nhân quả ông tạo ra sự khổ đau cho cháu bé Hoàng thị O thì kiếp tới ông tái sinh phải sinh làm một cháu bé gái 

cũng bị hiếp dâm và mang thai nuôi con trong khổ nhục nhƣ cháu bé Hoàng thị O vậy. Ông có biết không? Và còn 

hơn thế nữa ông phải trả nhân quả này không phải trong một kiếp mà nhiều kiếp bị hiếp dâm. Ông che dấu và qua 

mặt thiên hạ chứ ông không che dấu lƣơng tâm. Luơng tâm ông chính là luật nhân quả, nó theo suốt với ông nhƣ 

hình với bóng dù bất cứ ông sinh nơi đâu. 

Một nhân không thể sinh ra một quả mà sinh ra nhiều quả. Ông có thấy không? Nhƣ quả xoài, quả mít,quả 

chanh, quả ớt, quả đu đủ v.v... Vì thế mọi ngƣời nên lƣu ý: Đừng đùa với ác pháp tƣởng là không ai làm gì quý vị 

đƣợc; tƣởng là không có luật nhân quả, tƣởng là không ai thấy việc làm tội ác của quý vị. Tội ác của quý vị không 

ai thấy rõ hơn là lƣơng tâm của quý vị nhƣ trên đã nói. Quý vị trốn pháp luật Nhà nƣớc, trốn mọi ngƣời, chứ quý vị 

không thể trốn khỏi lƣơng tâm quý vị. Luật nhân quả sẽ xử phạt quý vị theo tòa án lƣơng tâm và theo nghiệp lực 

của quý vị đã làm. Quý vị đừng hiểu rằng: Không có nhân quả rồi muốn làm điều ác nào thì cứ mặc tình mà làm, 

nhất là những việc làm ác mà không vi phạm vào pháp luật của Nhà nƣớc nhƣ: sát sinh giết hại trâu, bò, heo, dê, 

gà, vịt, cá, tôm để làm thực phẩm, nhƣng tội ác ấy luật nhân quả sẽ không tha, phải đền nợ máu. Cho nên nói không 

có luật nhân quả là nói sai. Dù quý vị có làm quan lớn, làm vua thì luật nhân quả nó cũng không dung tha quý vị 

đâu. 

Hôm nay quý vị đã hiểu luật nhân quả chƣa? Luật nhân quả không phải là một đạo luật của Đấng vạn năng, 

của Đấng tạo hóa, của Ngọc Hoàng, Thƣợng Đế, của đức Chúa Trời hay của bất cứ một vị thần thánh nào, mà luật 

nhân quả là của loài ngƣời tạo ra, làm ra, rồi xử phạt lại con ngƣời. Bởi chính hành động con ngƣời làm ác thì con 

ngƣời phải chịu thọ lấy quả khổ đó, chứ không ai chịu thế cho ai đƣợc. Cho nên mới gọi nó là luật nhân quả. Luật 
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nhân quả có từ khi có sự sống trên hành tinh này. Luật nhân quả xuất phát từ hành động vô minh của những loài 

vật vô tình nhƣ đất đá núi sông, cây cỏ, thảo mộc v.v… Thời tiết nhƣ không khí, gió, bão, mƣa, nắng v.v... Và 

những loài vật hữu tình nhƣ các loài động vật côn trùng nhỏ bé và lớn hơn nhƣ trâu, bò, dê, ngựa, gà, vịt, chim 

muông và loài động vật có trí khôn ngoan nhƣ loài ngƣời v.v… 

Luật nhân quả khởi sự bắt đầu từ hành động vô minh tự nhiên trên đất, đá, núi, sông, cây, cỏ v.v…nhƣng với 

loài động vật thì lại ngay trên thân hành, khẩu hành và ý hành. Vì những hành động vô minh ấy mới gọi là luật 

nhân quả. Chính nó xuất phát từ trên những hành động của muôn vật nên muôn vật phải gánh chịu những hậu quả 

của những hành động của chính chúng.Vì hành động vô minh nên lúc có hành động thiện và lúc có hành động ác. 

thiện thì không làm khổ mình, khổ ngƣời và không làm khổ muôn loài, còn ác thì làm khổ mình, khổ ngƣời và khổ 

muôn loài. Cho nên sự đau khổ cũng chính tự mình làm ra và sự an vui hạnh phúc cũng chính tự mình tạo, chứ 

không có ai ban phƣớc, giáng họa cho mình cả. Thấu hiểu luật nhân quả nhƣ vậy mới thấu hiểu đƣợc đời sống của 

chúng ta phải làm gì? Phải tu học rèn nhân cách nhƣ thế nào? Phải luôn luôn sống để mình vui, ngƣời khác và các 

loài vật khác cũng đều đƣợc an vui nhƣ mình thì chính đó mình mới là hiểu luật nhân quả. 

Bây giờ quý vị đã hiểu rồi thì từ đây về sau khi làm một việc gì thì phải cẩn thận xem xét cho kỹ lƣỡng để 

tránh làm những điều ác và luôn luôn nên làm những điều thiện. Điều ác là những điều làm khổ mình, khổ ngƣời 

và khổ tất cả chúng sinh, còn những điều thiện là những điều không làm khổ mình, không làm khổ ngƣời và cũng 

không làm khổ tất cả chúng sinh. Quý vị có nhớ chƣa? 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nhân quả là một quy luật vận hành của vũ trụ tùy theo nghiệp báo thiện ác của vạn 

vật mà có sự bình an hay là bất an. Một ngƣời thông suốt và sống đúng đạo đức nhân quả thì hàng ngày mọi sự 

việc xảy ra đều nhìn bằng đôi mắt nhân quả thiện ác. “Đừng nhìn đời bằng những sự việc đúng sai phải trái mà hãy 

thấy mọi việc xảy ra đều là nhân quả thiện ác”. Nhờ thấy nhƣ vậy nên cuộc sống của quý vị mới đƣợc bình an, yên 

ổn và hạnh phúc. Bởi vậy ngƣời nào thông suốt luật nhân quả thì rất sợ hãi từng hành động thân, khẩu, ý của mình, 

vì chính nó là nhân sẽ mang lại sự đau khổ cho chính mình. 

Các con nên nhớ kỹ: khi học đạo đức thì phải áp dụng đạo đức vào đời sống hàng ngày của mình, nhất là đạo 

đức nhân bản - nhân quả thì cuộc sống của các con mới thoát khổ. Các con nên nhớ lời Thầy dạy đừng quên các 

con ạ! 
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ĐOẠN 2: “Kể lại sự việc đã qua, O không thể giấu nỗi sự uất ức khi nhớ đến khoảnh khắc mà em bị cướp 

mất tuổi thơ, cướp mất đời con gái, để lại một nỗi khổ mà giờ đây em đang phải gánh chịu”. Câu này dạy đạo đức 

gì? 

ĐÁP ÁN: NHÂN QUẢ THIẾU ĐỨC LY THAM SẮC DỤC. (chịu quả báo nhân quả)  

GIẢI TRÌNH ÁN: Luật nhân quả rất công bằng và công lý, hễ ai gây nhân nào thì phải gặt quả nấy nhƣ trên 

đã nói. Hoàn cảnh khổ của cháu O cũng là một tấm gƣơng nhân quả tiền kiếp mà kiếp này phải trả, trả một cách 

đau xót tận cùng, để cho những ai không tin nhân quả mà cứ làm đùa nhƣ ông Lâm, rồi đây phải trả, chạy trời đâu 

khỏi nắng mƣa.  

Những hành động do thân, miệng, ý của mình khi suy nghĩ kỹ lƣỡng những điều bất thiện, những điều làm 

ngƣời khác và loài vật khác đau khổ; khi nói ra cũng vậy, nói ra những lời hung ác, chửi mắng, mạ lị, mạt sát, nói 

xấu, nói vu oan, nói không đúng sự thật, nói những lời li gián khiến chia rẽ và làm đau khổ ngƣời khác v.v...; khi 

dùng tay chân đánh, đập, đá, giết hại làm những điều đau khổ ngƣời khác và loài vật thì không thể nào trốn khỏi 

nhân quả, vì tạo nhân nào thì phải gặt quả nấy.  

Hiện kiếp này hiếp dâm các cháu bé thơ thì đời sau làm sao tránh khỏi có cảnh ngƣời khác hiếp dâm lại và 

cảnh bị hiếp dâm lại còn phải đau khổ gấp 10 lần. Cho nên mọi ngƣời đừng xem thƣờng luật nhân quả, nó không 

tha thứ một ai. 

Ngƣời ta ví dụ luật nhân quả nhƣ luật trời, vì lƣới trời tuy rộng lớn bao la mênh mông nhƣng không một 

ngƣời nào làm tội ác dù tội đó nhỏ nhƣ hạt bụi cũng không trốn khỏi. Đúng vậy, luật trời là luật của lƣơng tâm, chỉ 

có những ngƣời đã đánh mất lƣơng tâm của mình, làm mất nhân tính con ngƣời thì mới làm những điều ác,  những 

điều  tà dâm nhƣ vậy. 

Tuổi thơ là tuổi rất hồn nhiên trong sạch, tâm hồn còn trong trắng, nhìn cái gì cũng đẹp cũng tốt, cũng xinh. 

Nhƣng tuổi thơ cũng dễ bị ảnh hƣởng, dễ bị ô nhiểm, dễ bị sa ngã. Vì thế những bậc làm cha mẹ phải nên dành 

riêng cho con cái của mình những phút giây quan tâm và để ý dạy bảo  chúng.  

Cuộc đời không suông sẻ, đầy những bụi bậm ô trƣợc, đầy những chông gai và cạm bẫy, vì thế những bậc 

làm cha mẹ không phải chỉ làm ra tiền để nuôi con ăn học thành tài là đủ, là hết trách nhiệm và bổn phận của mình. 

Không phải vậy đâu thƣa các bậc phụ huynh? Con cái của mình có điều gì bất hạnh xảy ra cho nó thì quý vị đứt 
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từng đoạn ruột, tan nát cả tâm can. Nỗi đau thƣơng của cha mẹ đối với con cái không thể nào lấy gì lƣờng đƣợc. 

Cho nên những phút giây quan tâm, lƣu ý đến con cái của mình là điều cần thiết trong lúc Đất nƣớc đang mở cửa 

phát triển nền kinh tế công nghệ hóa làm cho dân giàu nƣớc mạnh thì cũng nhân cơ hội đó mà các luồng văn hóa 

khắp thế giới không lành mạnh tràn vào Đất nƣớc. 

Tuổi thơ là tuổi cần phải chăm sóc giáo dục đạo đức nếp sống có văn hoá lành mạnh kỹ lƣỡng hơn, lúc này 

tuổi thơ của các cháu dễ tiếp nhận; Nếu tiếp nhận những điều xấu thì dễ thành thói quen xấu, nếu tiếp nhận những 

điều tốt đạo đức nhân bản – nhân quả sống không làm khổ mình, khổ ngƣời và không làm khổ tất cả chúng sinh thì 

thành thói quen tốt. Nếu không chăm sóc kỹ lƣỡng cho các cháu nhƣ vậy, để các cháu rong chơi theo bè bạn hƣ 

thân mất nết thì các cháu sẽ bị nhiễm ô thành thói quen xấu, Bây giờ các cháu là những tệ nạn của xã hội, chừng đó 

gia đình là một gánh nặng và xã hội là một tai họa bất an, nhƣng gánh nặng và tai họa bất an này gia đình và xã hội 

còn biết giao cho ai?  

Gia đình cho những tệ nạn xã hội là do xã hội phát triển kinh tế và mang theo những văn hóa đồi trụy khiến 

cho con em họ đua đòi chạy theo ăn chơi trác táng nên hƣ thân mất nết, chúng đã trở thành những bọn lƣu manh, 

du côn, du đãng v.v…. Còn xã hội thì cho rằng do gia đình không giáo dục con em của mình, cha mẹ cứ mãi lo làm 

giàu, làm cho ra tiền thật nhiều, bỏ mặc con cái.  

Vậy gia đình đổ lỗi cho xã hội, còn xã hội đổ lỗi cho gia đình, nhƣ vậy gia đình đúng hay xã hội đúng? 

Vậy lỗi này về ai? Gia đình, ông bà, cha mẹ ƣ!? Hay xã hội, Đất nƣớc, những nhà lãnh đạo ƣ!? 

Nhƣng lỗi này không phải của riêng ai mà của chung của gia đình và xã hội, chứ không nên đổ thừa gia đình 

hay đổ thừa xã hội đƣợc, mà gia đình và xã hội phải có trách nhiệm, bổn phận giáo dục đạo đức cho con em của 

mình. Bởi con em thì của gia đình, nhƣng chúng lại là mầm non tƣơng lai của Tổ quốc. Vì thế, gia đình có bổn 

phận phải giáo dục đạo đức cũng nhƣ xã hội thì pháp luật và Bộ giáo dục phải đào tạo con ngƣời có đức, có tài. 

Bộ giáo dục cũng nên quan tâm đến đạo đức nhân bản – nhân quả, vì đào tạo ngƣời có đạo đức quan trọng 

hơn đào tạo ngƣời có tài, có tài mà không có đức thì con ngƣời ấy không dụng đƣợc. Cho nên đạo  đức rất cần thiết 

trong giai đoạn Đất nƣớc đang mở cửa để ngăn chặn những luồng văn hóa đồi trụy xâm nhập vào. 

Các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ có làm nên những tội lỗi phạm pháp đều do trách nhiệm và 

bổn phận của cha mẹ và các nhà lãnh đạo chƣa quan tâm mấy đến tuổi thơ của các cháu, vì thế gia đình cha mẹ thì 
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cứ lo làm ra tiền cho thật nhiều nhƣ trên đã nói, còn giáo dục đạo đức thì cha mẹ giao hết cho học đƣờng, chừng 

biết con mình hƣ thân mất nết vào tù ra khám thì hỡi ơi chuyện con cái phạm vào tội ác đã đánh mất hết giá trị đạo 

đức gia đình. Đó là những gia đình cha mẹ thiếu trách nhiệm với con cái của mình, thiếu bổn phận trách nhiệm 

giáo dục đạo đức con cái, thiếu đức thƣơng yêu đúng cách đối với con cái. Cho nên con cái làm mà cha mẹ phải 

gánh chịu. Gánh chịu những tiếng tai xấu xa vô cùng mà không có nƣớc sông nào trong sạch rửa đƣợc những điều 

mà mọi ngƣời có đạo đức không ai chấp nhận. 

Còn các nhà lãnh đạo thì sao!? Tệ nạn  xã hội xảy ra khắp nơi trong nƣớc là một gánh nặng trên vai của các 

vị. Các vị phải thấy trách nhiệm và bổn phận của mình đối với những mầm non của Tổ quốc không? 

Ngoài pháp luật hiện hành chƣa đủ sức để ngăn chặn những tệ nạn xã hội, nếu các nhà lãnh đạo Đất nƣớc 

quan tâm đến nền đạo đức nhân bản- nhân quả cho phép Bộ giáo dục đào tạo đƣợc triển khai nền đạo đức này 

thành một môn học trong chƣơng trình giáo dục đào tạo từ Tiểu học, Trung học và Đại học thì tệ nạn xã hội sẽ 

chấm dứt. 

Chúng tôi mạnh dạn vạch ra một hƣớng đi để gia đình và xã hội cùng bắt tay nhau xây dựng nền đạo đức 

nhân bản – nhân quả để giáo dục con em mình trở thành những đứa con ngoan hiền trong gia đình và những ngƣời 

công dân tốt trong xã hội. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Sắc dục có một sức lôi cuốn rất mạnh, nếu làm ngƣời không thắng đƣợc tâm sắc 

dục thì cũng giống nhƣ con thú vật, nó có thể làm cho thân bại danh liệt. Nhƣ ông Hồ Ngọc Lâm trong bài này còn 

mặt mũi nào nhìn ai. Một hậu quả khổ đau do không làm chủ tâm sắc dục ông Hồ Ngọc Lâm đã gây ra một nỗi đau 

suốt đời cho cháu O, thật đáng thƣơng và cũng đáng trách cho con ngƣời lòng lang dạ thú, làm một việc mà không 

suy nghĩ hậu quả không lƣờng. Bây giờ ông trốn chui trốn nhủi nhƣ con chó ăn vụng, còn có giá trị gì là con ngƣời, 

thật là nhục nhã. 

 Giá trị con ngƣời là ở chỗ lìa tâm sắc dục, lìa tâm sắc dục là lìa bản chất thú vật. Các con có biết không? 

Con ngƣời phải làm chủ tâm sắc dục, luôn luôn phải giữ gìn tâm ly sắc dục, phải nhìn nó là lộ trình sinh tử luân 

hồi; phải nhìn nó là lộ trình mang đến nhiều khổ đau hơn là an vui; phải nhìn nó là miếng mồi nhân quả để dụ dỗ 

mọi ngƣời sa vào lƣới rập tái sinh luân hồi; phải nhìn nó là con đƣờng hôi thối bất tịnh bẩn thỉu, nơi đó là nơi bài 

tiết ra những thứ cặn bã dơ bẩn nhất của cơ thể, thế mà chúng ta lại chui đầu vào chỗ đó sao?  
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Chúng ta là con ngƣời không thể có những hành động giao cấu nhau nhƣ hai con thú vật. Chấm dứt con 

đƣờng sắc dục là chấm dứt con đƣờng sinh tử luân hồi. Vì thế đạo Phật dạy diệt dục tức là diệt tâm SẮC DỤC, chứ 

không phải diệt hết tâm dục. Tâm sắc dục là tâm dục ác, vì vậy diệt tâm dục ác chứ không phải diệt tâm dục thiện 

(Chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành) Các con nên nhớ kỹ lời dạy này: “TÂM SẮC DỤC LUÔN LUÔN ĐỂ 

LẠI MỘT HẬU QUẢ ĐAU KHỔ KHÔNG LƢỜNG ĐƢỢC”. Phàm làm một việc gì cần phải suy nghĩ về hậu quả 

của nó. Các con có nhớ chƣa? 

 

ĐOẠN 3: “Đó là một ngày đầu mùa cà phê (khoảng tháng 9-2005), lúc đó năm học vừa khai giảng, em mới 

lên lớp 8. cũng như bao bạn đồng lứa khác ở vùng đất Sông Xoài, hằng ngày O vẫn một buổi đến trường, buổi còn 

lại lên rẫy phụ giúp bố mẹ thu hoạch cà phê. Trưa tháng 9 nắng gắt. Hôm đó bố mẹ và anh chị sau khi hái đầy mấy 

bao cà phê đã tranh thủ chở về nhà trước để nấu cơm, chỉ còn lại một mình em ở lại xếp tấm bạt và thu dọn mọi 

thứ cho gọn gàng. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: QUI LUẬT NHÂN QUẢ BỐ TRÍ THỜI GIAN, KHÔNG GIAN ĐỂ TRẢ QUẢ BÁO KIẾP 

TRƢỚC. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Theo qui luật nhân và quả thì phải có đủ nhân và duyên. Có đủ nhân duyên mới trả quả, 

còn chƣa đủ nhân và duyên thì quả chƣa thành. Quả chƣa thành thì chƣa trả quả. Cho nên luật nhân quả sắp xếp 

thời gian không sai một li hào nào cả. Ví dụ: một tai nạn giao thông xảy ra không có nghĩa là tự nhiên vô tình, mà 

đã có sự sắp xếp thời gian, ngày nào giờ nào, bao nhiêu ngƣời, ngƣời nào chết , ngƣời nào bị thƣơng tật và thƣơng 

tật bao lâu mới chết hoặc thƣơng tật suốt đời. Bởi vậy luật nhân quả trả vay không có tự nhiên, vô tình xảy đến mà 

có sự sắp xếp thời gian rất chính xác và rõ ràng.  

Cháu O trả quả, khiến cho gia đình về hết, chỉ còn có một mình cháu O ở lại, nên ông Lâm mới sinh tâm tà 

dâm, làm nhục cháu. Nếu còn đông ngƣời làm sao sinh tâm tà dâm làm chuyện xấu xa đó đƣợc. Có đúng nhƣ vậy 

không thƣa quý vị?  

Vì chỉ còn có một mình cháu O, chứ nếu chỉ còn đƣợc hai ngƣời ở lại thì cháu O không bị hại. Cho nên mọi 

sự việc xảy ra trong đời con ngƣời đâu có khác gì một màn kịch trên sân khấu do đạo diển đã dàn dựng cảnh, cảnh 

nào ra cảnh nấy. Luật nhân quả cũng vậy nó dàn dựng cảnh còn chính xác hơn các nhà đạo diển gấp trăm ngàn lần. 
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Biết rõ nhƣ vậy quý vị hãy đề cao cảnh giác từng hành động thân, miệng, ý, vì nơi đó xuất phát từ nhân quả thiện 

hay ác, khổ hay vui cũng đều do đó mà ra. 

Mọi sự việc xảy ra trong đời ngƣời từ khi sinh ra cho đến khi chết đều do luật nhân quả sắp xếp dàn dựng 

cảnh, vì thế mọi sự việc xảy trong đời ngƣời không bao giờ sai một li lai nào cả. 

Khi hiểu luật nhân quả nhƣ vậy, chúng ta đừng xem thƣờng nó, đừng coi nó nhƣ không có, rồi sinh tâm chạy 

theo ngũ dục lạc, sống bừa bãi trong các hành động ác. Hành động ác thì sự đau khổ sẽ tăng lên gấp trăm ngàn lần, 

còn hành động thiện thì chuyển quả khổ thành quả vui. 

Có một số ngƣời cho rằng không có  luật nhân quả chỉ do ngƣời đặt ra luật nhân quả để hù dọa ngƣời khác, 

vì có những ngƣời làm ác giết gà lợn bò dê chó mèo mà có sao đâu, nhiều ngƣời còn làm giàu hoặc có ngƣời cƣớp 

của giết ngƣời, nhƣng vẫn sống phây phây có ai làm gì họ đâu? Cho nên nói luật nhân quả là nói để răn đe làm cho 

ngƣời khác sợ mà không dám làm ác. 

Đó là lối lý luận của những ngƣời không tin nhân quả, không tin nhân quả là do họ không chịu khó quan sát 

những ngƣời làm ác. Những ngƣời làm ác tính tình lúc nào cũng hung dữ, do tính tình hung dữ thì quả phải tức 

giận mà tức giận là đau khổ thuộc về tâm, khi tức giận nhiều lần sẽ ảnh hƣởng đến thân thì thân sẽ bệnh tật và thân 

bệnh tật là đau khổ có đúng không? 

Nhƣng tính tình hung dữ không nhẫn nhục đƣợc do đó phải đánh nhau với ngƣời khác, khi đánh nhau gây 

thƣơng tích và có khi đi đến án mạng phải lãnh án tù tội nhƣ vậy không phải là nhân quả sao. Vì thế những ngƣời 

làm ác giết hại và ăn thịt chúng sinh là tự mình làm ngắn tuổi thọ và tự mình gây ra cho thân nhiều bệnh tật khổ 

đau không riêng mình mà cả gia đình con cái, nhất ngƣời giết hại chúng sinh thì trong nhà sẽ có ngƣời tật nguyền 

bất hạnh.  

Tham lam trộm cắp, cƣớp của giết ngƣời, thì vợ và con cái sinh ra ăn chơi bài bạc phá tán của cải tài sản 

hoặc hỏa hoạn thủy tai động đất cũng cuốn sạch, trắng tay trở về trắng tay.  

Tà dâm sống không chung thủy, không tình nghĩa, nên bạo lực gia đình thƣờng xảy ra, vợ chồng li dị con cái 

xa cha mất mẹ, xa mẹ mất cha thật là thảm cảnh đau lòng.  

Nói dối là không thành thật gian xảo, lừa đảo, lƣờng gạt ngƣời khác là ngƣời không có đức tự trọng, tự đánh 

mất uy tín của mình đối với mọi ngƣời với bản thân mình. 
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Uống rƣợu, say xỉn bài bạc hút chích, xì ke ma tuý v.v… đó là tự mình đánh mất giá trị con ngƣời của mình, 

tự mình đã biến mình thành ngƣời điên, ngƣời loạn trí. Cho nên say xỉn bài bạc hút chích khi gặp ngƣời ta đều 

tránh xa, xem những ngƣời đó nhƣ con chó điên, gặp ai nó cũng cắn, cũng sủa. Đó là những ngƣời ngu si vô đạo 

đức, lại còn có một số ngƣời ngu si hơn, thiếu đạo đức hơn thƣờng a dua nhập bọn nhậu nhẹt la hét đánh nhau nhƣ 

những ngƣời mất trí. Những ngƣời ấy sống trong những ác pháp, sống trong nhân quả không thiện nên bản thân, 

gia đình và xã hội chung quanh họ có lúc nào đƣợc an ổn và yên vui hạnh phúc đâu?  

Nhân không thiện thì quả phải chịu khổ đau, chứ đừng bảo rằng không nhân quả là điều thiếu hiểu biết, là 

những ngƣời còn đần độn lạc hậu trong những thời bộ lạc xa xƣa.  

Luật nhân quả là một đạo luật đƣợc chứng minh bằng khoa học thiết thực cụ thể chính xác không chỗ nào sai 

sự thật. Có sai chăng là do những ngƣời sống trong tƣởng giải lý luận nói theo ảo tƣởng, hƣ tƣởng, không tƣởng 

của mình, nên thiếu thực tế làm cho luật nhân quả trở thành mơ hồ trừu tƣợng, phản khoa học, không cụ thể. 

Nếu cháu O kiếp trƣớc không tạo duyên nhân quả xấu không lừa ngƣời hiếp dâm thì đời nay làm  sao có 

nhân quả xấu, có ông Lâm lừa gạt hiếp dâm nhƣ thế này. Phải không quý vị? 

Cho nên nhân quả là một định luật rất công bằng và công lý ai gieo gió thì phải gặt bão, ai gieo nhân nào thì 

phải gặt quả nấy, Ngƣời trồng ớt thì phải hƣởng quả ớt cay, ngƣời trồng xoài thì phải hƣởng quả xoài ngọt. Có 

đúng nhƣ vậy không quý vị? Quý vị nên hiểu luật nhân quả là luật sống của muôn loài trên hành tinh sống này, nó 

có nhiệm vụ quân bình môi trƣờng sống trên hành tinh, nếu không có đạo luật này thì hành tinh đã nổ tung và tan 

vỡ từ lâu. 

Đời nay cƣớp của giết ngƣời thì đời sau ngƣời khác cƣớp của và giết lại. Ngƣời cƣớp của giết ngƣời thì đời 

sống nghèo hèn, còn cƣớp thì còn sống hết cƣớp thì vào tù.  

Đời nay hiếp dâm trẻ em thì đời sau cũng bị kẻ khác hiếp dâm lại trong lúc tuổi còn thơ ngây. Đó là luật 

nhân quả mà không ai trốn thoát đừng xem thƣờng và cho rằng không có luật nhân quả mà cứ an nhiên sống làm ác 

rồi sẽ thấy những hậu quả của sự làm ác. 

 Đừng bảo rằng không có nhân quả mà coi thƣờng mạng sống của con ngƣời và con vật; đừng bảo rằng 

không có nhân quả rồi mặc tình cƣớp giựt tài sản của ngƣời khác, thì quý vị là những ngƣời vô minh, là những 

ngƣời ngu si, thiếu sự hiểu biết về luật nhân quả, rồi đây quý vị sẽ thấy. 
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KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Muốn biết nhân quả ba đời thì hãy xem nhân quả hiện tại mà biết nhân quả quá 

khứ; thì hãy xem nhân quả hiện tại mà biết nhân quả hiện tại; thì hãy xem nhân quả hiện tại mà biết nhân quả 

tƣơng lai. Đó là một quy luật vận hành trong vũ trụ đâu có gì khó hiểu. Bởi nhân quả ở trong sự suy nghĩ, ở nơi 

miệng nói ra, ở hành động tay chân cho nên nó không có gì khó hiểu và rất dễ hiểu vì nhân đâu quả đó. Nếu suy 

nghĩ ác thì quả mất ngủ thân tâm bất an; nếu chửi mắng ngƣời thì ngƣời chửi mắng lại; nếu đánh ngƣời thì ngƣời 

đánh lại, nhƣ vậy nhân quả có đúng không? 

Do thông suốt nhân quả nên chúng ta luôn luôn thực hiện một đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ 

ngƣời.  

Ví dụ 1: Chúng ta sống với đức hiếu sinh không giết hại và ăn thịt chúng sinh tức là gieo nhân lòng yêu 

thƣơng mọi ngƣời, mọi loài không làm khổ mình, khổ ngƣời và khổ chúng sinh thì chúng ta sẽ nhận đƣợc quả mọi 

ngƣời, mọi loài yêu thƣơng mình và thân ít bệnh đau, không tai nạn, không chết yểu tử. 

Ví dụ 2: Chúng ta sống với đức ly tham của cải, tài sản, vàng bạc, của báu tức là gieo nhân không tham lam 

lƣờng lận, xảo trá, dối gạt, ăn lo, hối lộ hoặc trộm cắp cƣớp giựt tiền bạc của báu của ngƣời khác mà lại còn biết bố 

thí giúp đỡ ngƣời nghèo khó bất hạnh thì quả sẽ đƣợc giàu sang thƣờng gặp may mắn và có nhiều ngƣời giúp đỡ, ít 

tai nạn, ít bệnh tật. 

Ví dụ 3: Chúng ta sống với đức ly tham sắc dục tức là nhân lìa xa nơi bất tịnh, nơi sinh tử luân hồi thì đƣợc 

quả thân tâm thanh tịnh trong sạch không còn tái sinh luân hồi luôn luôn ở trong trạng thái bất động “THANH 

THẢN, AN LẠC VÀ VÔ SỰ” . 

Ví dụ 4: Chúng ta sống với đức thành thật đức không gian dối tức là xa lìa dối trá, xa lìa sự không thành thật 

và xa lìa sự gian xảo thì quả sẽ đƣợc mọi ngƣời tin yêu, kính mến, tôn trọng, tiếng tăm tốt sẽ đồn xa. 

Ví dụ 5: Chúng ta sống với đức minh mẫn sáng suốt nên không có ngu si uống rƣợu, hút chích, xì ke, ma tuý 

vì thế cơ thể khỏe mạnh, da thịt hồng hào, trí óc thông minh biết chọn lựa bạn bè có đạo đức thân thiện, tránh xa 

những bạn bè xấu ác. Vì thế cuộc sống càng yên ổn lại càng yên ổn hơn, không có bạn bè xấu ác quấy rầy. 

 

ĐOẠN 4: “Khi công việc đã gần xong thì ông Hồ Ngọc Lâm đứng từ phía hàng rào bên cạnh rẫy của gia 

đình O gọi em sang nhờ tí việc nghĩ ông Lâm là hàng xóm láng giềng (rẫy của 2 gia đình bên cạnh) hơn nữa ông 
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lại là bạn thân, là anh em kết nghĩa với bố nên O rất sẵn lòng, ông Lâm dẫn O đi lòng vòng một chút, khi đến bên 

buội chuối giữa rẫy thì bất ngờ ông vật em té xuống và bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại. Câu này dạy đạo đức gì?  

ĐÁP ÁN: THIẾU ĐỨC THÀNH THẬT KHẨU HÀNH VÀ THIẾU ĐỨC LY TÀ DÂM THÂN HÀNH. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Biết nhân quả đời trƣớc nên cháu O phải chịu trả quả, nhƣng điều chúng ta đáng nói ở đây 

là ông Lâm, một ngƣời lớn tuổi nhƣ cha mẹ, chú bác của cháu O.  Sao ông nỡ nhẫn tâm làm một điều tồi tệ, làm 

một điều không có suy nghĩ; việc ông làm nhƣ vậy có đúng không? Ông là con ngƣời chứ đâu phải là con thú, khi 

hiếp dâm cháu O thì ông kêu cha mẹ cháu O bằng gì??? 

 Một cháu bé tuổi còn học trò đáng con cháu của ông thế mà hiếp dâm đƣợc à! Hiện giờ ông nhìn mặt ai, 

nhìn vợ, nhìn con, nhìn mọi ngƣời hàng xóm có đƣợc không? Một phút không làm chủ tâm để tâm chạy theo sắc 

dục hiếp dâm trẻ em thì mặt mũi nào còn nhìn ngó ai, sống trên đời này là sống với mọi ngƣời, có xóm, có làng, có 

ngƣời này kẻ kia, chứ đâu phải sống có một mình ông. Cho nên làm một việc gì mà thiếu suy nghĩ chỉ trong một 

phút thì hậu quả cũng không lƣờng đƣợc. Phải không quý vị? 

Bởi vậy đức Phật dạy: “Trƣớc khi làm một điều gì thì phải suy nghĩ những hậu quả của việc làm đó rồi mới 

làm. Bài học ngàn vàng đã dạy cho mọi ngƣời: “Phàm làm một việc gì đều phải suy nghĩ hậu quả của việc làm 

ấy”. Ông Lâm làm mà không suy nghĩ nên hậu quả không thể lƣờng đƣợc, danh dự ông không còn bị mọi ngƣời 

khinh chê, rồi đây ông còn phải bị tù tội, ít nhất cũng phải 10 năm và nhƣ vậy cuộc đời của ông còn giá trị gì, ông 

chỉ là một con vật mang hình ngƣời. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Danh dự của con ngƣời là ở đức thành thật, ngƣời sống với đức thành thật là ngƣời 

biết bảo vệ uy tín của mình, ngƣời sống thiếu đức thành thật là ngƣời tự chà đạp lên uy tín của mình, làm mất niềm 

tin với mọi ngƣời. Bởi vậy uy tín là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống giao tiếp với mọi ngƣời, nhất là cuộc 

sống làm ăn với nhau phải có qua có lại mà dối trá không thành thật thì mọi ngƣời đều tránh xa họ không dám chơi 

thân và không dám giao phó những trọng trách quan trọng. 

Ngƣời dối trá là ngƣời thiếu thành thật với mình, với ngƣời, ngƣời thiếu thành thật là ngƣời dám làm những 

điều gian ác có thể đi đến hảm hại ngƣời khác. Vì thế trên đời này chúng ta cần phải chọn ngƣời thành thật mà giao 

tiếp, mà trao đổi những điều hay lẽ phải với nhau, còn nếu gặp những ngƣời không thành thật thì nhất định không 

nên thân cận. 
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Muốn sống với đức thành thật thì hàng ngày phải tác ý: “THÀNH THẬT LÀ MỘT ĐỨC HẠNH TẠO 

LÕNG TIN CỦA MỌI NGƢỜI, UY TÍN CON NGƢỜI LÀ Ở ĐỨC THÀNH THẬT, NGƢỜI THIẾU ĐỨC 

THÀNH THẬT LÀ NGƢỜI ÁC. CẦN NÊN TRÁNH XA”. 

 

ĐOẠN 5: “Sức vóc của cô bé đang là học sinh lớp 8 không thể cưỡng lại được thú tính dục vọng đang trào 

dâng trong con người đàn ông, và thứ quý giá nhất trong đời con gái của em đã bị ông ta cướp mất từ đó. Đau đớn 

tủi nhục, em khóc nức nở thấy vậy, ông Lâm cố nhét cho em mười ngàn đồng (nhưng em không lấy và hăm dọa em 

không được nói chuyện này cho ai biết hết. Trưa hôm đó, O về nhà trễ hơn và nhịn đói đi học luôn …) Câu này dạy 

đạo đức gì? 

 ĐÁP ÁN: NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO AI GIEO NHÂN NÀO THÌ QUẢ NẤY 

GIẢI TRÌNH ÁN: Nhân quả là một định luật đáng sợ hãi, nhân đời nào mà kiếp này Cháu O phải trả quả, trả 

quả là một điều đau khổ tận cùng, nhân quả trả vay nhƣ vậy chƣa xong mà còn đang tiếp diển nhân quả, nếu nhân 

ác thì quả sẽ khổ tăng lên khiến cho đời đau khổ lại còn đau khổ hơn. 

Điều đáng nói ở đây là cháu O rất đáng thƣơng, nhân quả đời nào cháu gieo chúng ta không biết, nhƣng đời 

này cháu phải trả một giá quá đắt, một sự mất mát rất lớn: tuổi thơ và đời ngƣời con gái. Vả lại cháu còn phải chịu 

một quả cay nghiệt, mới 16 tuổi đầu mà đã làm mẹ thì làm sao còn tiếp tục học những năm trung học, những năm 

trung học không học thì còn mong gì lên đại học, thật là tội nghiệp. Càng thƣơng cháu O bao nhiêu thì lại càng 

trách ông Lâm bấy nhiêu, một ngƣời tuổi tác lớn nhƣ cha mẹ của cháu mà lại có một hành động thiếu suy nghĩ, để 

lại một hậu quả không lƣờng cho cháu O gánh chịu và chính bản thân ông có ra gì thật là đáng trách. Một phút 

không làm chủ đƣợc tâm chạy theo nhục dục thế gian là để lại muôn vàn sự khổ đau cho mình cho ngƣời. 

Kính thƣa, thƣa quý vị! Quí vị hãy hình dung lại hậu quả việc làm của ông Lâm chỉ một phút ngu si chạy 

theo sắc dục có sung sƣớng gì chỉ toàn là khổ đau rồi đây ăn năn hối hận có ích lợi gì. Cả cuộc đời của cháu O và 

những ngày còn lại cuối đời của ông. Ông biết lấy gì rửa sạch những điều ô nhục bẩn thỉu mà ông đã làm. Chắc 

chắn tiếng xấu muôn đời dù ông chết muôn kiếp khi ngƣời ta nhắc đến ông là ngƣời ta nguyền rủa và phỉ nhổ vào 

tên ông. Đấy là ông đã ngu si tự làm khổ mình, khổ ngƣời muôn kiếp. 
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KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nhƣ trên đã nói nhân quả là một quy luật vận hành của vũ trụ, ngƣời muốn sống 

trong an vui hạnh phúc thì nên nhìn mọi vật mọi chuyện xảy ra đều do nhân quả, vì thế luôn luôn thƣờng nhắc nhở 

tâm mình: “ĐỨNG THẤY MỌI VIỆC XẢY RA ĐÖNG SAI PHẢI TRÁI, MÀ HÃY THẤY NHÂN QUẢ THIỆN 

ÁC” Có sống bằng đôi mắt nhân quả nhƣ vậy thì thân tâm mới đƣợc an vui và hạnh phúc. Cuộc sống nhƣ vậy là 

mùa Xuân vĩnh cửu. 

 

ĐOẠN 6: “Ngày lại ngày qua đi O đã tạm quên đi chuyện đau lòng giữa rẫy, em vẫn cấp sách tới trường và 

hồn nhiên vui đùa với bao bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng cái bụng thì cứ ngày một to lên và mọi người trong 

gia đình thì đều nghĩ rằng do em đến tuổi dậy thì nên mập lên mà thôi. Cho đến một ngày, người chị dâu đưa em đi 

khám ở Trung Tâm y tế huyện thì mới vỡ lở rằng cái thai đã thành hình được bảy tháng”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: NHÂN QUẢ DIỄN BIẾN THEO QUY LUẬT VÔ THƢỜNG 

GIẢI TRÌNH ÁN: Diển biến theo quy luật nhân quả nỗi khổ đau bị cƣớp mất tuổi thơ và đời ngƣời con gái 

chƣa nguôi, thì lại xảy đến bụng mang dạ chửa thật là một điều xấu hổ không thể nào che dấu đƣợc.  

Một ngƣời mẹ 16 tuổi không chồng mà có chửa, rồi đây sinh con ra đời biết cha nó đó nhƣng ai nhận là cha 

của cháu bé. Thật là khổ đau trăm bề, nói ra không nên lời, nói ra chỉ bằng nƣớc mắt, nói ra chỉ bằng sự uất hận 

nghẹn ngào, nghĩ lại thân phận mình thật là đau khổ 

Ai đã làm ra nông nỗi này! Ai đã đem một tai họa không lƣờng cho tuổi trẻ thơ phải gánh chịu! Vậy ai? Trời 

hay ngƣời?  

Trách trời ƣ! Trách ngƣời ƣ! Không! Không!!! Tất cả đều do nhân quả nhƣng nói đến nhân quả là phải nói 

đến mỗi cá nhân con ngƣời. Chính vì mỗi cá nhân con ngƣời tạo ra sự ác, sự khổ đau cho tự chính mình, chứ không 

có ai làm cho mình đau khổ cả. Vì vậy trách Trời sao đƣợc, Trời có làm khổ cho mình đâu. Chỉ có trách mình, vì 

chính mình sống không làm những điều thiện, nên hôm nay phải gánh chịu những hậu quả do mình. 

Con ngƣời vì vô minh, không trí tuệ, không hiểu biết, có mắt nhƣ mù, nên chạy theo ngũ dục lạc, nghĩ tƣởng 

các pháp trên thế gian này là có thật, là của mình nên cố hƣởng thụ, do cố hƣởng thụ nên tạo ra nhiều ác pháp, do 

tạo ra nhiều ác pháp nên đời sống thiếu đạo đức, đời sống thiếu đạo đức thì con ngƣời phải chịu nhiều khổ đau, nếu 

con ngƣời không biết dừng thì sự khổ đau lại tăng lên ngút ngàn. 
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Vì thế muốn cho đời sống không đau khổ thì con ngƣời phải biết xây dựng cho mình một nền đạo đức nhân 

bản – nhân quả để từ đó mọi ngƣời đƣợc học tập đạo đức. Nhờ có học tập đạo đức thì những ác pháp không còn. 

Ác pháp không còn thì những tệ nạn xã hội sẽ chấm dứt, con ngƣời sẽ không còn sống trong khổ đau nữa. 

Đạo đức không phải từ trên trời rơi xuống, không phải do một bậc vạn năng tạo hóa nào ban cho con ngƣời, 

cũng không phải do một đấng giáo chủ, một đấng chí tôn nào cả hay một vị thần tiên nào dạy chúng ta đạo đức đó, 

mà chính con ngƣời của chúng ta từ ngƣời này nối tiếp đến ngƣời kia vạch lần theo hƣớng thiện pháp không làm 

khổ mình, không khổ ngƣời và không khổ tất cả chúng sinh. 

Trƣớc đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ những ngƣời cổ xƣa đã có những hành đạo đức nhân bản - nhân quả 

nhƣng nó chƣa hoàn chỉnh và còn bị pha trộn nhiều triết lý khô khan ngoài sự sống con ngƣời, nhất là nó pha trộn 

những tƣ tƣởng mê tín, dị đoan, lạc hậu, ảo tƣởng, ảo giác, huyền thoại thần thánh, ma quỉ v.v… Từ những tƣ 

tƣởng đó rồi sinh ra các tôn giáo đa thần, nhất thần, trong những tƣ tƣởng gốc của các tôn giáo lại sinh ra thêm 

những kiến giải, tƣởng giải, triết lý, rồi dựa vào khoa học lý luận những ảo tƣởng, ảo giác khác biệt để thành  lập ra 

nhiều tôn giáo, nhiều đảng phái khác biệt nhau, từ các tôn giáo chạy theo danh lợi lại chia ra làm nhiều hệ phái 

khác nhau nữa. Họ đã chia manh xẻ múm ý thức hệ của con ngƣời tan nát, nhƣng con ngƣời khổ vẫn là con ngƣời 

khổ, khổ từ đời này sang đời khác. Cho nên càng nhiều ý thức hệ, càng nhiều tôn giáo thì con ngƣời càng nhiều 

khổ đau. Có những ngƣời đã bỏ hết cuộc đời để theo tôn giáo, hầu mong thoát khổ, nhƣng nào có đƣợc những gì, 

khổ lại chồng thêm khổ. 

Một lần nữa đạo đức nhân bản -  nhân quả của loài ngƣời bị phủ trùm những tƣ tƣởng thiếu ánh sáng chân lí 

nên cuộc đời con ngƣời khổ lại còn khổ hơn. 

Đức Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ra đời trên đất nƣớc Ấn Độ cố gắng quét sạch những tƣ tƣởng triết lý ảo 

tƣởng, ảo giác, mê tín, lạc hậu, để thay thế bằng bốn chân lý: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là để chỉ cho 

con ngƣời biết đời sống con ngƣời là khổ đau; tập đế là chỉ cho con ngƣời biết nguyên nhân sinh ra muôn vàn thứ 

đau khổ; diệt đế là chỉ cho con ngƣời biết trạng thái tâm bất động trƣớc các ác pháp và các cảm thọ (tâm thanh 

thản, an lạc và vô sự); đạo đế là chỉ cho con ngƣời biết, đó là một chƣơng trình giáo dục dạy đạo đức nhân bản - 

nhân quả sống không làm khổ mình, không làm khổ ngƣời. Chƣơng trình giáo dục đào tạo này cốt là để rèn luyện 

nhân cách con ngƣời, để mỗi ngƣời phải thấu hiểu bổn phận và trách nhiệm của con ngƣời là phải chấp nhận đem 
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lại sự sống sự bình an và hạnh phúc cho mình, cho ngƣời và cho tất cả sự sống trên hành tinh này, chứ không cho 

riêng ai cả.  

Chính những tệ nạn xã hội: trộm cắp, cƣớp của giết ngƣời, mãi dâm, hiếp dâm, xì ke ma túy, rƣợu chè, hút 

chích, thuốc phiện, tai nạn giao thông xảy ra khắp nơi trên toàn cầu là do nền đạo đức nhân bản – nhân quả sống 

không làm khổ mình, không làm khổ ngƣời chƣa có ngƣời thắp sáng và tiếp nối ngọn đuốc đạo đức nhân bản ấy đã 

đƣợc đức Thích Ca Mâu Ni soi rọi một cách rõ ràng. Bởi đức Thích Ca Mâu Ni dám nói mạnh, nói thẳng những cái 

sai của loài ngƣời, của ngƣời xƣa, nhất là của các tôn giáo. 

Nhƣ chúng ta đã biết đâu phải cái gì của ngƣời xƣa đều đúng hết. Ngƣời xƣa cũng chỉ là con ngƣời nhƣ 

chúng ta ngày nay mà thôi, thì những tƣ tƣởng sai trong thời nào cũng có.  Có đúng nhƣ vậy không quý vị? 

Cho nên chúng ta phải sáng suốt nhận định và mạnh dạn dẹp bỏ những cái sai, những cái sai là những cái 

làm đau khổ cho mình, đau khổ cho ngƣời và làm đau khổ cho tất cả chúng sinh; còn những cái không sai là những 

cái đem lại sự an vui và hạnh phúc cho mình, cho ngƣời và cho tất cả chúng sinh. Những cái đó chúng ta nên dựng 

lại và gọt dũa làm cho nó hoàn mỹ hơn, tốt đẹp hơn để áp dụng vào cuộc sống con ngƣời khiến cho chúng ta ngày 

ngày sống trong sự bình an, yên vui và hạnh phúc. 

Cho nên, mọi ngƣời hãy đoàn kết siết chặt vòng tay cùng nhau xây dựng cho nhân loại một nền đạo đức 

nhân bản – nhân quả mà tổ tiên, ông cha chúng ta từ Đông sang Tây, từ Nam sang Bắc đã để lại cho chúng ta một 

gia tài đạo đức đồ sộ vĩ đại, nhƣng nó còn đang dở dang. Vì thế, chúng ta phải có trách nhiệm và bổn phận thanh 

lọc lại những gì đúng và những gì không đúng. 

Đúng là đúng nhƣ thế nào? Và sai là sai nhƣ thế nào? 

Khi đặt ra câu hỏi nhƣ vậy thì phải có câu trả lời thích đáng. Đúng là thiện pháp, là đạo đức, là khoa học. 

Nếu đúng thiện pháp, đúng đạo đức và đúng khoa học thì những hành động và việc làm không mơ hồ trừu tƣợng, 

không mê tín dị đoan, không làm khổ mình, không làm khổ ngƣời và không làm khổ tất cả chúng sinh. Còn ngƣợc 

lại những điều nói trên là thiếu thiện pháp, là thiếu đạo đức, là phản khoa học, nên thƣờng mơ hồ trừu tƣợng, mê 

tín dị đoan v.v…  
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Dù cho tất cả những điều này là một truyền thống lâu đời với những tƣ tƣởng văn hóa, mê tín, lạc hậu, đã 

làm hao tốn tiền của, giết hại sinh linh để cúng tế, nó đã trở thành một phong tục tập quán thƣờng làm khổ mình, 

làm khổ ngƣời, nhƣng Tổ tiên, ông bà của chúng ta không bỏ đƣợc.  

Đứng trƣớc những phong tục tập quán phi đạo đức nhân bản – nhân quả, phản khoa học thì chúng ta phải 

mạnh dạn chỉ thẳng, nói thẳng, không nhân nhƣợng. Dù chính đó là một truyền thống lâu đời nhất của đất nƣớc dân 

tộc, nhƣng khi nó là văn hóa lạc hậu mê tín gây nhiều phiền phức tốn hao và làm khổ mọi ngƣời, mọi vật thì cần 

nên dẹp bỏ. Nhƣng dẹp bỏ phải khéo léo, thiện xảo, có nghĩa làm cho từ mê tín biến trở thành chánh tín, đạo đức; 

từ lạc hậu mơ hồ trở thành tiến bộ khoa học, trong những điều đó cũng có điều không cần thay đổi mà phải bỏ hẳn. 

Chính những phong tục tập quán, mê tín, lạc hậu trong dân gian cộng thêm những kiến giải, tƣởng giải ảo 

giác, mơ hồ, trừu tƣợng của các hệ phái tôn giáo khác nhau trên hành tinh này nhƣ giáo lý ảo tƣởng của Đại thừa, 

Thiền Tông, Mật tông, Tịnh Độ Tông, và giáo lý kiến giải của Nam Tông, thần học Công giáo tạo thành một tấm 

chắn bình phong làm cho nền đạo đức nhân bản - nhân quả, dạy ngƣời có một đời sống cao thƣợng, đẹp đẽ, luôn 

đem lại sự bình an, yên vui cho mọi ngƣời, thế mà không triển khai đƣợc, mà còn bị dìm mất, vì vậy mà loài ngƣời 

chịu quá nhiều khổ đau.  

Trên đời này duy nhất chỉ có BỐN CHÂN LÍ của loài ngƣời mà đức Thích Ca MÂU Ni đã ra công khai ngộ 

giúp loài ngƣời thấu hiểu bốn sự thật của kiếp ngƣời. Bốn chân lí này là một sự thật, không một ngƣời nào dám 

phủ nhận, còn tất cả những giáo pháp khác quý vị nên cảnh giác vì nó thiếu sự chân thật, thiếu đạo đức, phi khoa 

học v.v… 

Chỉ có giác ngộ bốn sự thật này thì cuộc đời mới mong ra khỏi mọi sự đau khổ, ác pháp sẽ không còn quấy 

nhiểu, con ngƣời mới biết thƣơng yêu nhau chân thật thì tệ nạn xã hội sẽ chấm dứt. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nói đến đạo đức nhân bản - nhân quả là phải nói các pháp vô thƣờng. Trong thế 

gian này không có pháp nào thƣờng hằng bất biến. Các pháp thƣờng thay đổi theo quy luật nhân quả, ngày nay nhƣ 

thế này nhƣng ngày mai lại khác đi. sự khác đi là luật vô thƣờng. Ngƣời mới sinh không giống ngƣời già do đó 

chúng ta biết các pháp vô thƣờng. Cho nên sự sinh diệt nay còn mai mất cũng là luật vô thƣờng. Ngƣời am hiểu 

luật vô thƣờng của các pháp, nên khi đứng trƣớc cảnh sinh ly tử biệt họ chẳng làm nao núng tâm họ, chẳng làm họ 

buồn khổ, vì họ biết có sinh tức có tử, hôm nay sống nhƣng ngày mai sẽ chết, đó là luật vô thƣờng không ai ra khỏi 

cảnh này. Trừ ra những ngƣời tu chứng quả VÔ LẬU thì mới không bị chi phối trong đạo luật vô thƣờng này. 
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Cho nên các con nên nhớ kỹ: “CÁC PHÁP VÔ THƢỜNG KHÔNG CÓ PHÁP NÀO LÀ TA, LÀ CỦA TA, 

LÀ BẢN NGÃ CỦA TA”, Hãy nhớ thƣờng xuyên quán xét câu này cho thấm nhuần thì cuộc đời này sẽ không còn 

khổ đau nữa. Đó là các con biết thƣơng mình, không làm khổ mình. Chúc các con  thành công. 

 

ĐOẠN 7: “Cuối năm học đó, cô bé học sinh lớp 8 đã làm mẹ, bắt đầu tập tành làm mọi thứ, tay cầm viết học 

bài, tay kia mải miết đưa nôi. Cũng vì thế việc học của O giờ đây cũng vất vả hơn nhiều”. Câu này dạy đạo đức 

gì? 

ĐÁP ÁN: NHÂN QUẢ TRẢ VAY (Đời là một biển khổ) 

GIẢI TRÌNH ÁN: Đọc qua đoạn văn trên chúng ta rất xúc động và thƣơng cảm trƣớc hoàn cảnh của cháu O. 

Cháu mới học lớp tám mà bây giờ đã làm mẹ, tay đƣa con, tay cầm bút và còn làm nhiều việc khác nữa cho cuộc  

sống thật là vất vả và cay đắng vô cùng. Ai đã làm ra cớ sự này? 

Nhìn hoàn cảnh của cháu O, mọi ngƣời đều lên án ông Lâm, không có một ngƣời nào tha thứ ông đƣợc. Ông 

là con ngƣời chứ đâu phải con thú vật, một con ngƣời lớn tuổi đáng cha, đáng chú mà có hành động tà dâm sống vô 

đạo đức vô liêm sỉ nhƣ vậy?  

Đúng vậy, con ngƣời không làm chủ tâm, không thắng nổi lòng tà dâm của mình thì có khác gì là con thú 

vật, ông đã gây ra nhiều điều đau khổ cho mình, cho nhiều ngƣời khác nữa. Cho nên, chỉ một phút tà dâm là để lại 

ngàn năm đau khổ, và còn mãi mãi bao kiếp đời khổ đau nữa. 

Tội nghiệp cháu O, một cháu bé thơ ngây, hồn nhiên trong trắng, tuổi còn học trò, thế mà bây giờ phải ru 

con ngủ, phải cầm viết soạn bài, làm bài và học tập, trƣớc cảnh này liệu cháu O có còn đủ sức học tập vƣợt qua nữa 

không? Chắc chắn rồi đây cũng phải bỏ học mà thôi.  

“Đường đời lắm nẽo chông gai, 

Ruổi thay một bước trách ai bây giờ” 

Thật là cay đắng vô cùng, quý vị có thấy chăng? Do đâu mà có hoàn cảnh sống đau khổ nhƣ thế này? Do đâu 

mà phải ra nông nỗi nhƣ thế này? Có phải chăng là do tâm DÂM DỤC không quý vị? 



RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH   -   DIỆU QUANG 

- 41 - 

Chúng ta lên án ông Lâm là lên án cái ngọn của tội lỗi, còn cái gốc tội lỗi của nó là gì? Cái gốc tội lỗi của nó 

là tâm DÂM DỤC nhƣ trên đã nói. 

Dâm dục là gốc sinh ra muôn ngàn tội lỗi. Hiện tƣợng của nó là gì? Hiện tƣợng của nó là sự bộc lộ và phát 

triển mạnh qua lối sống tha hóa của các cháu gái, cháu trai ăn chơi, lêu lỏng, bê tha, trụy lạc v.v…. Hiện giờ đến 

nơi đâu cũng thấy các cháu gái ăn mặc hở hang. Có lẽ các cháu cho đó là “mode” hợp thời trang nhất phải không? 

Nên bắt chƣớc nhau ăn mặc hở hang để làm đẹp. Bày da, hở thịt, khoe tay, khoe chân, bày ngực, bày mông v.v.... 

Có đúng nhƣ vậy không các cháu? Chính các cháu chịu ảnh hƣởng văn hóa đồi trụy sắc dục Tây phƣơng. Ăn mặc 

hở hang chứng tỏ các cháu cũng ham thích sắc dục. Cho nên mới thích bày da, hở thịt cho ngƣời khác phái xem, 

tức là các cháu đã khêu dâm gợi dục cho chính mình và cho ngƣời.  

Nói về tội hiếp dâm thì các cháu là chánh phạm và ngƣời hiếp dâm mới là tòng phạm. Cho nên pháp luật 

Nhà nƣớc kêu án ngƣời hiếp dâm một năm tù thì phải kêu án ngƣời khêu dâm hai năm tù.  

Đặt ra luật pháp là để bảo vệ nền độc lập Tổ quốc; là để giữ gìn trật tự an ninh Đất nƣớc; là để diệt trừ những 

tệ nạn xã hội, thì pháp luật phải diệt trừ cái gốc sinh ra muôn điều bất an, chứ không phải diệt trừ cái ngọn. Có 

đúng nhƣ vậy không các cháu?  

Nếu các cháu là ngƣời sống hoàn toàn đúng theo truyền thống văn hóa Việt Nam thì các cháu không bao giờ 

ăn mặc hở hang, bó sát ngƣời. Với chiếc áo dài Việt Nam, mặc vào trang nhã, kín đáo, đẹp đẻ. Có đúng nhƣ vậy 

không các cháu?  

Các cháu có trông thấy y phục của ngƣòi Việt Nam không? Từ chiếc áo bà ba đến chiếc áo dài rất dân tộc 

tính, trang nhã, kín đáo, màu sắc hài hòa, thanh lịch, chuyên thuần một màu: xanh là xanh, vàng là vàng, nâu là 

nâu, trắng là trắng, đen là đen, xám tro là xám tro, chứ đâu có những chiếc váy, y, áo lai Tàu, lai Mỹ, lai Tây, lai 

dân tộc thiểu số trên các vùng cao nguyên.  

Các cháu có thấy chăng? Đời sống của dân tộc thiểu số còn lạc hậu: khố, quần, áo, chăn, củng, y, váy thƣờng 

dệt xen lẫn nhiều màu. xanh đỏ, đen vàng, lằn dọc, lằn ngang và nhiều hình ảnh bông hoa, chim, cò, mèo, chó, lố 

lăng, thô lỗ, rằn ri, lòe loẹt trông giống nhƣ vƣờn hoa biết đi; trông giống nhƣ một khu rừng cây cỏ bông hoa lá, 

động vật hoang dại biết đi v.v… 
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Thời đại của chúng ta hiện giờ là thời đại kiến thức khoa học, thì việc kiến thức thẩm mỹ phải nhƣ thế nào? 

Không lẽ đầu óc kiến thức thẩm mỹ của chúng ta hiện giờ còn ở thời đại còn ăn lông ở lỗ, còn ở thời đại ăn mặc 

trần trụi nhƣ thời bộ lạc nữa sao? 

 Ăn mặc kín đáo là nếp sống đạo đức ly tham sắc dục. Các cháu có biết không? 

Vẻ đẹp ăn mặc kín đáo khiến cho mọi ngƣời kính trọng, tôn quý, còn ăn mặc hở hang bó sát ngƣời. Ngƣời ta 

sẽ đánh giá trị các cháu nhƣ loại gái đứng đƣờng, loại gái nhảy, gái mãi dâm. Các cháu có biết không?  

Con nhà có giáo dục, có đạo đức ra đƣờng cũng nhƣ ở trong nhà đều ăn mặc kín đáo, chỉ có những con nhà 

thiếu giáo dục vô văn hóa, không đạo đức thì mới ăn mặc hở hang bó sát ngƣời nhƣ vậy. 

Bản chất con ngƣời ai cũng có tâm dâm dục, nhƣng ngƣời ta biết làm chủ nó không để nó làm chủ tâm mình. 

Vì thế ăn mặc kín đáo cũng là phƣơng pháp làm chủ tâm dâm dục mình các cháu ạ! Còn các cháu ăn mặc hở hang 

hay bó sát ngƣời là các cháu bị tâm dâm dục sai khiến, các cháu làm nô lệ cho tâm dâm dục. Các cháu có biết 

không? 

Dâm dục là một ác pháp nó sẽ mang lại cho loài ngƣời bao nhiêu là khổ đau. Các cháu cứ nghĩ xem: Do từ 

tâm dâm dục các cháu mới sinh tâm thƣơng yêu giữa trai gái, khi mới lập gia đình, chỉ có mấy ngày đầu gọi là hạnh 

phúc, là vì hai ngƣời khéo che đậy, tuỳ thuận với nhau, nhƣng sau này những thói quen tạp khí nghiệp báo nhiều 

đời sẽ lộ hình, chừng đó nhân nào quả nấy các cháu phải trả vay. Cho nên những ngày hạnh phúc không lâu đâu 

các cháu ạ! Chỉ trong chốc lát mà thôi. Nó sẽ đến chừng đó hạnh phúc của các cháu nhƣ giấc mộng, bây giờ chỉ là 

một sự chịu đựng để sống. Cho nên khi lập gia đình các cháu tƣởng là hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc lứa đôi nhƣ 

nƣớc chảy qua cầu, nhƣ mây nổi giữa trời, nhƣ phù dung sớm nở tối tàn các cháu ạ!  

Khi lập gia đình xong các cháu nhƣ con trâu, con bò đã bị xỏ mũi, đâu còn tuổi thơ hồn nhiên trong trắng 

muốn đi đâu thì đi cũng đƣợc. Dù tuổi thơ các cháu còn ở với cha mẹ, có sự cấm đoán, la rầy các cháu đi chơi bỏ 

học hành hoặc bỏ công ăn việc làm, nhƣng cha mẹ đâu có ghen tuông nhƣ chồng. Chồng ghen tuông đánh đập chửi 

mắng thô bạo, chỉ cần uống vào vài ly rƣợu là có việc cơm không lành canh không ngon, là gia đình nhƣ địa ngục. 

Có đúng nhƣ vậy không các cháu? 
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Dâm dục còn đem lại sự đau khổ vô cùng, có chồng phải mang thai rồi sinh con. Mang thai sinh con đâu 

phải là hạnh phúc, đó là một sự đau khổ. Sinh con rồi phải nuôi con cho lớn khôn, chúng lớn khôn không nghe lời 

dạy bảo của các cháu, các cháu có tức giận, có đau khổ, có buồn phiền không?  

Biết bao sự đau khổ phiền não đã xảy ra trong gia đình, cho đến khi nào các cháu xuôi tay đi vào lòng đất 

lạnh, nhƣng chƣa hết khổ đâu các cháu ạ! Vì tâm dâm dục các cháu chƣa đoạn diệt nên tâm dâm dục theo nghiệp 

sinh tử luân hồi. Do nghiệp dâm dục các cháu tiếp tục tái sinh và khi sinh ra rồi đƣợc nuôi lớn lên trong muôn  

ngàn đau khổ, lớn lên do tâm dâm dục các cháu lại có chồng rồi tiếp diển trong vòng tuần hoàn sinh diệt mãi mãi 

trong sự khổ đau vô lƣợng kiếp và không biết bao giờ ra. Vậy nguyên nhân đau khổ không phải là tâm sắc dục sao 

các cháu ạ!? 

Cho nên ăn mặc hở hang và bó sát ngƣời là biểu hiện tâm ham thích sắc dục, mà sắc dục là sự khổ đau của 

kiếp ngƣời. Vậy các cháu có muốn thoát khổ đau không? Nếu muốn thoát khổ thì sắc dục phải diệt trừ, diệt trừ sắc 

dục là các cháu hãy ăn mặc kín đáo, phải biết những phƣơng pháp ngăn chặn và diết trừ tận gốc thì cuộc đời mới 

chấm dứt tái sinh luân hồi. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nói về đạo đức nhân quả thì phải hiểu luật nhân quả là luật vay trả. Có vay thì 

phải có trả có nghĩa là vay nhƣ thế nào thì trả nhƣ thế nấy. 

Ví dụ 1: Vay tiền thì phải trả lại tiền và phải trả thêm tiền lời. 

Ví dụ 2: Vay vàng bạc thì phải trả vàng bạc mà còn phải trả thêm tiền lời, 

Ví dụ 3: Vay công sức lao động thì phải trả lại công sức lao động mà ngƣời đời gọi là đổi công hay vần 

công. 

Theo quy luật nhân quả làm một việc ác thì phải trả mƣời lần khổ đau, vay thì phải trả mà trả cả lời lẫn vốn 

chứ không phải chỉ có trả lời hay chỉ có trả vốn mà thôi. Cho nên nói vay một trả 10 là vậy. 

Bởi vậy các con đừng nên vay thì các con đâu phải trả mà hể có vay thì phải có trả, các con không chạy trốn 

đâu khỏi luật vay trả của nhân quả, nhƣ luật vay trả của ngân hàng, nếu các con không trả thì ngân hàng sẽ tịch thu 

nhà cửa ruộng đất, tài sản v.v…và còn phải đi tù tội. Còn nếu các con không muốn vay nợ thì không phải trả nợ  

cho ai cả. Không muốn vay trả trong luật nhân quả thì các con phải theo phƣơng pháp sống mà đức Phật đã chỉ dạy 
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rõ ràng: “NGĂN ÁC DIỆT ÁC PHÁP, SINH THIỆN TĂNG TRƢỞNG THIỆN PHÁP” hay “CÁC PHÁP ÁC 

KHÔNG NÊN LÀM, NÊN LÀM CÁC PHÁP THIỆN”. Các con có nhớ chƣa? 

 

ĐOẠN 8: “Bố của bé O, ông Hoàng Đức Lãm, cho biết: sau khi cháu O kể lại sự việc, gia đình ông hết sức 

bất ngờ vì giữa ông Lâm và gia đình là chỗ thân tình, ông và ông Lâm là bạn thân của nhau, xem nhau như là anh 

em kết nghĩa, khi biết chuyện, ông đã gọi ông Lâm sang để nói chuyện nhưng ông Lâm không sang nên ông trình 

lên công an xã, nhưng rồi ông ấy đã trốn khỏi địa phương”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: THIẾU ĐỨC TỰ CHỦ Ý HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Ông Lâm tuổi đáng nhƣ cha mà không tự chủ đƣợc tâm sắc dục, nên có những hành động 

tồi tệ mới ra nông nỗi này, mới làm mình khổ và mọi ngƣời khổ. Thật là đáng trách, đang chê, làm cô bác mà 

không xứng đáng. 

Sắc dục có hạnh phúc gì đâu? Chỉ trong  một giây không làm chủ đƣợc tâm, nó sẽ đƣa bao nhiêu ngƣời 

xuống địa ngục. Có đúng nhƣ vậy không quý vị? 

Sắc dục đừng xem thƣờng nó, nó là ác pháp ghê gớm lắm quý vị ạ! Chỉ có những ngƣời ngu si mới ham 

thích nó. Đây quý vị cứ xem những cháu gái ăn mặc hở hang hoặc bó sát ngƣời, bày ngực, bày tay, bày da, hở 

thịt...đang đi ngoài đƣờng phố, trong chợ, trên vĩa hè, trong công viên. Đó là các cháu đang nói thẳng với mọi 

ngƣời biết rằng: Các cháu rất ƣa thích dâm dục và khêu gợi tâm dâm dục của các anh, các chú và các bác v.v... 

Chính các cháu ăn mặc hở hang bó sát ngƣời bị hiếp dâm là phải, vì ăn mặc nhƣ vậy là các cháu mời ngƣời 

ta, sao các cháu còn đi thƣa kiện ai? Nếu pháp luật Nhà nƣớc kêu án bỏ tù những ngƣời hiếp dâm và hiếp dâm trẻ 

em thì Nhà nƣớc phải kêu án bỏ tù những ngƣời ăn mặc hở hang hoặc ăn mặc bó sát ngƣời. Vì đó là những hành 

động khêu dâm gợi dục, Vì chính sự khêu dâm gợi dục khiến cho ngƣời khác phái không thể kềm chế làm chủ tâm 

dâm dục của mình đƣợc. Từ đó mới phạm pháp hiếp dâm. Các cháu có biết không? Tội lỗi ấy chính các cháu tạo 

ra. 

Nguyên nhân của những vụ hiếp dâm là do phái nữ ăn mặc hở hang hoặc bó sát ngƣời. Cho nên Muốn chấm 

dứt tệ nạn hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em thì Nhà nƣớc ra lệnh bắt những phụ nữ ăn mặc hở hang hoặc ăn mặc bó sát 

ngƣời phạt tiền từ một triệu đồng đến 10 triệu đồng, nếu lần thứ hai còn tái phạm thì kêu án từ 1 tháng đến ba tháng 
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tù treo, nếu còn vi phạm lần thứ ba thì cho đi cải tạo học đức hạnh ly dâm dục, khi nào chấp nhận ăn mặc kín đáo 

thì cho về hòa đồng vào cuộc sống của mỗi ngƣời.  

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Muốn làm chủ đƣợc tâm mình là một điều khó, vì vậy chúng ta phải biết cách thức 

sống làm chủ tâm mình. Muốn sống với đức tự chủ thì hàng ngày chúng ta phải trau dồi tri kiến văn hóa đức hạnh 

nhân bản - nhân quả. Khi tri kiến đã thông suốt luật nhân quả và đạo đức nhân bản nhƣng chƣa đủ sức bình tĩnh khi 

có ác pháp tấn công, vì thế con nên tập luyện sức định tĩnh. Vậy muốn có sức định tĩnh thì phải tu tập pháp môn 

nào? 

Muốn có đủ sức bình tĩnh trƣớc các ác pháp thì phải siêng tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác thân hành nội và 

thân hành ngoại. 

Tu tập Chánh Niệm Tỉnh Giác thân hành nội là nhiếp tâm trong hơi thở bình thƣờng. Tu tập Chánh Niệm 

Tỉnh Giác thân hành ngoại là nhiếp tâm đi kinh hành. Hai pháp này kết hợp lại thành pháp tu tập rèn luyện nghị 

lực, có nghĩa là đi kinh hành 10 bƣớc và ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, tu tập nhƣ vậy đúng 30 phút mới xả nghỉ. 

Ngày nào cũng siêng năng tu tập, ít nhất phải tu tập một lần trong ngày và nhiều nhất là 4 lần trong một ngày. Tu 

tập nhƣ vậy hôn trầm thùy miên cũng không còn và sức bình tĩnh rất đầy đủ, khi đứng trƣớc các ác pháp nó vẫn 

thản nhiên, tâm bất động thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ đó chúng ta mới thấy Phật pháp rất vi diệu. 

 

ĐOẠN 9: “Trao đổi về sự việc trên, anh Trần Văn Tòng –  Trưởng công an xã Sông Xoài cho biết khi gia 

đình ông Hoàng Đức Lãm tố cáo sự việc cháu O bị ông Hồ Ngọc Lâm hãm hiếp dẫn đến có thai, công an xã đã 

mời ông Lâm lên để khai thác nhưng ông ấy khăng khăng từ chối. Thấy sự việc vượt quá thẩm quyền, công an xã 

đã chuyển toàn bộ hồ sơ sự việc lên công an huyện, công an tỉnh để điều tra làm rõ nhưng ông Hồ Ngọc Lâm đã 

trốn khỏi địa phương. Hiện nay, CQĐT công  an tỉnh Bà Rịa – VT – đã có quyết định truy nã đối với ông Hồ Ngọc 

Lâm (SN 1944, ngụ ấp ba xã Sông Xoài , huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) vì “đã có hành vi hiếp dâm trẻ em, 

làm nạn nhân có thai, sinh con ..” Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: NHÂN HIỆN KIẾP QUẢ HIỆN KIẾP 

GIẢI TRÌNH ÁN: Hành động hiếp dâm trẻ em có thai của ông Lâm không thể trốn khỏi tội, sớm muộn gì 

công an cũng bắt và lãnh án tù ít nhất cũng từ 10 năm hay nhiều hơn nữa. 
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Chính ông không làm chủ đƣợc tâm dâm dục nên để lại một hậu quả không lƣờng, ông phải bỏ xứ, bỏ vợ 

con nhà cửa tài sản và bản thân phải trốn chui trốn nhũi nhƣ con chồn, con cáo, lúc nào tâm cũng lo lắng sợ hãi, chỉ 

thấy bóng dáng công an là quá sợ hãi. Phải không quý vị? 

Một phút không làm chủ đƣợc tâm dâm dục thì muôn vàn sự khổ đau vây quanh, bây giờ ông biết làm sao, 

chỉ còn có nƣớc ra đầu thú và lãnh án tù từ 10 năm, phạt tiền danh dự và tiền nuôi con của cháu O đến khi trƣởng 

thành. 

Dù ông có ở tù bao lâu và bồi hoàn danh dự và tiền nuôi con của cháu O bao nhiêu đi nữa thì cuộc đời của 

cháu O có còn gì đâu nữa để mà nói. Phải không quý vị? Một dấu ấn trong đời của cháu O biết bao giờ phai mờ. 

Bởi vậy, Trong một Đất nƣớc đang mở cửa xây dựng nền kinh tế hiện đại hoá khoa học công kỹ nghệ thì sẽ 

đón nhận nhiều luồng văn hóa tốt cũng nhƣ xấu sẽ tràn vào. Cho nên những ngƣời lãnh đạo Đất nƣớc phải sáng 

suốt nhận định rõ ràng những tệ nạn xã hội xảy ra trong nƣớc là do đạo đức nhân dân đang xuống cấp trầm trọng 

Vì vậy, phải trang bị cho toàn dân một nền đạo đức nhân bản – nhân quả văn hóa lành mạnh, làm tốt đẹp hơn 

những gì đã có sẵn, để trƣớc khi những luồng văn hóa đồi trụy, mê tín, lạc hậu của các nƣớc tràn vào, nhờ có trang 

bị cho nhân dân thông suốt đạo đức nhân bản nên tất cả những tệ nạn hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em; những tệ nạn mãi 

dâm, trộm cắp, cƣớp của giết ngƣời; những tệ nạn xì ke, ma túy, hút chích, rƣợu chè, say xỉn; những tệ nạn bài bạc, 

gian lận và những bạo lực gia đình trong nƣớc sẽ không xảy ra. 

Trong khi Đất nƣớc đang mở cửa thì nền đạo đức nhân bản - nhân quả cần phải đƣợc triển khai cho toàn dân 

học tập, đó là trang bị cho toàn dân có một tinh thần đạo đức sáng suốt biết nhận định rõ những luồng văn hóa đồi 

trụy lạc hậu mê tín vô đạo đức để tránh xa, khiến cho Đất nƣớc ngày một phồn vinh thịnh trị, nhân dân đƣợc an cƣ 

lạc nghiệp. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Chúng ta ai cũng biết nhân hiện kiếp, quả hiện kiếp. Ví dụ nhƣ một ngƣời đi ăn 

trộm, đó là nhân hiện kiếp ăn trộm, thì quả hiện kiếp bị mọi ngƣời bắt và đánh đập cho một trận, rồi họ giải đến 

công an, bị công an điều tra và bị tù tội, đó là quả hiện kiếp. 

Khi học đạo đức nhân bản - nhân quả thì mỗi mỗi hành động chúng ta đều phải tƣ duy suy nghĩ chính chắn 

để biết việc làm nào thiện, việc làm nào ác rồi mới bắt đầu làm, rồi mới bắt đầu nói. Có tƣ duy suy nghĩ chính chắn 

nhƣ vậy thì việc làm hay lời nói đều thiện.  
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Các con nên nhớ kỹ: việc làm thiện là việc làm hay lời nói không làm khổ mình, khổ ngƣời và khổ tất cả 

chúng sinh, còn ngƣợc lại là việc làm ác, lời nói ác thì nên tránh xa, nếu không tránh xa mà cứ làm, cứ nói thì hậu 

quả phải trả trong hiện kiếp không trốn chạy đi đâu cho khỏi. 

Ví dụ: Một ngƣời giết hại và ăn thịt chúng sinh thì quả hiện kiếp thƣờng gặp chuyện không may nhƣ tai nạn, 

con cái tật nguyền, bản thân và những ngƣời trong gia đình thƣờng bệnh đau. 

Chúng ta đƣợc sinh ra trên đời này, may mắn lại gặp đƣợc chánh pháp của Phật và quyết định làm theo lời 

của Ngài: “Không làm các pháp ác, nên làm các pháp lành” Nếu chúng ta sống theo lời dạy của Ngài thì mọi 

ngƣời sẽ sống trên thế gian này đƣợc bình an và hạnh phúc biết bao! 

 
ĐOẠN 10: “Sự việc ông Lâm gây ra rồi đây sẽ có cơ quan pháp luật xử lý, chỉ tội nghiệp cho cháu bé từ lúc 

sinh ra đến nay đã gần một năm tuổi mà vẫn chưa có tên, còn người mẹ tuổi 16 đang phải gánh chịu đủ điều thì cứ 

ngại ngùng với bạn bè, dư luận và việc học hành từ đó cũng sa sút”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN:  ĐỨC HIỀU SINH Ý HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Thật đáng thƣơng cho hai mẹ con cháu O, con sinh gần một tuổi mà mẹ chỉ mới 16 tuổi 

thật là tội nghiệp với từng tuổi ấy biết làm gì nuôi con, tuổi còn học trò, không chồng mà có con thật là một tủi 

nhục vô cùng. Đứng trƣớc hoàn cảnh này ai mà không xót thƣơng, phải không quý vị? 

Nhân quả đời nào cháu O gieo ra sao thì không ai biết, nhƣng đời nay cháu O gánh chịu thật là đáng thƣơng, 

vừa sống tủi nhục với chị em bạn học cùng với hàng xóm nhƣng cũng vừa đau khổ và cộng thêm những nỗi lo 

toan: rồi đây biết lấy gì để sống, biết lấy gì để nuôi con, một viễn ảnh cuộc đời đầy dẫy khổ đau. 

Đấy sắc dục có hạnh phúc gì đâu? Có sung sƣớng gì đâu? Thế mà sao mọi ngƣời lại đắm mê sắc dục? 

Không đắm mê sao lại ăn mặc hở hang, ăn mặc bó sát ngƣời? Không đắm mê sao lại hiếp dâm, hiếp dâm trẻ 

em? Không đắm mê sao trai gái ƣa thích nhau, cặp bè, cặp bạn gây bao tội ác móc thai, nạo thai. Móc thai, nạo thai 

không phải là tội giết ngƣời sao? 

Một xã hội văn hóa đồi trụy và đạo đức đang xuống cấp thì những thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ là 

mầm non tƣơng lai của Tổ quốc chịu ảnh hƣởng văn hóa đồi trụy, xấu xa, nên bắt chƣớc ăn mặc hở hang, khêu 
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dâm gợi dục, vì thế trai gái tuổi chƣa trƣởng thành cặp bồ,cặp bạn đã tự mình đƣa vào đƣờng tội lỗi, nạo thai phá 

thai. Đó là một tội giết ngƣời mà lại giết chính những đứa con của mình. 

Nhìn cảnh đau xót này ai mà không đau lòng, vì nỗi đau này không phải của riêng ai mà của chung của Đất 

nƣớc.  

Hỡi các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ Việt Nam! Các cháu hãy biết rằng: Sắc dục là một pháp 

cực ác nó giết hại đời của các cháu đó, nó sui khiến cho các cháu làm những điều tội ác tày trời, làm cha mẹ giết 

con. Các cháu có biết không? Nó sẽ mang đến bao nhiêu điều tội lỗi và đau khổ cho loài ngƣời trên hành tinh này. 

Cho nên ngƣời có sự hiểu biết, có chút ít đạo đức nhân bản – nhân quả thì không thể không đau lòng xót dạ thƣơng 

cho những thế hệ này và nhiều thế hệ mai sau nữa. 

Vì thế ngay bây giờ chúng ta hãy mau đƣa nền giáo dục đạo đức nhân bản - nhân quả vào học đƣờng và mở 

các lớp học xóa nạn mù đạo đức nhân bản - nhân quả trong thôn xóm, ấp để toàn dân hiểu rõ đạo đức là điều quan 

trọng trong cuộc sống của loài ngƣời. Chính nhờ nó mới đem lại sự bình an, hạnh phúc cho con ngƣời. Vậy ngay từ 

bây giờ chúng ta chuẩn bị sự giáo dục đào tạo đạo đức cho các em cháu thì còn không trễ, nếu trễ ngày nào thì em 

út, con cháu của chúng ta sẽ khổ đau ngày nấy và sự khổ đau sẽ không thể lƣờng đƣợc.  

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Trên đời này nếu ai cũng sống với đức hiếu sinh thì thế gian này sẽ là Thiên 

Đàng, Cực Lạc.  

Muốn đƣợc vậy chúng ta nên quán xét tƣ duy về sự sống của mọi ngƣời, mọi loài vật trên trái đất này: Con 

ngƣời và con vật đều có sự sống bình đẳng nhƣ nhau, không ai có quyền cƣớp sự sống của kẻ khác, vật khác. Đó là 

quyền bình đẳng sống, chỉ có con ngƣời vì quá cố chấp riêng cho cá nhân mình nên thƣờng cƣớp đi sự sống của 

ngƣời khác (chiến tranh nƣớc này đánh chiếm nƣớc khác), nhất là cƣớp đi sự sống của các loài thú vật (giết hại 

chúng làm thực phẩm để ăn). 

Cƣớp đi sự sống của ngƣời và của loài vật khác là vì chúng ta chƣa có lòng yêu thƣơng sự sống. Chƣa có 

lòng yêu thƣơng sự sống thì chúng ta tự làm khổ mình, khổ ngƣời và nhiều nhất là các loài vật khác. Muốn tôn 

trọng sự sống bình đẳng nhƣ nhau thì chúng ta nên tập sống với đức hiếu sinh, luôn luôn tha thứ và yêu thƣơng sự 

sống của ngƣời khác và các loài vật khác. Đó là một sự sống bình đẳng ngƣời và vật nhƣ nhau 
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Ở đâu có lòng yêu thƣơng thì ở đó có sự bình an, yên vui và hạnh phúc. Muốn có sự bình an, yên vui và 

hạnh phúc thì chúng ta phải biết yêu thƣơng nhau. Muốn yêu thƣơng nhau chân thật thì chúng ta hãy quán xét tất 

cả các pháp trên thế gian này đều là vô thƣờng, vì tất cả các pháp rồi đây đều hoại diệt không còn một vật gì 

thƣờng hằng bất biến trên hành tinh này nữa. Vì thế, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, nay còn, 

ngày mai mất, đó là điều chắc chắn của luật vô thƣờng, rồi đây còn có những gì nữa đâu mà chúng ta lại chấp chặt 

cho là của mình. Do hiểu các pháp vô thƣờng nên chúng ta phải thƣơng yêu nhau và nhƣ vậy thế gian này chỉ còn 

lại lòng thƣơng yêu là vĩnh viễn. Phải không quý vị? 

Trên đời này chỉ vì tranh chấp hơn thua nhau mà chúng ta đánh mất lòng yêu thƣơng. Hơn thua nhau để làm 

gì? Khi mọi vật đều vô thƣờng, không có vật gì trên thế gian này là ta,  là của ta cả. Vì vậy, hãy thƣơng yêu sự 

sống của nhau và của muôn loài thú vật. Đó là điều duy nhất đem lại sự bình an cho loài ngƣời, cho muôn loài vạn 

vật trên hành tinh này. 

Ngay từ bây giờ chúng ta hãy dùng lòng yêu thƣơng mà buông xả và diệt tận gốc các ác pháp; hãy dùng lòng 

yêu thƣơng mà diệt tận gốc bãn ngã của ta. Nếu lòng yêu thƣơng ngự trị trong tâm chúng ta thì thế gian này là sự 

bình an vô cùng, vô tận. Hãy cố gắng lên các con ạ! Chỉ có sống trong lòng yêu thƣơng ngƣời và vật thì mới chính 

chúng ta yêu thƣơng sự sống. Trên hành tinh này chỉ có  sự sống của mọi ngƣời và mọi vật là vô giá, là quý nhất 

không có gì so sánh đƣợc. Nhƣng các con nên nhớ chỉ có lòng yêu thƣơng mới bảo vệ vật vô giá này 
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BÀI HỌC THỨ 3 

RÈN NHÂN CÁCH 

ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH 

NỖI ĐAU SAU MỘT VỤ TAI NẠN 
 

Nhìn bé Chu Nguyễn Cẩm Tiên (sinh năm 1994) nằm bất động trên nền phòng trọ 

nhƣ con búp bê, hỏi gì cũng không biết, ánh mắt vô hồn cứ nhìn trân trân lên trần nhà, 

khiến ai tới thăm cũng nhói lòng. Ngồi cạnh em là ngƣời mẹ tội nghiệp Nguyễn Thị Öt 

Hoa, ngƣời đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, khuôn mặt phờ phạc, rã rời. gần 

một năm qua, mỗi khi có ai hỏi thăm đến con mình, lòng chị lại nhói đau, nƣớc mắt 

không ngừng tuôn rơi. chị không thể quên đƣợc cái buổi sáng hôm ấy khi chị đón nhận 

một hung tin . 

Khoảng 9 giờ ngày 16 tháng 3 – 2006, bé Tiên đang đi bộ trên quốc lộ 1A gần nhà trọ mình ở kp3, phƣờng 

Bình Hƣng Hoà B, Q Bình Tân thì Trần Thế Văn (sn 1985, ngụ KP 8 phƣờng  Hố Nai, Biên Hoà, Đồng Nai) lủi 

chiếc xe tải nhẹ BS: 60M- 0047, trên đƣờng do thiếu quan sát đã đụng vào bé Tiên làm em té đập đầu xuống đất, bị 

thƣơng rất nặng. Sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, em xuất viện về nhà với thƣơng tật vĩnh viễn 84% 

não bộ bị liệt gần nhƣ hoàn toàn, giờ chỉ còn sống đời sống thực vật, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, 

khởi tố cho tại ngoại bị can Trần Thế Văn về tội “vi phạm quy định về điều khiển phƣơng tiện giao thông đƣờng 

bộ”. 

Mặc dù đã về nhà, nhƣng tháng nào bé Tiên cũng phải tái khám. thuốc men chi phí lên đến hơn hai triệu 

đồng tháng. Trong khi hoàn cảnh của chị Hoa rất khó khăn. Từ Cần Thơ, lên thành phố kiếm sống rồi lấy chồng, ly 

hôn một mình chị dắt hai đứa con rời khỏi nhà chồng đi thuê phòng trọ, làm lụng nuôi con. cuộc sống của ba mẹ 

con rau cháo qua ngày, chị mong từng giờ các con của mình lớn lên đƣợc học hành, đi làm để sớm có đỡ đần cho 

mẹ. Thế nhƣng mong mỏi đó của chị đƣợc hoàn toàn sụp đỗ khi bé Tiên bị tai nạn giao thông. Phía gây tai nạn đã 

có những bồi thƣờng trong quá trình bé Tiên nằm viện, nhƣng kể từ khi cháu về nhà, gần một năm nay họ không 

ngó ngàng tới. Toàn bộ tài sản còm cỏi của mẹ con đã bán sạch để lo thuốc thang cho Tiên nhƣng tình trạng của bé 
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ngày càng xấu đi, mặt khác, từ ngày con gặp nạn, chị Hoa phải ở nhà chăm sóc cho con, không đi làm đƣợc nguồn 

thu nhập vì thế cũng mất. Hiện mẹ con chị Hoa đang gặp rất nhiều khó khăn trong khi đó vụ án vẫn đƣợc cơ quan 

bảo vệ pháp luật quận Bình Tân đƣa ra xét xử để có những phán quyết về đền bù dân sự. 

Sức khoẻ bé Tiên ngày một suy sụp vì phải sống trong điều kiện thiếu thốn cả về thuốc men lẫn ăn uống. chị 

Hoa đã xoay sở mọi cách, vay mƣợn khắp nơi nhƣng cũng đành bất lực, không thể kiếm thêm tiền chạy chữa cho 

con. Ngồi buồn bã trong căn phòng trọ ở số 396 QL1, KP3, phƣờng Bình Hƣng Hoà B, Q Bình Tân, nhìn đứa con 

gái vốn hiếu động, học giỏi mà giờ nằm bất động khiến chị Hoa không cầm nổi nƣớc mắt. Năm hết Tết đến, nhìn 

ngƣời ta đua nhau đi sắm Tết lòng chị lại càng nặng trĩu nổi buồn tủi. Trong khi chờ đợi sự phán quyết của pháp 

luật, chúng tôi mong mỏi lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa hãy giúp mẹ con chị Hoa vƣợt qua cơn khốn khó. 

Tấn Chính 

 

ĐẠI Ý, PHÂN ĐOẠN, ĐẶT CÂU HỎI, ĐÁP ÁN GIẢI TRÌNH ÁN VÀ KẾT LUẬN 

ĐẠI Ý: Tai nạn giao thông đã để lại một nỗi đau thƣơng cho gia đình cháu Cẩm Tiên, đó chính là “THIẾU 

ĐỨC HIẾU SINH CẨN THẬN GIAO THÔNG” 

ĐOẠN 1:  “Nhìn bé Chu Nguyễn Cẩm Tiên (sinh năm 1994) nằm bất động trên nền phòng trọ như con búp 

bê, hỏi gì cũng không biết, ánh mắt vô hồn cứ nhìn trân trân lên trần nhà, khiến ai tới thăm cũng nhói lòng.” Câu 

này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN:  NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO TIỀN KIẾP 

GIẢI TRÌNH ÁN: Nhìn cháu bé Chu Nguyễn Cẩm Tiên ai mà không đau lòng .Phải không hỡi quý vị? Một 

cháu bé hiền lành ngoan ngoản, thế mà tai nạn giao thông đã biến cháu thành cây cỏ thực vật, chỉ có đời sống mà 

chẳng còn biết điều chi xảy ra xung quanh. Thật là thƣơng tâm. 

Nhân quả sao khắc nghiệt quá vậy?  Sao lại nhắm vào một gia đình bất hạnh nghèo khổ, cơm không đủ ăn, 

áo không đủ mặc, chỉ có một ngƣời mẹ lao động chính, phải quần quật suốt ngày để nuôi con. Vậy mà tai nạn giao 

thông không tha thứ, lại mang đến cho gia đình này một tai họa thảm khốc?  
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Không đâu quý vị ạ! Nó không khắc nghiệt đâu quý vị! Nhân quả là một đạo luật rất công bằng và công lý, 

nó thuộc về toà án lƣơng tâm, vì vậy quý vị làm những điều ác nào mà lƣơng tâm quý vị không biết. Luật nhân quả 

thi hành bản án là không sai một li hào nào tức là xử phạt không oan ức một vụ án nào cả. Bởi vậy biết bao nhiêu 

sự vô tình của chúng ta đã gây thƣơng tật và sự chết chóc cho tất cả những loài chúng sinh đang sống quanh ta. 

Nhiều khi chúng ta hành động bằng tay chân, làm việc bƣớc đi, cầm nắm thiếu tỉnh giác, vô tình gây đau khổ và 

chết chóc chúng sinh mà không hay biết, nhƣng luật nhân quả đều ghi chép tất cả những điều ác đó, để đến khi 

ngày giờ trả quả tức là ngày giờ kêu án thì quý vị thọ án, nặng hay nhẹ đều theo hành động ác nhiểu hay ác ít của 

mỗi cá nhân con ngƣời. 

Ví dụ: vô tình chúng ta đi không lƣu ý dƣới bƣớc chân của mình là chúng ta cũng làm điều ác đó. Khi vô 

tình bƣớc đi chúng ta không để ý là sẽ gây ra biết bao nhiêu sự đau khổ của các loài côn trùng, kiến, bọ, sâu rầy 

đang sống  trên mặt đất, trong cỏ cây, trong hoa lá dƣới chân chúng ta. 

Đây chỉ là sự vô ý đã làm cho chúng sinh đau khổ theo từng bƣớc chân đi của chúng ta. Vì vậy, đức Phật dạy 

chúng ta phải tỉnh giác từng niệm bƣớc đi để ngăn ác và diệt ác pháp tức là chúng ta luôn luôn tỉnh giác tránh vô 

tình làm hại chúng sinh. 

Bởi vậy chúng ta hãy tập luyện cho thành thói quen khi đi, đứng, khi nằm, ngồi đều phải tỉnh giác tránh 

không làm mất sự an vui hạnh phúc của các loài chúng sinh đang sống quanh ta. Bởi vậy pháp tĩnh giác là một 

phƣơng pháp tạo sức cẩn thận kỹ lƣỡng để phá tan sự vô tình mà chúng ta thƣờng mắc phải. Cho nên cố gắng tu 

tập tĩnh giác là khởi lòng thƣơng yêu, không làm đau khổ chúng sinh nữa, huống là mọi ngƣời hữu tình cố ý giết 

hại chúng sinh để ăn thịt. Thật là đau lòng, phải không quý vị? Mọi ngƣời đều có sự sống bình đẳng nhƣ nhau sao 

lại nỡ nhẩn tâm làm những điều đau khổ và giết hại chúng sinh cho đành. Ôi! Thật là khủng khiếp! cầm dao cắt cổ 

con gà, máu tuôn sối xả, đập đầu con cá giảy giụa lăn lộn mà chẳng chút thƣơng tâm. Ôi! Thật là ác đức! Ghê gớm 

thay! 

Trong Phật giáo có dạy chúng ta một phƣơng pháp đi kinh hành tĩnh giác, gọi là pháp môn Tĩnh Giác Chánh 

Niệm, đó là pháp môn tu tập để tâm đƣợc bình tĩnh luôn luôn quan sát tất cả các pháp khi chúng muốn tác động 

vào thân tâm ta, là chúng ta hiểu biết rất rõ ràng sự tác dụng của chúng gây ra nhân quả nhƣ thế nào vào ý hành, 

thân hành và khẩu hành, nhờ có sức tĩnh giác các pháp nhƣ vậy nên chúng ta liền ngăn và diệt ác pháp dƣới bƣớc 

chân đi trƣớc khi chúng tác dụng vào thân tâm của chúng ta, đó là một phƣơng pháp để tránh đi sự vô tình làm tổn 
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thƣơng đến loài vật nhỏ nhít nhƣ côn trùng, kiến, ruồi, muổi, sâu bọ, thiêu thân, gián, ốc sên v.v… Đó cũng là dạy 

chúng ta làm thiện, làm cho giảm bớt sự khổ đau của muôn loài vạn vật; đó cũng là dạy chúng ta chuyển quả khổ 

thành quả an vui cho chính mình và các loài chúng sinh. 

Bƣớc vào đạo Phật theo các pháp tu hành chúng ta phải biết giai đoạn đầu là giai đoạn tu tập đi kinh hành 

tĩnh giác, chứ không phải tu tập đi kinh hành tỉnh thức. Vì tĩnh giác không giống  tỉnh thức. Ngƣời tu tĩnh giác trên 

bƣớc đi còn niệm khởi, nhờ có niệm khởi nên quán xét từng niệm đó rồi tác ý xả bỏ, còn tu tập tỉnh thức trên bƣớc 

đi là nhiếp tâm trên bƣớc đi nên không còn niệm khởi. Tĩnh giác từng bƣớc đi cốt ý là để tránh giậm đạp lên chúng 

sinh tức là tránh làm những điều ác để thực hiện những điều lành. 

Cháu Chu Nguyễn Cẩm Tiên gieo nhân vô tình giậm đạp làm chúng sinh đau khổ trong tiền kiếp cộng với ác 

nghiệp của mẹ Cẩm Tiên thiếu đức hiếu sinh bố thí nên kiếp này hai mẹ con cộng nghiệp lại. Vì thế cháu Cẩm Tiên 

phải trả quả sống nhƣ cây cỏ thảo mộc, sống chỉ có sống chẳng còn biết gì chung quanh mình nữa, ngơ ngơ ngẩn 

ngẩn nhìn ngó nhƣ ngƣời không hồn không vía. Còn mẹ Cẩm Tiên trả quả thì đau khổ sầu muộn lo toan mọi thứ. 

Thật là tội nghiệp vô cùng. Nhân quả tiền kiếp ai mà biết đƣợc. Phải không các con? Thế mà kiếp này phải trả thật 

là khủng khiếp. 

Bởi vậy trong cuộc sống hiện tại là phải sống nhƣ thế nào hỡi các con? Nếu sống làm mình khổ, ngƣời khác 

khổ và tất cả chúng sinh khổ thì làm sao các con tránh khỏi kiếp sau phải trả nghiệp khổ đau nhƣ hai mẹ con Chu 

Nguyễn Cẩm Tiên. 

 Muốn giúp cho loài ngƣời thoát khổ nên đức Phật ra đời dựng nền đạo đức nhân bản - nhân quả giúp cho 

mọi ngƣời sống trên hành tinh này không làm khổ mình, khổ ngƣời và khổ tất cả muôn loài chúng sinh. Nhờ loài 

ngƣời sống đƣợc nhƣ vậy nên thế gian này là Thiên Đàng, Cực Lạc đâu còn ai làm khổ ai nữa. Phải không các con? 

Đứng trƣớc hoàn cảnh gia đình cháu Cẩm Tiên chúng ta tự hỏi: “Ai đã làm ra cảnh đau lòng đứt ruột này?” 

Đó là những ngƣời THIẾU ĐỨC HIẾU SINH CẨN THẬN TĨNH GIÁC, chính vì họ không biết thƣơng mình, 

thƣơng mọi ngƣời và thƣơng mọi vật nên lái xe thiếu đức cẩn thận tĩnh giác giao thông. Thiếu đức hiếu sinh cẩn 

thận tĩnh giác giao thông thì tai nạn giao thông làm sao không xảy ra. Do mọi ngƣời xử dụng đƣờng bộ không học 

ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH CẨN THẬN TĨNH GIÁC GIAO THÔNG nên hằng ngày tai nạn giao thông xảy ra khắp 

nơi trong nƣớc, ngƣời chết của cải tài sản hƣ hao không biết bao nhiêu kể sao cho hết. Cho nên làm ngƣời có ba 

đức cần phải học tập:  
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1- Đức hiếu sinh 

2- Đức cẩn thận 

3- Đức tĩnh giác 

Ba đức này rất cần thiết cho bản thân, gia đình và xã hội. Đối với bản thân đức hiếu sinh là đức thƣơng 

mình. Vậy thƣơng mình là thƣơng nhƣ thế nào? Và phải thƣơng làm sao? 

Thƣơng mình là phải cẩn thận tĩnh giác từng bƣớc đi, từng hành động chân tay, từng việc làm để tránh 

không gây thƣơng tật hoặc chết chóc cho  tất cả các loài vật sống quanh ta; thƣơng mình là tạo mọi sự an vui hạnh 

phúc của chúng sinh và không bị mất mát sự an vui đó; thƣơng mình là đừng để mình làm điều ác và luôn luôn tạo 

điều kiện để mình làm điều lành, nhất là luôn luôn thƣơng ngƣời và tha thứ mỗi lỗi lầm của ngƣời khác, nhờ đó 

tâm mới đƣợc thanh thản, an lạc và vô sự. Nếu ai biết sống nhƣ vậy, đó chính là mình biết thƣơng mình. Tóm lại 

thƣơng mình tức là thƣơng mọi ngƣời và thƣơng tất cả chúng sinh không còn làm cho mọi ngƣời và tất cả chúng 

sinh đau khổ một chút xúi nào nữa cả. 

Tĩnh Giác Chánh Niệm trong đó có đầy đủ đức cẩn thận còn gọi là đức thận trọng. Ngƣời có đức cẩn thận 

khi đi, đứng, nằm, ngồi đều ở trong chánh niệm tĩnh giác. Chánh niệm tĩnh giác là ý tứ từng hành động thân, 

miệng, ý của mình có nghĩa là tĩnh giác từng hành động đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, cúi, ngƣớc, nhìn, ngó, liếc, 

háy và làm tất cả những công việc gì đều phải cẩn thận tĩnh giác thì việc làm không bị thất bại và còn tránh không 

làm khổ mình, không làm khổ ngƣời và không làm khổ tất cả chúng sinh.  

Chánh Niệm Tĩnh Giác là một phƣơng pháp dạy đức cẩn thận ý tứ từng hành động thân, miệng và ý để tập 

làm chủ thân tâm. Một ngƣời tu theo Phật giáo sẽ đƣợc hƣớng dẫn rất kỹ trong phƣơng pháp này, vì phƣơng pháp 

này rất quan trọng trong giai đoạn tu tập thứ nhứt về giới luật và đức hạnh. Phƣơng pháp này có công năng giữ gìn 

và bảo vệ tâm bất động trƣớc các ác pháp và các cảm thọ, cho nên nó không phải là một pháp môn tỉnh thức tầm 

thƣờng mà các con hiểu lầm nhiếp tâm tịnh chỉ ý hành để thâm nhập vào các loại thiền định.  

Pháp Chánh Niệm Tĩnh Giác là một phƣơng pháp tu tập tĩnh giác để xả tâm tham, sân, si, mạn, nghi tuyệt 

vời trong pháp môn QUÁN VÔ LẬU. Khi tu tập pháp này xả tâm có hiệu quả hơn tất cả các pháp khác. Ở đây các 

con phải hiểu: “Pháp Chánh Niệm Tĩnh Giác gồm có  ĐỨC CẨN THẬN và ĐỨC THẬN TRỌNG, nhờ sống với 
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đức cẩn thận và thận trọng nên không bao giờ chúng ta vô tình làm điều ác; làm những điều đau khổ cho mình và 

cho ngƣời khác. 

Thầy xin nhắc lại một lần nữa pháp Chánh Niệm Tĩnh Giác gồm có ĐỨC HIẾU SINH CẨN TRỌNG 

TRONG CHÁNH NIỆM thân hành, miệng hành và ý hành của mình. 

Trên đời này, nếu mọi ngƣời ai cũng sống với đức hiếu sinh cẩn thận trong chánh niệm thì làm sao có những 

hành động làm ác. Không có những hành động làm ác thì làm sao có những nhân quả cay nghiệt. Vì vô tình làm 

mọi việc thiếu đức hiếu sinh cẩn thẩn trong chánh niệm nên thƣờng làm điều ác, do nhân làm điều ác mà quả phải 

gặt lấy những quả khổ đau. Cho nên thƣờng xảy ra tai nạn nhƣ: tai nạn giao thông, cƣớp của giết ngƣời, bệnh tật 

nan y và còn vô vàn những tai nạn khác nữa. Những tai nạn xảy ra thƣờng làm mình khổ, ngƣời khác khổ và muôn 

vạn vật khác cùng khổ đau. 

Hôm nay cháu Cẩm Tiên sống nhƣ vậy cũng chỉ là một nghiệp báo nhân quả của mẹ cháu phải trả vay trong 

kiếp trƣớc, chứ còn riêng cháu Cẩm Tiên sống nhƣ đã chết rồi còn biết đau khổ là gì đâu nữa mà gọi là trả nghiệp. 

Chính trả nghiệp là mẹ của cháu Cẩm Tiên. Chừng nào mẹ của cháu Cẩm Tiên trả nghiệp xong thì cháu Cẩm Tiên 

mới xuôi tay đi vào lòng đất lạnh. 

Luật nhân quả ghê gớm lắm! Các con hãy cố gắng học tập và rèn luyện nhân cách đạo đức nhân bản – nhân 

quả sống không làm khổ mình, không khổ ngƣời và không làm khổ tất cả chúng sinh thì các con mới không trả quả 

nghiệp báo đời sau. Biết rõ nhƣ vậy các con phải cố gắng ngăn ác diệt ác pháp và luôn mãi sống với thiện pháp, 

đừng để ác pháp xen vào hành động thân, miệng, ý mà phải trả quả khổ đau, các con ạ!.  

Nhờ sống thiện pháp các con mới chuyển đƣợc quả khổ đau của kiếp làm ngƣời. Phải cố gắng lên các con ạ! 

Con đƣờng nhân quả không có ai đi thay cho ai đƣợc mà chính các con phải tự đi lấy. Ngày xƣa Đức Thích Ca 

Mâu Ni đã dạy: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi…” Đó là ý này vậy. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nói đến nhân quả ai ai cũng sợ hãi vì nhân ác trong kiếp quá khứ mà kiếp hiện tai 

phải gặt lấy quả đau khổ. muốn chấm dứt những quả khổ đau của kiếp làm ngƣời không gì hơn là các con nên sống 

đạo đức nhân bản - nhân quả tức là sống trong những hành động thân, miệng, ý thiện thì không có quả khổ nào 

đem đến cho các con đƣợc. Nhƣ các con đã biết sống trong đạo đức nhân quả là các con sống trong 10 điều lành.  

Về thân gồm có 3 điều thiện: 
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1-  Thân không giết hại, ăn thịt chúng sinh. 

2- Thân không lấy đồ vật không cho. 

3- Thân không tà dâm 

Về khẩu gồm có 4 điều thiện: 

1- Miệng không nói dối 

2- Miệng không nói lời hung dữ 

3- Miệng không nói xấu ngƣời khác 

4- Miệng không nói lật lọng 

Về ý gồm có 3 điều thiện 

1- Ý không tham danh, tham lợi 

2- Ý không sân hận 

3- Ý không si mê. 

Nếu biết nhân quả nghiệp báo khắc nghiệt thì chúng ta nên hằng ngày phải cảnh giác tâm mình luôn luôn 

bảo vệ tâm sống đúng 10 điều lành của nhân quả thì cuộc đời này sẽ chấm dứt khổ đau. 

 

 ĐOẠN 2-: “Ngồi cạnh em là người mẹ, tội nghiệp Nguyễn Thị Út Hoa, người đã trải qua nhiều thăng trầm 

của cuộc đời, khuôn mặt phờ phạc, rã rời. Gần một năm qua, mỗi khi có ai hỏi thăm đến con mình, lòng chị lại 

nhói đau, nước mắt không ngừng tuôn rơi. chị không thể quên được cái buổi sáng hôm ấy khi chị đón nhận một 

hung tin”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC HIỀU SINH NGHIỆP BÁO NHÂN QUẢ Ý HÀNH. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Nhân quả có ba phần phải trả: 

1-  Một là chính bản thân làm ác rồi chính bản thân phải trả quả. 
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2-  Hai là chính bản thân làm ác mà mọi ngƣời thân đều trả quả. 

3-  Ba là chính bản thân làm ác mà mọi ngƣời không phân biệt thân sơ đều trả quả.  

Trƣờng hợp nhƣ cháu Cẩm Tiên trên đây Ngƣời lái xe gây tai nạn giao thông cháu Cẩm Tiên và mẹ trả quả 

rồi cả những ngƣời thân trong gia đình ngƣời lài xe, công an, tòa án và phóng viên báo chí, tất cả mọi đều có chung 

một nhân quả trả vay nhiều ít, Nhƣng ngƣời trả quả nặng nhất chính là bản thân cháu Cẩm Tiên và ngƣời kế đó là 

mẹ của Cẩm Tiên. Thật là đáng thƣơng tâm vô cùng. 

Đứng trƣớc cảnh nhân quả nhƣ thế này là một điều nhắc nhở các con phải tu tập tĩnh giác để lúc nào cũng đề 

cao đức hiếu sinh cẩn thận tránh mọi việc làm vô tình gây ra bao nhiêu điều tội khổ cho nhau. 

Đức hiếu sinh cẩn thận giao thông rất cần thiết cho những ngƣời lái xe. Nếu bắt đầu từ những ngƣời đi bộ 

cho đến những ngƣời lái xe đều biết giữ gìn đức hiếu sinh cẩn thận giao thông thì việc thi hành luật lệ giao thông sẽ 

đƣợc nghiêm chỉnh hơn, nhờ đó tai nạn giao thông sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tai nạn giao thông không xảy ra là 

một hạnh phúc rất lớn cho biết bao nhiêu ngƣời. Có đúng nhƣ vậy không các con? 

Nếu ai đến bệnh viện Chợ Rẫy đều thấy: “Hàng chữ đỏ thống kê số vụ tai nạn giao thông trên tấm bảng 

ngoài cổng bệnh viện vẫn chạy đều như một lời cảnh báo tính từ tháng 1- 2003 đến tháng 3-2006 có 4.926 người 

chết, 88.771 người bị tai nạn giao thông con số đáng báo động nhưng vẫn không ăn nhập gì với những người say 

cảm giác mạnh hàng đêm thích phóng xe bạt mạng trên đường phố gần như bất chấp hậu quả”. 

Hằng ngày tai nạn giao thông đã cƣớp mất một số lƣợng ngƣời rất lớn, chết một cách thê thảm và có còn 

sống thì bị thƣơng tật suốt đời. Đó là một nỗi đau thƣơng của mọi ngƣời trong khắp đất nƣớc không của riêng ai. 

Trƣớc những mất mát đau thƣơng nhƣ vậy, sao mọi ngƣời lại nỡ đành tâm làm ngơ trƣớc cảnh thƣơng tâm này. Ai 

có ngƣời thân chết vì tai nạn giao thông mới thấy cảnh xót dạ đau lòng tận cùng. Để tránh mọi tai nạn giao thông 

xảy ra, khi bƣớc chân ra đƣờng, dù đi bộ, xe đạp, xe gắn máy hay xe ôtô hay bất cứ một phƣơng tiện di chuyển 

nào, mọi ngƣời đều lấy ĐỨC HIẾU SINH CẨN THẬN GIAO THÔNG làm sự sống cho mình, cho ngƣời thì chắc 

chắn sẽ không bao giờ có cảnh thƣơng tâm và đau lòng xảy ra nữa. Có đúng nhƣ vậy không quý vị? 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Chúng ta ai cũng biết nhân quả nghiệp báo, là một điều đáng sợ, vì vô tình chúng 

ta tạo ra nghiệp báo ác thì phải lảnh chịu nghiệp báo khổ đau mà không làm sao thoát khỏi. Muốn ra khỏi nghiệp 

báo khổ đau thì chỉ có áp dụng đức hiếu sinh vào đời sống hàng ngày, nhờ vậy mới luôn luôn tạo nhân quả nghiệp 
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báo thiện. Có  sống trong nghiệp báo thiện thì cuộc sống mới tìm thấy đƣợc sự an vui hạnh phúc. Vậy các con nên 

nhớ phải luôn luôn sống với lòng yêu thƣơng và tha thứ mỗi lỗi lầm của ngƣời khác để biết chắc mình không làm 

khổ mình khổ ngƣời. Thì đó là sự giải thoát của đạo Phật. 

 

ĐOẠN 3: “Khoảng 9 giờ ngày 16 tháng 3 – 2006, bé Tiên đang đi bộ trên quốc lộ 1A gần nhà trọ mình ở 

KP3, p. Bình Hưng Hoà B, Q Bình Tân thì Trần Thế Văn (sn 1985, ngụ KP 8 p Hố Nai, Biên Hoà, Đồng Nai) lùi 

chiếc xe tải nhẹ BS: 60M - 0047, trên đường do thiếu quan sát đã đụng vào bé Tiên làm em té đập đầu xuống đất, 

bị thương rất nặng. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC HIỀU SINH CẨN THẬN Ý HÀNH, THÂN HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Do thiếu đức hiếu sinh cẩn thận giao thông bác tài xế Trần Thế Văn đã đụng cháu bé Cẩm 

Tiên té đập đầu xuống đất, bị thƣơng nặng. 

Do thiếu đức hiếu sinh cẩn thận giao thông bác tài xế Trần Thế Văn gây ra một hậu quả thảm khốc vô cùng 

to lớn cho gia đình cháu bé Cẩm Tiên. Rồi đây cuộc sống họ sẽ ra sao?  

Tai nạn giao thông sẽ còn tiếp tục gây tai họa cho nhiều gia đình khác nữa, chứ không phải chỉ có một gia 

đình của cháu Cẩm Tiên mà thôi. Cho nên chúng ta cần phải khắc phục và xóa sạch tai nạn giao thông trong cả 

nƣớc bằng cách những ngƣời lãnh đạo Đất nƣớc bắt buộc toàn dân từ già chí trẻ đều phải học tập đức hiếu sinh cẩn 

thận giao thông. 

Nhƣ chúng ta ai cũng biết khắp Đất nƣớc, từ ải Nam quan đến mũi Cà Mau không có ngày nào là không có 

tai nạn giao thông, không chỗ này xảy ra thì chỗ khác. Sự mất mát quá lớn đối vối một Đất nƣớc đang mở cửa hội 

nhập nền kinh tế thế giới, làm cho dân giàu nƣớc mạnh thì phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ rất cần thiết, nhƣng nó 

cũng mang đến cho chúng ta những hậu quả mất mát kinh khủng. Vậy chúng ta phải làm sao? Không lẽ trố mắt 

đứng nhìn trƣớc cảnh đau thƣơng này chăng?  

Vì vậy cần phải đƣợc khắc phục những tai nạn giao thông. Vậy muốn khắc phục đƣợc những tai nạn giao 

thông nhƣ thế nào? 

Muốn khắc phục những tai nạn giao thông thì điều duy nhất chỉ có hai việc cần phải làm: 
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- Một là Bộ Giáo Dục cho biên soạn bộ môn ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH CẨN THẬN GIAO THÔNG, bắt buộc 

từ những ngƣời đi bộ, cởi xe đạp cho đến những ngƣời lái xe 2 bánh, 4 bánh, 10 bánh v.v…  đều phải học đạo đức 

này. 

- Hai là cho phổ biến đạo đức này khắp nơi trong nƣớc, từ thành thị tới nông thôn, và  trong các trƣờng học 

bắt buộc mỗi công dân đều phải học tập.  

Bộ sách này cần phải đƣợc ra đời sớm chừng nào tốt chừng nấy, vì nó khắc phục đƣợc những tai nạn giao 

thông, đem lại sự bình an, yên vui cho toàn dân. Nhất là trong các trƣờng học: Tiểu học, Trung học và Đại học, bộ 

môn này đƣợc xem là môn học chính trong chƣơng trình giáo dục đào tạo của Bộ giáo dục. Nó cần phải đƣợc áp 

dụng ngay liền, gây phong trào xóa tai nạn giao thông đƣờng bộ, mở ra những lớp học bình dân đức hiếu sinh cẩn 

thận giao thông đƣờng bộ khắp nƣớc, bắt buộc mọi công dân phải đi học, từ ngƣời đi bộ đến ngƣời lái xe có vận 

tốc cao.  

Sau khi đã học xong đƣợc cấp giấy chứng chỉ. Nếu ngƣời nào ra đƣờng dù đi bộ, đi xe đạp hay lái xe  gắn 

máy, ô tô v.v…không giữ gìn đức hiếu sinh cẩn thận giao thông đƣờng bộ mà còn vi phạm luật lệ giao thông thì 

phạt tiền và còn cƣỡng bức cải tạo học tập cho thấm nhuần đạo đức hiếu sinh cẩn thận giao thông đƣờng bộ mới 

đƣợc trả tự do và cho hòa nhập với cộng đồng mọi ngƣời. Có nhƣ vậy tai nạn giao thông mới chấm dứt. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Hầu hết tất cả những tai nạn giao thông xảy ra đều do thiếu đức hiếu sinh cẩn thận 

giao thông nên mới có sự mất mát đau thƣơng nhƣ thế này, nếu trên đƣờng giao thông ai ai cũng giữ gìn đức hiếu 

sinh cẩn thận giao thông thì tai nạn giao thông sẽ chấm dứt. Đạo đức gắn liền với trách nhiệm và bổn phận, một khi 

ngƣời đã hiểu biết đạo đức thì ai cũng thấy trách nhiệm và bổn phận của mình vì không xử dụng đƣờng giao thông 

thì thôi, chứ một khi đã xử dụng đƣờng giao thông thì luôn luôn khởi lòng yêu thƣơng mình, yêu thƣơng ngƣời nên 

rất cẩn thận khi đi hoặc băng qua đƣờng đều ra dấu hiệu để mọi ngƣời xử dụng giao thông chú ý nên tai nạn giao 

thông không bao giờ xảy ra và vì vậy sinh mạng của mọi ngƣời, mọi loài vật đang đi trên đƣờng chúng ta đều tránh 

không xảy những sự đáng tiếc và thƣơng tâm. Hiện nay phƣơng tiện giao thông chạy xe với tốc độ cao thì đức hiếu 

sinh cẩn thận giao thông rất cần thiết cho mọi ngƣời dân trong một nƣớc phải đƣợc học tập thông suốt, đó là một 

việc bức xúc cần phải làm ngay liền. Vậy muốn cho những tai nạn giao thông không xảy ra trên đất nƣớc và, những 

nỗi mất mát thƣơng đau không còn nữa thì chúng tôi yêu cầu các nhà Lãnh đạo có thẩm quyền cần nên lƣu ý nền 

đạo đức nhân bản hiếu sinh cẩn thận giao thông. 
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Nếu nói về đức cẩn thận thì không những cẩn thận giao thông trên đƣờng bộ mà còn cẩn thận trong mọi công 

việc làm. Khi ngƣời nào biết giữ gìn đức cẩn thận trong công việc, thì việc làm dễ thành công trên đƣờng đời. Làm 

việc gì cẩn thận thì dù việc nhỏ hay việc lớn đều đạt đƣợc kết quả tốt đẹp. Cho nên đức cẩn thận rất cần thiết cho 

mọi ngƣời ở đời. Vậy các con nên ghi nhớ những lời dạy này. 

 

ĐOẠN 4: “Sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, em xuất viện về nhà với thương tật vĩnh viễn 84% 

não bộ bị liệt gần như hoàn toàn, giờ chỉ còn sống đời sống thực vật”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO  DO THIẾU ĐỨC HIỀU SINH CẨN THẬN TĨNH GIÁC Ý HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Cháu bé Cẩm Tiên sống mà nhƣ chết. Thật đáng thƣơng tâm. Trong quá khứ cháu Cẩm 

Tiên đã sống thiếu đức hiếu sinh cẩn thận tĩnh giác nên thƣờng vô tình tạo ra nhiều điều khổ đau cho chúng sinh, 

nên kiếp này cháu phải trả quả. Trả quả một cách thật là cay nghiệt nằm tại chỗ sống mà chẳng biết gì cả. Thật là 

tội nghiệp vô cùng nhất là mẹ cháu phải chăm sóc ăn uống và vệ sinh hằng ngày. Thật sự sống nhƣ cháu Cẩm Tiên 

chết còn sƣớng hơn nhất là mẹ cháu, làm sao bỏ con đƣợc phải chăm lo nhƣ thế rồi lấy tiền đâu mà sống. 

Nhìn cảnh sống nghiệp báo này, chúng ta phải cảnh giác bản thân mình, phải sống nhƣ thế nào để bản thân 

khỏi phải thọ nghiệp báo cay nghiệt nhƣ vậy? 

Muốn sống một đời sống đƣợc bình an yên lành thì không gì khác hơn là phải hằng ngày sống biết ngăn và 

diệt từng tâm niệm ác của mình. Vậy muốn làm đƣợc việc này thì phải làm sao? 

Hằng ngày chúng ta nên tập luyện CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC theo từng hành động thân, miệng, ý của 

mình, tức là xử dụng ĐỨC HIẾU SINH CẨN THẬN từng hành động. Khi muốn làm một việc gì, muốn nói một 

điều gì, muốn suy nghĩ một điều gì đều phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới làm, mới nói, không đƣợc nói đại, làm đại, 

nhƣng khi làm hay nói đều phải cẩn thận từng lời nói, từng hành động. Nhất là tránh những hành động thiếu tĩnh 

giác, vì những hành động thiếu tĩnh giác vô tình làm khổ đau hay đem lại sự chết cho chúng sinh. Ví dụ khi bƣớc đi 

thiếu tĩnh giác giậm đạp lên chúng sinh khiến chúng chết hoặc bị thƣơng gãy chân tay một cách khổ đau và thảm 

thƣơng. Nhƣng những nhân quả vô tình ấy chúng ta cũng không tránh khỏi nghiệp vô tình, nhƣ cháu Cẩm Tiên 

ngƣời lái xe vô tình chứ đâu cố ý. Chỉ vì ngƣời lái xe thiếu đức hiếu sinh cẩn thận giao thông, không tập luyện tĩnh 
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giác, không học đạo đức hiếu sinh cẩn thận giao thông, nên vô tình đem đến cho gia đình cháu Cẩm Tiên một tai 

họa đau khổ khôn lƣờng. 

Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta hãy lập đức hiếu sinh cẩn thận, tức là lấy đức  hiếu sinh cẩn thận làm 

cuộc sống của mình, vì  là cuộc sống nên phải luôn luôn cẩn thận trong mọi việc làm, trong mọi bƣớc đi, trong mọi 

lời nói. Vì chúng sinh đang sống quanh ta rất nhỏ nhít, nếu không tĩnh giác thiếu cẩn thận vô tình chúng ta cũng có 

thể làm chết, gây thƣơng tích làm chúng đau khổ. 

Bản thân có tĩnh giác thì đức hiếu sinh cẩn thận lúc nào cũng có, do đó chúng ta thƣờng sống không làm khổ 

mình, không khổ ngƣời và không khổ chúng sinh. Thƣờng ngƣời ta hay làm khổ cho nhau là vì thiếu đức tĩnh giác 

hiếu sinh cẩn thận. Đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn thận thƣờng mang đến sự bình an cho cá nhân mình và đem lại hạnh 

phúc yên vui cho mọi ngƣời trong gia đình, nhất là tai nạn giao thông sẽ không bao giờ xảy ra. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Nhân nào quả nấy, Mẹ và cháu Cẩm Tiên phải chịu trả quả một cách cay đắng rất 

đáng thƣơng, nhìn cảnh này chúng ta phải đề cao cảnh giác tất cả những việc làm, cẩn thận tránh sao không làm 

những điều đau khổ cho mình, cho ngƣời và cho tất cả muôn loài vật khác, đấy là chúng ta đã gieo nhân thiện thì 

phải gặt lấy những quả an vui, do đó cuộc đời chúng ta không bao giờ có những tai nạn này hay tai nạn khác xảy 

ra. Còn nếu chúng ta không cảnh giác cẩn thận vô tình làm những điều ác không hay thì phải trả những quả đau 

khổ trong hiện kiếp và còn những kiếp ở tƣơng lai nữa. 

 

ĐOẠN 5: “Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố cho tại ngoại bị can Trần Thế Văn về tội “vi 

phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: THIẾU ĐỨC HIỀU SINH TĨNH GIÁC CẨN THẬN  GIAO THÔNG Ý HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Hằng ngày tai nạn giao thông thƣờng xảy ra gây bao đau thƣơng mất mát quá lớn cho con 

ngƣời, nhƣng các nhà lãnh đạo Đất nƣớc tìm mọi cách để chặn đứng, nhƣng chặn đứng không đƣợc tai nạn vẫn tiếp 

tục xảy ra. Cảnh sát giao thông đƣờng bộ rất vất vả, nhƣng tai nạn không bao giờ chấm dứt. 

Khi con ngƣời văn minh tiến bộ thì phƣơng tiện giao thông đi lại tiện lợi hơn nhiều, tốc độ nhanh chóng tiết 

kiệm đƣợc nhiều thời gian thì tai họa lại ập xuống đầu con ngƣời. Nếu con ngƣời không tìm ra nguyên nhân của nó 

để khắc phục thì hậu quả tai nạn giao thông sẽ xảy ra ngƣời chết và thƣơng tật suốt đời không lƣờng đƣợc.  
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Ở đây chúng ta nên biết: Nguyên nhân tai nạn giao thông là do mọi ngƣời xử dụng đƣờng bộ THIẾU ĐỨC 

TĨNH GIÁC HIẾU SINH CẨN THẬN GIAO THÔNG 

Lƣợng xe cộ mỗi ngày gia tăng, đƣờng xá mỗi ngày đƣợc xây dựng rộng lớn, vì thế tốc độ xe chạy quá 

nhanh mà đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn thận giao thông không đƣợc Nhà nƣớc trang bị cho toàn dân học tập thì 

không làm sao tránh khỏi tai nạn giao thông xảy ra hằng ngày. Đó là điều chắc chắn ai cũng biết. 

Tai nạn giao thông là một nỗi đau không của riêng ai nó là của chung của Đất nƣớc, vì vậy trách nhiệm của 

mỗi công dân trong nƣớc khi xử dụng giao thông đƣờng bộ thì phải cẩn thận dù là đi bộ phải đi đúng luật giao 

thông, khi muốn băng qua đƣờng phải làm dấu hiệu đƣa tay, chứ không đƣợc chạy ấu băng qua đƣờng đại mà phải 

cẩn thận. Còn những ngƣời lái xe phải thấy trách nhiệm và bổn phận của mình là phải sống với đức hiếu sinh cẩn 

thận giao thông đƣờng bộ, không đƣợc chạy lạng lách, không đƣợc vƣợt mặt chạy ẩu, không đƣợc chạy quá tốc độ 

làm chủ, không đƣợc uống rƣợu lái xe v.v…Có giữ gìn đức hiếu sinh cẩn thận giao thông thì  mới không đem tai 

họa cho mình cho ngƣời; thì mới bảo vệ sự sống cho nhau. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Đức cẩn thận là một đức hạnh cần thiết cho mọi ngƣời, nếu ai sống với đức cẩn 

thận thì sẽ đƣợc bình an yên vui. Đức cẩn thận ai cũng nói đƣợc nhƣng phải đƣợc tập luyện cho thành thói quen, 

muốn thành thói quen thì hằng ngày phải tập luyện Chánh Niệm Tĩnh Giác, nếu không tập luyện Chánh Niệm Tĩnh 

Giác thì rất khó trở thành thói quen cẩn thận. Bản chất con ngƣời vội vàng, vục chạt v.v…Nhìn cách đi đứng của 

ngƣời khác là biết ngay ngƣời có đức cẩn thận hay không một cách dễ dàng..  

Các con nên lƣu ý trong Chánh Niệm Tĩnh Giác có đầy đủ đức cẩn thận, nên chỉ cần tu tập Chánh Niệm 

Tĩnh Giác là có đủ. 

 

ĐOẠN 6: “Mặc dù đã về nhà, nhưng tháng nào bé Tiên cũng phải tái khám.Thuốc men chi phí lên đến hơn 

hai triệu đồng tháng. Trong khi hoàn cảnh của chị Hoa rất khó khăn. Từ Cần Thơ, lên thành phố kiếm sống rồi lấy 

chồng, ly hôn một mình chị dắt hai đứa con rời khỏi nhà chồng đi thuê phòng trọ, làm lụng nuôi con. Cuộc sống 

của ba mẹ con rau cháo qua ngày, chị mong từng giờ các con của mình lớn lên được học hành, đi làm để sớm có 

đỡ đần cho mẹ. Thế nhưng mong mỏi đó của chị được hoàn toàn sụp đỗ khi bé Tiên bị tai nạn giao thông”. Câu 

này dạy đạo đức gì? 
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ĐÁP ÁN: NGHIỆP BÁO NHÂN QUẢ KHẮC NGHIỆT, KIẾP TRƢỚC GIEO NHÂN NÀO THÌ KIẾP 

NÀY PHẢI TRẢ QUẢ NẤY 

GIẢI TRÌNH ÁN: Sinh ra làm ngƣời không ai muốn mình phải trả quả khổ nhƣ thế này. Phải không quý vị? 

Sinh ra từ nhân quả, đƣợc nuôi sống trong nhân quả, lớn lên cũng từ nhân quả và chết đi cũng theo nhân quả 

mà tái sanh . Nhƣ vậy nhân quả muốn chúng ta khổ là chúng ta khổ, muốn chúng ta sƣớng là chúng ta sƣớng. vì thế 

khổ vui của đời ngƣời chỉ trong vòng nhân quả, chúng ta chỉ là hình nộm hay con rối của nhân quả mà thôi, cho 

nên xét cho cùng chúng ta chẳng có cái gì là của chúng ta cả. Vậy mà mọi ngƣời mê muội vô minh cố chấp cho các 

pháp thƣờng còn, thân này là ta, là của ta, là bản ngã của ta, nên quan trọng mọi việc hể có xảy ra việc gì thì ăn 

thua đủ, quyết tâm bảo vệ cái TA, cái CỦA TA. Do đó làm mọi việc ác mà không biết, làm tay sai cho nhân quả 

mà không hay. Từ chỗ làm điều ác mà chịu quả khổ đau vô cùng, vô tận; từ chỗ làm việc ác là làm khổ mình, khổ 

ngƣời và khổ tất cả chúng sinh. 

Chính chỗ ăn thua đủ với mọi ngƣời để bảo vệ cái ta, cái của ta là chỗ nhân quả điều khiển chúng ta đi vào 

trong ác pháp: chính chỗ chúng ta muốn hơn ngƣời là chỗ nhân quả sai khiến chúng ta, biến chúng ta thành tên nô 

lệ của chúng: chính chỗ chúng ta giận hờn thƣơng ghét, sợ hãi, lo toan, rầu rĩ, buồn khổ là đã làm tay sai cho nhân 

quả: chính chỗ chúng ta phiền não thân bị bệnh tật, ốm đau, tai nạn này, tai nạn khác là chúng ta đang bị nhân quả 

làm chủ tâm ta; chính chỗ chúng ta đang khởi niệm lăng xăng là nơi tiếp tục tái sanh, sinh tử luân hồi, còn ngƣợc 

lại tâm bất động trƣớc các ác pháp và các cảm thọ; tâm thanh thản, an lạc và vô sự là nơi chấm dứt tái sanh luân 

hồi. 

Muốn thoát ra khỏi vòng tay nhân quả, điều duy nhất chúng ta phải bảo vệ và giữ gìn tâm bất động trƣớc các 

ác pháp và các cảm thọ, luôn luôn lúc nào cũng phải giữ gìn trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Nơi đó là 

nơi không bao giờ có nhân quả và nhân quả cũng không bao giờ dám bén mãng đến nơi đó đƣợc.  

Cho nên chỗ không nhân, không quả là chỗ chúng ta về: chỗ giải thoát hoàn toàn tức là Niết bàn. Chỗ không 

nhân, không quả là chỗ bất động tâm trƣớc ác pháp, chứ không phải chỗ không niệm thiện, niệm ác (không vọng 

tƣởng). Chỗ không niệm thiện, niệm ác là chỗ tƣởng giải của Thiền tông và kinh sách phát triển của Bà La Môn. 

Kinh Pháp Bảo Đàn dạy: “Chẳng niệm thiện, niệm ác bản lai diện mục hiện tiền”, kinh Kim Cang dạy: “Ƣng vô sở 

trụ nhi sinh kỳ tâm”.  
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Trong kinh sách Nguyên Thủy Phật dạy: Tâm BẤT ĐỘNG TRƢỚC CÁC ÁC PHÁP thì các Tổ lại hiểu chỗ 

tâm KHÔNG NIỆM THIỆN, NIỆM ÁC, hiểu nhƣ vậy làm sao đúng nghĩa đƣợc. Phải không quý vị? Vì hiểu nghĩa 

sai nên từ xƣa cho đến nay quý thầy tổ không có ai tu chứng quả A La Hán đƣợc. 

Chúng ta thƣờng hiểu một cách sai lệch chỗ không niệm khởi là Phật tánh, là bản lai diện mục. Chỗ không 

niệm của Thiền tông và kinh sách Đại thừa là chỗ ức chế tâm vô niệm theo phƣơng pháp Niệm Khởi Liền Buông. 

Niệm khởi liền buông là một phƣơng pháp tu tập thiền của Thiền tông Trung Hoa, nó tu theo kiểu ức chế tâm và 

cũng giống nhƣ phƣơng pháp niệm lục tự Di Đà của Tịnh Độ Tông. Nhất Tâm Bất Loạn. những phƣơng pháp này 

do các tổ tƣởng giải sinh ra vì cho rằng chỗ tâm không khởi niệm thiện, niệm ác là Phật tánh, là cỏi Cực lạc VV.. 

Chỗ tâm BẤT ĐỘNG TRƢỚC CÁC ÁC PHÁPcủa Phật dạy trong kinh Nguyên thủy Nikaya thì phải tu tập 

bằng những phƣơng pháp xả tâm nhƣ: Định Chánh Niệm Tĩnh Giác, Định Vô Lậu, Định Sáng Suốt và Định Niệm 

Hơi Thở. Bốn loại định này hổ trợ cho pháp môn TỨ CHÁNH CẦN để ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng 

trƣởng thiện pháp bằng tri kiến giới luật đức hạnh. Cho nên ngƣời tu tập không bị ức chế tâm mà đạt đƣợc tâm bất 

động một cách rất tự nhiên, vì xả tâm bằng sự hiểu biết của tri kiến nên tâm luôn luôn ở trong trạng thái bất động.  

Bất động do tâm tham, sân, si, mạn, nghi đã đƣợc quét sạch thì tâm tự nhiên không niệm ác. Tâm tự nhiên 

không niệm ác, từ đó chúng ta mới ở trên TỨ NIỆM XỨ mà tu tập để quét sạch những gốc dục vi tế, khi gốc dục vi 

tế đƣợc quét sạch thì BẢY NĂNG LỰC GIÁC CHI  xuất hiện tức là TỨ THẦN TÖC đầy đủ. Do đó chúng mới đủ 

nội lực làm chủ sinh, già, bệnh, chết và tự tại trong sinh tử luân hồi, chừng đó muốn sống muốn chết hồi nào cũng 

dễ dàng. 

Lúc bấy giờ nhân quả nghiệp báo không còn tác động vào chúng ta đƣợc nữa. Chúng ta tự tại đi trong bão tố 

của nhân quả. Nhƣng nhân quả không làm động sợi tóc, chân lông của chúng ta đƣợc. 

Phật pháp vi diệu nhƣ vậy, nếu chúng ta nhiệt tâm quyết chí tu hành, tâm không còn dính mắc danh, lợi thế 

gian; không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa, và chúng ta không còn cho cuộc đời này thật có, là của ta thì nhân 

quả không còn chỗ sai khiến chúng ta đƣợc nữa. Không còn sai khiến chúng ta đƣợc nữa thì con đƣờng làm chủ 

sinh, già, bệnh, chết mở rộng thênh thang cho chúng ta bƣớc đi một cách thung dung, thong thả, tự tại, vô ngại 

v.v…và cuối cùng chẳng còn lo sợ nghiệp báo luân hồi tái sinh gì cả.  
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KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Luật nhân quả rất công bằng nó sẽ không tha thứ cho một ai nếu chúng ta làm ác. 

Vì thế, các con phải nhớ sống đúng đạo đức nhân quả 10 điều thiện và nên tránh xa 10 điều ác. Có làm đƣợc nhƣ 

vậy các con mới thoát ra mọi sự khổ đau của nhân quả 

 

ĐOẠN 7: “Phía gây tai nạn đã có những bồi thường trong quá trình bé Tiên nằm viện, nhưng kể từ khi cháu 

về nhà, gần một năm nay họ không ngó ngàng tới. Toàn bộ tài sản còm cỏi của mẹ con đã bán sạch để lo thuốc 

thang cho Cẩm Tiên nhưng tình trạng của bé ngày càng xấu đi, mặt khác, từ ngày con gặp nạn, chị Hoa phải ở nhà 

chăm sóc cho con, không đi làm được nguồn thu nhập vì thế cũng mất. hiện mẹ con chị Hoa đang gặp rất nhiều 

khó khăn trong khi đó vụ án vẫn được cơ quan bảo vệ pháp luật quận Bình Tân đưa ra xét xử để có những phán 

quyết về đền bù dân sự”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN:  ĐỨC HIẾU SINH Ý HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Tai nạn giao thông đã để lại một sự mất mát rất lớn mà không có một vật gì bù đắp cho gia 

đình ngƣời gặp tai nạn. Dù là pháp luật xét xử bồi thƣờng, nhƣng làm sao bồi thƣờng đƣợc những gì đã mất cho 

những ngƣời bị tai nạn giao thông. Trƣờng hợp nhƣ cháu Cẩm Tiên tai nạn xảy ra đã cƣớp mất con ngƣời bình 

thƣờng của cháu, để lại cho cháu một con ngƣời loạn trí, đâu còn biết gì nữa, sống nhƣ loài thực vật. Cháu Cẩm 

Tiên sống mà nhƣ ngƣời chết. Vậy có tiền bạc nào bồi thƣờng cho cháu đƣợc không? 

Nhìn hoàn cảnh của cháu Cẩm Tiên thì mọi ngƣời lái xe nghĩ sao? 

Muốn tiện lợi cho sự đi lại nhanh chòng thì không có ngƣời nào không biết lái xe. Nhƣ vậy trong một đất 

nƣớc có bao nhiêu ngƣời dân là có bao nhiêu lái xe, không có một ngƣời dân nào không biết lái xe. Vì thế trách 

nhiệm bổn phận của mỗi ngƣời dân từ già chí trẻ, khi ra đƣờng: đi bộ hay lái xe đều phải thuộc và thi hành đúng 

luật lệ giao thông đƣờng bộ, nhƣ vậy chƣa đủ còn phải học đạo đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn thận giao thông. 

Muốn cho luật lệ giao thông mọi ngƣời dân trong nƣớc đều thông suốt thì luật lê giao thông đƣờng bộ phải 

trở thành một môn học nhƣ các môn học khác trong chƣơng trình giáo dục . 

Học luật lệ giao thông đƣờng bộ chƣa đủ để tai nạn giao thông chấm dứt. Muốn tai nạn giao thông chấm dứt 

thì mỗi ngƣời dân trong nƣớc không những thông suốt luật lệ giao thông mà còn phải học đạo đức tĩnh giác hiếu 

sinh cẩn thận giao thông. Vì đạo đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn thận giao thông mới là vấn đề quan trọng trong việc đi 
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lại, nhờ đó tai nạn giao thông không xảy ra. Khi ra đƣờng vì thiếu cẩn thận lái xe chạy ẩu chạy quá tốc độ, chạy 

lạng lách, chạy sai luật lệ giao thông vv.. nhất là ngƣời lái xe không nên uống rƣợu, khi uống rƣợu say con ngƣời 

không còn trí sáng suốt mất tĩnh giác luôn luôn sống trong bản ngã của loài động vật nên đạo đức tĩnh giác hiếu 

sinh cẩn thận giao thông không có, còn luật lệ giao thông đƣờng bộ chẳng còn biết là gì. Một con ngƣời nhƣ loài 

động vật mà lái xe là nguy hiểm cho mọi ngƣời, tai nạn giao thông thƣờng xảy ra là do những ngƣời uống rƣợu 

say. Ngƣời uống rƣợu say không đƣợc lái xe dù bất cứ một loại xe nào. Ngƣời uống rƣợu say đi bộ vẫn gây ra tai 

nạn giao thông. Cho nên ngƣời uống rƣợu say không đƣợc giao thông trên đƣờng,  họ chỉ nằm nghĩ khi nào hết say 

mới cho di chuyển trên đƣờng. 

Tai nạn giao thông xảy ra là mang đến cho con ngƣời mất mát rất lớn không lấy gì bù đắp cho đƣợc, vì thế 

chúng ta nên cẩn thận khi đi bộ hay lái xe phải hết sức cẩn thận để tránh bất cứ một tai nạn nào xảy ra. 

Ở đây vấn đề quan trọng là sinh mạng con ngƣời, mọi ngƣời cần phải xem trọng mạng sống con ngƣời cho 

nên bất cứ một điều gì, chúng ta là con ngƣời phải bảo vệ mạng sống của con ngƣời, chứ không thể xem thƣờng 

mạng sống của ngƣời khác. 

Muốn bảo vệ mạng sống của mình của ngƣời khác và của tất cả chúng sinh thì tốt hơn hết là phải sống với 

đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn thận, lúc nào cũng phải tĩnh giác cẩn thận trong từng ý nghĩ, từng lời nói và từng hành 

động tay chân, khi bƣớc đi, khi cầm nắm. tĩnh giác hiếu sinh cẩn thận là một đức hạnh bảo vệ sự sống của mình 

của ngƣời khi lƣu thông trên đƣờng bộ. nhờ đó tai nạn giao thông chấm dứt, xin quý vị lƣu ý cho.  

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Chỉ có đức hiếu sinh thì các con mới giữ gìn trọn vẹn 10 điều thiện, ngoài đức 

hiếu sinh mà đi tìm 10 điều thiện nhƣ mò kim đáy biển, các con có nhớ chƣa? Có đức hiếu sinh thì phải có đức cẩn 

thận, có đức cẩn thận thì mới giữ gìn luật giao thông đƣờng bộ trọn vẹn, nhờ đó tai nạn giao thông sẽ chấm dứt. 

Mỗi khi bƣớc ra đƣờng đều nên nhớ bổn phận và trách nhiệm là phải sống đúng ĐẠO ĐỨC HIẾU SINH 

CẨN THẬN GIAO THÔNG, đó là một hành động sống đem lại sự bình an cho mình cho ngƣời và cho cả hai. 

 

ĐOẠN 8: “Sức khoẻ bé Tiên ngày một suy sụp vì phải sống trong điều kiện thiếu thốn cả về thuốc men lẫn ăn 

uống. Chị Hoa đã xoay xở mọi cách, vay mượn khắp nơi nhưng cũng đành bất lực, không thể kiếm thêm tiền chạy 

chữa cho con. Ngồi buồn bã trong căn phòng trọ ở số 396 QL1, KP3, phường Bình Hưng Hoà B, Q Bình Tân, nhìn 
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đứa con gái vốn hiếu động, học giỏi mà giờ nằm bất động khiến chị Hoa không cầm nổi nước mắt. Năm hết Tết 

đến, nhìn người ta đua nhau đi sắm Tết lòng chị lại càng nặng trĩu nổi buồn tủi”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: NHAÂN QUAÛ NGHIEÄP BAÙO HIEÄN KIEÁP TRAÛ VAY 

GIẢI TRÌNH ÁN: Hỡi các lái xe hãy nhìn hoàn cảnh của chị Hoa, trong bài báo này. Thật đáng thƣơng phải 

không quý vị?  

Ai đã gây ra thảm cảnh này quý vị có biết không ?  

Lái xe Trần Thế Văn ƣ ?  

Không phải đâu quý vị ạ! Trần Thế Văn lái xe do thiếu đức tĩnh giác hiếu sinh cẩn thận giao thông mới gây 

ra tai nạn thảm khốc cho gia đình chị Hoa. Trần Thế Văn không bao giờ muốn xảy ra tai nạn này, nhất là đối với 

gia đình của chị Hoa thì lại càng không muốn. Phải không bác tài Trần Thế Văn?  

Chỉ tội nghiệp cho bác tài Trần Thế Văn từ tuổi còn bé thơ cắp sách đến trƣờng cho đến khi bác trở thành 

một tài xế lái xe chƣa từng đƣợc học tập và rèn luyện Đức Tĩnh Giác Hiếu Sinh Cẩn Thận Giao Thông bao giờ, nên 

tai nạn giao thông làm sao tránh khỏi. phải không bác Thế Văn ?  

Cho nên ngƣời lái xe thƣờng thiếu đức tỉnh giác hiếu sinh cẩn thận thì tai nạn giao thông mới xảy ra, mang 

đến mọi sự mất mát to lớn là một nổi đau buồn thê thảm cho mình và mọi ngƣời. 

Bởi vậy nếu nhà nƣớc muốn chấm dứt tai nạn giao thông  trên toàn quốc thì chƣơng trình giáo dục xóa tai 

nạn giao thông đƣợc phổ biến lớn học đạo đức tỉnh giác Hiếu sinh cẩn thận lái xe đƣờng bộ từ thôn xóm ấp thôn 

quê  đến thị xả, thị trấn, thành thị, đô thị vv..  

Có tổ chức học tập nhƣ vậy thì tai nạn giao thông mới chấm dứt. Và nhờ đó cả nƣớc nhân dân đều sống an 

vui không còn lo lắng, sợ hãi khi bứơc chân ra đƣờng.  

Chúng tôi ƣớc mong sao các nhà lãnh đạo đất nứơc vì sự sống bình an của nhân dân thì hãy mau mau mở 

những lớp học đạo đức nhân bản nhân quả thì trên các trục lộ giao thông sẽ không còn tai nạn giao thông xảy ra 

nữa và nạn ách tắc xe cộ sẽ chấm dứt. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nhân quả thì không thể trốn thoát, dù trốn bất cứ nơi đâu, bay lên trời hay chui 

xuống biển cũng không thoát khỏi khi đã làm mƣời điều ác. Làm 10 điều ác thì trả quả ngay liền trong kiếp này mà 
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còn tiếp tục trong kiếp khác nữa. Các con nên lƣu ý vấn đề này là vấn đề nhân quả nghiệp báo, vì thế  suốt đời nên 

thực hiện 10 điều lành. Chính 10 điều lành này mà cuộc đời các con mới có sự an vui chân thật 

 

ĐOẠN 9: “Trong khi chờ đợi sự phán quyết của pháp luật, chúng tôi mong mỏi lòng hảo tâm của bạn đọc 

gần xa hãy giúp mẹ con chị Hoa vượt qua cơn khốn khó”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ÑÖÙC HIEÁU SINH KEÂU GOÏI LOØNG HAÛO TAÂM KHAÅU HAØNH. 

GIẢI TRÌNH ÁN: “Đứng trƣớc cảnh đau lòng này tác giả bài báo kêu gọi đọc giả bốn phƣơng hãy mở rộng 

thƣơng yêu kẻ ít ngƣời nhiều cứu giúp chị Hoa trong lúc cuộc sống quá bi đát gần nhƣ kiệt quệ, nếu đi làm thì 

không ai chăm sóc cho bé Cẩm Tiên mà chăm sóc cho bé Cẩm Tiên thì lấy gì mà sống, vả lại tiền thuốc thang và 

ăn uống cho cháu Cẩm Tiên làm sao có để chi trả. Bỏ cháu Cẩm Tiên thì mẹ cháu bỏ con sao đành mà ôm nuôi thì 

lấy đâu ra để sống cho ba mẹ con, thật là tội nghiệp vô cùng. Đứng trƣớc cảnh này ai mà không đau xót. Phải 

không các con? 

Nhân quả nghiệp báo sao mà khắc nghiệt quá vậy, nhân nào thì phải trả quả nấy, nhƣng biết làm sao đây bây 

giờ?  

Kính thƣa quý vị! Nhân quả không khắc nghiệt, nhân nào quả nấy thì phải trả vay, đó là quy luật công bằng 

đối với vạn vật trong vũ trụ. đứng trƣớc hoàn cảnh gia đình của cháu Cẩm Tiên chúng ta lấy đó làm một bài học 

nhân quả cho đời mình. Ngay từ bây giờ chúng ta phải tập sống năm đức căn bản của loài ngƣời và mƣời điều lành 

nhân quả của thập thiện thì mới mong chuyển đổi nhân quả nghiệp báo ác của đời mình thành nhân quả nghiệp báo 

thiện, nhờ đó cuộc sống của chúng ta mới đƣợc bình an và vô sự. 

Trƣớc khi muốn sống với năm đức nhân bản và mƣời hạnh nhân quả thiện ác thì chúng ta phải tu tập và rèn 

luyện Chánh Niệm Tĩnh giác, nhờ có Chánh Niệm Tĩnh Giác chúng ta mới sống trọn vẹn với năm đức, mƣời hạnh. 

Năm đức và mƣời hạnh mới làm thay đổi cuộc đời, mới đem lại sự bình an cho loài ngƣời. 

 Ngƣời tu theo Phật giáo mà không giữ gìn đúng những giới luật cơ bản mang đầy đủ đúng năm đức, mƣời 

hạnh này thì không thể nào chuyển hóa đƣợc nhân quả nghiệp báo. Không chuyển hóa đƣợc nhân quả nghiệp báo 

thì con đƣờng tu hành chẳng có ích lợi gì cho bản thân mà còn phí công vô ích của mình. Suốt cuộc đời mang tiếng 

tu hành nhƣng tu hành chẳng tìm thấy sự giải thoát chân thật, toàn là ảo giác. 
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Nói năm đức, mƣời hạnh của Phật giáo ngƣời ta rất xem thƣờng, vì cho nó là ngũ giới và thập thiện, nhƣng 

nó rất cơ bản cho con đƣờng giải thoát của Phật giáo. Quý vị đừng đi tìm những pháp cao siêu mầu nhiệm, vì 

những pháp cao siêu mầu nhiệm là những pháp tƣởng mà những ngƣời sống trong mơ mộng dựng lên để tự lừa đảo 

mình và mọi ngƣời.  

Nói về tôn giáo hay bất cứ một giáo pháp nào, ngƣời ta đều chọn pháp môn thiền định, cho là một pháp môn 

tối tôn, tối thƣợng, cho nên ngƣời ta nói về thiền định rất nhiều nhƣng ngƣời ta không biết cách thức tu tập thiền 

định nhƣ thế nào đúng nhƣ thế nào sai. Vì thế ngƣời ta đã tu tập sai pháp không đúng thiền định nên không có ai 

nhập đƣợc chánh thiền, chánh định, chỉ toàn nhập vào định tƣởng. Và cuối cùng ngƣời ta nói thiền định rất nhiều 

nhƣng chẳng ai biết thiền là gì cả. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Lòng hảo tâm có nghĩa là lòng tốt tức là đức bố thí. Ngƣời bố thí là ngƣời biết 

thƣơng ngƣời bất hạnh trong xã hội. Đức bố thí rất cần thiết cho mọi ngƣời, nó giúp mọi ngƣời xả tâm bỏn xẻn ích 

kỷ rất dễ dàng. 

Ngày xƣa đức Phật đi xin ăn là mục đích tạo duyên bố thí cho mọi ngƣời để cơm ăn áo mặc của họ không 

thiếu hụt và có thể trở thành giàu sang phú quý, nhất là gặp đƣợc chánh pháp giải thoát. Bởi vậy làm ngƣời chúng 

ta nên sống với đức bố thí, trong đức bố thí nó đầy đủ tình thƣơng yêu chân thật. Bố thí mà không có lòng yêu 

thƣơng chân thật thì bố thí đó chỉ là hình thức để lừa đảo mọi ngƣời làm danh, làm lợi v.v…mà thôi.  

Đức bố thí thật sự phải mang đầy đủ đức hiếu sinh. Ở đâu có đức hiếu sinh thì ở đó có đức bố thí chân thật. 

Ở đây, chúng ta hiểu rõ ý nghĩa bố thí. Bố thí vì lòng yêu thƣơng ngƣời bất hạnh, vì thấy cảnh khổ của ngƣời 

khác mà đem đến chia sẻ sự bình an với họ. Chia sẻ tiền của cơm ăn áo mặc, chia sẻ công sức giúp nhau; chia sẻ 

những lời an ủi; chia sẻ những hành động yêu thƣơng v.v… 

Đức bố thí bao giờ cũng đi đôi với đức hiếu sinh cho nên gọi là ĐỨC HIẾU SINH BỐ THÍ. Con ngƣời nói 

thƣơng nhau thì phải qua những hành động bố thí, nếu không có hành động bố thí thì nói thƣơng nhau chỉ là lời nói 

suông mà thôi. 
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BÀI HỌC THỨ 4 

RÈN NHÂN CÁCH 

ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH 

NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ HAI QUẢ TIM  

Chuyện kể rằng vào năm 1949 - 1950 ở trung học Hƣơng Khê (Hà Tĩnh) có một đại gia đình con em cán bộ 

kháng chiến ba tỉnh Bình Trị Thiên và một số cán bộ tuổi còn nhỏ đƣợc Đảng và Nhà nƣớc cho tập trung về đây 

học tập nâng cao trình độ văn hóa để về phục vụ quê hƣơng. Trong số ấy không thiếu trai tài gái sắc họ sống trong 

nhà dân và đƣợc thƣơng yêu nhƣ con cháu trong gia đình. Họ có bát cháo ngon, củ sắn, củ khoai lang hay trái hồng 

ngâm đều cho anh chị em ăn ngoài bữa cơm trƣa. Ăn tối ở phạn điểm. Còn anh chị em thƣơng nhau nhƣ ruột thịt, 

biết nhiệm vụ đƣợc giao nên ngƣời nào cũng chăm chỉ học tập. Tuy vậy với tuổi 18, đôi mƣơi có ngƣời đã để ý 

nhau từ tình thƣơng xa cha mẹ, xa quê hƣơng họ đã mến nhau, thƣơng nhau rồi yêu nhau, nhƣng chỉ ở trong lòng. 

Mãi về sau này có không ít ngƣời đã thành vợ thành chồng nhờ có điều kiện công tác ở gần nhau trong không gian 

đƣợc địa lý hoặc trong nghề nghiệp. Trong số gần 100 học sinh nam nữ, đặc biệt có một nữ học sinh vừa có duyên 

vừa có sắc đẹp, nhƣ một hoa khôi và ai cũng nhận dạng đƣợc là ngƣời có nƣớc da trắng nõn nà. Không ai khác. 

Con ngƣời đó đã có hai quả tim vàng. Theo quy luật của đất trời, con ngƣời đó lớn lên và đã có chồng con. Con 

ngƣời đẹp ấy cũng đã đi đây đi đó trong và ngoài nƣớc, sống với chồng con đầy hạnh phúc gia đình. Cho đến nay, 

ngƣời hoa khôi nọ đ ã có cháu nội, cháu ngoại, đang sống bên ông chồng đã đến tuổi 90, còn bà chỉ kém ông 13 

tuổi. Ông chồng tuổi cao sức yếu, ốm đau triền miên trong đó cả hai vợ chồng chịu một nỗi bất hạnh vì đứa con trai 

duy nhất đã qua đời. Bà cố vƣợt qua nỗi buồn tê tái trong lòng mình, nhƣng rất vui vẻ, lạc quan săn sóc ông chồng 

vô cùng chu đáo. Bà lo từng bữa cơm sao cho thích hợp, lo từng giấc ngủ khi thấy chồng trở mình. Đây là đôi vợ 

chồng có duyên nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời . 

Năm nay tuy tuổi bà đã sấp sĩ gần 80, nhƣng bà lại gặp một tin vui bất ngờ sau 55 bà tìm đƣợc địa chỉ của 

ngƣời mình mong đợi. Ngƣời mình yêu không ai khác là bạn học cùng trƣờng, tình yêu chớm nở thì ngƣời bà yêu 

đã theo tiếng gọi của tỉnh nhà vào quân đội để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công. ngƣời thanh niên đó đi từ chiến 

trƣờng này sang chiến trƣờng khác, chuyển từ công tác này sang công tác nọ, khi ở trong nƣớc khi đƣợc đi học 

nƣớc ngoài .. cũng bôn ba khắp nơi. Cũng nhƣ bà theo quy luật của tạo hóa, anh có gia đình vợ con nay cũng có 
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cháu nội, cháu ngoại nhƣ bà và tuổi tác cũng đã lúc “gần đất xa trời”. Họ gặp nhau nhờ có tên của ông là tác giả 

của một bài báo. Vì thế bà cố tìm cho đƣợc địa chỉ, điện thoại để liên lạc. Tuy nhiên nay hai ngƣời ở còn cách xa 

nhau hơn ngàn cây số nhƣng đã gần nhau nhờ có thông tin hiện đại. Họ đã nói chuyện với nhau nhiều, trút cho 

nhau những bầu tâm sự mà từ khi yêu cho đến nay chƣa thổ lộ với ai bao giờ. Hơn nữa thế kỷ giấu kín một tình 

yêu. Một tình yêu ôm ấp mãi trong lòng, với một hoa khôi có trình độ văn hóa hoạt động xã hội mạnh mẽ chắc có 

nhiều chàng  trai đeo đuổi. Con ngƣời này nói nhƣ nhà văn nổi tiếng Nga Pantốpxki là: “Tình yêu chỉ có một 

nhƣng tƣơng tự thì có hàng trăm”. Ngƣời viết bài này suy ngẫm: “Đây là một thứ tình yêu đích thực, không ai có 

thể thay thế đƣợc một thứ tình yêu trọn vẹn, không có một thứ động cơ nào làm vẩn đục nó đi, tuổi đã quá thập cổ 

lai hy, vẫn cứ yêu nhƣng rất chung thủy với chồng”. Tôi nói: “Ngƣời phụ nữ có hai quả tim trong một là vậy”. Tôi 

đọc khá nhiều tác phẩm bàn luận về tình yêu, nhƣng chƣa bắt đƣợc một tình yêu tôi vừa kể. Có ngƣời quan niệm 

tình yêu là bể khổ, có ngƣời nói tình yêu là hạnh phúc, không giống cái hạnh phúc tình yêu của hai ông bà này. 

Đây là một thứ tình yêu vĩnh cửu, rất hiếm có trên thế gian này. Theo tôi đây là một thứ tình yêu hoàn toàn vô tƣ: 

không vụ lợi, không nông nổi, không lãng mạng chút nào mà là một thứ tình yêu thực tế xuất phát từ đáy lòng 

mình, vì lúc trẻ yêu nhau là chuyện bình thƣờng, nay tuổi đã cao có gia đình rồi mà vẫn cứ yêu, yêu đến chết mới 

thôi . 

Qua chuyện tình nói trên chúng ta thấy rõ hơn hôn nhân bắt đầu bằng tình yêu, nhƣng không hẳn là nhƣ thế 

vì nhiều lý do khác nhau mà đã diễn ra từ thời đại xa xƣa cho đến tận ngày nay. Nhiều ngƣời nghĩ  hôn nhân là số 

phận của con ngƣời, còn hôn nhân muốn có hạnh phúc là do con ngƣời tạo dựng lên. 

Ở đây không lạm bàn hôn nhân và hạnh phúc gia đình mà chỉ dừng lại hai chữ tình yêu; có vị trí đối lập 

trong tâm hồn và quả tim của con ngƣời. Nói rộng hơn tình yêu quê hƣơng, đất nƣớc cũng thế thôi, tình yêu là tình 

yêu. 

Nói thật lòng mình sau khi suy nghĩ về chuyện tình nói trên, tôi vô cùng khâm phục và kính trọng ngƣời phụ 

nữ có hai quả tim vàng, vì bà đã biết cách tôn trọng mình và tôn trọng ngƣời chồng đang chung sống với hạnh phúc 

cả gia đình. Ôi xã hội ta bây giờ nếu có nhiều ngƣời phụ nữ nhƣ thế thì đẹp biết bao. Nói đến ngừơi phụ nữ có hai 

quả tim vàng, không thể không nói đến nhân vật thứ ba. Ngƣời đã nhận một trong hai quả tim vàng đó.  
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Vì bạn cùng trƣờng có lần tôi gặp và hỏi thẳng thắn anh ta. Anh bảo tôi đã quên đi lâu lắm rồi vì cô ta đẹp ai 

mà chẳng mê, mình lại ở cách trở xa xôi. Quả thật tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra cú điện thoại, nghe tiếng nói của 

cô ta rõ ràng mà mình tƣởng nhƣ mơ.  

Tôi và nàng cũng nhƣ hạt gạo trên sàng, sau cuộc chiến tranh trƣờng kỳ hồi còn nhỏ đã yêu nhau, qua đôi 

mắt đã hiểu lòng nhau, nay tuổi đã già lại yêu nhau nhiều hơn. Thật là hạnh phúc vì hạnh phúc đó mà có đêm 

không ngủ đƣợc đành gọi điện thoại và xin phép nàng qua không gian gởi đến mái tóc bạch kim của nàng một nụ 

hôn đầy những giọt nƣớc mắt vui. Nàng nói em nhận ngay, nhận ngay, nhận ngay với tiếng cƣời trong trẻo lạc quan 

đã làm cho tôi quên mất đi tuổi gần 80 mà có thêm niềm vui cuộc sống. 
Phƣơng Linh  

(Thứ bảy 10-2-2007 Báo Công An) 

 

ĐẠI Ý, PHÂN ĐOẠN, ĐẶT CÂU HỎI, ĐÁP ÁN GIẢI TRÌNH ÁN VÀ KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG 

ĐẠI Ý:  Đại ý bài này ông cụ và bà cụ thiếu đức chung tình, chung thủy  

PHÂN ĐOẠN: Bài này có 31 đoạn.   

ĐOẠN 1: “Chuyện kể rằng vào năm 1949- 1950 ở trung học Hương Khê (Hà Tĩnh) có một đại gia đình con 

em cán bộ kháng chiến ba tỉnh Bình, Trị, Thiên và một số cán bộ tuổi còn nhỏ được Đảng và Nhà nước cho tập 

trung về đây học tập nâng cao trình độ văn hóa để về phục vụ quê hương”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐÀO TẠO GIÁO DỤC NHÂN TÀI CHO TỔ QUỐC LÀ ĐỨC YÊU NƢỚC THƢƠNG NÕI. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Vào những năm 1949-1950 Đất nƣớc đang chiến tranh toàn dân đứng lên chống lại giặc 

Pháp, vì thế con em cán bộ đƣợc Đảng và Nhà nƣớc cho tập trung vào các trƣờng học để đào tạo trở thành những 

nhân tài, những sĩ quan các loại binh chủng để đáp ứng trong các chiến trƣờng. 

Dù cho Đất nƣớc có chiến tranh hay không chiến tranh thì việc đào tạo nhân tài là điều quan trọng. Nhất là 

trong giai đoạn hiện nay, Đất nƣớc đã độc lập có chủ quyền, Đảng và Nhà nƣớc lãnh đạo thì việc đào tạo nhân tài 

xây dựng Đất nƣớc, giáo dục toàn dân từ già chí trẻ sống có đạo đức nhân bản – nhân quả thì không thể thiếu đƣợc. 

Đó là một điều cần thiết mà một Đất nƣớc nào đã độc lập có chủ quyền thì các Nhà lãnh đạo đều phải nghĩ đến lấy 

đức trị dân và nhân dân phải sống có đạo đức thì Đất nƣớc đó mới bình an, thịnh trị. 
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Đất nƣớc muốn đƣợc phát triển nền kinh tế khoa học kỹ nghệ hiện đại hóa để làm cho dân giàu nƣớc mạnh, 

thì trƣớc tiên phải giữ gìn Đất nƣớc đƣợc thanh bình, xã hội phải có một nền đạo đức công bằng đối với mọi ngƣời 

và luôn luôn phải giữ gìn trật tự an ninh, tránh những tệ nạn xã hội nhƣ: xì ke ma túy, rƣợu chè say xỉn, cờ gian bạc 

lận, trộm cắp cƣớp giựt, mãi dâm, ăn mặc hở hang khêu dâm, gợi dục, văn hóa đồi trụy v.v…thì điều cần thiết phải 

có một chƣơng trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản – nhân quả cho toàn dân. 

Đất nƣớc muốn đƣợc phát triển mọi mặt thì cần phải có nhiều nhân tài. Muốn có nhiều nhân tài thì các Nhà 

lãnh đạo phải chú trọng chƣơng trình giáo dục đào tạo những nam nữ thanh niên và thanh thiếu niên để trở thành 

những ngƣời có tài, có đức. Muốn đƣợc vậy chƣơng trình giáo dục đào tạo kiến thức văn hóa, kiến thức khoa học 

nghề nghiệp và phải đặt nặng kiến thức đạo đức nhân bản – nhân quả lên trên hàng đầu của các môn học khác. 

Nhất là kiến thức đạo đức nhân bản – nhân quả phải đƣợc phổ biến khắp trong nhân dân, trong cả nƣớc. 

Đạo đức nhân bản – nhân quả là một môn học rất cần thiết cho những thế hệ trẻ, tƣơng lai mầm non của Tổ 

quốc. Cho nên ai cũng biết đạo đức nhân bản – nhân quả là môn học quan trọng nhất trong các môn học, trong các 

ngành nghề. Vì nhờ nó chỉ đạo và điều khiển một Đất nƣớc đi lên ngang hàng với các nƣớc tiên tiến trên thế giới 

mà không sợ thua kém đạo đức của một nƣớc nào khác. Vì thế phải đặt nặng ngành giáo dục đạo đức nhân bản – 

nhân quả là quan trọng hàng đầu trong cả nƣớc. Vì ngƣời có tài mà không có đức thì không thể nào dùng ngƣời ấy 

vào việc lớn đƣợc; ngƣời có tài mà không có đức thì không thể nào gọi là NHÂN TÀI. Bởi vậy đào tạo nhân tài là 

đào tạo ngƣời có tài và có đức mà giáo dục đạo đức thì phải đƣợc gắn liền vào chƣơng trình giáo dục từ Tiểu học, 

Trung học, Đại học. Đạo đức nhân bản – nhân quả hiện giờ không đƣợc Bộ Giáo Dục quan tâm  cho lắm. Vì thế, 

nền đạo đức nhân bản – nhâ quả không thấy có trong chƣơng trình giáo dục đào tạo của Bộ giáo dục 

Có đào tạo giáo dục những ngƣời tài đức ở trong nƣớc hay ở nƣớc ngoài cho quê hƣơng cho xứ sở này, đó 

cũng là mục đích để đƣa nền kinh tế và quân sự của Đất nƣớc đi lên ngang hàng hoặc hơn các nƣớc trên thế giới thì 

phải lấy đạo đức làm tiêu chuẩn xây dựng nhân tài thì sẽ thành công rực rỡ 

Xin nhắc lại một lần nữa chƣơng trình giáo dục đào tạo những ngƣời tài đức cho Tổ quốc quê hƣơng xứ sở 

này, thì lúc nào các cấp lãnh đạo Đất nƣớc cũng phải đặt nền đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ 

mình khổ ngƣời lên hàng đầu và nhất là phải quan tâm cho phép phổ biến nền đạo đức này đến tận mọi công dân 

trong cả nƣớc. Đó là vì lợi ích cho dân, cho nƣớc, nên cần bắt buộc toàn dân phải học tập đạo đức nhân bản – nhân 

quả cho thấm nhuần để mọi ngƣời dân luôn thấy trách nhiệm bổn phận của mình đối với Đất nƣớc quê hƣơng. 
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Ngƣời dân trong nƣớc phải thấy trách nhiệm bổn phận của mình là một công dân Việt Nam luôn lấy đạo đức nhân 

bản - nhân quả làm cuộc sống cho mình thì mới xứng đáng là ngƣời công dân Việt Nam. 

KẾT QUẢ VÀ ÁP DỤNG: Một đất nƣớc độc lập có chủ quyền thì việc đào tạo nhân tài rất cần thiết đề có 

ngƣời thừa kế gánh vác đất nƣớc. Nhờ có những nhân tài thì đất nƣớc  ngày một thêm giàu mạnh. Muốn đƣợc vậy 

thì Bộ giáo dục đào tạo phải quan tâm nền đạo đức nhân bản - nhân quả sống không làm khổ mình khổ ngƣời và 

khổ tất cả chúng sinh lên hàng đầu trong các môn học. Bởi vì ngƣời có tài mà không có đức thì đất nƣớc không xử 

dụng những ngƣời đó đƣợc, vì có xử dụng những hạng ngƣời này thì nạn tiêu cực ăn lo hối lộ sẽ không thể tránh 

khỏi trong nƣớc. Ngƣợc lại ngƣời có đức không có tài, nhƣng những ngƣời này có thể còn xử dụng đƣợc. Tuy 

không tài nhƣng có đức thì hƣớng dẫn họ làm việc gì thì họ làm việc rất đúng đắn nên mình đƣợc an tâm hơn, ví dụ 

họ làm việc không gian xảo, dối trá, không lừa đảo lãn công v.v… 

Ngƣời có đức bao giờ cũng đƣợc trọng dụng hơn ngƣời có tài, nên “đức thắng tài “ là vậy. Bởi vậy đạo đức 

rất quan trọng các con cần phải tu tập và rèn luyện đạo đức để trở thành ngƣời có đạo đức thật sự, vì đạo đức sẽ 

đem lại sự bình an yên vui cho mình cho mọi ngƣời và cho muôn loài vạn vật. Sự sống trên hành tinh này đạo đức 

nhân bản – nhân quả là duy nhất không có pháp nào sánh kịp. 

 

ĐOÀN 2: “Trong số ấy không thiếu trai tài gái sắc họ sống trong nhà dân và được thương yêu như con cháu 

trong gia đình”. Câu này dạy đạo đức gì? 

 ĐÁP ÁN: ĐỨC HIẾU SINH YÊU QUÊ HƢƠNG TỔ QUỐC NÊN ĐỐI XỬ NHAU NHƢ TÌNH THƢƠNG 

GIA ĐÌNH Ý HÀNH, THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Trong chiến tranh thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ đƣợc Nhà nƣớc cho đi học tập thì 

họ xem nhau nhƣ tình đồng đội, nhƣ anh em trong một nhà. Vì thế họ thấy trách nhiệm bổn phận học tập để ra 

chiến trƣờng đánh giặc. Ra chiến trƣờng đánh giặc thì sự sống chết nhƣ chỉ mành treo chuông. Ngày nay còn sống 

nhƣng ngày mai chết không chừng, cho nên họ rất yêu thƣơng nhau, yêu thƣơng nhau hơn anh em ruột thịt trong 

một nhà. 

Họ là những chiến sĩ chiến đấu cho quê hƣơng Tổ quốc, nên họ ở đâu đều đƣợc nhân dân xem họ nhƣ con 

cháu trong gia đình. 
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Các con có biết không? Làm những gì mang đến ích lợi cho mọi ngƣời, mọi nhà tức là làm lợi ích cho dân, 

cho nƣớc thì các con sẽ đƣợc sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi ngƣời. Vì thế các con học tập và áp dụng đạo đức nhân 

bản – nhân quả vào đời sống hằng ngày thì các con sẽ không làm khổ mình khổ ngƣời và khổ tất cả muôn loài 

chúng sinh. Và chính đó là những hành động sống làm lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Vì thế các con sẽ 

đƣợc sự thƣơng yêu giúp đỡ của mọi ngƣời. 

Cho nên đạo đức nhân bản – nhân quả rất cần thiết cho sự sống trên hành tinh này. Có sống đúng đạo đức thì 

mới thấy thật sự chân hạnh phúc của cuộc sống loài ngƣời. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Chúng ta ai cũng biết đạo đức nhân bản – nhân quả là năm đức hạnh và 10 điều 

lành, nó sẽ chuyển đổi năm tai nạn thành năm phƣớc báu lớn; 10 bệnh tật khổ đau thành 10 điều an vui hạnh phúc 

cho bản thân, gia đình và xã hội. Vì thế, làm ngƣời muốn đƣợc an vui và hạnh phúc thì phải cố gắng khắc phục 

sống cho bằng đƣợc đạo đức ấy mà đức Phật đã dạy. 

 

ĐOẠN 3: Họ có bát cháo ngon, củ sắn, củ khoai lang hay trái hồng ngâm đều cho anh chị em ăn ngoài bữa 

cơm trưa. Ăn tối ở phạn điểm. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN:  ĐỨC HIẾU SINH THẢO ĂN TỨC LÀ LỢI HÕA ĐỒNG QUÂN.  

GIẢI TRÌNH ÁN: Nếu trong cuộc sống mọi ngƣời đều sống với ĐỨC HIẾU SINH THẢO ĂN với nhau, có từ 

bát cháo ngon, củ sắn, củ khoai lang hay trái hồng ngâm đều chia nhau mà ăn thì thế gian này là một Thiên đàng, 

Cực lạc. Đúng vậy từ miếng ăn mà chúng ta biết chia sẻ nhau thì ngay đó bản chất thú vật trong mỗi ngƣời đều 

đƣợc xa lìa. 

Đức hiếu sinh thảo ăn xác định con ngƣời và con thú không giống nhau. Con thú thì háu ăn tranh giành hơn 

thua từng miếng ăn, còn con ngƣời thì thảo ăn, biết chia nhau mà ăn. Thảo ăn tức là chia sẻ cho nhau từng sự sống, 

chứ không phải có miếng ăn không. Có đúng nhƣ vậy không các con? 

Ngƣời háu ăn là ngƣời còn mang bản chất của loài cầm thú. Cho nên đức hiếu sinh thảo ăn là một đức hạnh 

nhân bản tuyệt vời. Vì thế chúng ta là con ngƣời, nên phải cố gắng khắc phục tính háu ăn. Khắc phục tính háu ăn 

tức là khắc phục bản chất của loài cầm thú, xa lìa bản chất xấu xa đó. Bởi vậy trong đời sống hằng ngày hễ thấy ai 

còn háu ăn là biết ngƣời đó còn mang bản chất của loài thú vật. Có đúng nhƣ vậy không các con? 
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Trong chiến tranh thanh niên nam nữ cùng một chí hƣớng đánh giặc bảo vệ quê hƣơng tổ quốc. Cho nên tình 

đồng đội yêu thƣơng nhau của họ rất tuyệt vời, vì sự sống sự chết của họ nhƣ chỉ mành treo chuông. Họ thƣơng 

nhau là phải vì bữa nay sống nhƣng ngày mai đâu biết rằng mình sẽ chết, chết trong chớp mắt khi bom đạn nổ ai 

còn ai mất. Vì thế có cái gì ngon dở họ đều chia nhau ăn không còn để giành ăn một mình. Trong chiến tranh tình 

đồng đội thật là tuyệt đẹp. 

Đức hiếu sinh thảo ăn là một đức hạnh rất cần thiết cho con ngƣời. Trong gia đình anh em, chị em vì tranh 

ăn mà chém giết nhau, chẳng chút lòng thƣơng tâm. Nồi da xáo thịt, anh em, chị em sống trong một nhà nhƣ trâu 

trắng, trâu đen cũng vì miếng ăn. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan 

lên đầu”. Câu tục ngữ này nói rất đúng ngƣời ta giết nhau vì miếng ăn, manh áo, vì danh, vì lợi. Có đúng nhƣ vậy 

không quý vị? 

Xã hội vì miếng ăn mới có trộm cắp, cƣớp của giết ngƣời, ngƣời giết ngƣời chẳng chút thƣơng đau cũng vì 

danh, vì lợi, nói chung với danh từ bình dân là “MIẾNG ĂN”. Miếng ăn rất quan trọng đấy quý vị ạ! 

Thế giới có chiến tranh nƣớc này đi xâm chiếm nƣớc kia, xƣơng máu con ngƣời chết chồng chất nhƣ núi, 

nhƣ non, cũng chính vì “miếng ăn”. Từ xƣa đến nay lịch sử đã chứng minh điều đó.  

Đại chiến thế giới lần thứ nhất và đến lần thứ hai đã không nói lên đƣợc điều này sao? Xƣơng máu con 

ngƣời chết lớp lớp không sao kể cho hết. Thật là đau thƣơng! 

 Đất nƣớc Việt Nam xƣơng máu của tổ tiên, ông cha, bác chú, anh chị em và con cháu của chúng ta nhiều 

đời đã nằm xuống dầy đặc lớp lớp trên mãnh đất này. Từ thời Trƣng Vƣơng, Triệu Ẩu cho đến ngày nay, có chiến 

tranh là có ngƣời chết, thời nào cũng vậy, chứ không phải chỉ có một số nghĩa trang liệt sĩ mới dựng lên trong thời 

kỳ chống chủ nghĩa thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Vì những cuộc chiến tranh giành quyền độc lập bảo vệ non 

sông tổ quốc nên xƣơng máu dân tộc đã phủ dầy trên quê hƣơng xứ sở thân yêu này. Bởi vậy chiến tranh đã giết 

biết bao ngƣời chết, máu xƣơng của loài ngƣời đã đổ trên hành tinh này kể sao cho hết. Con ngƣời chết lớp lớp nhƣ 

kiến trùng vậy, thế mà mọi ngƣời còn không thức tỉnh, còn không thấy, không tin, không tìm ra nguyên nhân nào 

sao? Tại sao ngƣời ta không đặt ra câu hỏi để tự truy tìm cho ra nguyên nhân nào mà con ngƣời lại giết nhau nhiều 

nhƣ vậy?  
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Theo tinh thần ƣa chuộng thực tế thì nguyên nhân chính, đó là lòng tham dục của con ngƣời, mà dục ăn là 

hàng đầu dẫn đến trong mọi sự khổ đau, mọi sự chết chóc trên hành tinh này. Vì muốn ăn ngon, ăn theo sở thích 

của mình mà con ngƣời đã trở thành những tên sát thủ; mà con ngƣời đã trở thành con vật hung ác giết bao nhiêu 

loài động vật khác để ăn thịt. Tiếng kêu la thảm thiết cầu xin tha mạng sống của loài vật đối với con ngƣời nghe 

nhƣ tiếng vang ngoài tai. Cho nên tiếng kêu cầu khẩn van xin của loài vật chẳng ích lợi gì cho chúng. Hỡi loài 

ngƣời! Các ngƣơi có nghe chăng tiếng kêu thƣơng thảm thiết ấy không? 

Ăn xong, nuốt vào cổ những thực phẩm ấy có còn chi nữa hay chỉ là một món ăn bất tịnh bẩn thỉu hôi thối. 

Có đúng nhƣ vậy không quý vị? Chúng tôi xin kể lại một chuyện thƣơng tâm: “QUỲ LẠY SỐ MỆNH”. Có một 

người chuyên giết mổ gia súc, mua một con bò ở chợ về. Con bò này rất khỏe mạnh, bụng to lưng tròn. Anh đồ tể 

này rấy vui vẻ, cầm dao chuẩn bị mổ giết nó. 

Lúc này từ trong mắt con bò, hai dòng nước mắt bắt đầu chảy ra. Anh đồ tể biết rằng bò là con vật hiểu 

người, nó đã cảm nhận được vận mệnh của mình. Nhưng anh ta vẫn giơ dao lên. Bổng nhiên hai chân con bò quỳ 

xuống, nước mắt chảy như mưa. Anh đồ tể đã làm nghề này hơn mười năm, những con bò chết dưới lưỡi dao của 

anh ta thì không thể đếm được. Nhưng con bò này thật kỳ lạ, khi cận kề với cái chết, nó rơi nước mắt. Đây là lần 

đầu tiên anh ta nhìn thấy cảnh này. Nhưng anh ta không mảy may rung động và vẫn tiếp tục giết con bò. Sau đó 

anh ta tiến hành lột da mổ bụng nó. 

Khi mổ bụng con bò, anh đồ tể hết sức kinh ngạc, con dao trên tay anh rơi xuống đất; Trong tử cung con bò, 

một con bê con vừa hình thành, đang nằm lặng lẽ. 

Lúc này anh mới hiểu vì sao con bò quỳ xuống, nó đã khổ sở van xin vì đứa con của nó. Rất lâu sau anh mới 

trấn tĩnh lại, anh đã không mang bò ra chợ bán mà đem chúng đi chôn một nơi hoang dã. 

Tất cả tình thương yêu của con bò được bộc lộ rất đơn giản như vậy. Nó không thể nói được và cũng không 

thể làm gì được. Nó chỉ có thể quỳ lạy biểu hiện sự van xin. Đôi khi những chi tiết tưởng như nhỏ nhặt, tầm thường 

nhưng lại có sức lay động lòng người mãnh liệt. 

Câu chuyện thấm đậm tình ngƣời (Phan Thanh Anh biên soạn) 

Vậy mà mọi ngƣời lại tranh ăn, giết hại nhau vì miếng ăn, cƣớp giựt tài sản giết ngƣời để rồi cũng chỉ vì ăn. 

Thật là ngu si vô cùng, vì ăn mà gây bao tội ác, rồi đây phải tự gánh chịu những quả khổ đau. Do những hành động 
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ác nhƣ vậy mà con ngƣời sống chỉ cần tìm một phút thanh thản, an vui cũng không có, huống là một đời sống đƣợc 

bình an. 

Bởi vậy hành tinh mà mọi ngƣời đang sống trong cảnh giới vô minh, mê mờ, tham đắm, tạo nhiều điều ác 

nên hoàn toàn chính họ mang lại những sự khổ đau cho nhau.  

Muốn thoát ra cảnh vô minh đen tối thì mọi ngƣời trên hành tinh này cần phải học đạo đức nhân bản – nhân 

quả thì mới mong hành tinh này muôn vật mới có một sự bình yên chân thật. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Đức hiếu sinh thảo ăn là một đức hạnh tuyệt vời, nó giúp cho con ngƣời bỏ tính 

tham ăn, có những thức ăn gì đều muốn đem cho mọi ngƣời cùng ăn, đó là những hành động biết chia sẻ nhau từng 

miếng ăn, nƣớc uống. Ở đời làm ngƣời có đức thảo ăn là tốt, không ích kỷ để giành riêng cho mình ăn, nhƣng lại 

có những ngƣời lợi dụng lòng tốt này mà trở thành những ngƣời trao đổi “bánh sáp đi bánh quy trở lại”, để trở 

thành ngƣời so đo hơn thiệt.  

Đức thảo ăn có nghĩa là khi có món ăn nào ngon hay dỡ đều đem chia ra cho nhau, chứ không phải đi tìm 

mua món ăn để trả lại khi ngƣời khác cho mình. Đức thảo ăn nói lên hành động tình yêu thƣơng chân thật đối với 

nhau những ngƣời xung quanh khi “tối lửa lúc tắt đèn”. 

 

ĐOẠN 4: Còn anh chị em thương nhau như ruột thịt, biết nhiệm vụ được giao nên người nào cũng chăm chỉ 

học tập. Câu này dạy đạo đức gì? 

 ĐÁP ÁN: ĐỨC SIÊNG NĂNG CHĂM HỌC Ý HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Trong chiến tranh Việt Nam, để chiến đấu chống giặc ngoại xâm mọi thanh niên nam nữ 

đƣợc giao cho nhiệm vụ học tập chánh trị, quân sự để đánh giặc, vì thế ngƣời nào cũng lo học tập để đủ khả năng 

ra chiến trƣờng chiến đấu với giặc. Có học tập rèn luyện mới xử dụng vũ khí tối tân nhƣ: lái xe bọc thép, tăng, lội 

nƣớc, lái máy bay chiến đấu và xử dụng các loại vũ khí khác nhƣ: phi pháo, cao xạ chiến trƣờng phòng không. Vì 

thế thanh niên nam nữ đều cố gắng học tập để trở thành những sĩ quan tinh nhuệ chiến đấu trong các chiến trƣờng. 

Nhờ toàn dân có quyết tâm chống giặc, nên Đất nƣớc mới đƣợc giải phóng và độc lập thống nhất, chủ quyền mới 

thuộc về nhân dân Việt Nam. Đó là Đất nƣớc trong chiến tranh toàn dân phải học tập chiến đấu đánh giặc. Còn Đất 

nƣớc thanh bình thì toàn dân nhƣ thế nào? 
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Đất nƣớc thanh bình thì toàn dân phải học văn hóa và rèn luyện đạo đức nhân bản -  nhân quả. Nhờ có học 

đạo đức nhân bản – nhân quả nhân dân mới hiểu biết và sống đúng đạo đức nhân bản - nhân quả ấy thì sẽ đem đến 

sự an vui cho mình cho ngƣời. Vì học đạo đức nhân bản – nhân quả mọi ngƣời mới hiểu biết trách nhiệm bổn phận 

của mình là phải đem lại sự bình an cho bản thân và gia đình, đem lại sự bình an cho cả thế giới; nhờ đó thế giới 

mới có hòa bình không còn chiến tranh, không còn nƣớc này đi cƣớp nƣớc khác nữa, không còn nạn trộm cắp cƣớp 

giựt móc túi, không còn nạn mãi dâm, bài bạc hút chích, cá cƣợc, không còn nạn xi ke ma túy, không còn nạn bạo 

lực gia đình và nhất là không còn tai nạn giao thông v.v… 

Nếu mọi ngƣời đều hiểu biết và sống đúng đạo đức nhân bản - nhân quả thì họ sẽ đem lại cho thế giới hòa 

bình nhƣ trên đã nói, chừng đó con ngƣời biết thƣơng yêu nhau một cách chân thật và không bao giờ còn làm khổ 

cho nhau nữa. 

Muốn cho thế giới này đƣợc bình yên thì mỗi ngƣời sống trên hành tinh này cần phải cố gắng học tập và rèn 

luyện nhân cách đúng theo đạo đức nhân bản - nhân quả. Bởi đạo đức nhân bản - nhân quả rất quan trọng và lợi ích 

rất lớn cho loài ngƣời. Vì thế mọi ngƣời cần phải quyết tâm học đạo đức để đem lại sự bình an cho trái đất cũng 

giống nhƣ trong chiến tranh Việt Nam những thanh niên nam nữ đều chăm chỉ siêng năng học tập chính trị và quân 

sự để đủ sức chiến đấu chống giặc ngoại xâm đem lại nền độc lập tự do cho dân tộc 

Hiện giờ đất nƣớc đƣợc độc lập tự do hòa bình, không còn chiến tranh nữa, nhƣng lại xảy ra một việc khác, 

đó là những tệ nạn xã hội đã làm cho Đất nƣớc bất an, ngƣời dân sống trong lo toan sợ hãi, vì nạn trộm cắp, cƣớp 

của giết ngƣời giữa ban ngày, giữa thành phố đông đúc. Và nhất là những tai nạn giao thông hằng ngày đã cƣớp 

biết bao sinh mạng con ngƣời, chết một cách oan uổng, kế đó vì nạn bạo lực gia đình, biết bao gia đình li dị tan nát, 

vì văn hóa phim sex đồi trụy tràn lan khiến nạn móc thai nạo thai không biết bao nhiêu mà kể, thật là đau lòng vì 

mẹ giết con, vì nạn xì ke, ma túy, hút chích, cờ gian bạc lận khiến bao nhiêu gia đình đau khổ, ngƣời ngƣời lo lắng. 

Vậy ai làm nên nhiều tội ác. Thế sao Nhà nƣớc không còn có cách nào ngăn chặn đƣợc ƣ! Ngăn chặn bằng cách 

nào? Nhà tù, trại giam, trƣờng cai nghiện ƣ!!! 

Luật giao thông đƣờng bộ đã đƣợc áp dụng khắp nơi trong nƣớc, thế sao những nạn lái xe chạy lạng lách, 

chạy quá tốc độ, chạy xe không cẩn thận, chạy trong lúc uống rƣợu say v.v…là do còn thiếu sót gì?  

Đó là do không học đạo đức hiếu sinh cẩn thận, nên mọi ngƣời dân không thấy trách nhiệm bổn phận bảo vệ 

sự sống cho nhau khi lƣu thông trên đƣờng bộ. Ngƣời lái xe cũng nhƣ ngƣời đi bộ mà thiếu đức hiếu sinh cẩn thận 
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lƣu hành trên đƣờng bộ thì không thể nào tránh khỏi tai nạn giao thông. Cho nên luật lệ giao thông có, lại có ngƣời 

thi hành luật, nhƣng tai nạn giao thông vẫn xảy ra khắp nơi trong nƣớc. Thật là một thiếu sót rất lớn. 

Chúng ta ai cũng biết tất cả những tệ nạn xã hội và những tai nạn giao thông do ngƣời dân không đƣợc học 

đạo đức nhân bản – nhân quả. Nhân dân không đƣợc học đạo đức nhân bản – nhân quả là do Nhà nƣớc chƣa quan 

tâm đến nền đạo đức này. Vì thế chƣơng trình giáo dục văn hóa đào tạo nhân tài của Bộ Giáo Dục chƣa triển khai 

bộ môn đạo đức nhân bản – nhân quả, nên học sinh từ tiểu học, trung học, đến đại học đều không hiểu biết đạo đức 

nhân bản – nhân quả là gì. Do không hiểu biết đạo đức này nên tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông ngày càng lúc 

càng gia tăng một cách rõ ràng. Thật là một nỗi đau không của riêng ai.   

Nếu Nhà nƣớc muốn chấm dứt tệ nạn xã hội và những tai nạn giao thông thì chƣơng trình giáo dục toàn dân 

học tập rèn luyện nhân cách đạo đức nhân bản – nhân quả phải đƣợc thực thi áp dụng ngay liền cho toàn dân từ 

thành thị đến nông thôn . 

Khi toàn dân đƣợc học tập đạo đức thì trong dân chúng tự giác sẽ chấm dứt nạn cờ gian bạc lận, nạn gái mãi 

dâm, nạn buôn bán thuốc phiện lậu, nạn buôn bán những văn hóa đồi trụy, văn hóa mê tín, nạn bạo lực gia đình,, 

nạn móc túi, trộm cắp, cƣớp của giết ngƣời, nạn hiếp dâm trẻ em, nạn ăn mặc hở hang, bó sát ngƣời v.v… Nếu 

đƣợc vậy là một điều mong ƣớc của toàn dân. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Siêng năng là một đức hạnh cần lao. Nhƣng trên đời này ngƣời siêng năng cần lao 

thì ít, ngƣời lƣời biếng ăn không ngồi rổi thì nhiều, khi đi ra làm việc thì lãng tránh công việc nặng nhọc tìm công 

việc nhẹ nhàng hoặc tìm chỗ ngồi chơi. Làm ngƣời ai cũng có sự sống nhƣ ai, vì thế chúng ta phải siêng năng làm 

việc, có làm việc mới có sự sống công bằng, còn không làm việc mà có sự sống thì sự sống không công bằng, chỉ 

là cƣớp công cƣớp của ngƣời khác. Bởi vậy, không siêng năng làm việc thì không xứng đáng làm ngƣời. Con ong, 

con kiến còn siêng năng làm việc quần quật suốt ngày, huống chi chúng ta là con ngƣời thì phải tích cực siêng năng 

trong việc làm cùng chia sẻ nặng nhọc với mọi ngƣời trên hành tinh này. 

 

ĐOẠN 5: Tuy vậy với tuổi 18, đôi mươi có người đã để ý nhau từ tình thương xa cha mẹ, xa quê hương họ đã 

mến nhau, thương nhau rồi yêu nhau, nhưng chỉ ở trong lòng. Câu này dạy đạo gì? 

 ĐÁP ÁN: QUY LUẬT NHÂN QUẢ SINH TỒN TÌNH THƢƠNG YÊU TRAI GÁI 
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GIẢI TRÌNH ÁN: Qui luật nhân quả sinh tồn của vạn vật trên hành tinh này, thì tình yêu nam nữ cũng nằm 

chung trong quy luật đó, nhƣng chính nó cũng là một nguyên nhân sinh ra muôn thứ khổ đau của con ngƣời. Vì thế 

trai gái gặp nhau đều do duyên nhân quả đƣa đẩy để gặp nhau trả vay nợ tiền kiếp mà ngƣời ta gọi là tình yêu trai 

gái. Tình yêu trai gái chỉ là DUYÊN nhân quả, còn thành vợ thành chồng đó là NỢ nhân quả hay còn gọi là 

NGHIỆP BÁO nhân quả. Cho nên trong cuộc đời này có nhiều ngƣời yêu thƣơng nhau mà không thành vợ thành 

chồng. 

Đứng về mặt đời mà nói thì tình yêu chỉ ở trong ý rất đẹp và cao thƣợng, đó là đức hiếu sinh nhân quả thiện 

tuyệt vời nhƣng nếu biến ra lời nói và hành động để đi vào qui luật nhân quả sinh tồn thì đó đi vào nghiệp báo của 

nhân quả thì tình yêu ấy trở thành tình yêu trong biển khổ. Theo quy luật này làm ngƣời không ai tránh khỏi, chỉ có 

những bậc trí và ý chí ngút ngàn mới vƣợt ra sự cám dỗ của sắc dục. 

Ở đời ngƣời ta thƣờng nói: “TÌNH YÊU và HÔN NHÂN”. Tình yêu là NHÂN còn hôn nhân là QUẢ. Nhân 

thì thấy đẹp lắm! Thanh cao lắm! Hạnh phúc lắm! Nhƣng còn quả thì sao? Cực khổ trăm bề và đau khổ vô cùng vô 

tận không sao kể hết.  

Ở đời con ngƣời vì vô minh lấy khổ đau làm niềm vui, họ vui trong nƣớc mắt. Chính vì chạy theo qui luật 

sinh tồn nhân quả mà con ngƣời chịu trôi lăn trong lục đạo, có nghĩa con ngƣời vì mờ mịt mê mờ không hiểu biết 

nhân quả nên từ nhân bƣớc sang quả họ sẵn sàng chấp nhận mọi khổ đau để thỏa mãn lòng dục vọng ham muốn. 

Chính vì lòng dục vọng là nguyên nhân làm lực đẩy, làm chủ động điều khiển mọi hành động thiện ác của con 

ngƣời. Con ngƣời hầu hết ai cũng muốn đạt đƣợc dục vọng, nhƣng đạt đƣợc dục vọng thì việc ác nào cũng làm và 

làm nhiều hơn và nhiều gấp bội lần. Cho nên trên thế gian này con ngƣời làm những điều ác là do thỏa mãn lòng 

dục, lòng ham muốn của mình. Cho nên tình yêu thƣơng trai gái rất đẹp nhƣng xen vào lòng dục thì tình yêu ấy trở 

thành muôn ngàn thứ đau khổ diễn biến khôn lƣờng. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Sự sinh tồn của loài ngƣời và muôn vật đều phải theo quy luật âm dƣơng của 

nhân quả, nhƣng chúng ta đừng quá lạm dụng tâm sắc dục để biến mình thành tên nô lệ cho nhục dục. Bởi nhục 

dục là nơi thấp hèn, khiến cho ngƣời ta dễ sa đọa vào loài cầm thú, nó là nơi bài tiết những vật cặn bã, bất tịnh, bẩn 

thỉu, ô trƣợc trong thân, nó là nơi sinh ra muôn thứ bệnh tật khổ đau và tai họa hoạn nạn.  

Chúng ta là con ngƣời cần phải có trí tuệ thông suốt đƣờng đi lối về sinh tử của nhân quả, Chính sắc dục là 

đƣờng đi của sinh tử luân hồi nên nó có một sức lôi cuốn tâm dục con ngƣời rất mạnh, vì thế chúng ta cần phải đề 
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cao cảnh giác, đừng bao giờ để chúng lôi cuốn chúng ta vào con đƣờng tội lỗi đó. Vì thế, chúng ta phải hoàn toàn 

làm chủ tình nhục dục trong mọi thời gian. 

 

ĐOẠN 6: Mãi về sau này có không ít người đã thành vợ thành chồng nhờ có điều kiện cộng tác ở gần nhau 

trong không gian được địa lý hoặc trong nghề nghiệp. Câu này dạy đạo đức gì? 

 ÑAÙP AÙN: NGHIỆP DUYÊN NHÂN QUẢ TRẢ VAY THÀNH VỢ CHỒNG 

GIẢI TRÌNH ÁN: Tình yêu thƣơng trai gái rất đẹp, thanh cao nhƣ trên đã nói, tuy nó rất đẹp và thanh cao 

nhƣng trong tình yêu thƣơng nào vẫn có những cái khổ đau, đó là nhớ nhung, mong chờ v.v…Tình yêu thƣơng trai 

gái không biết dừng ở đó, nó sẽ luôn đòi hỏi bƣớc thêm một bƣớc nữa, đó là tình nhục dục. Tình nhục dục là con 

đƣờng sinh tử luân hồi, vì thế nó sinh bao muôn vạn thứ khổ sầu mà con ngƣời từng nếm trải. Thế mà con ngƣời 

vẫn mê mờ vô minh không thấy lộ trình sinh tử muôn đời muôn kiếp khổ đau ấy nên trai lớn lên lấy vợ gái lớn lên 

gã chồng. Đó là một quy luật nhân quả vận hành vạn vật trong vũ trụ mãi mãi muôn đời muôn kiếp bất di bất dịch 

không thay đổi. Từ tình yêu trai gái làm duyên để đi vào tình nhục dục, từ tình nhục dục làm duyên cho muôn ngàn 

thứ đau khổ sau này sinh ra và cũng chính nó làm duyên sinh ra muôn ngàn thứ duyên khác nữa. Cho nên nói về 

quy luật nhân quả thì trùng trùng duyên sinh, rồi lại cũng từ đó mà trùng trùng duyên diệt, cho nên sinh diệt trùng 

trùng không thể kể hết đƣợc. 

 Ngƣời ở đời hễ trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng chứ họ đâu biết rằng việc lấy vợ gã chồng là một qui luật 

nhân quả sinh tồn của vạn vật vũ trụ, và đó cũng là con đƣờng tuần hoàn mọi sự khổ đau của loài ngƣời. Muốn 

thoát mọi sự khổ đau này thì con ngƣời phải chấm dứt tình nhục dục, tình nhục dục rất thấp hèn và bẩn thỉu nó 

không thanh cao nhƣ tình yêu trai gái, nhƣng tình yêu trai gái không khéo giữ gìn một khoảng cách thì tình nhục 

dục sẽ không sao tránh khỏi. Vì trai gái là duyên nhân quả thúc đẩy loài ngƣời đi vào con đƣờng khổ đau là tình 

nhục dục. Bởi vậy ngƣời có trí tuệ nhân quả không bao giờ bị nhân quả xỏ mũi dắt đi bằng con đƣờng tình yêu trai 

gái nhục dục, họ thƣờng sống trong đức hiếu sinh đa hƣớng, họ thƣơng yêu mọi ngƣời dù trai hay gái họ đều 

thƣơng nhƣ nhau, tình yêu thƣơng của họ rất cao thƣợng không lợi dụng nhau, không chiếm hữu nhau, không làm 

chủ quyền của nhau, tình yêu thƣơng nhƣ vậy mới là tình yêu trong sạch, yêu thƣơng chỉ biết yêu thƣơng ngoài yêu 

thƣơng không có một điều kiện gì khác hơn thì tình yêu thƣơng ấy mới chân thật. 
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Trên cuộc đời này khi yêu thƣơng bất cứ một ngƣời nào thì luôn đòi hỏi phải có cái này hay cái kia, vì thế 

biến tình yêu thƣơng ấy trở thành tình yêu lợi dụng xấu xa không còn mang ý nghĩa cao thƣợng và tốt đẹp của tình 

yêu thƣơng trong sạch. 

Mỗi ngƣời ai đều có lòng yêu thƣơng nhƣng lòng yêu thƣơng ấy bị xử dụng một cách sai lệch vì lòng tham 

muốn.  

Ví dụ: Vì nó là con tôi, nên tôi yêu thƣơng, nếu nó không phải con tôi thì tôi không yêu thƣơng; vì nó là 

chồng, là vợ tôi nên tôi thƣơng yêu; vì ông bà ấy là cha mẹ tôi nên thƣơng yêu; vì ngƣời con gái ấy đẹp nên tôi yêu 

thƣơng; vì anh ấy có tài nên tôi yêu thƣơng v.v…Còn ngoài ra không phải là tôi không yêu thƣơng. Trên đây là 

những tình yêu thƣơng có điều kiện. Chừng nào lòng yêu thƣơng vô điều kiện mới thật sự là lòng yêu thƣơng. 

Lòng thƣơng yêu vô điều kiện mới thật sự là đức hiếu sinh đa hƣớng. Nếu trai gái yêu thƣơng bằng tình yêu thƣơng 

đa hƣớng thì không bao giờ đi đến hôn nhân. Vì đi đến hôn nhân cả vợ lẫn chồng đều phải trả một nhân quả ghê 

gớm lắm quí vị ạ! 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Tình yêu thƣơng giữa trai và gái vô tƣ, hồn nhiên, trong trắng rất đẹp, nhƣng nếu 

bƣớc thêm một bƣớc nữa là tình nhục dục. Tình dục là miếng mồi của nhân quả để nhử bắt con ngƣời vào lƣới 

nghiệp tái sinh luân hồi. Cho nên muốn thoát ra lƣới rập nghiệp lực của tình nhục dục thì chúng ta phải đầy đủ nghị 

lực dứt khoát tránh xa sắc dục và nhất là phải thấy nhƣ thật con đƣờng sắc dục là con đƣờng làm nô lệ suốt vô 

lƣợng kiếp. Các con nên nhớ lời dạy này. 

 

ĐOẠN 7: Trong số gần 100 học sinh nam nữ, đặc biệt có một nữ học sinh vừa có duyên vừa có sắt đẹp, như 

một hoa khôi và ai cũng nhận dạng được là người có nước da trắng nõn nà. Câu này dạy đạo đức gì? 

ÑAÙP AÙN: ĐỨC KHEN TẶNG KHẨU HÀNH Ý HÀNH THÂN HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Ngƣời phụ nữ đẹp nhất một vùng thì đƣợc gọi là hoa khôi. Hoa khôi không phải là cái may 

mà là cái nghiệp, nghiệp thì có hai phần:  

1- Nghiệp khổ. 

2- Nghiệp vui 
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Sinh ra làm thân ngƣời nữ mà có sắc đẹp  thì coi chừng đó là nghiệp khổ. Bởi vậy ở đời chƣa hẳn có nhan 

sắc là có hạnh phúc. Nguyễn Du nói: “Hồng nhan bạc mệnh”. Cho nên đừng nghĩ rằng có nhan sắc là có phƣớc 

báu, có nhan sắc là có tai họa, vì có nhiều ngƣời săn đuổi, càng có nhiều ngƣời săn đuổi lại càng khổ tâm nhọc trí. 

Bởi vì ngƣời xấu thì nhiều mà kẻ tốt thì ít. Vì vậy câu “hồng nhan đa truân” là đúng. 

Tục ngữ có câu: “Trai tài gái sắc” Trên đời này ngƣời phụ nữ có nhan sắc là ngƣời phụ nữ càng khổ đau 

nhiều. Ngƣời thanh niên cũng vậy ngƣời có tài thì hay lận đận trên đƣờng đời gặp nhiều gian nan thử thách. Vì vậy 

cụ Nguyễn Du nói: “Chữ tài liền với chữ tai một vần”. 

Theo định luật nhân quả hễ con ngƣời có phƣớc đƣợc cái này thì lại mất cái kia, đƣợc cái kia thì mất cái nọ. 

Cho nên ngƣời sinh ra trên đời này không có ai toàn vẹn. Ngƣời hoa khôi trong bài này đã khổ đau canh cánh bên 

lòng với một mối tình vô vọng đành chôn chặt trong lòng không hề dám thố lộ cùng ai. Có nhan sắc  thì có mang 

theo cái khổ, càng yêu nhiều thì càng khổ nhiều; càng yêu nhiều càng vay nợ nhân quả càng nhiều, vay nợ nhân 

quả càng nhiều thì khổ đau càng nhiều. Ngƣời biết sống độc thân là ngƣời hạnh phúc nhất trần gian.Tại sao vậy?  

Vì ngƣời biết sống độc thân là ngƣời biết cách sống với tâm hồn bất động thanh thản, an lạc và vô sự, họ 

sống với niềm vui hỷ lạc do không còn tham dục ham muốn một điều gì cả. Ngƣợc lại ngƣời không biết sống độc 

thân thì cảm thấy cô đơn, buồn tẽ, quạnh hiu tâm hồn lo sợ bệnh tật không ai chăm sóc, buồn rầu chỉ thấy trƣớc sau 

có một mình. 

Nếu cuộc sống có hai ngƣời là phải có hai tƣ tƣởng, mà có hai tƣ tƣởng là có sự trái nghịch nhau, có sự trái 

nghịch nhau là có sự xung đột, có sự xung đột là có sự khổ đau. Cho nên có hai tƣ tƣởng phải biết tùy thuận nhau 

thì mới có sự an vui, nếu không biết tùy thuận nhau thì khổ đau không thể nào tránh khỏi.  

Ở đời ngƣời ta thƣờng không biết sống độc thân nên mới khổ, họ cho sống độc thân là cô đơn buồn tẽ, khi 

bệnh tật không ai chăm sóc, khi già yếu không ai lo cơm ăn áo mặc, nhất là họ rất sợ hãi vì không ai nói chuyện vui 

nhà, vui cửa. Cho nên ngƣời ta rất sợ sống độc thân, vì vậy việc cƣới vợ gã chồng cho con cái là bổn phận của 

ngƣời làm cha mẹ. Còn ngƣời sống độc thân mà không độc thân là ngƣời phải biết phƣơng pháp sống một mình. 

Sống một mình có bốn cách: 

1- Sống một mình phải biết phƣơng pháp làm chủ thân tâm. 

2- Sống một mình phải biết phƣơng pháp đẩy lui những bệnh trên thân. 
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3- Sống một mình phải biết phƣơng pháp làm chủ tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự. 

4- Sống một mình phải biết phƣơng pháp làm chủ sự sống chết tức là muốn chết là thân chết muốn sống 

là thân sống, đó là làm chủ sự sống chết. 

Trên đời này sinh ra làm ngƣời ai cũng phải học đạo đức nhờ có học hiểu đạo đức mới sống có đạo đức, nếu 

ngƣời nào không học đạo đức mà sống có đạo đức thì đó là những bậc thánh chứ đâu còn là phàm phu nhƣ chúng 

ta nữa. 

 Ngƣời hiểu biết thƣờng nói: “Cái nết đánh chết cái đẹp” nhƣ vậy rõ ràng ngƣời ta chuộng đức hạnh chứ 

không ai chuộng sắc đẹp. “Hữu nhan sắc hữu ác đức” lời dạy này rất đúng, không sai. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Khen tặng là một đức tính tốt, nhƣng khen tặng nhƣ thế nào đúng nhƣ thế nào sai, 

thƣờng khen tặng ngƣời sống có đạo đức là đúng còn khen tặng ngƣời có sắc đẹp là sai. Vì đạo đức thƣờng hằng 

không thay đổi nên đạo đức không vô thƣờng, còn sắc đẹp thì vô thƣờng, còn trẻ thì đẹp nhƣng già thì đâu còn đẹp, 

mặt nhăn, má hóp da mồi, tóc sƣơng. Vả lại sắc đẹp với ngƣời này thấy đẹp, còn ngƣời kia thì thấy xấu, nhất là loài 

thú vật thấy ngƣời đẹp nhƣng lòng gian ác xảo trá thƣờng cắt cổ nhổ lông nên chúng rất sợ hãi. 

Cho nên ngƣời chọn sắc đẹp là ngƣời có mắt nhƣ mù, là ngƣời chƣa biết sống. Ngƣời chọn đạo đức là ngƣời 

biết sống là ngƣời có đôi mắt trí tuệ. Cho nên các con là ngƣời học Phật rèn luyện nhân cách, sống đời đạo đức 

nhân bản – nhân quả không làm khổ mình khổ ngƣời và khổ tất cả chúng sinh. Vì thế các con phải tập luyện khen 

tặng và ca ngợi đức hạnh nhân bản – nhân quả của mỗi ngƣời. 

 

ĐOẠN 8: Không ai khác. Con người đó đã có hai quả tim vàng. Câu này dạy đạo đức gì? 

 ÑAÙP AÙN: NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO VAY TRẢ, TRẢ VAY. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Một con ngƣời có hai quả tim vàng thì không đúng, đó là cách  nhìn và suy nghĩ của riêng 

cá nhân tác giả, còn đối với đạo đức nhân bản – nhân quả thì trai gái yêu thƣơng là một sự kiện bắt đầu cho sự đau 

khổ, yêu nhiều đau khổ nhiều, yêu ít đau khổ ít. Trai gái yêu thƣơng là bắt đầu bƣớc vào vòng tay điều khiển của 

nhân quả, nó điều khiển đi vào hôn nhân thì có cái khổ của hôn nhân, còn nếu không đi vào hôn nhân thì lại khổ 

một điều khác nữa. Cho nên trai gái yêu nhau là con đƣờng đau khổ mở cửa để hai ngƣời bƣớc vào thế giới sinh 
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diệt tràn đầy nƣớc mắt. Ngƣời ta gọi là hạnh phúc chứ nào có hạnh phúc gì đâu. Từ khi trai gái yêu thƣơng nhau đi 

đến hôn nhân thành vợ, thành chồng thì biết bao là đau khổ vì hai ngƣời không thể một ngƣời nên thƣờng có những 

tƣ tƣởng khác nhau, do tƣ tƣởng khác nhau nên không làm sao tránh những sự khổ đau. 

Nói hai quả tim vàng là ý muốn nói tình yêu thƣơng gắn bó lúc nào cũng không muốn rời nhau, cũng luôn 

nhớ nhau, vì không rời nhau, luôn nhớ nhau đó là những sự khổ đau. Vậy gọi là quả tim vàng thì có đúng không? 

Vàng là một thứ kim loại quý báu, thế mà tình yêu thƣơng trai gái ví nhƣ quả tim vàng thì nó phải đem lại một điều 

gì bình yên, an vui và hạnh phúc, chứ sao nó lại đem thƣơng nhớ nhau mà không gặp nhau thì đó là đem lại một sự 

đau khổ. 

Cho nên tình yêu thƣơng càng gắn bó mà không đƣợc gần nhau, không đƣợc ở bên nhau thì lại càng đau khổ 

nhiều hơn. Có đúng nhƣ vậy không quý vị?  

Nhƣng khi ở gần nhau thì lại có những điều đau khổ khác. Cho nên tình yêu thƣơng trai gái ở xa có những 

cái đau khổ ở xa, còn ở gần nhau thì có những cái đau khổ ở gần nhau. Cho nên tình yêu trai gái là tình yêu đau 

khổ, vì thế ngƣời đời vì vô minh mê mờ không thấy sợi dây xỏ mũi của nhân quả để điều khiển loài ngƣời bằng 

tình yêu thƣơng trai gái, chính tình yêu thƣơng trai gái mới có gia đình. Cho nên  gia đình là con đƣờng tái sinh 

luân hồi của nhân quả. Con đƣờng tái sinh luân hồi nhân quả thì làm sao gọi là an vui hạnh phúc cho đƣợc, chỉ có 

những ngƣời vô minh sống trong mơ mộng, trong tƣởng tri thì mới cho là an vui hạnh phúc. Nhƣ vậy từ xƣa đến 

nay ai cũng sống mơ tƣởng sao? Đúng vậy, toàn cả thế gian này ai cũng sống trong mơ tƣởng, chỉ có một ngƣời 

sống không mơ tƣởng, đó là đức Thích Ca Mâu Ni, ngƣời Ấn Độ cách đây 2551 năm . 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nhân quả nghiệp báo có nghĩa là làm ác phải chịu những tai nạn bệnh tật khổ đau 

và làm thiện thì phải hƣởng đƣợc những sự may mắn yên vui thân không bệnh đau. Vì thế các con nên nhớ lời Phật 

dạy mà cảnh giác từng hành động thân, miệng, ý: “Các pháp ác không nên làm và luôn luôn nên làm các pháp 

thiện”. 

 

ĐOẠN 9: Theo quy luật của đất trời, con người đó lớn lên và đã có chồng con, con người đẹp ấy cũng đã đi 

đây đi đó trong và ngoài nước, sống với chồng con đầy hạnh phúc gia đình. Cho đến nay, người hoa khôi nọ đã có 

cháu nội, cháu ngoại, đang sống bên ông chồng đã đến tuổi 90, còn bà chỉ kém ông 13 tuổi. Ông chồng tuổi cao 
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sức yếu, ốm đau triền miên trong đó cả hai vợ chồng chịu một nỗi bất hạnh vì đứa con trai duy nhất đã qua đời. 

Câu này dạy đạo đức gì? 

 ÑAÙP AÙN: THEO QUI LUẬT NHÂN QUẢ CÁC PHÁP ĐỀU VÔ THƢỜNG 

GIẢI TRÌNH ÁN: Đoạn văn trên đây là từ tình yêu thƣơng trai gái đi đến hôn nhân có con cái rồi cháu nội, 

cháu ngoại, chồng 90 tuổi vợ 77 tuổi thời gian ấy phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời; biết bao nhiêu 

gian khổ nuôi con rồi lại ôm cháu, sống đến tuổi đó đã lo rầu bao nhiêu ngƣời thân bệnh tật và cũng đã khóc 

thƣơng biết bao ngƣời thân đã qua đời. 

Cho nên tình yêu thƣơng trai gái đi đến hôn nhân có hạnh phúc an vui không hay tiếp nhận một cuộc đời đau 

khổ mà lạm dụng danh từ HẠNH PHÖC LỨA ĐÔI, chứ lứa đôi có hạnh phúc bao giờ, toàn là sự đau khổ, thành 

vợ thành chồng thì phải lo làm sao có cái ăn cái mặc rồi nhà ở, lo cho con cái đứa nhƣ thế này đứa nhƣ thế khác. 

Thật là khổ vô vàn cớ sao lại bảo là hạnh phúc. Hạnh phúc chỗ nào đâu?  

Con ngƣời đã bị nhân quả lừa đảo, vì vô minh không thấy nên mới cho tình yêu trai gái keo sơn gắn bó 

không bao giờ quên cho đến khi chết cũng vẫn nhớ nhau mãi mãi, thật ra đó là ngu si, điên dại. Tình yêu trai gái 

chỉ là bắt đầu cho con đƣờng sinh tử luân hồi nó là con đƣờng đau khổ của kiếp làm ngƣời. 

Theo luật nhân quả thì con ngƣời không ai thoát ra khỏi qui luật tình yêu trai gái, ngoại trừ những ngƣời học 

Phật pháp và tu tập chứng quả vô lậu thì họ mới có thế làm chủ và điều khiển qui luật này.  

Chỉ có đạo Phật mới nhìn thấu suốt đƣợc con đƣờng tình ái tức là con đƣờng tình yêu thƣơng trai gái là con 

đƣờng đau khổ dẫn đến luân hồi tái sinh muôn vạn kiếp. Cho nên một ngƣời tu theo đạo Phật mà chƣa thông suốt 

tâm ái dục này là chƣa thông suốt Phật giáo. Bởi Phật giáo ra đời vốn chỉ dạy cho con ngƣời hiểu rõ nguyên nhân 

khổ đau của con ngƣời là cái gì? Chân lý TẬP ĐẾ không phải là ÁI DỤC sao?  

Ái dục không phải là con đƣờng tình yêu thƣơng trai gái sao? Đối với đạo Phật trai gái yêu nhau là một sự 

khổ đau. Ngƣời tu sĩ Phật giáo họ yêu thƣơng mọi ngƣời, mọi loài bình đẳng nhƣ nhau, vì thế họ không làm khổ 

mình, khổ ngƣời và khổ tất cả chúng sinh. 

Từ tình yêu trai gái nó không dừng ở đó mà nó đòi hỏi đi xa hơn, đó là tình yêu thƣơng nhục dục, từ tình yêu 

thƣơng nhục dục mới khiến con ngƣời làm ra biết bao nhiêu tội ác. Có thể làm cha mẹ vẫn giết con nhƣ thƣờng mà 

báo chí thông tin: những bà mẹ trẻ nạo móc bỏ những thai nhi, ai có vào bệnh viện Từ Dũ thì sẽ rõ, ngày nào cũng 
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có ngƣời nạo móc thai nhi, thật là đau xót vô cùng. Nỗi đau không những của riêng ai. Còn nếu để nuôi lớn thì 

bụng mang dạ chữa, đó cũng là một cách khổ sở vô cùng, rồi đến khi sinh nở phải chịu khổ đau tận cùng. Do đó 

ngƣời cầu khẩn Trời Phật gia hộ: “Mẹ tròn con vuông” từ đó câu này trở thành câu tục ngữ. 

Thật sự trong đời này ngƣời ta thƣờng nhắc nhủ ngƣời phụ nữ rất chí tình: “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà 

đi biển mồ côi một mình” Những câu ca dao tục ngữ nhƣ vậy thƣờng nói cái khổ của ngƣời phụ nữ trên tình yêu ái 

dục. Trên tình yêu ái dục ngƣời phụ nữ phải gánh chịu trăm ngàn khổ đau. Từ tình yêu đi đến hôn nhân ngƣời Phụ 

nữ phải chìu chuộng chồng con, phải quần quật nặng gánh chuyện nội trợ, rồi những chuyện nghịch ý  không cùng 

một quan niệm sống nhƣng phải thầm lặng chịu đựng để làm vui cửa vui nhà, chứ nào có thật sự vui đâu. Vả lại khi 

có chồng rồi không đƣợc tự do nhƣ lúc chƣa có chồng, Khi có chồng mà tiếp giao với một ngƣời khác phái trang 

lứa tuổi nhƣ mình thì coi chừng chồng ghen tuông. Ghen tuông thì không thể nào tránh khỏi bạo lực gia đình, nếu 

không bạo lực gia đình không xảy ra thì gia đình lục đục thì cơm không lành, canh không ngon không làm sao 

tránh khỏi. Khi xảy ra bạo lực gia đình thì có thể đi đến li dị. Tất cả những điều khổ đau này ngƣời phụ nữ phải 

lãnh đủ cả mọi sự khổ. 

Nếu khép mình làm ngƣời vợ tốt trong gia đình thì đƣợc yên thân nhƣng không an thân đâu quý vị ạ! Rồi 

đây bụng mang dạ chữa nặng nhọc trăm bề khổ sở, cho đến ngày sinh nở một chết một sống vô cùng đau đớn. Nhƣ 

vậy chƣa hết khổ đâu, phải suốt ba năm nuôi con cho bú móm “Tam niên nhủ bộ” phải chịu dơ, chịu bẩn ăn không 

ngon, ngủ không yên giấc rồi khi con đau ốm bệnh tật thì mẹ khổ trăm bề. Vốn con ngƣời có sức chịu đựng giỏi 

trong mọi khổ đau, để tuân theo qui luật nhân quả trả vay. 

Nhƣ vậy chúng ta truy ra nguyên nhân sinh ra muôn vàn đau khổ của ngƣời phụ nữ không phải là tình yêu 

trai gái sao? 

Đúng là tình yêu trai gái là nguyên nhân sinh ra muôn vàn sự khổ đau. Vậy sao ngƣời ta lại yêu nhau? Lại 

còn gọi ngƣời có tình yêu thƣơng trai gái gắn bó là ngƣời có quả tim vàng. Theo chúng tôi nghĩ không có quả tim 

vàng mà có tràn đầy quả khổ đau của kiếp ngƣời, chỉ có những ngƣời không biết mới chấp nhận tình yêu trai gái 

không quên mới gọi là quả tim vàng 

Tại sao con ngƣời không thông minh nhận ra đâu là con đƣờng khổ, đâu là con đƣờng không đau khổ, chỉ 

mê mờ ham muốn chạy theo những phút truy hoan sắc dục của tình yêu trai gái mà phải gánh chịu suốt cả một đời 

ngƣời  trăm cay muôn ngàn vạn khổ đau? 
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Biết tình yêu trai gái là trăm cay muôn vạn sự khổ đau sao mọi ngƣời không dừng lại mà cứ lao thẳng vào để 

rồi nhƣ con cá mắc cạn trên khô. Thật là tội nghiệp. 

Đức Phật xác định con ngƣời là vô minh tức là con ngƣời thiếu sự hiểu biết qui luật nhân quả, nhƣng khi đã 

chỉ dạy cho họ hiểu biết, giác ngộ đƣợc tình yêu trai gái là con đƣờng khổ, con đƣờng tái sinh luân hồi, thế mà họ 

vẫn không dừng lại là cớ sao vậy? 

Biết rõ nơi đó là hang hùm, rắn độc, nơi đó sẽ giết hại và làm đau khổ con ngƣời, thế mà mọi ngƣời vẫn chui 

vào hang hùm đùa giỡn với rắn độc, nhƣng khi bị hùm ăn, rắn độc cắn thì than thân trách phận kêu Trời kêu Phật. 

Thật là đáng thƣơng, nhƣng biết làm sao khuyên và giúp họ. 

Bởi vì mỗi ngƣời phải tự mình thắp đuốc lên mà đi không ai đi thay thế cho mình đƣợc. Đây là lời nhắn nhủ 

của đức Phật đã dạy cách đây 2551 năm nhƣng giá trị lời nói này mãi mãi không mờ phai trong lòng ngƣời. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Các pháp đều vô thƣờng, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, 

Vậy các con còn có những gì mà không buông xả cho sách, chỉ còn duy nhất là tâm bất động trƣớc ác pháp và cảm 

thọ. Đó là một trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Hãy cố gắng lên các con ạ! Đời là vô thƣờng có ai sống 

mãi với chúng ta đâu rồi đây mọi ngƣời theo nghiệp thiện ác mà đi tái sinh luân hồi. Vậy còn gì nữa mà chúng ta 

không buông xuống cho thật sạch. Phải không các con? 

 

ĐOẠN 10:  Bà cố vượt qua nỗi buồn tê tái trong lòng mình, nhưng rất vui vẻ, lạc quan. Câu này dạy đạo đức 

gì? 

 ÑAÙP AÙN: ĐỨC VƢỢT QUA NHÂN QUẢ Ý HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Vốn con ngƣời có sức chịu khổ, khi chịu đựng những sự khổ đau thì gọi là vƣợt qua. 

Nhƣng bảo rằng tình yêu thƣơng gia đình là hạnh phúc là không khổ đau là không đúng. Bởi nói đến gia đình là nói 

đến mọi sự khổ đau đều tập trung nơi đó, thế mà con ngƣời ít ai tránh khỏi. Con ngƣời cứ lập đi lập lại trai lớn lấy 

vợ gái lớn gã chồng nhƣ một điệp khúc khổ đau lập đi lập lại mãi mãi từ đời này đến đời khác không bao giờ dứt. 

Đúng vậy qui luật nhân quả sinh tồn của muôn loài trên hành tinh sống này, duy nhất chỉ có con đƣờng này. 

Con đƣờng này gọi là con đƣờng tái sinh luân hồi nhƣ trên đã nói.  
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Muốn chấm dứt tái sinh luân hồi thì tình yêu trai gái sắc dục phải chấm dứt, nếu không chấm dứt con đƣờng 

đau khổ này thì loài ngƣời mãi mãi phải chịu khổ đau muôn đời muôn kiếp. 

Khi yêu thƣơng nhau cách xa thì khổ đau, gần nhau thì lời qua tiếng lại cũng khổ đau; khi yêu thƣơng nhau 

bệnh đau phải chăm sóc cho nhau cũng khổ đau; khi thƣơng yêu nhau thấy ai thân mật với ngƣời mình yêu thƣơng 

thí sinh tâm ghen tuông tức giận hay buồn phiền, đó là những sự khổ đau. 

Khi có con có cháu, nếu có đứa nào bệnh tật hay chết thì nỗi khổ đau lại chồng chất lên nhau suốt từ năm 

này đến năm khác. Nói đến gia đình ai cũng tƣởng nó là hạnh phúc nhƣng nào ngờ gia đình là cảnh địa ngục trần 

gian, gia đình là con đƣờng sinh tử luân hồi. Ngƣời có trí hiểu biết gia đình là nghiệp báo theo qui luật nhân quả trả 

vay từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên gia đình là cái rọ để nhốt mọi ngƣời cùng chung nhân quả để gắn bó cùng 

chịu khổ đau.  

Chính con đƣờng sinh tử luân hồi cũng là nơi đây nhƣ trên đã nói, vì vậy nó là con đƣờng đau khổ nhất trên 

hành tinh sống này. Thế mà mọi ngƣời đang sống trên hành tinh này đều nghĩ tƣởng gia đình là hạnh phúc,  nhƣng 

khi bƣớc vào thành lập gia đình thì hạnh phúc đâu không thấy, chỉ toàn thấy muôn vàn thứ khổ đau, từ những khổ 

đau này đến những khổ đau khác, khổ đau triền miên, cho đến khi suôi hai tay đi vào lòng đất lạnh, thì lại tiếp tục 

tái sinh nhƣ vậy làm sao hết khổ đƣợc. Bởi vậy ai là ngƣời hiểu đƣợc con đƣờng tình yêu trai gái đầy gian truân 

khổ ải này và chính ai là ngƣời đã vƣợt ra khỏi con đƣờng này. Ôi! Con đƣờng nhiều cay đắng và chông gai. 

Từ xƣa đến giờ ai cũng lầm lạc tƣởng là trai gái yêu nhau đi đến hôn nhân là hạnh phúc nhƣng nào ngờ đó là 

một lộ trình mở ra để đƣa con ngƣời đi vào nghiệp tái sinh luân hồi vô vàn muôn sự khổ đau. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Vƣợt qua nhân quả chỉ là một lời nói suông, nhƣng vƣợt qua nhân quả bằng cách 

nào, phải có phƣơng pháp, phải có sự tập luyện. 

Vƣợt qua nhân quả có nghĩa là làm chủ nhân quả, muốn làm chủ nhân quả thì duy nhất chỉ có tâm bất động 

trƣớc các ác pháp và các cảm thọ. Muốn đƣợc tâm bất động trƣớc các ác pháp và các cảm thọ thì các con phải triển 

khai tri kiến giới luật đức hạnh nhân bản - nhân quả hằng ngày sống không làm khổ mình khổ ngƣời và khổ chúng 

sinh bằng đức hiếu sinh đa hƣớng, bất cứ một ác pháp nào xảy đến đều  phải đem lòng yêu thƣơng và tha thứ. Có 

thực hiện tâm nhƣ vậy thì mới tìm thấy sự bất động của tâm. 
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Sự bất động của tâm chính là sự vƣợt qua nhân quả hay còn gọi là làm chủ nhân quả. Các con nên nhớ lời 

dạy này, chính nó là lời vàng từ kim khẩu đức Phật đã dạy trong tạng kinh Nikaya. 

ĐOẠN 11: Săn sóc ông chồng vô cùng chu đáo. Bà lo từng bữa cơm sao cho thích hợp, lo từng giấc ngủ khi 

thấy chồng trở mình. Câu này dạy đạo đức gì? 

 ÑAÙP AÙN: ĐỨC TRÁCH NHIỆM BỔN PHẬN HIẾU SINH Ý HÀNH, THÂN HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Đọc đoạn văn trên đây chúng ta mới thấy hai chữ bổn phận và trách nhiệm của ngƣời vợ 

ngƣời mẹ thật là trăm ngàn thứ khổ phải lo từng bữa cơm sao cho thích hợp, phải lo sao cho giấc ngủ chồng con 

yên ổn khi trở mình, nhƣ vậy ngƣời phụ nữ làm hết trách nhiệm và bổn phận của mình có khổ không quý vị? 

Bởi vậy một ngƣời sáng suốt soi rọi lại cuộc sống của mình mới thấy cuộc sống gia đình là địa ngục, còn ai 

cho nó là thiên đàng hạnh phúc thì đó không thực tế, chỉ là ảo tƣởng mà thôi. Bởi vậy ngƣời đi tìm sự bình an hạnh 

phúc trong lứa đôi thì không bao giờ có, có chăng cũng chỉ là giấc mơ, nhƣng khi choàng tỉnh là một sự đau khổ ê 

chề. Tình yêu trong đôi lứa là miếng mồi để dụ mọi ngƣời lọt bẩy sa lƣới thì  chỉ còn biết chịu đựng cho hết cuộc 

đời mà thôi, nhƣng không rõ nó thì kiếp khác lại cũng tái diễn nhƣ vậy, nghĩa là khổ đau rồi lại tiếp tục khổ đau 

mãi mãi. 

Tình yêu lứa đôi là một định luật đau khổ của loài ngƣời muôn đời muôn kiếp mà loài ngƣời mê muội nên 

xây dựng một nền tảng hạnh phúc ảo tƣởng, vì thế nó trở thành một truyền thống duy trì nòi giống. Con ngƣời duy 

trì nòi giống trong lộ trình đau khổ mà không tìm một lộ trình duy truyền nòi giống qua con đƣờng không đau khổ. 

Có một con dƣờng duy trì loài ngƣời mà không phải con đƣờng lứa đôi. Vạn vật đƣợc hợp duyên để sinh ra 

có bốn cách: 

1- Thấp sinh là những sinh vật sinh nơi ẩm thấp 

2- Noản sinh là những sinh vật sinh ra trứng từ trứng mới nở thành con 

3- Thai sinh là những sinh vật sinh ra bằng con 

4- Hóa sinh là những sinh vật sinh ra bằng cách tự hợp các duyên tạo thành ra con ngƣời. 
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Ba loại sinh trên đây đều phải hợp duyên sinh ra bằng qui luật nhân quả âm dƣơng (giống đực và giống cái). 

Dù là cây cỏ cũng phải qua quy luật này. Còn loại sinh thứ tƣ thì không qua quy luật nhân quả âm dƣơng mà bằng 

Tứ Thần Túc hợp duyên theo ý thức điều khiển pháp hƣớng tâm. 

Nhƣ vậy con ngƣời muốn sinh nơi không đau khổ, nơi thanh tịnh thì chỉ có sinh nơi hoá sinh. Hóa sinh ở đây 

không có nghĩa là biến hóa, nhƣ mọi ngƣời tƣởng tƣợng dùng thần thông biến hóa, hoặc hóa sinh nhƣ con sâu 

bƣớm mọc cánh mọc chân thành con bƣớm rồi bƣớm giao hợp sinh ra trứng, trứng nở ra ấu trùng tức là con sâu, 

con sâu lần lớn lên mọc cánh chân thành lại bƣớm. Do không hiểu các nhà Đại thừa cho đó là hóa sinh. Nhƣ trên 

đã nói bƣớm giao hợp mới sinh ra trứng, nhƣ vậy là bƣớm sinh ra bằng con đƣờng NOÃN SINH, từ sâu thành 

bƣớm là sự phát triển của con bƣớm, chứ không phải HÓA SINH 

Một ngƣời tu hành đúng chánh pháp của Phật tâm tham, sân, si, mạn, nghi đã xa lìa và diệt hẳn, nên không 

còn tái sinh theo ba con đƣờng THẤP SINH, THAI SINH và NOẢN SINH. Ba con đƣờng đi tái sinh này do 

nghiệp lực nhân quả tƣơng ƣng chiêu cảm chứ con ngƣời không có quyền điều khiển sự tái sinh này. Vì thế trai gái 

yêu nhau là một qui luật nghiệp báo của nhân quả mà tất cả các loài hữu tình hay vô tình đều bị lực hút tƣơng ƣng 

đi tái sinh, chứ không ngƣời nào có đƣợc quyền làm chủ tái sinh luân hồi. Vì thế, ngƣời nào muốn làm chủ tái sinh 

luân hồi thì phải tu hành chứng quả A La Hán. Ngƣời chứng quả A La Hán mới có Tứ Thần Túc. Nhờ có Tứ Thần 

Túc con ngƣời mới đủ năng lực hợp các duyên rồi mới hoá sinh. Nhƣng đối với ngƣời tu chứng quả A La Hán họ 

không bao giờ hóa sinh, khi bỏ thân nghiệp tứ đại này họ sẽ vào Niết bàn vĩnh viễn. Vì hóa sinh vẫn còn mang thân 

tứ đại, mà thân tứ đại là pháp hữu vi mà pháp hữu vi phải chịu luật vô thƣờng. Vì thế ngƣời tu chứng quả A La Hán 

không ai còn muốn tái sinh lại đời này nữa. Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói: “Ta chỉ còn một đời này nữa mà thôi”.  

Có ngƣời bảo rằng: Ai cũng tu hành chứng quả A La Hán hết thì trên hành tinh này sẽ không còn có con 

ngƣời nữa. Lời nói này không đúng, vì loài ngƣời không thể chấm dứt trên hành tinh này đƣợc, khi môi trƣờng 

sống vẫn còn thì luật nhân quả vẫn còn chi phối vạn vật. Cho nên luật nhân quả vẫn còn thì qui luật sinh diệt của 

nhân quả vẫn còn mà qui luật nhân quả sinh diệt vẫn còn thì tái sinh luân hồi phải theo ba đƣờng: thấp sinh, thai 

sinh và noản sinh. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Làm ngƣời ai cũng có trách nhiệm và bổn phận, nhƣng trách nhiệm và bổn phận 

của mỗi ngƣời dù nam hay nữ đều phải sống có đạo đức, nhờ sống có đạo đức mới đem lại sự bình an, yên vui cho 
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mình, cho mọi ngƣời và cho mọi vật. Vì vậy các con nên biết: Chính trách nhiệm và bổn phận đạo đức của con 

ngƣời là trên hết không có trách nhiệm bổn phận nào ngoài đạo đức các con ạ! 

Con ngƣời lấy đạo đức làm cuộc sống là trách nhiệm và bổn phận đúng đắn nhất cho sự sống trên hành tinh 

này. 

 

ĐOẠN 12:  Đây là đôi vợ chồng có duyên nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời. Câu này dạy đạo đức gì? 

 ÑAÙP AÙN: NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO NHIỀU ĐỜI 

GIẢI TRÌNH ÁN: Đoạn trên đây nói: “Đây là đôi vợ chồng có duyên nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời” 

Đời sống con ngƣời nghe nói câu này cho là hạnh phúc, nhƣng không đâu quý vị ạ! Quý vị cứ xét: đôi vợ chồng có 

duyên nợ ăn đời ở kiếp, đó là một điều ngƣời ta tƣởng rằng tốt của cuộc đời trong nhân quả mà mọi ngƣời ai cũng 

mong muốn đƣợc nhƣ vậy, nhƣng xét cho cùng hai ngƣời sống chung nhau nhƣ vậy họ có rất nhiều sự đau khổ chỉ 

vì họ không lƣu ý mà thôi, chứ lƣu ý họ sẽ thấy rõ hơn. Nếu hai vợ chồng li dị chia lìa họ sẽ có những sự đau khổ 

trong li dị chia lìa, còn không li dị chia lìa họ có những điều khổ trong không li dị chia lìa. Cho nên đức Phật dạy: 

“Đời là biển khổ”, nhƣng mấy ai lƣu ý cứ khổ mặc khổ, nên luôn luôn lúc nào cũng sống trong khổ, ngày nào cũng 

khổ, giờ nào cũng khổ, mọi ngƣời lấy cái khổ làm niềm vui, vui trong đau khổ là vui chỗ nào đâu quý vị? 

Bởi vui và khổ là hai mặt của cuộc đời, có vui thì không có khổ, có khổ thì không có vui, cho nên nói lấy 

khổ làm vui là không đúng, nhƣng chấp nhận chịu đựng khổ để sống thì đúng. Cƣời ra nƣớc mắt, đó là cuộc sống 

của con ngƣời. 

Ngƣời ta thƣờng bị tâm mình lừa gạt đời sống lứa đôi là hạnh phúc, vì thế họ không biết, không thấy đời là 

khổ đau, là con đƣờng tái sinh luân hồi, nên trai gái lớn lên đều bắt đầu yêu thƣơng nhau, yêu thƣơng nhau để chịu 

khổ, để làm tất cả tội ác.  

Ngƣời ta gọi là hạnh phúc chứ nào tìm đâu ra hạnh phúc. Chúng ta phải biết con đƣờng trai gái yêu nhau là 

con đƣờng đau khổ nhất của cuộc đời. Lời nói này có đúng không quý vị? Quý vị cứ nhìn xem có đôi vợ chồng nào 

là hạnh phúc thật đâu, chỉ là ảo tƣởng, từ cái khổ này chƣa dứt sẽ tiếp nối cái khổ khác, khổ chồng lên lớp lớp trùng 

trùng. 
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Ví dụ: Khi còn sống độc thân chƣa lập gia đình thì khi đau chỉ có một mình, thì cái khổ cũng có một mình, 

còn khi có hai ngƣời thì chồng đau hay vợ đau thì cả hai ngƣời đều khổ. Ngƣời đau cũng khổ, ngƣời không bệnh 

đau cũng khổ, khổ vì lo rầu, khổ vì phải chăm sóc thuốc thang cho ngƣời bệnh, do đó ăn không ngon ngủ không 

yên v.v….Tất cả những điều này không phải khổ sao? 

Khi còn độc thân chỉ có một ý kiến nên không có sự tranh cãi bất đồng, nhƣng khi có hai ngƣời thì có hai ý 

kiến. Có hai ý kiến thì có sự bất đồng ý, mà có sự không đồng ý là có sự tranh cãi, mà có sự tranh cãi là không có 

sự bằng lòng, không có sự bằng là có sự phiền não tức giận. Có sự phiền não tức giận là có sự đau khổ phải không 

quý vị? 

Khi sống độc thân thì không có sự sinh con đẻ cái, sinh con đẻ cái không phải là sự đau khổ sao? 

Để minh chứng sự đau khổ của tình yêu lứa đôi qua bài: “ƢỚC MƠ”. Hai chữ ƣớc mơ tuy ngắn gọn nhƣng 

chứa đựng biết bao khát vọng của mỗi con ngƣời. Sống trên đời, ai cũng lựa chọn cho mình một ƣớc mơ để vững 

bƣớc trong cuộc sống và định hƣớng tốt đẹp cho tƣơng lai. Nhƣng ƣớc mơ không chỉ đơn thuần là làm thế nào để 

có nghề nghiệp ổn định cho riêng mình mà còn là khát vọng, là mong muốn đƣợc sống trong một gia đình hạnh 

phúc. 

“Hồi nhỏ mỗi khi nhắc đến ƣớc mơ là tôi lại mong sao có một ngày nào đó có thể đƣợc bay lên bầu trời để 

tận mắt thấy những vì sao, đƣợc thấy chị Hằng trên cung trăng. Nhƣng dần lớn lên, tôi mới biết đó chỉ là ảo tƣởng 

và giờ đây ƣớc mơ lớn nhất của tôi là đƣợc sống trong một gia đình hạnh phúc. Có lẽ đối với tôi nhƣ thế là quá đủ 

rồi. 

“Sinh ra tôi đƣợc sống trong vòng tay yêu thƣơng của cha mẹ và chị tôi. Tôi nghĩ số phận của mình quá may 

mắn. Nhƣng càng lớn lên tôi mới hiểu rằng mặc dù đƣợc cha mẹ yêu thƣơng chiều chuộng, nhƣng cuộc sống gia 

đình tôi không đƣợc hạnh phúc. Ngày nào cũng vậy, cứ tối đến ba mẹ tôi cãi nhau. Có khi vì bố tôi uống rƣợu say 

về phá tung đồ đạc. Mỗi lần nhƣ thế là hai chị em tôi chỉ biết khóc, không dám can ngăn. Cứ nhƣ thế tuổi thơ trôi 

qua trong những nỗi đau về tinh thần, nhƣng cha mẹ tôi không biết, họ cho rằng cuộc sống nhƣ vậy đã đủ với chị 

em tôi. Có những đêm tôi khóc thầm mong sao cha mẹ có thể hiểu đƣợc tâm trạng của tôi và van họ đừng tiếp tục 

cãi nhau nữa. Nhƣng có lẽ sự thật quá bất công. Tôi mong sao mình có thể biến thành một vì sao lấp lánh trên bầu 

trời, có lẽ nhƣ vậy thì tôi không phải nghe cha mẹ xích mích cãi nhau và tôi không phải khóc nữa. Nƣớc mắt rồi 
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cũng có ngày khô cạn và đôi khi nƣớc mắt không thể giải quyết đƣợc sự việc. Tôi biến thành một vì sao hay một 

vật vô tri nào thì đó cũng chỉ là ảo ảnh. 

“Giờ đây tôi đã lớn, thời gian đã trôi qua, tất cả vạn vật đã thay đổi, nhƣng cuộc sống gia đình tôi vẫn ở con 

số 0. Nhiều lúc tôi tự nghĩ tại sao cái ƣớc mơ nhỏ bé đó lại không thể trở thành hiện thực? Tại sao những bậc làm 

cha làm mẹ không nghĩ rằng những sự việc mà họ làm đã gây tổn thƣơng chính con của họ. Ngƣời ta thƣờng nói: 

Tôi sẽ không lo nghĩ, tôi sẽ không mơ tƣởng những ý nghĩ kỳ quái mà chính tôi cũng nghĩ nhƣ vậy. Tuy tôi đã lớn, 

nhƣng một khi vào nhà các bạn chơi thấy cha mẹ bạn thật hạnh phúc tôi lại muốn khóc, nhƣng khóc để làm gì khi 

sự thật không thể thay đổi mặc dù nƣớc mắt tôi đã cạn khô… 

Nguyễn thị Thu Thảo 

Đọc qua đoạn văn trên chúng ta xét thấy tình yêu trai gái đâu có gì là hạnh phúc toàn là khổ đau, đứng bên 

ngoài tƣởng là thiên đàng không ngờ khi bƣớc chân vào mới thấy đó là địa ngục. Địa ngục không của riêng ai, có 

đúng không quý vị? 

Con ngƣời vì tâm ái dục làm mê mờ lý trí nên cứ ngỡ tƣởng trai gái yêu nhau là hạnh phúc.Yêu nhau mà cha 

mẹ đôi bên không bằng lòng thì đó nỗi khổ đau vô cùng vô tận của trai gái, còn yêu nhau mà cha mẹ đôi bên chấp 

nhận thì lại có cái khổ khác….Cái khổ của sự ràng buộc hôn nhân, của cả hai gia đình cha mẹ đôi bên. Đó là một 

chùm nhân quả khổ đau, cái gì đến rồi phải đến theo từng tự của nghiệp báo nhân quả mà con ngƣời không thể làm 

chủ và lƣờng trƣớc đƣợc, chỉ có đƣơng đầu và chịu đựng đời đời kiếp kiếp nối tiếp nhau mãi mãi nhƣ ngọn đuốc. 

Ngọn đuốc này vừa tắt thì ngọn đuốc khác tiếp nối cháy lên vô lƣợng kiếp khổ đau. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nhân quả nghiệp báo nhƣ các con đã học, nó không tha cho một ngƣời nào cả khi 

các con làm điều ác. Vì biết rõ nhân quả nghiệp báo nhƣ vậy thì trong cuộc sống hằng ngày các con phải cẩn thận 

mỗi việc làm, lời nói phải suy nghĩ chính chắn rồi mới làm và nói, chứ không đƣợc dục ăn, dục nói nhƣ trƣớc kia 

nữa.  

Các con đã học đạo đức thì phải áp dụng đạo đức vào cuộc sống thì không có nhân quả nghiệp báo nào tác 

động các con đƣợc nên nhớ kỹ lời dạy này. 
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ĐOẠN 13: Năm nay tuy tuổi bà đã sấp sĩ gần 80, nhưng bà lại gặp một tin vui bất ngờ. Sau 55  năm bà tìm 

được địa chỉ của người mình mong đợi. Người mình yêu không ai khác là bạn học cùng trường. Câu này dạy đạo 

đức gì? 

 ÑAÙP AÙN: NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO TÌNH YÊU TRAI GÁI Ý HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Từ lúc tuổi còn trẻ bây giờ tuổi đã 80 thế mà tình yêu vẫn chôn chặt trong lòng chƣa dám 

hở môi nói với ai, ngay cả chồng con cũng chẳng dám thố lộ nhƣ vậy tình yêu thƣơng trai gái thuở ban đầu đã ghi 

đậm vào tâm hồn một nỗi lòng thƣơng nhớ không quên. Nguyễn Du nói:  

“Nỗi riêng riêng những bàng hoàng, 

Khối tình chết xuống tuyền đài chưa tan” 

Tuy đã có chồng con, cháu, chít và chắt nhƣng mỗi khi nữa đêm canh khuya thanh vắng còn lại một mình thì 

lại nhớ mối tình đầu năm xƣa, khi nhớ nhau làm sao tâm hồn không ray rứt. Bởi vậy tình yêu thƣơng trai gái là 

khổ. Tình yêu thƣơng ấy là tình yêu thƣơng lãng mạn. Nguyễn Du đã nói đến sự đau khổ day dứt của tình yêu ấy 

bằng câu thơ rất hay và rất đúng tâm lý con ngƣời: “Dẩu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. 

 Bà cụ già này cũng vậy trên 55 năm có chồng, con, cháu, chít và chắt thế mà mối tình đầu vẫn chƣa tan. 

Một nỗi nhớ thƣơng đeo đẳng cho đến khi chết tình yêu của bà cũng không quên. Đúng là bà, ngƣời rất chung tình, 

nhƣng đối với chồng thì bà không phải là ngƣời chung thủy. 

Khi chƣa có chồng, có vợ còn là một cô gái, một chàng trai thanh niên thì yêu thƣơng ngƣời nào cũng đƣợc, 

nhƣng không nên yêu thƣơng những ngƣời có vợ hay những ngƣời có chồng, vì yêu thƣơng nhƣ vậy là phá hại gia 

đình và làm tan cửa nát nhà ngƣời khác. 

Trai gái yêu thƣơng nhau cũng phải cẩn thận lựa chọn, chứ không phải đụng đâu yêu thƣơng đó, nhƣng dù 

sao tình yêu trai gái có chọn lựa hay không chọn lựa nó vẫn là con đƣờng đau khổ của loài ngƣời. Không yêu 

thƣơng là thoát khổ, là chấm dứt tái sinh luân hồi, không yêu thƣơng trai gái là làm chủ nghiệp báo nhân quả. Sống 

trong cuộc đời mà ra khỏi cuộc đời không còn  mọi sợi dây ái kiết sử vô hình trói buộc.  

Hạnh phúc thay cho những ai thoát khỏi tình yêu thƣơng trai gái! Thoát khỏi tình yêu thƣơng trai gái là thoát 

khỏi quy luật nhân quả 
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Hạnh phúc thay cho những ai biết trai gái yêu nhau là con đƣờng dẫn đến tái sinh luân hồi, khổ đau muôn 

kiếp! 

Hạnh phúc thay cho những ai có đầy đủ nghị lực và ý chí kiên cƣờng vƣợt thoát sự cám dổ của tình yêu 

thƣơng trai gái! 

Hạnh phúc thay cho những ai sống trong đời ngƣời mà không bị nghiệp đời ràng buộc!!…. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Các con nên nhớ tình yêu thƣơng giữa trai gái là tình yêu thƣơng tốt đẹp, nhƣng 

phải dừng tình nhục dục, vì tình nhục dục là con đƣờng đau khổ không riêng gì của ngƣời nào. Vì ngƣời nào bƣớc 

chân vào tình nhục dục thì không có ngƣời nào thoát khổ. Cho nên các con, các cháu là những thanh niên và thanh 

thiếu niên nam nữ cần phải cảnh giác tình nhục dục nó là một loại dục ích kỹ, cá nhân thƣờng xâm chiếm làm hƣ 

hoại tình yêu thƣơng trong sạch, vô tƣ và thanh cao của con ngƣời.  Các con hãy nhớ lấy lời dạy này. 

 

ĐOẠN 14: Tình yêu chớm nở thì người bà yêu đã theo tiếng gọi của tỉnh nhà vào quân đội để chuẩn bị cho 

cuộc tổng tiến công. Người thanh niên đó đi từ chiến trường này sang chiến trường khác, chuyển từ công tác này 

sang công tác nọ, khi ở trong nước khi được đi học nước ngoài ... cũng bôn ba khắp nơi. Câu này dạy đạo đức gì? 

 ÑAÙP AÙN: NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO CÓ DUYÊN KHÔNG NỢ 

GIẢI TRÌNH ÁN: Nhân duyên nghiệp báo của tiền kiếp có yêu nhau mà không có duyên nợ nhau để thành vợ 

thành chồng, rồi mỗi ngƣời phải đi mỗi ngả nhƣ nhà thơ Thế Lử nói:  

“Anh đi đường anh, em đường em 

Tình nghĩa đôi ta có thế thôi 

Chẳng muốn trông mong xum hợp lại 

Bận lòng chi nữa lúc chia phôi” 

Tình yêu trai gái là đau khổ nhƣ vậy. Thơ văn ngƣời xƣa cũng nhƣ ngƣời nay đều nói lên lòng đau khổ của 

tình yêu trai gái nhƣ Đoàn Thị Điểm: 

“Ngòi đầu cầu nước trong như lọc 
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Đường bên cầu cỏ mọc còn xanh 

Đưa chàng lòng dặt dặt buồn 

Bộ không bằng ngựa thủy không bằng thuyền” 

Hay 

“Nước trong chảy lòng phiền không rửa 

Cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng khuây” 

Huy Cận: 

“Sóng gợn trường giang buồn điệp điệp 

Con thuyền xuôi mái nước song song 

Thuyền về bến cũ sầu muôn ngả 

Củi một cành khô lạc mấy giòng” 

Tình yêu trai gái mới chỉ bắt đầu mà còn đau khổ nhƣ vậy huống là đã thành vợ thành chồng thì còn biết bao 

nhiêu sự đau khổ. Phải không quý vị? Vì vậy ai dám bảo tình yêu trai gái là hạnh phúc. 

Nhìn thế gian này con ngƣời quá điên đảo lấy khổ đau làm hạnh phúc an vui, vì thế không có ngƣời nào 

thoát khỏi tình yêu thƣơng trai gái và chồng vợ. Thậm chí nhƣ trong bài học này: Một bà lão 80 tuổi, tuổi gần đất 

xa trời thế mà vẫn còn sống lảng mạn yêu thƣơng nhƣ cô gái mới 18 tuổi xuân thì. Đƣợc biết địa chỉ của ngƣời yêu 

trong tuổi học trò thì mau mau tìm cách liên lạc để tỏ tình với nhau, thật là chung tình. Tình yêu thƣơng ấy vẫn còn 

nồng cháy nhƣ lúc còn thanh niên. Nhƣ vậy suốt thời gian có chồng có con bà vẫn luôn luôn nhớ đến tình xƣa. Vì 

thế trong Chinh phụ ngâm khúc:  

“Nước trong chảy lòng phiền không rửa 

Cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng khuây” 

Đó có phải chăng con ngƣời quá ngu si lấy khổ đau làm hạnh phúc, hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy toàn 

nhớ thƣơng và đau khổ. Nếu không nhớ thì thôi mà nhớ thì khổ đau vô cùng. Có phải vậy không quý vị? 
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KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: “Có duyên không nợ”, đó là lời nói của những trai gái yêu thƣơng mà không đi 

đến hôn nhân để thành vợ thành chồng. Hôn nhân chỉ là một sự ràng buộc trong tình nhục dục để họ không còn bỏ 

nhau. Bởi vậy tình nhục dục không có bền chắc, nên buộc phải có hôn nhân, nếu không có hôn nhân thì tình nhục 

dục chỉ là một trò chơi qua đƣờng chỉ thõa mãn sắc dục rồi đƣờng ai nấy đi, ai khổ ráng chịu, vì vậy nhục dục là 

thứ ích kỷ. 

Bởi vậy các con các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ phải tránh xa tình nhục dục, vì thật sự có 

hôn nhân thành vợ thành chồng keo sơn gắn bó với nhau nhƣng nó là con đƣờng đau khổ, các con các cháu có tin 

không? Nếu không tin các con các cháu hãy nhìn xem trên đời này có đôi vợ chồng nào mà không khổ đau, không 

cực nhọc, mặc dù họ rất chung tình chung thủy thƣơng yêu nhau. 

 

ĐOẠN 15: Cũng như bà theo quy luật của tạo hóa, anh có gia đình vợ con nay cũng có cháu nội, cháu ngoại 

như bà và tuổi tác cũng đã lúc “gần đất xa trời”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ÑAÙP AÙN: THEO QUI LUẬT NHÂN QUẢ CÁC PHÁP ĐỀU VÔ THƢỜNG 

GIẢI TRÌNH ÁN: Quy luật nhân quả các pháp vô thƣờng cuộc đời yêu nhau nhƣng không thể sống độc thân 

nhƣ vậy, nên cả hai không biết tin tức của nhau, sống trong chiến tranh nên đều nghĩ rằng đã chết, nên ông lấy vợ, 

bà có chồng. Mối tình đầu đƣợc xem nhƣ đã trôi vào dĩ vãng, nhƣng dù sao cũng không thể quên:  

“Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” 

Tình yêu trai gái không vƣớng vào thì thôi mà đã vƣớng vào thì rất khó bỏ ra: 

 “Một dây đã buộc ai chằng cho ra”. 

Cha mẹ đã có kinh nghiệm này thì nên hƣớng dẫn con mình hãy thoát ra, chứ đừng để con cái mình vƣớng 

vào cạm bẫy của con đƣờng tình yêu và gia đình, vì đó là con đƣờng dẫn đến khổ đau muôn đời muôn kiếp. 

Bởi con đƣờng trai gái yêu nhau có gia đình là con đƣờng đau khổ. Từ xƣa đến nay có gia đình nào trên 

hành tinh này là hạnh phúc trọn vẹn không khổ đâu. Ngƣời ta nói tình yêu thƣơng gia đình là hạnh phúc nhƣng sự 

thật tìm hạnh phúc trong gia đình không bao giờ có. Ngƣời ta chúc phúc cho nhau đầu bạc răng long. Dù cho vợ 

chồng có sống với nhau đầu bạc răng long, nhƣng họ phải chịu biết bao là sự đau khổ trong cuộc sống gia đình. 
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Muốn biết những sự đau khổ của gia đình thì chúng ta nên tóm lƣợc lại những ý chính nhƣ: Khổ vì hai tƣ 

tƣởng; khổ vì phải chiều chuộng nhau; khổ vì phải lo lắng cho nhau; khổ vì bệnh tật tai nạn của nhau; khổ vì lo 

cơm ăn áo mặc, nhà ở; khổ vì sợ thua kém bạn bè; khổ vì mang nặng đẻ đau; khổ vì phải nuôi con khôn lớn nên 

ngƣời; khổ vì chồng say xỉn đánh đập chửi mắng; khổ vì vợ ham mê bài bạc; khổ vì con cái bê tha dạy bảo không 

nghe lời; khổ vì dâu con cứng đầu cứng cổ; khổ vì ghen tuông chồng có con này con kia hay vợ cặp ông này, ông 

nọ v.v… 

“Mẹ Öt” là một câu chuyện gia đình trong báo Tuổi Trẻ thứ năm ngày 4-10-2007 tác giả Nguyễn Thị Đào, 

để minh chứng sự đau khổ của đời ngƣời qua đƣờng chồng vợ nhƣ sau: 

“Nhìn con say sưa trong giấc ngủ, lòng tôi nhói đau khi nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao, khi đường đời chỉ còn 

lại mình tôi với đứa con thơ dại. Bất chợt tôi quay lưng lại phía sau thì bắt gặp cái nhìn đau xót của mẹ tôi. Sau 

buổi ăn tối, tôi đã nói cho mẹ biết quyết định ly hôn của tôi vì không thể nào cứu vãn được nữa. 

“….10 tuổi đầu, Út đã mồ côi mẹ, Út sống chung với người anh trai đã có vợ với người cha nghiện rượu. 17 

tuổi cha nhận lời gã Út cho một người bạn nhậu, nên Út đã bỏ nhà trốn lên Sài Gòn, phụ việc trong một quán cơm 

bình dân. Út được ông bà chủ thương và nhận làm con nuôi. 

Trong số khách hàng lâu năm của quán ăn này có một người đàn ông lịch lãm, lớn tuổi để ý thương Út. Ông 

ta bảo có gia đình nhưng đã đi vượt biên sau ngày 30-4-1975 và mấy năm liền chưa có tin tức. Ngày Út về sống 

chung với ông ấy cũng chỉ có bữa tiệc nhỏ gồm có cha mẹ nuôi và vài người bạn thân. 

Khi Út có thai được năm tháng thì người chồng thú tội với Út là có vợ và sáu con đang ở quê nhà tại Long 

An vì chuyện vượt biên bất thành. Nghe tin ấy, Út đã lang thang nhiều ngày không về nhà, ngồi cả ngày bên dòng 

sông mà không đủ can đảm nhảy xuống sông tự tử. 

Sau cùng Út quyết định trở về nhà và tìm người vợ lớn: “Em khờ dại lầm lỡ, lạy chị hãy tha thứ cho em, 

nhận đứa em tội nghiệp này, con em không có tội thì làm sao hủy hoại nó cho được, còn nếu như em tạo ra nó mà 

không cho nó có cha thì cuộc đời của nó bị vẫn đục, tương lai của nó bị lu mờ”. Người vợ lớn đã chấp nhận Út. 

Từ đấy, Út cam phận làm nhỏ nên dù có khổ sở cay đắng tủi nhục Út cũng chẳng than thở nửa lời. Đôi lúc 

những cơn ghen ngầm của người vợ lớn làm Út phải nghẹn ngào “nước mắt chan cơm”. Đã nhiều lần Út định 
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bồng con rời khỏi nhà, nhưng khi nghĩ con không có cha sẽ mặc cảm tự ti với đời thế là Út không đủ can đảm ra 

đi. 

Ba năm sau, chồng Út thất bại trong việc làm ăn, buồn bực, sinh bệnh rồi mất sức lao động. Người vợ lớn 

gốc người thành thị, từ nhỏ đã không quen làm lụng, lại hay đau bệnh, gia đình đâm ra khốn khó. Chồng của Út 

trao cho Út một số tiền và bảo Út đi tìm cuộc sống mới để tránh khổ về sau. Út nức nở nói rằng: dẫu có ăn xin Út 

cũng theo chồng đến ngày nhắm mắt. Ngày trước thiên hạ cho Út vì tiền nên mới cam tâm làm bé chịu đựng khổ 

cực như thế, bây giờ Út bỏ đi là công nhận những lời dèm pha đó là đúng hay sao! 

Út quyết định đứng ra gánh vác gia đình, nuôi dạy các con. Sự chịu thương chịu khổ và sự tảo tần buôn bán 

sớm hôm của Út đã thuyết phục được người vợ lớn và các con. Chẳng biết tự lúc nào người vợ lớn đã giao quyền 

cho Út mọi việc, kể cả việc định vợ gã chồng cho các con. Và các con cũng tự thay đổi tiếng “dì Út” bằng tiếng mẹ 

trìu mến. 

Ba mươi mấy năm vất vả, hi sinh tất cả cho con, giờ đây Út cảm thấy được bù đắp vì được sống vui vẻ, hạnh 

phúc với bảy đứa con và đàn cháu nội ngoại đông đủ mặc dù Út chỉ duy nhất sinh nở một lần. 

Chuyện đời của Út chính là cuộc đời của mẹ. Con là đứa con gái Út của người vợ lớn mà mẹ làm “vú nuôi” 

con từ lúc bốn tuổi. Đứa con gái ruột của mẹ theo chồng ở xa. Tình thương của mẹ dành cho các con giờ đây chỉ 

dồn vào một mình con vì chỉ còn có con là sống gần gũi nhất với mẹ. Con đau một thì mẹ khổ mười. Ngày ấy mẹ 

côi cút, dốt nát nên lầm lỡ, còn con hôm nay có tới hai người mẹ mà cuộc đời lại khổ đến thế thì mẹ thật không 

cam tâm. Mẹ mong con hãy suy nghĩ kỹ và quyết định cuộc đời của con bằng trái tim của người mẹ”. 

Đêm ấy tôi khóc thật nhiều, khóc cho đời mẹ và khóc vì ân hận mình đã sống quá hẹp hòi ích kỷ. Tôi chỉ biết 

đòi hỏi chồng phải yêu thương và lo lắng cho vợ con mà không nghĩ đến áp lực nặng nề anh ấy đang gánh chịu. 

Tại sao tôi có thể bắt anh ấy chọn lựa giữa vợ con và gia đình của anh? Chính mẹ Út đã khơi dậy trong tôi tình 

cảm thiêng liêng của người mẹ. Chỉ đến khi được làm mẹ, người ta mới thấm thía trong lòng thương con đến 

nhường nào. Nếu như năm năm trước, mẹ Út không kể cho tôi nghe câu chuyện đời của mẹ thì chắc tôi đã đánh 

mất hạnh phúc của đời mình. Có được mái ấm gia đình như hiện nay, tôi mãi mãi không bao giờ quên ơn sâu và 

tấm lòng nhân hậu cao cả của mẹ Út. 

Nguyễn Thị Thảo (TPHCM) 
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Đọc câu chuyện trên đây quý vị cứ suy ngẫm: Có phải đời sống con ngƣời là biển khổ không? Tất cả mọi 

ngƣời trên hành tinh này đều lấy khổ làm vui, làm hạnh phúc. Đó là một sự vô minh hết sức mà con ngƣời ít ai 

chấp nhận mình vô minh, nhƣng đó là một sự thật điên đảo ngu si của loài ngƣời. Có đúng  nhƣ vậy không quý vị? 

Đạo Phật dạy: “Đời ngƣời là khổ, nƣớc mắt chúng sinh nhiều hơn nƣớc biển”. Vậy chúng ta là con ngƣời, 

chứ đâu phải là loài động vật sao mà không biết, không chịu tƣ duy, suy nghĩ có phải đúng nhƣ vậy không? Tại sao 

lại phải cam chịu sống trong biển khổ đau nhƣ vậy? Đâu phải sự đau khổ đó không có lối ra. Có lối ra nên mới có 

những ngƣời làm chủ sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi mà danh từ gọi những bậc đó là A La Hán. 

Chúng ta là con ngƣời cũng nhƣ các Ngài, phải vùng dậy chiến đấu với giặc sinh tử, phải làm chủ, không 

chịu làm nô lệ tay sai của chúng. Mặt trận sinh tử luân hồi là một trận địa rất cam go và ác liệt, nhƣng chúng ta 

quyết định phải giành phần thắng lợi về mình, vì trƣớc chúng ta đã có những ngƣời chiến thắng giặc sinh tử luân 

hồi này, họ còn để lại cho chúng ta những tài liệu chiến thuật, chiến lƣợc diệt trừ chúng, thì làm gì chúng ta lại chịu 

thua. Phải không quý vị? 

Chúng ta quyết định phải chiến thắng giặc sinh tử luân hồi một cách vẻ vang, không đầu hàng, không khuất 

phục, không làm nô lệ. Và mãi mãi bắt chƣớc ông cha của chúng ta, họ đã để lại những gƣơng anh hùng dũng cảm 

chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không chùng bƣớc một cách gan dạ kiên cƣờng. Gƣơng xƣa còn đó, có đúng nhƣ 

vậy không quý vị? 

Mẹ Öt tuy chiến thắng hoàn cảnh ngang trái của mình để đem lại bằng một tình thƣơng yêu mọi ngƣời, mẹ 

Öt phải hy sinh cả cuộc sống cá nhân của mình, phải chịu trăm cay ngàn đắng mới thu phục đƣợc lòng tin và yêu 

thƣơng của mọi ngƣời thân trong gia đình. Sự êm thấm yên vui trong gia đình hôm nay có đƣợc  là nhờ một lòng 

hy sinh cao cả, nhƣng mẹ Öt vẫn chạy loanh quanh trong vòng khổ đau của quy luật nhân quả sai khiến từ cái khổ 

này đến cái khổ khác, chứ không có lối thoát ra. Mẹ Öt điên đảo tƣởng rằng mình đã hy sinh nhƣ vậy thì sẽ đƣợc 

bù đắp bằng tình yêu thƣơng của con cái, là hạnh phúc an vui, nào ngờ trong tình yêu thƣơng của con cái thì mẹ Öt 

lại gánh chịu những sự đau khổ của con cái khác nữa. Cho nên con ngƣời đi tìm hạnh phúc an vui mà đi tìm trong 

đƣờng luân hồi TÌNH YÊU THƢƠNG TRAI GÁI là đi tìm cái mơ mộng, cái hảo huyền, cái bóng dáng chứ không 

bao giờ con đƣờng đó có chân hạnh phúc an vui đƣợc.  

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Khi một ngƣời hiểu biết các pháp trên thế gian này là vô thƣờng không có pháp 

nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta thì hãy buông xuống hết, buông xuống hết, chỉ có tình thƣơng của con ngƣời 
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là bất diệt là thƣờng còn mãi mãi. Vì tình thƣơng sẽ mang đến sự bình an yên vui cho mình và mọi ngƣời và mọi 

loài sống trên hành tinh này. Các con nên nhớ lời dạy này. 

 

ĐOẠN 16: Họ gặp nhau nhờ có tên của ông là tác giả của một bài báo. Vì thế bà cố tìm cho được địa chỉ, 

điện thoại để liên lạc. Tuy nhiên nay hai người ở còn cách xa nhau hơn ngàn cây số nhưng đã gần nhau nhờ có 

thông tin hiện đại. Câu này dạy đạo đức gì? 

ÑAÙP AÙN:  NHÂN QUẢ VAY NỢ TIỀN KIẾP CÓ DUYÊN NHƢNG NỢ VỢ CHỒNG KHÔNG CÓ.  

GIẢI TRÌNH ÁN: Chứng tỏ tình yêu trai gái rất khó quên nhất là mối tình đầu của ngƣời con trai cũng nhƣ 

ngƣời con gái, hình ảnh của hai ngƣời tuy lƣớt qua rất nhanh nhƣng lại ghi sâu đậm trong tâm hồn hai ngƣời rất 

khó quên. Nhƣ vậy trai gái yêu nhau là khổ nên nhà thơ Xuân Diệu nói:  

“Yêu là nhớ thẩn thờ qua mây khói”.  

Yêu nhau mà không thành vợ thành chồng tức là không đƣợc gần bên nhau thì khổ  biết mấy, khổ vô cùng. 

Phải không quý vị? 

Cho nên các con may mắn hơn biết đƣợc Phật pháp, biết đƣợc con đƣờng thoát khổ sớm hơn thì hãy mau 

mau chấm dứt con đƣờng tình ái giữa trai và gái, nó không có hạnh phúc gì đâu, toàn là sự đau khổ, toàn là cay 

đắng gian truân v.v… 

Sống một mình biết Phật pháp tu hành thì tuyệt vời! Bởi biết Phật pháp chân chánh là biết pháp hành ngăn 

và diệt ác pháp vào đời sống hằng ngày thì không có một chƣớng ngại pháp nào, một ác pháp nào, một lời nói nào, 

một sự việc nào, một tai nạn nào hay một bệnh tật nào làm động tâm quý vị đƣợc. Quý vị sẽ làm chủ tâm mình, lúc 

nào tâm cũng bất động thanh thản, an lạc và vô sự. 

 Sống một mình biết Phật pháp thật là tuyệt vời! Không có một niệm nào trong tâm khởi lên làm giao động 

tâm mình, làm tâm mình phải lo lắng, sợ hãi, làm cho tâm mình phải buồn phiền, thƣơng nhớ, chờ mong, nghi ngờ 

v.v… 
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Sống một mình biết Phật pháp thật là tuyệt vời! Không có tình yêu trai gái nào xen vào đƣợc, vì ngƣời biết 

Phật pháp là biết tƣờng tận gốc tình yêu trai gái là gốc khổ muôn đời muôn kiếp, là đƣờng luân hồi sinh diệt muôn 

đời muôn kiếp của loài ngƣời. 

Ngƣời biết Phật pháp dù nam hay nữ thì tình yêu không thể lƣờng gạt họ đƣợc, cho nên giữa nam nữ họ chỉ 

biết thƣơng nhau với tình thƣơng trong sạch, không đi vào tình thƣơng thấp hèn ô trƣợc bẩn thỉu nhục dục, họ giúp 

nhau với tình thƣơng tƣơng trợ khi cuộc sống gặp khó khăn và tai nạn, bệnh tật nghiệp báo. Tình yêu thƣơng của 

họ là tình yêu thƣơng cao thƣợng trong sạch, vì thế họ thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc của nghiệp báo nhân quả 

luân hồi. Cho nên ngƣời thông suốt giáo pháp của Phật là ngƣời sống đời sống độc cƣ nhƣng lại không xa lánh một 

ngƣời nào cả. Độc cƣ mà không sống một mình, bởi vì họ đồng hành với chân lý vô lậu bằng lối sống có phƣơng 

pháp dẫn tâm đi vào lộ trình bất động, tự làm chủ thân tâm của mình không bị giặc sinh tử mua chuộc sai khiến.  

Câu chuyện trên đây là một tình yêu lén lút vụng trộm che dấu chồng con và vợ con mặc dù họ đã hơn 80 

tuổi đầu, thế mà trong tâm làm một điều gian dối. Hành động sống nhƣ vậy là không chung thủy với chồng con, 

với vợ con. Hơn 55 năm khi mò tìm ra đƣợc địa chỉ thì liên lạc với nhau, tỏ ra mối tình đã ôm ấp chôn chặt từ lâu. 

Thật đáng trách cho lòng dạ con ngƣời vô liêm sỉ. Việc làm của họ về đạo lý Đông phƣơng ngƣời có đạo đức 

không ai chấp nhận. Ở đời những con ngƣời sống lãng mạn, quá quan trọng tình yêu thƣơng trai gái. Một thứ tình 

yêu thƣơng mà ngƣời hiểu biết chánh pháp và hƣớng về chân lý của Phật giáo thì ngƣời ta quá sợ hãi. Nghe nói đến 

tên tình yêu trai gái là ngƣời ta khiếp đảm nhƣ trẻ con sợ ma trong bóng đêm. 

Chúng ta hãy yêu thƣơng nhau trong tình yêu thƣơng cao thƣợng, trong tình yêu thƣơng trong sạch thoát ra 

khỏi tình yêu thƣơng nhục dục thấp hèn của gia đình chồng vợ, vì tình yêu thƣơng đó nó thƣờng mang lại sự đau 

khổ cho mình cho nhiều ngƣời. Chúng ta hãy yêu thƣơng nhau trong tình yêu đa hƣớng nhắm đến sự thanh cao 

trong sạch tƣơng thân tƣơng ái mãi mãi con ngƣời yêu thƣơng con ngƣời, bất cứ ngƣời nào, và con ngƣời yêu 

thƣơng muôn loài vạn vật và mãi mãi yêu thƣơng mọi sự sống, mọi sự bình an hạnh phúc, an vui trên hành tinh 

này. Hãy gạt bỏ tình yêu thƣơng trai gái trên đạo lộ sinh tử luân hồi thì mới mong thoát khổ của kiếp làm ngƣời. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Trên đời này chỉ có tình yêu thƣơng chân thật, hồn nhiên, vô tƣ, trong trắng thì 

mới cao quý, cho nên trai gái yêu thƣơng nhau với tình yêu thanh cao, trong sạch đó thì đừng đi sang qua một lãnh 

vực tình nhục dục, vì tình nhục dục là một thứ tình yêu đau khổ, nó thuộc về nhân và quả, mà nhân quả thì các con 

đều biết toàn là mọi sự khổ đau. Muốn thoát ra mọi sự khồ đau thì chỉ có tình thƣơng yêu đa hƣớng, tức là yêu 
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thƣơng tất cả chứ không riêng yêu thƣơng cho một ngƣời nào, vì ngƣời nào cũng có sự sống bình đẳng nhƣ nhau, 

nên yêu thƣơng tất cả là đúng. Các con nên nhớ lời dạy này. 

 

 ĐOẠN 17: Họ đã nói chuyện với nhau nhiều, trút cho nhau những bầu tâm sự mà từ khi yêu cho đến nay 

chưa thổ lộ với ai bao giờ. Hơn nữa thế kỷ giấu kín một tình yêu. Một tình yêu ôm ấp mãi trong lòng. Câu này dạy 

đạo đức gì? 

ÑAÙP AÙN:  TÌNH YÊU LÀ DO DUYÊN NHÂN QUẢ TIỀN KIẾP 

GIẢI TRÌNH ÁN: Hơn nửa thế kỷ tình yêu thƣơng trai gái bây giờ mới có dịp trút bầu tâm sự trong lúc tuổi 

tác sắp đi vào lòng đất lạnh mà còn gắn bó yêu đƣơng. Ghê thật lòng dạ con ngƣời, có chồng, có vợ, có con, có 

cháu, chít chắt nhƣ vậy mà tình cảm trai gái lúc thuở ban đầu không chịu bỏ xuống nhƣ cụ Nguyễn Du đã nói:  

“Khối tình chết xuống tuyền đài chưa tan”. 

 Nếu quả thật tình yêu cao thƣợng và chung tình, chung thủy thì ông đừng có vợ và bà đừng lấy chồng, còn ở 

đây bà có chồng và ông có vợ rồi cả hai đều có con, cháu, chít, chắt đông đảo mà còn gợi thƣơng, gợi nhớ với nhau 

thật là lãng mạn không ai tƣởng nỗi với hai ông bà cụ này.  

Với tuổi tác gần đất xa trời mà tình yêu thƣơng trai gái còn nóng bỏng nhƣ thuở còn thanh niên. Trải qua gần 

hết một cuộc đời ngƣời mà không thấy đời sống con ngƣời khổ sao? Không thấy tuổi tác sắp tàn tạ còn gì nữa mà 

yêu với thƣơng, lại còn không thấy bây giờ mình đã là cụ ông, cụ bà sao? Cuộc đời khổ là một bài học  thực tế, vậy 

sao hai cụ chƣa hiểu tình yêu thƣơng trai gái là con đƣờng khổ đau của kiếp làm ngƣời, mà cũng chính con đƣờng 

ấy là con đƣờng độc lộ sinh tử luân hồi nhƣ trên đã thƣờng nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhất là lộ trình này thƣờng 

đi theo nghiệp lực nhân quả, nên chúng đã điều khiển vạn vật sinh diệt mãi mãi muôn đời muôn kiếp để trả vay 

theo luật nhân quả. 

Nỗi thƣơng nhớ khổ đau trong tình yêu trai gái không thành vợ thành chồng của ông cụ, bà cụ này thật là 

một tình trƣờng đau khổ. Yêu mà không dám thổ lộ cho ai biết chỉ ôm ấp trong lòng. Ngày ngày thăm dò tin tức 

nhƣng vẫn bặt, cho nên ông cụ, bà  cụ  luôn nghĩ rằng: chắc ngƣời yêu đã hy sinh cho tổ quốc. Cho nên ông cũng 

mạnh dạn lấy vợ và bà cũng không còn hy vọng nên đã lấy chồng. Nhƣ vậy rõ ràng tình yêu thƣơng gia đình là bổn 

phận chứ không còn nghĩa chung tình, chung thủy, họ sống với nhau chỉ là bổn phận chồng hay vợ để chia sẻ cuộc 
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sống cùng nhau gánh vác, chứ nói tình yêu thƣơng gắn bó chung tình chung thủy trong cuộc sống lứa đôi thì không 

có. 

Xét nhƣ vậy chúng ta thấy rất rõ tình yêu thƣơng trai gái thanh cao trong sạch không chút bợn nhơ trong tình 

nhục dục thì tình yêu ấy rất tuyệt vời, nhƣng không khéo thì nó trở thành tình yêu thƣơng lãng mạn mang tính chất 

sầu khổ thƣơng đau. 

Nhƣ trên đã nói tình yêu thƣơng nào cũng là tình yêu trong đau khổ, vì đó chỉ là tình yêu thƣơng nhất hƣớng, 

nếu không làm khổ mình thì làm khổ ngƣời hoặc làm khổ cả hai. Chúng ta là những đệ tử của Phật chúng ta phải 

sáng suốt và cân nhắc kỹ lƣỡng hơn. Phải sống yêu thƣơng trong tình yêu thƣơng không làm khổ mình khổ ngƣời 

và khổ cả hai, thì đó mới chính là tình yêu thƣơng cao thƣợng trong sạch; thì đó mới chính là tình yêu thƣơng từ bi 

của con đƣờng Phật giáo đã dạy chúng ta. Và  chính chúng ta lúc nào cũng nên ghi nhớ để sống đúng, làm đúng 

thân hành, ý hành, khẩu hành đạo đức nhân bản – nhân quả.  

Đời sống chúng ta rất cần có một nền đạo đức nhân bản - nhân quả để sống trong tình thƣơng yêu chân thật; 

để sống trong tình yêu thƣơng cao thƣợng và trong sạch, mong rằng tình yêu thƣơng ấy mãi mãi ngự trị trong lòng 

mọi ngƣời. Có đƣợc nhƣ vậy thì sự sống trên hành tinh này mới thật tuyệt vời. Phải không quý vị? 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Tình yêu thƣơng cho riêng một ngƣời nào là tình yêu thƣơng trong đau khổ, các 

con có biết không? Đó là thứ tình yêu trong hạn hẹp ích kỷ chiếm hữu nó luôn luôn mang theo sự đau khổ, nó 

không phải là tình yêu thƣơng sự sống bất vụ lợi phi cá nhân. Các con nên nhớ lời dạy này. 

 

ĐOẠN 18:  Với một hoa khôi có trình độ văn hóa hoạt động xã hội mạnh mẽ chắc có nhiều chàng trai đeo 

đuổi. Con người này nói như nhà văn nổi tiếng Nga Pantốpxki là: tình yêu chỉ có một nhưng tương tự thì có hàng 

trăm. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC CHUNG THỦY Ý HÀNH, THÂN HÀNH  

GIẢI TRÌNH ÁN: Nói về tình yêu thƣơng trai gái là phải nói đến tình yêu chọn lựa. Nam cũng nhƣ nữ họ đều 

lén nhìn và để ý nhau, nhƣ câu tục ngữ nói: “Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa đám ba quân” 

Trai gái mới lớn lên biết yêu thƣơng là biết để ý nhau, nhất là về hình thể, tính chất đạo đức và tài năng: “Trai tài 

gái sắc”, đó là một sự cân nhắc bình thƣờng trong việc chọn lựa lứa đôi. 
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Khi chọn lựa xong nhƣng vẫn âm thầm yêu thƣơng mà không nói ra bằng lời chỉ bằng mắt, từ cái nhìn 

thoáng qua có vẻ ngại ngụng e dè rất sợ mọi ngƣời biết mình yêu thƣơng, khi để ý yêu thƣơng nhau họ tìm cách 

làm quen và tìm cách giúp nhau việc này hay việc khác, để đƣợc nói chuyện nhau là họ thấy vui vẻ hân hoan. Tình 

yêu thƣơng ấy đẹp đẻ biết bao! Trong sạch biết bao! Nhƣng từ tình yêu thƣơng này mà tiến lên một bƣớc nữa là 

tình nhục dục thì không còn đẹp đẻ chút nào nó mang tính chất xâm chiếm, chiếm hữu, vả lại thứ tình nhục dục là 

thứ tình bẩn thỉu bất tịnh nó sẽ mang đến những tai họa sau này nhƣ ngừa thai, nạo móc bỏ thai nhi, đó là một điều 

tội lỗi rất lớn mà con ngƣời không chịu nghĩ suy, cứ chạy theo dục vọng (sự điều khiển của nhân quả) mà gọi là 

hạnh phúc, đó là một sự vô minh quá lớn của loài ngƣời chỉ biết đắm mê nhục dục để rồi gánh chịu muôn vàn thứ 

khổ đau sau này. 

Quý vị hãy định nghĩa gia đình là gì? “Năm 1983, có một câu chuyện xảy ra ở Lubda. Nó có thể giải thích 

cho chúng ta hiểu gia đình là gì? 

Trong thời kỳ nội chiến ở Lubda, có một ngƣời tên là Rall 37 tuổi. Gia đình ông có 40 ngƣời: bố, anh em, 

chị em, vợ con…hầu nhƣ tất cả mọi ngƣời đã rời xa ông ấy. Nhƣng trong khi tuyệt vọng. Rall đƣợc biết đứa con 

gái Öt, 5 tuổi của ông còn sống, ông đã bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng để đi tìm cho đƣợc cốt nhục thân 

thiết của mình. Khi tìm đƣợc, ông ôm chặt đứa con vào lòng, câu đầu tiên ông nói là: “TÔI VẪN CÓ GIA ĐÌNH”. 

Trên thế giới này, gia đình là nơi chứa đầy tình thƣơng, tình thƣơng yêu ấy có khi ở trong một tòa nhà cao 

tầng, cũng có khi nó ở trong đám ngƣời vô gia cƣ. Ngƣời không có ngƣời thân hoặc ngƣời bị ngƣời thân ruồng bỏ, 

quên lãng mới thật sự là ngƣời không có gia đình”. 

Đó là cách định nghĩa gia đình của ngƣời thế gian để mong tìm hạnh phúc an vui trong đó. Hạnh phúc an vui 

trong đó chỉ là một bóng ảo mà thôi.  

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Tình yêu chung thủy là thứ tình yêu thƣơng trƣớc sau nhƣ một, nhƣng nó vẫn là 

thứ tình yêu trong nhân quả đau khổ, chúng ta là những ngƣời đi tìm đƣờng thoát khổ thì đừng để rơi vào mọi thứ 

tình yêu mà duy chỉ có một thứ tình yêu thƣơng sự sống là giữ gìn và bảo vệ nó mà thôi, các con có nhớ lời dạy 

này không? 
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ĐOẠN 19: người viết bài này suy ngẫm: đây là một thứ tình yêu đích thực, không ai có thể thay thế được một 

thứ tình yêu trọn vẹn, không có một thứ động cơ nào làm vẩn đục nó đi, tuổi đã quá thập cổ lai hy, vẫn cứ yêu. Câu 

này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC CHUNG TÌNH KHẨU HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Ở đây chúng ta nên phân biệt chung tình và chung thủy. Chung tình có nghĩa là tình yêu 

thƣơng trai gái luôn luôn nhớ nhau mãi không bao giờ quên, tình yêu giành cho một ngƣời duy nhất, còn chung 

thủy là tình yêu thƣơng gia đình vợ hay chồng chỉ duy nhất không lang chạ với ngƣời này ngƣời kia. Cho nên chữ 

chung thủy chỉ giành cho tình yêu thƣơng chồng vợ còn chữ chung tình chỉ giành riêng cho trai gái. 

Ở đây bà cụ này và ông cụ kia rất chung tình, nhƣng đối với tình chung thủy trong gia đình thì ông bà này 

không chung thủy. Tình cảm sống nhƣ vậy đƣợc xem là ngoại tình, tức là có tình yêu thƣơng bên ngoài . 

Nói về đạo đức gia đình thì vợ chồng phải chung thủy, vì trong chung thủy có chung tình, nếu chung thủy 

không có trong gia đình thì chung tình không có, mà chung tình không có thì không đƣợc gọi là chung thủy. 

Ngoại tình có hai thứ: 

1- Ngoại tình bằng tình cảm, (tình yêu thƣơng nhƣng không đi đến tình nhục dục) 

2- Ngoại tình bằng tình nhục dục (thỏa mãn dục tính nhƣng không có tình yêu thƣơng). 

Nói đến đạo đức về chung tình và chung thủy thì chúng tôi hiếm thấy có gia đình nào giữ trọn vẹn keo sơn 

gắn bó chung tình chung thủy một vợ một chồng. Trong một đời ngƣời về mặt tinh thần thì tình cảm thƣơng yêu 

đơn phƣơng âm thầm họ đã chia xẻ ra cho biết bao nhiêu ngƣời. Còn tình nhục dục thì đơn phƣơng không thể đƣợc 

phải có đối phƣơng, cho nên tình nhục dục bị hạn chế, nhƣng thời đại này tình nhục dục cũng tràn lan, cho nên phái 

nam ngoại tình rất dễ, chỉ cần có tiền. 

Tình yêu thƣơng chung thủy gia đình đời nay hiếm thấy, khó tìm. Vả lại đạo đức con ngƣời đang xuống cấp 

trầm trọng thì đức chung thủy không bao giờ còn có trong xã hội này nữa họ khéo sống che đậy vợ con hoặc công 

khai khi họ có thế lực hiếp đáp vợ con buộc vợ con phải chấp nhận. 

Vì thế tình yêu thƣơng chung tình hay chung thủy đều là khổ đau, không có tình yêu thƣơng một hƣớng nào 

mà không khổ đau. Phải không quý vị? 
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Nhƣ trên đã nói tình yêu thƣơng trai gái là con đƣờng đau khổ, là con đƣờng tái sinh luân hồi mãi mãi muôn 

đời muôn kiếp. Vậy chúng ta hãy cố gắng vƣợt qua, chiến đấu tận cùng đừng để rơi vào con đƣờng đó. Nhất định 

phải chọn con đƣờng giải thoát mà đi, con đƣờng không có tình yêu trai gái, đó là con đƣờng tình thƣơng đa 

hƣớng, thƣơng yêu mà không làm khổ mình, khổ ngƣời. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Chung tình là tình yêu thƣơng giành cho một ngƣời duy nhất không bao giờ thay 

đổi, tình yêu thƣơng này đẹp lắm, nhƣng nó cũng là một nỗi khổ đau vì nó là tình yêu thƣơng nhất hƣớng. Tình yêu 

thƣơng này có những gì trắc trở thì tình yêu thƣơng này bằng cả nƣớc mắt và bao nỗi xót xa. Ngƣời hiểu biết con 

đƣờng giải thoát thì tất cả tình yêu thƣơng đều dừng lại chỉ có một lòng yêu thƣơng sự sống đa hƣớng. Chính vì 

yêu thƣơng sự sống đa hƣớng nên không làm khổ mình, khổ ngƣời và khổ chúng sinh. 

Cho nên trong các loại tình yêu chúng ta chỉ nên chọn lấy lòng yêu thƣơng sự sống mà thôi, vì nó là lòng yêu 

mang đến sự an vui cho mình cho mọi ngƣời. Các con nên nhớ lời dạy này và mãi mãi sống với nó. 

 

ĐOẠN 20:  Nhưng rất chung thủy với chồng, tôi nói: người phụ nữ có hai quả tim trong một là vậy. Tôi đọc 

khá nhiều tác phẩm bàn luận về tình yêu, nhưng chưa bắt được một tình yêu tôi vừa kể. Câu này dạy đạo đức gì? 

 ĐÁP ÁN: THIẾU ĐỨC CHUNG THỦY KHẨU HÀNH, Ý HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Đoạn này dùng chữ chung thủy với chồng là không đúng vì có chồng mà còn yêu thƣơng 

ngƣời khác thì gọi là ngoại tình. Còn chăm sóc cho chồng con, đó chỉ là bổn phận trách nhiệm làm vợ phải làm 

nhƣng nếu không làm tròn bổn phận làm vợ thì xã hội sẽ lên án ngƣời phụ nữ lăng loàn.  

Trên đời này không có hai quả tim vàng mà chỉ có tình cảm chia sẻ, tình cảm chia sẻ thì gia đình tan nát, nếu 

cụ ông không bệnh nằm liệt giƣờng thì làm sao tránh khỏi cảnh ghen tuông. Bạo lực gia đình sẽ xảy ra và lúc bây 

giờ địa ngục trần gian là nơi đây. 

 Nói đến tình yêu thƣơng trai gái dù có chung tình, chung thủy đi đến hôn nhân thành vợ thành chồng chánh 

thức thì nó vẫn là thứ tình yêu thƣơng trong đau khổ, trong tái sinh luân hồi, nó là tình yêu thƣơng nhất hƣớng, nó 

mở ra một con đƣờng đầy tội ác và đau khổ. Con đƣờng đau khổ này sẽ tiếp diễn mãi mãi từ đời này sang đời khác 

vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta phải cố gắng khắc phục chủ động điều khiển tâm mình không cho chạy theo 

những dục lạc quá tầm thƣờng của tình yêu thƣơng trai gái. Nhất là phải quyết định không làm theo và chấm dứt 
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những loại tình yêu thƣơng trai gái nhục dục thấp hèn, bẩn thỉu, bất tịnh v.v…. Nếu chúng ta không chấm dứt con 

đƣờng yêu thƣơng đó thì cuộc đời phải gánh chịu nhiều đau khổ và đau khổ nhiều đời, nhiều kiếp. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nhƣ trên chúng tôi đã nói đức chung thủy là một tình thƣơng từ đầu chí đuôi chỉ 

có một ngƣời duy nhất mà thôi không thể yêu thƣơng một ngƣời khác nữa, nhƣng nó vẫn là một tình thƣơng nhất 

hƣớng, Vì tình thƣơng nhất hƣớng nó không biết dừng tại chỗ đó mà đi sang lãnh vực khác, nên nó còn mang đến 

những sự khổ đau cho mình cho ngƣời. Vì thế các con nên đề cao cảnh giác. Trên đời này chỉ có tình yêu thƣơng 

đa hƣớng mới chuyển đổi đƣợc nhân quả khổ đau. Vậy các con nên nhớ lời dạy này. 

 

ĐOẠN 21: Có người quan niệm tình yêu là bể khổ, có người nói tình yêu là hạnh phúc Câu này dạy đạo đức 

gì? 

 ĐÁP ÁN: QUAN NIỆM TÌNH YÊU  

GIẢI TRÌNH ÁN: Ngƣời nào chịu ảnh hƣởng của Phật giáo thì quan niệm tình yêu thƣơng trai gái đều chấp 

nhận tình thƣơng đó là biển khổ, còn  những ngƣời theo quan niệm cuộc sống thƣờng tình thế gian thì cho tình yêu 

thƣơng trai gái là hạnh phúc. Trong hai quan niệm này nếu không triển khai làm sáng tỏ thì con ngƣời dễ hiểu  lầm 

lạc. Khi ngƣời ta hiểu biết đời khổ nhƣ thật thì tình yêu thƣơng trai gái là biển khổ, đó là hiểu đúng nhƣ thật. Còn 

có một số ngƣời hiểu đời một cách nông cạn cho những ngƣời nói tình yêu thƣơng trai gái là biển khổ nên vội vàng 

lên án cho rằng đó là quan niệm tiêu cực bi quan, yếm thế, là sai.  

Cho nên hai vấn đề này cần phải xem xét và quán triệt kỹ hơn, nhờ đó chúng ta không bị chủ quan. 

Đúng vậy, cái nhìn của đức Phật là cái nhìn quán triệt đƣờng đi nƣớc bƣớc của nhân quả luân hồi nên Ngài 

bảo: “Ái dục là nguyên nhân sinh ra đau khổ” 

 Vì vậy Thầy đã nói ở trên tình yêu trai gái là con đƣờng sinh tử luân hồi khổ đau muôn đời muôn kiếp. Đó 

là cái nhìn đúng đắn nhƣ thật, còn cái nhìn thế gian “tình yêu là hạnh phúc”, đó là cái nhìn theo ảo tƣởng, cái nhìn 

không đúng nhƣ thật. Cuộc sống của loài ngƣời là một cuộc sống đầy khổ đau và sự khổ đau ấy bất tận, chỉ có 

những ngƣời vô minh mới không thấy mà thôi. Nhƣng dù sao không ai dám phủ nhận đời là không khổ. Thực sự 

cái khổ của cuộc đời ai cũng biết, nhƣng vì tâm ái dục quá lớn nên họ chấp nhận khổ để tìm những phút an vui 

trong đó. 
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KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Về quan niệm tình yêu thì thế gian luôn luôn ca ngợi và khen tặng tình yêu chung 

thủy và tình yêu chung tình, nhƣng Phật giáo rất lo sợ vì tình yêu chung thủy và tình yêu chung tình nó không biết 

dừng tại chỗ tình yêu thƣơng ấy mà nó hay đòi hỏi phải tiến đến tình nhục dục, vì chính tình nhục dục là một loại 

tình yêu thƣơng sa đọa, nó đƣa con ngƣời vào con đƣờng khổ đau vô cùng vô tận và tiếp tục tái sinh luân hồi. Cho 

nên tình yêu thƣơng chung tình và tình yêu thƣơng chung thủy không có gì xấu nhƣng biết dừng tại chỗ đó thì nó là 

tình yêu thƣơng thanh cao trong sạch, hồn nhiên vô tƣ, tình yêu ấy là tình yêu sự sống, luôn luôn biết yêu thƣơng 

và tha thứ. Vậy các con nên nhớ lời dạy này. 

 

ĐOẠN 22: “Đó không giống cái hạnh phúc tình yêu của hai ông bà này. Đây là một thứ tình yêu vĩnh cửu, 

rất hiếm có trên thế gian này. Theo tôi đây là một thứ tình yêu hoàn toàn vô tư: không vụ lợi, không nông nổi, 

không lãng mạn chút nào mà là một thứ tình yêu thực tế xuất phát từ đáy lòng mình, vì lúc trẻ yêu nhau là chuyện 

bình thường, nay tuổi đã cao có gia đình rồi mà vẫn cứ yêu, yêu đến chết mới thôi . Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC CHUNG TÌNH Ý HÀNH  

GIẢI TRÌNH ÁN: Tình yêu thƣơng trai gái từ khi biết yêu thƣơng nhau và cố gắng duy trì tình yêu thƣơng ấy 

mãi mãi cho đến khi chết, nhƣng tình yêu thƣơng ấy không phai nhòa, đó là một thứ tình yêu trong đức chung tình. 

Chim quốc là một loài chim sống rất chung tình con này chết, rồi lần lƣợt con kia buồn rầu bỏ ăn rồi cũng chết theo 

đó là lòng chung thủy. Lòng chung thủy mang đầy đủ đức trung thành, trung nghĩa một lòng một dạ với nhau, 

“sống đồng tịch đồng sàng, thác đồng quang đồng quách” 

Mối tình của cụ ông cụ bà trên đây không thể thuộc về chung tình, vì chung tình sao lại có chồng, có vợ, cho 

nên có vợ có chồng thì không thể nào nói là chung tình đƣợc. Có đúng nhƣ vậy không quý vị? Còn nếu nói chung 

thủy sao lại còn yêu thƣơng ngƣời khác ngoài chồng con và vợ con của mình. Hành động của cụ ông cụ bà này thật 

đáng trách, chứ không đáng khen. Phải không quý vị? 

Tuy không ngoại tình nhƣng có chồng có con thì thôi đừng nên nhắc lại mối tình xƣa nghĩa cũ, vì nhắc lại 

tình xƣa nghĩa cũ là lỗi đạo gia đình, là có sự dối trá đối với chồng hay vợ, đó là một ngƣời hai lòng, chứ không 

phải có hai quả tim vàng. 
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Lúc còn nhỏ chƣa có gia đình thì chúng ta yêu thƣơng nhƣ thế nào cũng không sao, nhƣng khi đã thành lập 

gia đình cùng sống chung nhau đầu ắp tay gối, cùng đi chung nhau một đƣờng, cùng chia vui, ngọt bùi hoặc gặp 

nhiều cay đắng, rồi có những lúc gian nan thử thách trên cuộc đời đều có nhau, đều cùng nhau gánh vác, thì không 

thể nào để cho một ngƣời khác xen vào cuộc sống của hai ngƣời đƣợc nữa. Bởi vì “Tôi với mình tuy hai mà một” 

Cho nên cuộc sống phải chung thủy phải có tình nghĩa, phải trung thành với nhau nhƣ thế nào để không lỗi đạo gia 

đình, để làm sao mãi mãi tuy hai mà một. Lời nói thì dễ đấy quý vị! Nhƣng làm đƣợc điều đó không dễ chút nào 

cả. Thƣờng ở đời ngƣời ta sống với nhau trong một gia đình tuy một mà hai, chứ ít có gia đình nào sống tuy hai mà 

một, thƣờng là sống hai ba, nhƣng đời sống đạo đức gia đình thì phải làm sao khắc phục tâm mình đừng để lỗi đạo, 

luôn luôn sống tuy hai mà một thì mới đúng nghĩa tình chồng nghĩa vợ. 

Bởi trong gia đình ngƣời này vui thì ngƣời kia vui, ngƣời này buồn thì ngƣời kia buồn, ngƣời này đau thì 

ngƣời kia buồn khổ lo lắng ngày đêm không ngủ đƣợc “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” Trong gia đình 

cũng vậy, một ngƣời đau cả nhà đều đau khổ ăn không ngon ngủ không yên, buồn khổ lo rầu. Cho nên tình nghĩa 

trong gia đình tuy hai mà một là vậy. Vì thế chúng ta đã thành gia thất tình chồng nghĩa vợ thì đừng tạo cảnh ông 

ăn chả, bà ăn nem, đừng tạo cảnh say xỉn bạo lực gia đình ghen tuông đánh vợ, mắng chồng chửi con v.v…. 

Theo đôi mắt của ngƣời tu sĩ Phật giáo, dù gia đình sống có hạnh phúc đầy đủ chung tình, chung thủy; có 

trung thành với nhau tuy hai mà một, nhƣng khổ vẫn là khổ không thể cho rằng gia đình êm ấm là không khổ. Cho 

nên con đƣờng gia đạo là con đƣờng đau khổ, không khổ điều này thì khổ điều khác. Cái khổ đau nhất của con 

đƣờng này là con đƣờng sinh diệt luân hồi. Do đó mọi ngƣời nên cảnh giác, khi chƣa có gia đình thì chọn lấy cho 

mình một con đƣờng thoát khổ. Con đƣờng thoát khổ mà đức Phật đã vạch ra cho chúng ta đó là một lối đi cụ thể 

và rõ ràng thực tế rất khoa học, không mơ hồ, trừu tƣợng, ảo giác của thế giới siêu hình nhƣ các tôn giáo khác. Quý 

vị đừng bỏ qua mà phí cả một kiếp ngƣời. 

 Còn ai đã lập gia đình xong thì nên sống có đạo nghĩa chung tình chung thủy cho trọn đạo lý với nhau để 

chia sẻ những nỗi khổ đau của kiếp làm ngƣời; để trả cho xong những nhân quả tiền kiếp đã gieo trồng. Nhất là 

phải giảm bớt tình nhục dục vì đó là thứ tình dục sa đọa thấp hèn bất tịnh bẩn thỉu ghê tởm và đƣa đến quả luân hồi 

sinh diệt trùng trùng. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nhƣ chúng tôi đã nói ở trên chung tình là một loại tình yêu thƣơng tốt, nhƣng hãy 

biết dừng lại tình nhục dục thì tai họa khổ đau sẽ không bao giờ đến. Các con nên nhớ kỹ lời dạy này. 
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ĐOẠN 23: Qua chuyện tình nói trên chúng ta thấy rõ hơn hôn nhân bắt đầu bằng tình yêu, nhưng không hẳn 

là như thế vì nhiều lý do khác nhau mà đã diễn ra từ thời đại xa xưa cho đến tận ngày nay. Câu này dạy đạo đức 

gì? 

ĐÁP ÁN: DUYÊN NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO NHIỀU ĐỜI THIẾU ĐỨC THỦY CHUNG . 

GIẢI TRÌNH ÁN: Ngày xƣa cha mẹ đặt con đâu ngồi đó, đó là HÔN NHÂN đi trƣớc TÌNH YÊU, còn bây giờ 

TÌNH YÊU đi trƣớc HÔN NHÂN. Câu chuyện trên đây tình yêu đi trƣớc hôn nhân nên hôn nhân chỉ là một sự bắt 

buộc phải làm bổn phận sống chung nhau trong một gia đình, nhƣng tâm hồn họ vẫn thƣơng nhớ đâu đâu. Cho nên 

tình yêu chỉ có một không thể có hai ba. Tình yêu thƣơng trai gái mà yêu thƣơng hai ba ngƣời thì không gọi là tình 

yêu thƣơng trai gái nữa mà đó là một thứ tình nhục dục thấp hèn chạy theo truy hoan sắc dục thấy ai cũng thích 

cũng yêu. Đó là thứ tình yêu lăng loàn đồi trụy vô văn hóa kém đạo đức. Cho nên tình yêu thƣơng trai gái biết 

dừng lại không chạy theo tình nhục dục thì tình yêu thƣơng ấy thanh cao đẹp đẽ vô cùng, ngƣời ta ví nó giống nhƣ 

tình yêu thƣơng Tổ quốc, tình yêu thƣơng nƣớc, tình yêu thƣơng quê hƣơng v.v… Tình yêu thƣơng Tổ quốc, tình 

yêu thƣơng quê hƣơng đất nƣớc thì không thể nào yêu thƣơng hai ba Tổ quốc, yêu thƣơng hai ba nƣớc đƣợc. Phải 

không quý vị? 

Tình yêu thƣơng chỉ duy nhất là yêu thƣơng một ngƣời, nên mới gọi là tình yêu chung thủy, còn yêu thƣơng 

hai ba ngƣời thì không thể nào gọi là tình yêu thủy chung. 

Hôn nhân chỉ là một luật lệ bắt buộc  hai vợ chồng phải có trách nhiệm và bổn phận gắn bó với nhau: chồng, 

vợ và con cái, nếu hôn nhân không khéo giữ gìn và bảo vệ thì tình yêu thƣơng sẽ không có. Cho nên thƣờng hôn 

nhân không có chung thủy, chung tình mà thƣờng là ngoại tình, nhƣng nếu trƣớc hôn nhân đi vào bằng tình yêu 

thƣơng chân thật thì gia đình đó mới thật sự là có đạo đức chung thủy gia đình. 

Câu chuyện trên đây là câu chuyện lỗi đạo gia đình vì bà có tình nhân và ông bên kia cũng có nhân tình thật 

tội nghiệp cho ông bên này và bà cụ bên kia tuổi tác 80 mà bị cắm sừng. 

Thƣa quý vị! Dù tình yêu thƣơng trai gái đã đi đến hôn nhân sống có hạnh phúc thật sự, nhƣng vẫn toàn là sự 

khổ đau. Có đúng nhƣ vậy không quý vị? Biết khổ đau nhƣng cuộc đời không ai thoát ra khỏi qui luật khổ đau  này, 

thật đáng buồn cho số kiếp làm ngƣời. Biết khổ nhƣng chẳng ai quan tâm đến vấn đề này chỉ chạy theo dục lạc truy 
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hoan trong sắc dục nên thƣờng sống trong ảo tƣởng hạnh phúc rồi nuôi hy vọng sẽ đạt đƣợc hạnh phúc đó, nhƣng 

nào ngờ hạnh phúc nhƣ bóng câu cửa sổ, nhƣ giấc mơ nào có thật đâu mà hy vọng. 

Bởi vậy tình yêu thƣơng trai gái đi đến hôn nhân để nói lên đƣợc đạo đức chung tình chung thủy trong một 

gia đình không ngang trái thì có rất ít, ngƣời ta sống trong dục thì làm sao có chung tình, chung thủy đƣợc, cuộc 

đời từ khi biết yêu đƣơng thì họ đã yêu thƣơng biết bao nhiêu ngƣời, trai cũng nhƣ gái, tình yêu thƣơng của họ rất 

dễ dàng khi gặp mặt nhau một lần nhƣng tìm thấy có những nét có cảm mến thì họ đã thầm yêu, trộm nhớ, rồi lại 

gặp ngƣời khác cũng yêu nhƣ thế. Cho nên bất cứ tình yêu thƣơng trai gái nào cũng xuất phát từ lòng dục, nói 

thƣơng yêu là nói đúng nghĩa của nó là dục yêu, dục thƣơng, chứ không có tình yêu thƣơng nào trong sạch thanh 

tịnh ngoài dục. Tình yêu thƣơng trong sạch phải gọi là tình yêu thƣơng không dục, đó mới chính là tình yêu thƣơng 

chân chánh, tình yêu thƣơng chân chánh ấy tức là tâm từ bi hỷ xả mà Phật giáo đã từng xây dựng cho loài ngƣời, 

nhƣng mấy ai đã làm đƣợc. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nói đến nhân quả nghiệp báo là nói đến mọi sự khổ đau trên cuộc đời này. Muốn 

chấm dứt nhân quả nghiệp báo thì chỉ có duy nhất con ngƣời phải sống trong thiện pháp bằng cách sống trong 

Chánh Niệm Tĩnh Giác luôn luôn ngăn ác diệt ác pháp,  lúc nào tâm cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Chính đó 

mới là chỗ không có nhân quả nghiệp báo. Các con nên nhớ lời dạy này. 

ĐOẠN 24: Nhiều người nghĩ hôn nhân là số phận của con người, còn hôn nhân muốn có hạnh phúc là do con 

người tạo dựng lên. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: DUYÊN NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO NHIỀU ĐỜI ĐỀU DO CON NGƢỜI TẠO RA 

GIẢI TRÌNH ÁN: Hôn nhân không phải là số phận mà hôn nhân là nghiệp báo nhân quả tiền kiếp. Hôn nhân 

không có hạnh phúc chân thật chỉ là bóng dáng giống nhƣ trong giấc mơ, cho nên hôn nhân toàn là mọi sự đau khổ 

nó phát sinh từ lòng ham muốn của con ngƣời. Vì vậy hôn nhân chỉ là cái duyên để lòng dục của con ngƣời thực 

hiện. Ngƣời ta nói hạnh phúc là nói phƣơng cách dùng để đi tìm đối tƣợng thỏa mãn lòng dục, khi chiếm hữu và 

thỏa mãn lòng dục thì cho đó là hạnh phúc, chứ có hạnh phúc gì đâu. Quí vị có thấy chăng? 

Lòng dục con ngƣời thực hiện qua muôn hình vạn trạng bằng những danh từ rất hay: Trai gái chạy theo lòng 

ham muốn thì gọi là TÌNH YÊU, Tình yêu ấy đƣợc gắn bó với nhau thì gọi là CHUNG TÌNH, còn nếu không 

chung tình mà đi đến tình nhục dục mang bầu ngoài hôn nhân thì xấu hổ sinh ra tự tử hay nạo bỏ thai nhi. Đó là 
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những hành động tội lỗi rất lớn. Từ tình yêu thƣơng muốn thỏa mãn lòng nhục dục thì phải đi đến HÔN NHÂN, 

hôn nhân đƣợc gắn bó với nhau không thay lòng đổi dạ thì gọi là lòng CHUNG THỦY, còn nếu không gắn bó với 

nhau thì gọi là NGOẠI TÌNH, mà ngoại tình thì sinh ra ghen tuông chửi mắng, đánh đập nhau hay đi đến bạo lực 

gia đình, tạt át xít hoặc đâm chém giết nhau v.v…. 

Tình yêu và hôn nhân chỉ là những danh từ chỉ cho những ảo tƣởng hạnh phúc, chứ không bao giờ có hạnh 

phúc chân thật trong hôn nhân. Dù trong tình yêu và hôn nhân có thuận duyên thì cũng đau khổ, còn nếu nghịch 

duyên thì đau khổ muôn trùng. Cho nên tình yêu và hôn nhân chỉ là một cuộc sống khổ đau  của hai ngƣời, nó 

không có sự bình an yên vui chân thật nhƣ ngƣời ta mong đợi. 

Con ngƣời vì vô minh nhƣ ngƣời mù có mắt mà không thấy, không hiểu biết lòng tham dục của con ngƣời 

quá to lớn. Do lòng tham dục quá to lớn nên con ngƣời dễ bị nhân quả nắm đầu sai khiến và điều khiển nhƣ một 

tên nô lệ. Vì thế nhân quả điều khiển dẫn dắt họ đi đâu là họ theo đó không dám cƣởng lại. Cho nên nó dẫn dắt vào 

con đƣờng tình yêu thƣơng trai gái một cách dễ dàng, do đó họ đã dính bẫy rập tái sinh luân hồi không thể thoát 

đƣợc. Cho nên loài ngƣời không ai mà tránh khỏi. Họ cứ nghĩ rằng phía trƣớc của tình yêu thƣơng trai gái là hạnh 

phúc bình an, nhƣng nào ngờ càng đi tới thì càng lún sâu vào tội ác và tràn đầy mọi sự khổ đau, cho đến nhắm mắt 

xuôi tay đi về lòng đất lạnh vẫn mơ tƣởng đó là con đƣờng hạnh phúc. 

 Trên đời này chỉ có duy nhất có con đƣờng ly dục ly ác pháp là con đƣờng không còn đau khổ nữa, vì vậy 

ngƣời nào đã ly dục ly ác pháp thì suốt ngày chỉ có một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, đó là một hạnh phúc 

chân thật của một ngƣời đã biết sống cho mình và cho mọi ngƣời. Vì khi còn sống tại tiền nhƣ mọi ngƣời, nhƣng 

họ đang sống trong hạnh phúc an vui chân thật, và khi chết họ cũng sống trong hạnh phúc an vui đó. Chính vì đó là 

con đƣờng độc nhất hạnh phúc an vui thực sự, ngoài ra không còn có con đƣờng nào khác nữa.  

Nhƣ quý vị đã biết con đƣờng đó là con đƣờng đạo đức nhân bản – nhân quả của Phật giáo nó luôn luôn thực 

hiện nhân cách con ngƣời sống không làm khổ mình khổ ngƣời, để đƣợc sống trong tình thƣơng yêu và tha thứ mọi 

lỗi lầm của ngƣời khác, để đem lại sự bình an yên vui cho mình cho ngƣời. Đó là chân lý Diệt đế của Phật giáo. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Trong bài này chúng tôi nói rất nhiều về nhân quả, cho nên dù nhƣ thế nào thì 

nhân quả là một điều quan trọng nhất của kiếp làm ngƣời. Chúng ta có mặt trên trái đất này đều do nhân quả, nếu 

không có nhân quả thì chúng ta không có mặt ở đây. 
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Con đƣờng nhân quả nhƣ các con đã biết, nó chi phối khắp vũ trụ không bỏ sót một chỗ nào cả. chúng ta là 

những ngƣời may mắn đã gặp đƣợc chánh pháp của đức Phật, nên chúng ta không còn lầm lạc nhân quả, không còn 

bị nhân quả sai khiến; không còn bị nhân quả xúi giục làm điều ác, vì thế chúng ta phải sống nhƣ thế nào để 

chuyển sạch nhân quả ác và còn lại những nhân quả thiện, Muốn đƣợc vậy hằng ngày chúng ta phải tu tập CHÁNH 

NIỆM TĨNH GIÁC, luôn luôn giữ gìn tâm bất động trƣớc các ác pháp và các cảm thọ. Các con có nhớ chƣa? 

 

ĐOẠN 25: “Ở đây không lạm bàn hôn nhân và hạnh phúc gia đình mà chỉ dừng lại hai chữ tình yêu; có vị trí 

đối lập trong tâm hồn và quả tim của con người. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC CHUNG TÌNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Nói đến tình yêu thƣơng trai gái là nói đến đức chung tình, chung thủy, nhƣng tình yêu 

thƣơng trai gái nó không dừng ở mức độ tình yêu mà luôn luôn tiến tới tình nhục dục. Do vậy trai gái tuổi còn học 

sinh mà đã vƣợt rào nên mang bầu, móc thai, nạo phá thai hoặc dùng thuốc hoặc những phƣơng tiện khác để ngăn 

ngừa. Ngăn ngừa để thỏa mãn tình nhục dục, nó có ích lợi gì cho bản thân, lại còn làm hao tổn tinh thần và sức 

khỏe, phải không quý vị? Chỉ vì quý vị không làm chủ tâm mình nên bị nhân quả xỏ mũi, nắm cổ lôi xuống địa 

ngục khổ đau đời đời kiếp kiếp. Bị xỏ mũi nắm cổ lôi đi vào con đƣờng luân hồi, thế mà mọi ngƣời đâu có ai biết, 

họ chỉ cho rằng những hành động đồi trụy trụy lạc là do những văn hóa không lành mạnh bên ngoài xâm nhập vào. 

Đúng vậy khi con ngƣời còn biết sống có đạo đức Khổng Mạnh ăn mặc kín đáo, không bó sát ngƣời thì dễ dàng 

ngăn chặn tình nhục dục giữa trai gái, một khi đạo đức không còn hay đạo đức đang bị xuống cấp thì con ngƣời dễ 

bị tình dục sai khiến, tức là nhân quả điều khiển. Cho nên tuổi còn học trò mà xem phim tình nhục dục thì sinh tâm 

đam mê ham thích, chính vì trong thân tâm ngƣời có đầy đủ mọi thứ ái dục. Vì thế hình danh sắc tƣớng của muôn 

vật chất bên ngoài thƣờng dễ cám dỗ con ngƣời, khi bị cám dỗ thì ham cái này, thích cái kia, ngay cả khi thấy phụ 

nữ ăn mặc hở hang thì sinh tâm ham thích tình nhục dục, có đúng nhƣ vậy không quý vị? 

Vì ham thích con ngƣời trở thành u tối, mê mờ, nhờ đó nhân quả dễ lôi vào con đƣờng tội ác. Bởi vậy muốn 

thoát khổ thì chỉ có diệt trừ tâm ái dục thì nhân quả không còn sai khiến chúng ta đƣợc. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Chung tình nhƣ chúng tôi đã nói ở trên, chung tình nhƣ thế nào đúng nhƣ thế nào 

sai. Chung tình đúng là chấm dứt tình nhục dục, chung tình sai là thực hiện tình nhục dục. Vì có tình nhục dục là 
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có những sự khổ đau, là con đƣờng khổ đau sẽ mở cửa. Biết rõ nhƣ vậy các con là những tu sĩ Phật giáo tìm lối 

thoát khổ thì nên tránh xa tình nhục dục xem nhƣ nó là rắn độc. Các con có nhớ chƣa? 

 

ĐOẠN 26:  Nói rộng hơn tình yêu quê hương, đất nước cũng thế thôi, tình yêu là tình yêu. Câu này dạy đạo 

đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC HIẾU SINH ĐA HƢỚNG 

GIẢI TRÌNH ÁN: Nói đến tình yêu thƣơng trai gái thì tình yêu thƣơng Tổ quốc và tình yêu thƣơng quê hƣơng 

không khác, nhƣng nếu tình yêu thƣơng trai gái không biết dừng lại chỗ tình yêu mà bƣớc sang lãnh vực tình nhục 

dục thì nghĩa của tình yêu thƣơng trong sạch không còn. Cho nên chúng ta hãy coi chừng tình yêu trai gái nó không 

đơn giản, nó là khởi sự bắt đầu cho lộ trình tái sinh luân hồi, cho nên nói dừng chứ kỳ thực làm sao dừng, vì bên 

trong tình yêu thƣơng trai gái là có tình dục. Mục đích của tình yêu thƣơng trai gái là để thực hiện tình dục.  

Câu chuyện trên đây thật là ngang trái đã yêu thƣơng nhau mà không thành vợ thành chồng để rồi đến tuổi 

sắp lìa đời lại gặp nhau, gặp nhau để mà khổ đau vì chồng con và vợ con còn đây sờ sờ; ăn làm sao, nói làm sao 

cho vẹn cả đôi bên. 

Một mối tình vụng trộm, ông hay bà làm sao dám nói lên điều này với chồng, với con Điều không dám nói 

lên công khai thì không phải là vụng trộm sao? Tình yêu thƣơng nhƣ vậy đối với gia đình không còn chung thủy. 

Họ đã là những ngƣời lớn, trên đầu hai ba thứ tóc sao lại để một thứ tình yêu lãng mạn trai gái trẻ con làm mất đi ý  

nghĩa tình đạo lý gia đình. Phải không quý vị? 

Khi chúng ta chƣa lập gia đình thì yêu thƣơng nhƣ thế nào cũng đƣợc, nhƣng khi đã khép mình vào khuôn 

khổ gia đình nhƣ con trâu đã gác ách đi cày thì trách nhiệm và bổn phận làm ngƣời đối với gia đình thì phải thủy 

chung với nhau chứ không còn đi dọc đi ngang nhƣ hồi còn trai trẻ. 

Tình yêu gia đình là một thứ tình yêu gắn bó keo sơn của hai ngƣời nam và nữ để cùng nhau gánh vác một 

trọng trách to lớn đó là truyền dòng giống, cho nên gia đình là một đơn vị của xã hội, nếu không có gia đình thì 

không có xã hội. Cho nên gia đình rất quan trọng, vì thế tình nghĩa đạo lý gia đình phải đƣợc gắn bó trong sạch rõ 

ràng không đƣợc ngoại tình, vì ngoại tình thì gia đình sẽ tan nát. 
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Nói yêu thƣơng quê hƣơng mà tình yêu thƣơng gia đình chƣa làm xong tình nghĩa chung thủy, thì làm sao 

gọi là tình yêu quê hƣơng. Nhƣ trên đã nói gia đình là một đơn vị của xã hội, nếu gia đình bất an thì xã hội bất an, 

cho nên đạo đức gia đình rất quan trọng, nếu muốn gia đình hạnh phúc đƣợc an vui thì mỗi cá nhân trong gia đình 

phải học đạo đức nhân bản – nhân quả. Nhờ có học đạo đức nhân bản – nhân quả thì cá nhân sẽ không làm khổ 

mình khổ ngƣời. Cá nhân sẽ không làm khổ mình, khổ ngƣời, và nhƣ vậy sự an vui hạnh phúc gia đình mới chân 

thật. Nếu gia đình có sự an vui hạnh phúc chân thật thì xã hội mới có trật tự an ninh. Xã hội có trật tự an ninh 

những tệ nạn đồi trụy sẽ không xảy ra, nhất là tai nạn giao thông. 

Bởi vậy nói tình yêu quê hƣơng mà đạo đức gia đình không trọn vẹn thì nói tình yêu quê hƣơng chỉ là lời nói 

suông, chứ không bao giờ thực hiện đƣợc. Tình yêu quê hƣơng là một tình yêu cao cả yêu thƣơng Tổ quốc, yêu 

thƣơng dân tộc mình, yêu mãnh đất nơi mình chôn nhau cắt rún, yêu thƣơng lủy tre làng, cây đa cổ thọ, mái đình 

năm xƣa, yêu thƣơng ngôn ngữ của mình, yêu thƣơng nền văn hóa có đầy đủ lòng tôn kính ông bà tổ tiên, lòng 

hiếu thảo đối với mẹ cha v.v… 

Cho nên tình yêu thƣơng giữa nam nữ thì không thể nào gọi là tình yêu quê hƣơng, vì tình yêu trai gái nó đi 

đến chiếm hữu với nhau để trở thành một, một mà hai, hai mà một cho nên tình yêu trai gái rất hạn hẹp nó thuộc về 

tình yêu thƣơng cá nhân. Còn tình yêu thƣơng quê hƣơng nó rộng lớn trong một nƣớc, nhƣng nó lại hạn hẹp trong 

tình yêu loài ngƣời. Trong tình yêu loài ngƣời nó còn hạn hẹp hơn tình yêu thƣơng sự sống trên hành tinh này, 

nhƣng dù sao nó cũng chỉ là một tình yêu thƣơng mà thôi. Cho nên tình yêu thƣơng là tình yêu thƣơng trong sách 

thì nó không thể bợn nhơ bởi một điều kiện gì khác nữa trong tình yêu thƣơng duy nhất chỉ có tình yêu thƣơng thì 

mới thật sự là tình yêu thƣơng cao thƣợng. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Muốn thoát ra mọi sự khổ đau của nhân quả thì duy nhất chỉ có lòng yêu thƣơng 

đa hƣớng. Lòng yêu thƣơng đa hƣớng tức là tâm bất động trƣớc các ác pháp và các cảm thọ, đó là một trạng thái 

thanh thản, an lạc và vô sự. Các con có nhớ không? Phải cố gắng sống với trạng thái tâm này. 

 

ĐOẠN 27: Nói thật lòng mình sau khi suy nghĩ về chuyện tình nói trên, tôi vô cùng khâm phục và kính trọng 

người phụ nữ có hai quả tim vàng vì bà đã biết cách tôn trọng mình và tôn trọng người chồng đang chung sống với 

hạnh phúc cả gia đình. Ở xã hội ta bây giờ nếu có nhiều người phụ nữ như thế thì đẹp biết bao! Câu này dạy đạo 

đức gì? 
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ĐÁP ÁN: ĐỨC KHEN TẶNG VÀ CA NGỢI 

GIẢI TRÌNH ÁN: Trên đây là ý nghĩ ca ngợi khen tặng hai quả tim vàng của tác giả, chứ thực sự một ngƣời 

phụ nữ có hai quả tim làm sao gọi chung tình với ngƣời khác, còn đối với gia đình thì làm sao gọi là chung thủy mà 

đã là không chung tình, không chung thủy thì làm sao gọi là quả tim vàng.  

Trai gái yêu thƣơng nhau phải giữ trọn tình, trọn nghĩa suốt đời, chỉ duy nhất có một ngƣời mà thôi, nam 

cũng vậy, nữ cũng vậy chứ không thể yêu thƣơng hai ba ngƣời thì không thể chấp nhận đƣợc. Khi tình yêu đã trao 

đổi cho nhau bằng lời nói yêu nhau thì nên gắn bó với nhau, đừng nay yêu ngƣời này, mai yêu ngƣời khác thì 

không thể nào gọi là chung tình. Nhƣng trƣớc khi mở lời nói yêu thƣơng nhau thì phải giữ gìn lời hứa và phải tôn 

trọng lời nói của mình, có tôn trọng lời nói của mình thì mọi ngƣời mới quý trọng mình, còn nói qua nói lại, lời nói 

không chân thật, hứa rồi nuốt lời nói, đó là tự mình làm mất uy tín và không còn ai kính trọng mình nữa. Cho nên 

ngƣời nói qua nói lại là tự mình đã đánh mất giá trị lời nói của mình, khiến mình mất lòng tin với những ngƣời 

khác.  

Nói về tình yêu thƣơng trai gái thì lời nói yêu đƣơng cũng phải giữ gìn lời hứa chắc chắn. Giữ gìn lời hứa 

chắc chắn tức là tôn trọng mình và tôn trọng ngƣời khác.  

Lời nói rất quan trọng và có giá trị đạo đức nhân bản, nó xác định đƣợc ngƣời tốt hay ngƣời xấu, vì thế danh 

dự nó rất lớn trong đời sống con ngƣời. Cho nên nói ra chúng ta phải dè dặt cẩn thận vì là danh dự của mình. Ai 

cũng biết lời nói ra thì dễ nhƣng lỡ sai lời nói thì lấy lại rất khó. Cho nên khi nói yêu thƣơng nhau thì phải đắn đo 

suy nghĩ cho thật kỹ càng rồi mới nói, không đƣợc nói đại, nói chơi hay nói đùa, nói trêu chọc ngƣời khác là không 

tốt. Ngƣời xƣa nói: “Một đọi máu một lời nói” 

Câu chuyện trên đây tác giả giàu tƣởng tƣợng, nếu vợ chồng ông cụ, bà cụ này còn trẻ thì tình yêu tay ba, tay 

tƣ này làm sao không ghen tuông, mà đã ghen tuông thì gia đình bất an và sẽ không làm sao tránh khỏi đi vào bạo 

lực gia đình hay ít ra cũng phải li dị chia lìa nhau.  

Nói về gia đình trong ấm ngoài êm thì đừng có ngƣời đàn ông thứ ba hay ngƣời đàn bà nào xen vào, nếu xen 

vào thì gia đình sớm muộn gì cũng tan nát, trừ khi ngƣời vợ hay ngƣời chồng đang trên giƣờng bệnh sắp chết hay 

chỉ nằm chờ ngày chết thì không có gì xảy ra, nhƣng đạo đức gia đình làm sao chấp nhận những ngƣời chồng hay 

vợ chƣa chết mà đã lo tái góa.  
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Xƣa có một cô gái chồng chết trối trăn lại: “Nếu nàng muốn tái góa thì hãy quạt tắt mạch nƣớc này thì mới 

tái góa”. Vâng theo lời chồng, ngày ngày ngƣời phụ nữ ngồi quạt mãi mà mạch nƣớc vẫn cứ tuôn trào. Một hôm 

Trang Tử đi ngang qua và nghe đƣợc câu chuyện thƣơng tâm ấy, Ngài cho mƣợn quạt và mạch nƣớc không còn 

tuôn trào nữa. Trang Tử về thuật lại cho vợ nghe, nghe xong bà Trang Tử lại mắng: “Đó là hạng phụ nữ hƣ thân 

mất nết, sống không chung tình chung thủy,  ngƣời đàn bà nhƣ vậy là ngƣời đàn bà xấu xa”. Ông Trang Tử nghe 

vợ nói lời này liền ca ngợi: “Hay thay! Hay thay! Bà thật là ngƣời đàn bà tốt chung tình chung thủy một chồng một 

vợ, thật là tuyệt vời!” Chuyện xảy ra ít lâu sau ông Trang Tử qua phần, bà làm ma chay linh đình rƣớt học trò lễ 

dâng cơm, dâng trà cúng bái đủ lễ, ngày ba lần. Trong số học trò lễ có một cậu học trò lễ vừa đẹp trai vừa lịch sự 

thƣờng trao đổi tình ý qua lại với bà Trang Tử.  

Một hôm anh chàng học trò lễ này phát bệnh đau bụng lăn lộn rên la thảm thiết, bà Trang Tử hỏi: “Xƣa kia 

cậu có hay đau bụng nhƣ thế này không?” Khi đau bụng cậu uống những thuốc gì? Thuốc đó ở đâu? 

Cậu học trò lễ trả lời: “Xƣa kia cũng hay đau bụng nhƣ thế này nhƣng nhờ có cái đầu lâu khô mài uống thì 

hết ngay liền.” 

Bà Trang Tử nói: “Nhƣ vậy nhà ở đâu tôi sẽ sai ngƣời đến nhà cậu để lấy đầu lâu về đƣợc không? 

Cậu học trò lễ trả lời: “Không đƣợc đâu, nếu lúc đi cho đến lúc về thì bệnh đau của tôi đã chết mất rồi”. 

Bà Trang Tử ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: Nhƣng chiếc đầu lâu còn dốt dốt có đƣợc không? 

Cậu học trò lễ quả quyết trả lời: 

- Đƣợc! May ra uống sẽ hết đau liền.  

Bà Trang Tử liền lấy vồ đập vào áo quan và định cắt đầu ông Trang Tử làm thuốc, nhƣng thây ma của ông 

Trang Tử ngồi dậy vừa cƣời vừa hát lớn: “Thƣơng thay cho gái quạt mồ, giận thay cho gái lấy vồ đập xăn”. 

Cho nên trên đời này tìm ngƣời chung thủy, chung tình rất khó. Câu chuyện gái quạt mồ cũng là một cái 

gƣơng để ngƣời đời soi chung. Trên đời này tình yêu thƣơng trai gái là hạnh phúc an vui; là chung tình, chung thủy 

thì không tìm đâu có quý vị ạ! 

Vì sự việc xảy ra nhƣ trên bà Trang Tử quá xấu hổ, chẳng bao lâu mắc bệnh qua phần, ông Trang Tử làm 

đám tang và chế ra cái trống  cơm. Bây giờ chúng ta thƣờng thấy đám tang nào cũng có cái trống nhỏ tròn bằng bắp 
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vế ngƣời lớn dài độ năm tấc. Trong đám tang của vợ, ông Trang Tử ngồi lấy tay vỗ vào trống và hát lên: “Vợ chết 

trƣớc là vợ của mình, vợ chết sau là vợ của ngƣời ta…”. Câu chuyện này nói lên ý nghĩa tình yêu thƣơng trai gái đi 

đến hôn nhân, nhƣng khó tìm thấy sự chung tình, thủy chung của con ngƣời.  

Sự lầm lạc rất lớn của con ngƣời. Ngay từ đầu, khi biết yêu thƣơng giữa trai và gái họ cứ tƣởng tình yêu đó 

là hạnh phúc, an vui, nhƣng không phải vậy, đó là một thứ tình yêu bắt đầu đau khổ của đời ngƣời. Chúng ta phải 

nhìn thẳng mới thấy rõ từ chỗ tuổi thơ ngây chƣa biết yêu thƣơng giữa trai gái thì tình yêu thƣơng cha mẹ anh em, 

chị em trong gia đình vô tƣ và hồn nhiên, nếu gia đình có sẵn nền mống đạo đức nhân bản thì tình yêu thƣơng ấy 

trở thành tình yêu thƣơng trợ giúp nhau chia sẻ những nặng nhọc, ngọt bùi, cay đắng bên nhau. 

Tình yêu thƣơng trai gái nó lại khác xa với tình yêu thƣơng tuổi thơ ngây, tình yêu thƣơng trai gái có tính 

cách chiếm hữu nhƣ một vật sở hữu của riêng mình, nó không còn là của chung nữa. Chính nó là của riêng nên 

phải đi đến hôn nhân để trở thành vật sở hữu của riêng nhau. 

Theo Phật giáo còn thấy một vật gì trên đời này là ta, là của ta thì sự đau khổ sẽ ngút ngàn. Cho nên nói đến 

tình yêu thƣơng trai gái là nói đến sự đau khổ của kiếp ngƣời. Trên đời này chỉ duy nhất con ngƣời phải thoát ra 

khỏi tình yêu thƣơng trai gái thì mới mong tìm đƣờng giải thoát. Con đƣờng giải thoát của đạo Phật cũng vậy, nó 

xây dựng trên tình yêu thƣơng ly dục. Muốn tu theo Phật giáo mà không thoát ly tình chồng nghĩa vợ thì không thể 

nào tu tập theo con đƣờng của Phật giáo đƣợc, còn tình chồng nghĩa vợ thì tu hành không bao giờ chứng quả A La 

Hán, quý vị có biết không? 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Chê bai và khen tặng là hai điều mà các con cần lƣu ý: Chê nhƣ thế nào là chê 

đúng và chê nhƣ nào là chê sai; khen cũng vậy, khen nhƣ thế nào là khen đúng và khen nhƣ thế nào là khen sai. 

Các con hãy căn cứ vào giới luật đức hạnh mà biết ngƣời khen, chê đúng sai. 

Ngƣời giữ gìn tâm bất động trƣớc các ác pháp và các cảm thọ luôn luôn sống với tâm thanh thản, an lạc và 

vô sự là ngƣời chứng đạo. Đó là khen đúng, còn ngƣợc lại tâm chƣa bất động mà cho ngƣời đó chứng đạo là khen 

sai. 

Ngƣời sống không làm khổ mình khổ ngƣời và chúng sinh là ngƣời chứng đạo, đó là khen đúng, còn ngƣợc 

lại là khen sai. 
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Chê cũng vậy, khi ngƣời sống với tâm bất động trƣớc các ác pháp và các cảm thọ mà chê, đó là chê không 

đúng. Ngƣời giữ gìn giới luật không ăn uống, ngủ nghỉ phi thời mà chê là chê sai. Ngƣời ăn uống ngủ nghỉ phi thời 

mà khen là khen sai. 

Các con nên nhớ kỹ: Khi khen chê đều phải nhìn vào giới luật đức hạnh mà khen chê thì không sai. 

 

ĐOẠN 28: Nói đến người phụ nữ có hai quả tim vàng không thể không nói đến nhân vật thứ ba. Người đã 

nhận một trong hai quả tim vàng đó. Vì bạn cùng trường có lần tôi gặp và hỏi thẳng thắn anh ta:  Anh bảo tôi đã 

quên đi lâu lắm rồi vì cô ta đẹp ai mà chẳng mê, mình lại ở cách trở xa xôi. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC THÀNH THẬT 

GIẢI TRÌNH ÁN: Đúng vậy ngƣời đàn ông nào thấy các cô có sắc đẹp mà không để ý, sự để ý một cô gái có 

sắc đẹp là bắt đầu cho tình yêu trai gái, nếu có đủ duyên đƣợc gần gũi nhau nhiều hơn để tìm hiểu thì tình yêu 

thƣơng ấy phát triển và đi đến thố lộ tâm tình. Từ thố lộ tâm tình sẽ đi đến hôn nhân. Từ chỗ hôn nhân là một sợi 

dây ràng buộc hai ngƣời khắn chặt vào nhau cùng bƣớc đi trên một lộ trình đầy gian khổ và thử thách. Bao nhiêu 

nghiệp báo trả vay, vay trả nhiều đời nhiều kiếp cũng từ đây xuất hiện không sao kể hết. 

Ngƣời không hiểu biết tƣởng tình thƣơng yêu trai gái là hạnh phúc an vui, tƣởng đây là thiên đàng nào ngờ 

rơi xuống địa ngục mà không biết. Cho nên địa ngục trần gian bắt đầu từ tình yêu trai gái và cũng nơi đó nhân quả 

trùng trùng duyên sinh và cũng trùng trùng duyên diệt, sinh bao nhiêu thì lại diệt bấy nhiêu để quân bình sự sống 

trên hành tinh này. 

Chúng ta hãy nghe câu chuyện sau đây mới biết tình yêu thƣơng trai gái nó không dừng lại mà luôn luôn đòi 

hỏi tình nhục dục mà tình nhục dục không đạt thì tình yêu sẽ mất luôn: 

“Tôi quen anh ấy qua chat. Anh ấy là một người đàn ông rất lịch sự. Anh ấy luôn biết động viên tôi những 

lúc tôi buồn và biết dạy tôi điều hay lẽ phải. Người đàn ông đó khiến tôi thấy chat là công việc có ý nghĩa vô cùng. 

Một hôm, máy tính của tôi hỏng. Thế là anh đã gửi cho tôi một bộ vi tính mới. Tôi không nhận anh bảo: 

“Nếu em không chát bằng máy tính mới, anh sẽ không nói chuyện với em nữa”. Tôi đành phải nhận. Tôi không 

muốn mất một người bạn tốt như anh. 
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Từ sau ngày đó, tôi và anh đều chát nhiều hơn. Tôi hiểu anh hơn. Hóa ra gia đình anh đang gặp vấn đề rắc 

rối. Vợ anh không hợp với anh, dù chị rất tốt, hai người luôn luôn mâu thuẫn. Anh buồn nên thường lên mạng. Tôi 

đã có gia đình và rất hạnh phúc. Tôi chỉ lên mạng giải trí cho vui nhưng tôi có thể lắng nghe và chia sẻ với anh 

những kinh nghiệm của người phụ nữ nói chung. Tôi biết là anh cũng cần điều đó. 

Chúng tôi chát như thế khoảng hai tháng thì hẹn gặp nhau. Tôi rất mừng vì gặp người bạn tâm giao. Không 

dè sau một hồi tâm sự, anh ấy bảo rất buồn và rất muốn gần gũi tôi. Vì đã rất lâu anh không gần gũi vợ! Tôi thực 

sự bất ngờ. Tôi không nghĩ rằng anh ấy có ý nghĩ đó. Tôi chỉ kịp nói lời xin lỗi trước khi vội vã rời khỏi chỗ hẹn. 

Mấy ngày sau anh gọi điện thoại cho tôi, nói anh có việc cần một ít tiền để giải quyết. Thế là tôi gửi tiền vào 

tài khoản cho anh. Không dè, sau đó, anh không liên lạc với tôi nữa. 

Tôi hiểu rằng anh muốn bù lại cái máy vi tính đã gửi cho tôi. Tôi đã hy vọng rất nhiều về một tình bạn trong 

sáng, vô tư, có thể chia sẻ những vui buồn. Nhưng anh đã làm cho tôi hiểu rằng dường như trên đời này người ta 

không cho không ai cái gì. Tôi đã rất ngây thơ khi nhận món quà của anh. 

Bây giờ tôi chẳng biết làm sao với cái máy tính. Mỗi lần nhìn nó lòng tôi quặn đau. Tôi mong rằng anh sẽ 

không làm như thế với người đàn bà khác. 

Người ta nghĩ rằng chát là thế giới ảo, những nỗi đau và sự thất vọng là có thực”. 
Thanh Thanh 

Người lao động thứ ba ngày 13-11-2007 

Đấy quý vị thấy chƣa? Tình yêu thƣơng giữa trai gái không bao giờ trong sáng, vô tƣ đƣợc, khi nó luôn luôn 

đi tới để đòi hỏi tình nhục dục phàm phu, tục tử, bất tịnh, ô uế, bẩn thỉu, hôi thối. Đó là một loại tình yêu thƣơng 

phàm tục chịu sự điều hành của luật nhân quả. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Thành thật là một đức hạnh tạo cho mình nhiều uy tín, nếu một ngƣời thiếu thành 

thật là tự họ nói dối, tự đánh mất lòng tin với mọi ngƣời. Họ nghĩ rằng nói dối không ai phát hiện đƣợc sao? 

Trên đời này không thể nói gạt ngƣời khác đƣợc, che đậy nhƣ thế nào rồi ngƣời ta cũng vẫn biết. Cho nên 

làm ngƣời phải thành thật là tốt nhất. Ngƣời nói thành thật ai cũng quý trọng, còn ngƣời không thành thật ngoài 

mặt nói gì ai cũng đều nghe nhƣng họ không tin, dù ngƣời ấy có nói đúng sự thật. 

Ngƣời nói không thật ai cũng khinh rẻ. Trong kinh Phật dạy: Ngƣời nói dối không một điều ác nào họ không 

làm, vì thế chúng ta nên tránh xa những ngƣời này, vì họ không thể làm bạn với chúng ta đƣợc. Các con là tu sĩ 
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Phật giáo nên lƣu ý những điều này, phải luôn luôn cố gắng nói lời thành thật, phải luôn luôn nói lời đúng sự thật, 

dù có chết các con cũng không nên nói dối, thà nói sự thật mà chết còn hơn nói không thật. Đó là một đức hạnh cao 

cả làm ngƣời rất tuyệt vời. 

 

ĐOẠN 29: Quả thật tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra cú điện thoại. Nghe tiếng nói của cô ta rõ ràng mà mình 

tưởng như mơ. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: THIẾU ĐỨC CHUNG THỦY 

GIẢI TRÌNH ÁN: Một ông già tuổi  tác 80, sống gần đất xa trời mà tình cảm gia đình vẫn không trọn vẹn, khi 

nghe ngƣời đẹp yêu thƣơng mình thì ngay đó mất sự sáng suốt, chỉ còn chạy theo tiếng gọi của tình yêu lãng mạn, 

ngay khi khởi tâm đó là lỗi đạo làm ngƣời, làm chồng, không chung thủy với vợ con, đó là một tà tâm, đƣợc xem 

nhƣ ngoại tình. Lòng yêu thƣơng ấy rạo rực tƣởng nhƣ mình sống trong mơ. 

Tình yêu thƣơng trai gái rất hấp dẫn, nếu có ai gợi lên là nó sống lại liền, sống lại nhƣ tuổi còn trai trẻ. Nhƣ 

chúng tôi đã nói tình yêu trai gái là một lộ trình nhân quả mở đƣờng cho sự tái sinh luân hồi của kiếp làm chúng 

sinh mãi mãi. Cho nên ngƣời hiểu biết thì rất sợ tình yêu thƣơng trai gái, khi trong tâm vừa chớm khởi niệm thì hãy 

bóp chết niệm ấy ngay liền để luôn luôn giữ tình yêu thƣơng trong sạch, thanh cao và vô tƣ. Có giữ đƣợc tình yêu 

thƣơng nhƣ vậy mới thấy tình yêu thƣơng ấy cao thƣợng, tình yêu thƣơng cao thƣợng trong sáng nhƣ tình yêu 

thƣơng tổ quốc, quê hƣơng. Chúng ta là những ngƣời tu học đạo đức nhân bản - nhân quả theo Phật giáo thì lúc 

nào cũng sống trong đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh là một tình yêu thƣơng trong sáng và thanh tịnh, vô tƣ, hồn nhiên 

trong sạch, không chạy theo dục lạc, không đắm nhiễm danh lợi, chỉ thuần là một thứ một tình yêu thƣơng sự sống 

của muôn loài trên hành tinh này trong đó có yêu thƣơng mình. 

Nếu chúng ta không học đạo đức hiếu sinh chung thủy thì làm sao chúng ta hiểu đƣợc tình yêu thƣơng trai 

gái là con đƣờng sinh tử luân hồi, nhờ có học chúng ta mới biết lộ trình đó là lộ trình đầy đau khổ; nhờ có học 

chúng ta mới biết để vƣợt qua. Vƣợt qua để làm chủ cuộc sống; vƣợt qua để chấm dứt tái sinh luân hồi; vƣợt qua 

để làm chủ quy luật nhân quả; vƣợt qua để tránh sự chi phối và sai xử của ái dục mà nhân quả đang xử dụng nó để 

điều khiển vạn vật vũ trụ; vƣợt qua có nghĩa là không bị chìm đắm trong tình yêu thƣơng dục lạc của ái dục. Tình 

yêu thƣơng ấy là tình yêu thƣơng thƣờng mang tính ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, chiếm hữu, gian xảo, lƣờng gạt và 

mang đến bao nhiêu nỗi khổ đau cho mình cho ngƣời khác.  
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Khi đã hiểu tình yêu thƣơng ấy mang đến cho con ngƣời nhiều đau khổ nhƣ vậy thì chúng ta cần phải cố 

gắng khắc phục để diệt trừ tình yêu thƣơng ấy trong tâm mình. Nhất là chúng ta cần phải tìm ra một phƣơng pháp 

để chuyển đổi tình yêu nhỏ hẹp đó trở thành tình yêu thƣơng cao thƣợng, vô tƣ và to lớn nhƣ tình yêu quê hƣơng, 

tình yêu Tổ quốc, tình yêu nhân loại, tình yêu tất cả chúng sinh trong muôn loài vạn vật và con ngƣời rất cần phải 

phát triển tình yêu thƣơng ấy rộng lớn đến tận cùng, cũng nhƣ tình thƣơng yêu môi trƣờng sống trên hành tinh này 

vậy. 

Nếu không chịu khó học tập đạo đức nhân bản – nhân quả thì chúng ta không thể nào hiểu biết tình yêu 

thƣơng sâu xa, rộng lớn, vô tƣ, hồn nhiên, trong sáng v.v…nhƣ vậy.  

 Con ngƣời ai ai cũng có tình yêu thƣơng, nhƣng tình yêu thƣơng đó còn hạn hẹp trong phạm vi cá nhân ích 

kỷ và chỉ lẫn quẩn trong tình thƣơng yêu nhất hƣớng cố  chấp hẹp hòi thƣờng mang lại cho chúng ta những sự khổ 

đau hơn là những sự bình an yêu vui và hạnh phúc. 

Khi muốn yêu thƣơng trong tình yêu trai gái thì quý vị hãy đề cao cảnh giác, nó không phải là con đƣờng an 

vui, hạnh phúc chân thật đâu! Nó chỉ là một hình bóng đẹp nhƣ giọt sƣơng mai trong buổi sớm, nó là lộ trình cho 

những chuỗi ngày đau khổ của kiếp làm ngƣời. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Đạo đức gia đình không chấp nhận những ngƣời không chung thủy, cho nên đối 

với gia đình chồng hay vợ sống với nhau phải chung tình và chung thủy, đó là trách nhiệm bổn phận không thể 

thiếu và sống khác hơn nữa đƣợc. Đạo đức gia đình gồm nhiều đức hạnh để đối xử nhau mà không lỗi đạo, nhƣng 

đức chung tình chung thủy mà không giữ gìn đƣợc thì tất cả đức khác đều không có nghĩa lý gì cả. 

Vợ chồng hai ngƣời sống với nhau thì phải giữ gìn đức chung tình và chung thủy cho trọn vẹn thì nhƣ vậy 

mới gọi là đạo đức gia đình. Cho nên chung tình chung thủy là đạo đức đầu tiên của gia đình, nếu gia đình mà thiếu 

hai đức này thì gia đình mất hết ý nghĩa. Các con có gia đình thì hãy ghi nhớ lời dạy này, đừng quên các con ạ! 

 

ĐOẠN 30: Tôi và nàng cũng như hạt gạo trên sàng, sau cuộc chiến tranh trường kỳ hồi còn nhỏ đã yêu nhau, 

qua đôi mắt đã hiểu lòng nhau, nay tuổi đã già lại yêu nhau nhiều hơn. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC CHUNG TÌNH KHẨU HÀNH  
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GIẢI TRÌNH ÁN: Mối tình đầu của trai gái khó quên, mặc dù yêu nhau qua cái nhìn vội vàng, qua những cử 

chỉ thầm lặng tuy không nói ra bằng lời nhƣng họ đã hiểu nhau. Bởi vậy tình yêu trai gái rất đẹp nhƣng phải đứng ở 

góc độ này đừng đi sang qua góc độ khác mà mất hết ý nghĩa thanh cao của nó. Cụ ông cụ bà nay tuổi đã gần 80 

mà chƣa quên nhau mối tình đầu thật là chung tình.  

Trong chiến tranh cứ nghĩ rằng: ngƣời yêu đã chết, nên ông lấy vợ, bà lấy chồng. Tuy vậy, mối tình đầu ấy 

vẫn còn chôn chặt mãi trong lòng của hai ngƣời thật là bền bĩ. Trải qua những năm tháng dài đăng đẳng thế mà mối 

tình vẫn không quên, thật là sắc son. 

Ngƣời đời cứ nghĩ yêu nhau nhƣ vậy là hạnh phúc, nhƣng quý vị xét lại cho cùng, thì có hạnh phúc gì đâu! 

Chỉ là nỗi niềm thƣơng nhớ mà thôi. Nhớ thƣơng là một sự khổ đau, có đúng nhƣ vậy không quý vị? Nhớ thƣơng 

mà không gặp nhau thì càng khổ đau hơn. Thỉnh thoảng nhớ lại chỉ còn là những kỷ niệm trong ký ức; mỗi lần nhớ 

lại là một nỗi buồn man mác khởi lên tận trong tâm can của mình. 

Tình yêu thƣơng trai gái vẫn là nỗi khổ đau của con ngƣời, nhƣng phải biết chủ động điều khiển nó, đừng để 

nó dẫn dắt đi vào đƣợc tình nhục dục thì nó vẫn còn cao đẹp, khi nó biết giữ gìn tình yêu thƣơng ấy trong sạch, 

thanh cao tránh xa, đừng bƣớc thêm vào đƣờng tình dục, vì đƣờng tình dục không hay chút nào cả, bẩn thỉu bất 

tịnh và nó dẫn ngƣời ta chiếm hữu với nhau và nó còn đƣa đến nhiều ngõ ngách đau khổ không lƣờng trƣớc đƣợc 

nữa.  

Tình yêu thƣơng trai gái thanh cao, vô tƣ là ở chỗ trong sạch, thanh tịnh, đừng lợi dụng nhau, đừng xâm 

chiếm nhau, chỉ nên đem lại sự bình an và an ủi cho nhau. Đƣợc nhƣ vậy tình yêu trai gái không khác gì tình yêu 

quê hƣơng, Tổ quốc, vì tình yêu quê hƣơng Tổ quốc là đem lại sự ích lợi cho dân tộc, cho nƣớc non. Tình yêu 

thƣơng nhƣ vậy là nguồn an ủi cho mọi ngƣời và nhất là cho những ngƣời bất hạnh trong xã hội. Yêu thƣơng 

không thể chỉ là lời nói suông, lời nói suông là chẳng yêu thƣơng gì cả. Yêu thƣơng phải biến ra hành động mới 

thật sự là yêu thƣơng. 

 Đây chúng ta hãy đọc: “Chiếc Hộp Yêu Thƣơng” mà suy ngẫm tình yêu thƣơng trong sạch và hồn nhiên, vô 

tƣ, chứ không phải thứ tình yêu lợi dụng nhau:  
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“Gia đình Linna rất nghèo. Mẹ Linna mất sớm và ba của cô bé ở vậy, cảnh gà trống nuôi con. Cuộc sống 

hai cha con rất khó khăn nên mọi thứ phải tần tiện lắm mới có đủ tiền cho cô bé đến trường. Bé Linna đã sớm ý 

thức được sự vất vả của ba nên cô rất ngoan và biết tiết kiệm mọi thứ trong sinh hoạt. 

Mới sáu tuổi nhưng Linna phải làm gì để có món quà sinh nhật tặng ba mà không tốn kém. Và đó là lý do ba 

của đứa bé đã mắng con gái mình vì lãng phí. Tiền bạc eo hẹp, cho nên người cha nổi giận khi cô bé cắt những 

tấm giấy bao tập làm từng mảnh nhỏ chỉ để trang trí một chiếc hộp giấy. Hôm sau cô bé mang chiếc hộp đến bên 

ba và nói: “Con tặng ba, chúc ba sinh nhật vui!” 

Ba của Linna vì cơn giận dữ của mình hôm trước nhưng rồi lại ngạc nhiên khi ông mở hộp ra chẳng thấy gì. 

Ông mắng con gái. Cô bé ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng: “Ba ơi! Đó đâu phải là chiếc hộp không. Con đã 

thổi đầy những nụ hôn trong đó để tặng ba!” Người cha giật mình, ôm cô con gái nhỏ vào lòng, hai hàng nước mắt 

chảy dài trên má và ông xin lỗi con. 

Ít lâu sau, Linna qua đời trong một tai nạn. Gần chục năm mà người cha vẫn giữ khư khư chiếc hộp bên 

cạnh. Mỗi khi không vui, ông mở chiếc hộp ra và tưởng tượng những nụ hôn của con gái bé bỏng đang bay lên má 

của ông, rất ấm áp. 

Trên đời này có tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu thương như thế! 

Ân Nam (theo Valuable box) 

Tình yêu thƣơng nhƣ cháu bé Linna là một thứ tình yêu thƣơng trong sạch thanh cao và vô tƣ. Sống trên đời 

này chúng ta hãy giữ gìn tình yêu thƣơng trong sạch ấy dù trai hay gái có yêu thƣơng nhau thì đừng bƣớc vào tình 

nhục dục vì nó sẽ làm mất giá trị thanh cao, vô tƣ trong sạch của tình yêu thƣơng, vì tình nhục dục ô trƣợc bẩn thỉu 

là một loại tình cảm thấp hèn lợi dụng, xâm chiếm gây ra nhiều khổ đau.  

Tình trạng hiện giờ ngƣời mẹ giết con trong trứng nƣớc, đó là con ngƣời mất hết tình yêu thƣơng của ngƣời 

mẹ, chỉ còn biết tìm cách thỏa mãn tình nhục dục, vì thế họ bày ra bằng nhiều cách ngăn ngừa phá thai, bằng bao 

cao su hoặc bằng thuốc thang phá thai hoặc bằng cách cột, đốt v.v….Và cuối cùng thì bằng cách phẫu thuật nạo, 

móc bỏ thai nhi một cách ác độc. Làm mẹ sao nỡ tâm giết con mình nhƣ vậy. Phải không quý vị?  

Vậy mà còn có những ngƣời mẹ đánh con cho đến chết. Thật là loài ác quỷ, chứ con ngƣời ai mà nhẫn tâm 

đánh con đến chết đƣợc nhƣ vậy, loài thú còn không nỡ ăn thịt con. 
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 Đây là một tin tức do báo Tuổi Trẻ thứ năm 27-12-2007 “Bé trai 5 tuổi bị mẹ ruột đánh đã tử vong”. 

TPHCM – Sau 5 ngày hôn mê, phải phẫu thuật cấp cứu, thở máy và chăm sóc đặc biệt tại khoa hồi sức 

ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy. Khoảng 12g20 ngày 26 – 12, bé Phạm Huy Hoàng 5 tuổi (xã Bình Hưng 

huyện Bình Chánh TPHCM) đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. 

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 21g ngày21-12, bé Hoàng được những người hàng xóm tốt bụng đưa đến 

Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết bầm tím trên mặt, đầu đã hôn mê vì mẹ ruột đánh đập tàn 

nhẫn. Kết quả chụp CT scan sọ não cho thấy Hoàng bị chấn thương sọ não, có máu tụ dưới màng cứng bán cầu 

bên trái với biểu hiện phù não mê sâu. 

Tại cơ quan điều tra, Phạm thị Mai - mẹ của bé Hoàng lúc 13g ngày 21-12, vì tức chuyện bé Hoàng không 

nghe lời mình nên đã dùng vá múc canh, nồi gang, bình ga mini, bình xịt muỗi …đập tới tấp vào đầu, lưng Hoàng 

để “dạy dỗ” Đến 20 giờ cùng ngày, thấy bé Hoàng ói mữa mê man Mai nhờ người đưa bé đi cứu cấp…. 

L.TH.H. 

Ngƣời mẹ sao nỡ nhẫn tâm đánh con đến chết nhƣ vậy. Ngày xƣa ông bà dạy con cháu nên đánh con thì 

đánh mông chúng, chứ không đƣợc đánh bất kỳ nơi đâu hết, khi đánh phải bắt chúng nằm xuống, đánh một hai, roi 

mây mà thôi, chứ không đƣợc đánh bằng cây, gậy, gộc.v.v…Còn bây giờ ngƣời ta đánh trẻ con ghê quá. Lòng yêu 

thƣơng của ngƣời mẹ của con ngƣời ở đâu, họ đã đánh mất rồi, những trẻ con thơ ngây vô tội, thế sao ai nỡ nhẫn 

tâm đánh đập cơ thể ra nông nỗi này. Thật là xót xa thƣơng cảm vô cùng. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Là con ngƣời thì lòng thƣơng yêu là đạo đức nhân bản thứ nhất của loài ngƣời, 

nếu con ngƣời không có lòng yêu thƣơng là loài ác quỷ chứ không phải là con thú vật, vì con thú vật cũng còn biết 

thƣơng yêu, cũng biết che chỡ đùm bộc lẫn nhau “Thố tử hồ bi” hoặc “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”. 

Chúng ta là con ngƣời phải tập rèn luyện đức hiếu sinh, chỉ có đức hiếu sinh mới đem lại sự bình an cho mình, cho 

ngƣời và cho tất cả loài vật; chỉ có đức hiếu sinh mới đem lại cho bản thân, gia đình và xã hội sự an vui. Cho nên 

đức hiếu sinh là đệ nhất pháp ban vui, cứu khổ, phò nguy v.v…là một vị thần hộ mệnh cho mọi ngƣời, mọi nhà. Vì 

vậy các con nên nhớ lời dạy này: “Trên đời này không có gì quý hơn lòng yêu thƣơng mình, yêu thƣơng mọi ngƣời 

và yêu thƣơng tất cả chúng sinh”. 
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ĐOẠN 31: Thật là hạnh phúc vì hạnh phúc đó mà có đêm không ngủ được đành gọi điện thoại và xin phép 

nàng qua không gian gởi đến mái tóc bạch kim của nàng một nụ hôn đầy những giọt nước mắt vui. Nàng nói em 

nhận ngay! Nhận ngay! Nhận ngay… với tiếng cười trong trẻo lạc quan đã làm cho tôi quên mất đi tuổi gần 80 mà 

có thêm niềm vui cuộc sống. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: THIẾU ĐỨC CHUNG THỦY KHẨU HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Ở đây nói về đạo đức cho nên đoạn văn trên đây là xác định ông cụ bà cụ này thiếu đức 

thủy chung, tức là ngoại tình. 

Đức chung thủy không cho phép một ngƣời có chồng, có vợ mà còn chia sẻ tình yêu thƣơng ấy cho ngƣời 

khác, huống là ông cụ kia nói trong điện thoại, gửi nụ hôn, bà cụ liền nhận ngay với một nỗi vui mừng, những hành 

động ấy thật là lỗi đạo gia đình, nhƣ vậy trong lời nói hân hoan, trong hành động vui mừng nhƣ một chàng trai mới 

lớn, nhƣ cô thiếu nữ tuổi mới 16 xuân xanh thì thật là không còn chỗ nào phê bình cụ ông, cụ bà này. Biết rằng mối 

tình này quá keo sơn gắn bó, nhƣng tình cảm nhƣ vậy là lỗi đạo. Vậy mà duyên hôn nhân không có để rồi cụ ông 

có vợ, cụ bà có chồng thật là đau khổ biết chừng nào. Phải không quý vị? 

Thà đừng lập gia đình mà đã lập gia đình thì đừng lỗi đạo, khi đã lập gia đình thì phải giữ gìn trọn vẹn mới 

gọi là tình chồng nghĩa vợ, còn tình cảm đối xử với nhau nhƣ vầy thì làm sao tình chồng nghĩa vợ cho trọn đầy. 

Nếu cụ bà, cụ ông kia mà biết đƣợc thì không khỏi buồn lòng, không khỏi nghĩ rằng chồng hay vợ mình không còn 

thủy chung nữa. Nghĩ nhƣ vậy nỗi đau ấy sẽ mãi mãi trong lòng cho đến ngày chết cũng không tan. 

“Nỗi riêng, riêng những bàng hoàng 

Dầu chông trắng dĩa, lệ tràn thấm khăn” 

Để chứng minh cho một mối tình chung tình và thủy chung, mời quý vị đọc câu chuyện “VÍ TIỀN”: 

“Vào một ngày lạnh giá, đang trên đường về nhà, bỗng tôi phát hiện một chiếc ví ai đó đánh rơi. Tôi nhặt 

lên và mở ra xem. Trong đó chỉ có ba đôla và một bức thư đã bị nhăn nhúm dường như nó đã được để trong ví rất 

lâu rồi, phong bì đã rách nhưng tôi có thể đọc được địa chỉ của người gửi. Tôi mở thư ra, hy vọng tìm được một 

vài manh mối. Bức thư được viết năm 1924, chữ viết trong thư là chữ con gái, ở góc phải lá thư màu xanh nhạt này 

có một bông hoa nhỏ. Đây là một “bức thư tuyệt tình” viết cho Maiker. Người viết nói vì mẹ cô ấy ngăn cấm nên 

cô ấy không thể gặp lại Maiker. Cô ấy viết cho dù thế nào, cô ấy vẫn sẽ yêu anh ấy, cuối thư ký tên Hana. 
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Đây là bức thư tình cảm và buồn nhưng ngoài cái tên Maiker ra tôi không thể xác định chủ nhân của chiếc 

ví là ai. Tôi hỏi đài thông tin mong rằng nhân viên ở đó có thể tra được số điện thoại của Hana qua địa chỉ trên 

thư, Nhân viên ở đó kiến nghị với người phụ trách của cô ấy, một lúc sau người đó nói: “Ồ, chúng tôi có số điện 

thoại của địa chỉ đó, nhưng tôi không thể cho bạn. 

Cô ấy nhã nhặn nói với tôi cô ấy sẽ gọi điện thoại đến trước để xin phép, nếu bà ấy không đồng ý thì tôi sẽ 

liên hệ sau. 

Mười phút sau, người phụ trách quay lại nói với tôi: “Có một phụ nữ muốn nói chuyện với bạn”. Tôi hỏi 

người phụ nữ ở đầu dây bên kia, phải chăng cô ấy quen một người tên là Hana. Cô ấy ngạc nhiên nói: “Ồ! Chúng 

tôi đã mua lại căn nhà này, con gái của gia đình họ tên là Hana, nhưng chuyện này cách đây 30 năm rồi!” 

“Chị biết nhà đó bây giờ ở đâu không?”. Tôi hỏi. 

“Tôi nhớ vài năm trước Hana đưa mẹ cô ấy tới một viện dưỡng lão”, cô ấy nói: “Nếu như cô liên hệ với bà 

ấy, có thể cô sẽ biết Hana ở đâu”. Cô ấy cho tôi biết tên của viện dưỡng lão. Tôi gọi điện thoại tới đó, một người 

phụ nữ nói với tôi bà ấy đã qua đời mấy năm trước rồi, nhưng họ đã cho tôi số điện thoại Hana. Tôi cảm ơn và 

tiếp tục nhấn điện thoại gọi cho Hana. Hana giải thích bấy giờ bà ấy cũng đang ở trong viện dưỡng lão. Tôi nghĩ 

mình thật là ngớ ngẩn, vì sao phải phí sức đi tìm một chủ nhân của chiếc ví chỉ có 3 đôla và một bức thư đã được 

viết gần 60 năm rồi? 

Tuy vậy tôi vẫn lái xe đến viện dưỡng lão, lúc đó là mười giờ tối rồi. Cô y tá và người bảo vệ trực đêm đang 

đợi tôi ở cửa. Chúng tôi lên tầng ba của tòa nhà. Trong phòng khách cô y tá giới thiệu tôi với Hana. Đó là một bà 

lão hiền hậu, nét mặt tươi tỉnh. Tuy mái tóc đã bạc hết, nhưng bà rất nhanh nhẹ và minh mẫn. Tôi kể với bà ấy về 

chuyện chiếc ví và cho bà xem thư. Bà nhìn góc bên phải lá thư và thở dài, rồi nói: “Cô bạn trẻ, bức thư này là 

mối liên hệ cuối cùng của tôi và Maiker”, sau đó, bà ấy nhìn đi chỗ khác như để trấn tỉnh lại và dịu dàng nói: “Tôi 

rất yêu anh ấy, nhưng khi đó tôi chỉ có 16 tuổi, mẹ tôi thấy tôi còn quá nhỏ. Ồ anh ấy rất là tuấn tú, trông giống 

diễn viên Vanally”. 

“Vâng”, bà tiếp tục nói: “Maiker là một người rất tốt, nếu như cô tìm được anh ấy hãy nói với anh ấy tôi 

luôn luôn nghĩ về anh ấy và….” Bà ngừng lại một lát cắn chặt môi nước mắt bắt đầu rơi xuống “Tôi vẫn chưa kết 

hôn, tôi nghĩ không có ai bằng Maiker!” Tôi cám ơn Hana và từ biệt bà ấy, tôi đi thang máy xuống tầng một. Khi 
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tôi ra đến cổng, người bảo vệ hỏi: “Bà già có giúp chị ấy được gì không?” Tôi nói rằng bà ấy đã cho tôi một vài 

manh mối: “Ít nhất tôi cũng biết được một chút về họ, nhưng tạm thời tôi sẽ gác lại chuyện này vì tôi đã mất đúng 

một ngày để hỏi ra chủ nhân của chiếc ví này”. Tôi đưa chiếc ví đó ra. Đó là chiếc ví da màu đỏ và có đai màu 

nâu giản dị, không có hoa văn. Khi người bảo vệ nhìn thấy nó, ông ta nói: “Ồ, đợi một chút! Đó là ví của ông 

Golds. Bất kể nó ở nơi đâu, chỉ cần nhìn thấy cái màu đỏ tươi đó là tôi có thể nhận ra ngay. Ông ấy luôn đánh rơi 

nó, tôi đã từng ba lần phát hiện ra nó ở trong phòng. 

“Ông Golds là ai”, tôi hỏi, tay bắt đầu run run. 

“Ông ấy là một ông già ở tầng tám, nhất định đó là ví của ông Maiker Golds, chắc ông ấy làm rơi khi đi 

dạo”. Tôi cảm ơn người bảo vệ rồi chạy nhanh lên phòng làm việc của y sĩ kể với cô ta những lời của người bảo 

vệ. Chúng tôi đi thang máy lên tầng tám, tôi thầm cầu nguyện Goldst chưa đi ngủ. Lên đến nơi cô y sĩ nói: “Tôi 

nghĩ ông ấy đang ở trong phòng khác. Ông ấy thích đọc sách vào buổi tối. Đó là một ông già đáng yêu”. 

Chúng tôi bước vào trong căn phòng duy chỉ có một bóng đèn, ông đang xem sách.. Cô y sĩ bước đến và hỏi 

ông ấy có bị mất ví tiền không? Goldst ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sờ tay vào túi sau: Ồ không thấy nó!” 

“Chị này nhặt được một chiếc ví. Chúng tôi nghĩ nó có thể là của ông”. 

Tôi đưa chiếc ví cho Goldst. Khi nhìn thấy nó ông ấy thở phào nhẹ nhõm, cười và nói: “Vâng chính là nó! 

Chắc là chiều nay nó đã rơi ra khỏi túi tôi, tôi phải cám ơn cô”. 

“Không có gí”, tôi nói: “Tôi cần phải nói với ông một chuyện, vì muốn tìm chủ nhân của chiếc ví mà tôi đã 

xem nội dung lá thư “. Nét mặt tươi cười của ông đột nhiên biến sắc đi: “Cô đã xem bức thư đó rồi sao?” 

“Tôi không những đã xem thư đó, mà còn biết Hana ở đâu”. 

Sắc mặt ông tái nhợt: “Hana? Cô biết bà ấy ở đâu? Bà ấy còn khỏe không? Bà ấy vẫn còn đẹp phải không? 

Xin hãy nói cho tôi”, ông ta cầu khẩn nói. 

“Bà ấy rất….như là lần đầu tiên ông gặp bà ấy”, tôi dịu dàng nói. 

Ông già lại cười, hỏi: “Cô có thể cho tôi biết bà ấy ở đâu không? Ngày mai tôi sẽ gọi điện cho bà ấy. Ông 

ấy nắm tay tôi tiếp tục nói: “Cô biết không tôi yêu bà ấy đến nhường nào, thậm chí khi nhận được bức thư này, 

cuộc sống của tôi dường như đã kết thúc. Tôi vẫn chưa kết hôn vì tôi trọn đời yêu cô ấy!” 
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“Maiker”, tôi nói: “Hãy đi với tôi”. Chúng tôi đi thang máy xuống lầu ba. Hành lang rất tối, chỉ có hai 

ngọn đèn đêm nhỏ chiếu xuống chúng tôi đến phòng khách. Hana đang ngồi một mình xem tivi ở đó. 

Cô y sĩ đến trước bà ta. Maiker và tôi đợi ở cửa, cô y sĩ chỉ vào Maiker nói nhỏ: “Hana, bà nhận ra người 

đàn ông này không?, bà ấy bỏ kính xuống nhìn ông lão một hồi rồi im lặng không nói. 

Maiker nhẹ nhàng ghé sát vào tai bà nói: “Hana, tôi là Maiker, bà còn nhớ tôi không? Bà ấy giật mình: 

“Maiker! Tôi không dám tin! Maiker! Là ông ư! Maiker của tôi!” Ông Maiker từ từ bước đến, họ ôm chặt lấy 

nhau, cô y sĩ và tôi không ai bảo ai, chúng tôi đều rơi nước mắt. Chúng tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. 

“Chị thấy không”, tôi nói, Ôi! Sự sắp đặt của nhân quả! Nếu như người muốn như thế thì sự việc nhất định 

sẽ như thế” 

Khoảng ba tuần sau, ở phòng làm việc tôi nhận được điện thoại từ viện dưỡng lão gọi đến: “Cô có rổi vào 

chủ nhật để tham dự hôn lễ của chúng tôi không?” 

Hôn lễ được tổ chức rất náo nhiệt. Tất cả mọi người ở viện dưỡng lão đều trang điểm đẹp đẽ và chúc mừng 

cho họ. Hana mặc chiếc váy màu trắng ngà trông rất đẹp. Maiker mặc bộ Comlê màu xanh nhạt đứng rất oai 

nghiêm. Họ yêu cầu tôi làm phù dâu. Viện dưỡng lão dành cho họ một phòng đôi, cô dâu 76 tuổi và chú rể 79 tuổi. 

Hai người giống như thời mười tám đôi mươi. Một tình yêu đã được giữ gìn trong suốt 60 năm, cuối cùng cũng có 

một kết quả hoàn mỹ”. 

Mối tình yêu nhƣ vậy mới gọi là tình yêu thƣơng chung tình, chung thủy, trên đời này hiếm lắm. Có đúng 

nhƣ vậy không quý vị? Còn nhƣ ông cụ, bà cụ trong bài báo trên đây thì không thể nào cho rằng chung tình, chung 

thủy mà đó chỉ đƣợc xem là một sự ngoại tình, chứ không thể gọi đó là hai quả tim vàng. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Đạo đức gia đình là một nền đạo đức nhân bản thiêng liêng của con ngƣời mà 

trách nhiệm và bổn phận con ngƣời cần phải hiểu biết rõ ràng. Bởi gia đình là một nơi gói gọn tình yêu thƣơng 

chân thật của những thành viên trong gia đình đó. Cho nên sự đối xử với nhau phải chân thành, không những lòng 

chân thành mà còn phải có sự kính trọng và tôn quý lẫn nhau nữa. Từ những hành động đến lời nói phải nhẹ nhàng, 

êm dịu, ôn tồn, nhã nhặn, nghiêm chỉnh chứ không đƣợc nói những lời bông đùa, suồng sã, đùa cợt, giởn hớt, nếu 

lời nói hay hành động không nghiêm trang và nhƣ vậy sẽ lờn mặt và sau này sẽ mất sự tôn trọng và cung kính 

nhau. Cho nên ngƣời nào đã có gia đình hay muốn lập gia đình thì nên thông suốt đạo đức gia đình là một phƣơng 
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pháp đối xử nhau, để đem lại sự bình an, yên vui; để đem lại cho cuộc sống gia đình ngày càng êm ấm và hạnh 

phúc; để đem lại bên nhau mãi mãi với những đức hạnh chung tình và chung thủy, đến khi đầu bạc răng long mà 

tình yêu thƣơng ấy không phai nhòa, luôn luôn lúc nào cũng gắn bó bên nhau. Đấy mới gọi là đạo đức gia đình. 

Điều cần thiết và quan trọng trong cuộc sống gia đình thì phải biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau, nếu thiếu 

điều này gia đình sẽ khó an vui và hạnh phúc. Các con có nhớ không? 
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BÀI HỌC THỨ 5 

RÈN NHÂN CÁCH 

ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH 

NÂNG BÁT NGANG MI 

Thời Đông Hán có một thanh niên tên là Lƣơng Hồng. Lúc còn nhỏ bố ông mất sớm, gia cảnh vô cùng 

nghèo khó, nhƣng chí hƣớng ham học hỏi của ông không thay đổi. Ông vừa phải chăn lợn thuê vừa giành thời gian 

học tập. Lƣơng Hồng làm việc rất cẩn thận, lại suốt ngày cần mẫn học tập. Hơn nữa ông là một ngƣời trung hậu 

nên đã đƣợc sự tin yêu khâm phục của mọi ngƣời trong thôn. Có rất nhiều ngƣời đến nhà định làm mối cho Lƣơng 

Hồng. Ngƣời thì bảo cô gái nhà Đông xinh đẹp, cô gái nhà Tây giàu có. Nhƣng trong lòng Lƣơng Hồng muốn tìm 

một ngƣời con gái có tri thức, có lễ nghĩa. Trong lòng của nàng không ham vinh hoa phú quý, chỉ cần có phẩm 

hạnh cao thƣợng cần cù, chịu khó để làm vợ mình. Trong huyện có một ngƣời con gái họ Mạnh, từ nhỏ đã thông 

Kinh thƣ là một ngƣời dịu dàng, lễ phép lại khỏe mạnh năng nổ làm việc. Chỉ một điều cô thấp bé, khuôn mặt xấu 

đen, dung nhan không đẹp. Cha mẹ đã từng hỏi cô rằng cô muốn lấy một ngƣời chồng nhƣ thế nào? Cô đã nói 

thẳng mà không e ngại: “Con không cần cao sang, không tham phú quý, con chỉ muốn lấy đƣợc một ngƣời đức 

hạnh cao thƣợng giống nhƣ Lƣơng Hồng mà thôi”. Câu nói của cô về sau đến tai Lƣơng Hồng. Lƣơng Hồng đã 

cảm thấy rằng ngƣời con gái họ Mạnh kia có thể tâm đầu ý hợp với mình. Chàng đã chẳng hề để ý đến dung nhan 

xấu xí của cô, vui vẻ mời ngƣời làm mối đến cầu hôn. Cô gái nghe nói Lƣơng Hồng đến cầu hôn, niềm vui lộ ra 

mặt. Cô vội đi sắm nữ trang, may áo lụa, hài gai. Trong ngày lễ thành hôn, cô gái họ Mạnh vấn tóc cao, trên đầu 

cài rất nhiều trang sức rực rỡ. Nhƣng trong suốt bảy ngày liền. Lƣơng Hồng không hề đoái hoài đến cô. Cô gái 

không biết vì sao chồng mình nhƣ vậy, nàng quỳ trƣớc mặt Lƣơng Hồng với vẻ xấu hổ thƣa rằng: “Thiếp mong 

chàng đừng bỏ thiếp, trong lòng thiếp vô cùng cảm kích chàng. Nhƣng có ai ngờ đƣợc tình duyên mới bắt đầu mà 

chàng đã xem thiếp nhƣ ngƣời xa lạ. Không biết có việc gì đã làm mạo phạm đến chàng, cầu xin chàng rộng lòng 

chỉ bảo”. Lƣơng Hồng thấy vợ mình quỳ dƣới đất trong lòng không kìm đƣợc nữa vội vàng đỡ nàng dậy và nói: 

“Từ lâu đã nghe nàng là Mạnh Quang ngƣời hiền đức lễ nghĩa có ai ngờ rằng nàng là một ngƣời thích hƣ danh, 

nhìn nàng phấn son, đầy mình gấm vóc, đó chẳng lẽ lại không làm cho ta thất vọng ƣ!”. Cô gái họ Mạnh nghe 

chồng nói vậy trong lòng rất vui mừng, mĩm cƣời mà rằng: “Thì ra là nhƣ thế, việc trang điểm của thiếp chẳng qua 
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để thử ý và nguyện vọng của chàng. Từ nay về sau thiếp chỉ ăn mặc đơn sơ, uống trà bần, ăn cơm tẻ thề sẽ sống 

suốt đời với chàng!”. Nói xong lập tức tháo cặp tóc bỏ nữ trang thay áo vải. Lƣơng Hồng thấy thế ngắm một hồi 

lâu và khen rằng: “Thực ra nàng không hề xấu chút nào, rất giống một viên ngọc bích ánh sáng rực rỡ. Ta sẽ đặt 

cho nàng một cái tên gọi là Mạnh Quang”. Từ đó về sau vợ chồng thƣơng yêu nhau ngày một đậm đà hơn. Lƣơng 

Hồng luôn luôn yêu thƣơng vợ mình, còn Mạnh Quang chăm sóc hết mình ngƣời chồng yêu quý. 

Lƣơng Hồng và Mạnh Quang ở ẩn trong núi. Một hôm Lƣơng Hồng đi qua Lạc Dƣơng nhìn thấy cung điện 

nguy nga mà nhân dân chịu mỗi nỗi khổ của sƣu dịch, chàng viết một bài hát tên là: “Ngũ ý chi ca”. Bài hát này 

truyền tận đến triều đình, nhà vua lệnh bắt Lƣơng Hồng. Lƣơng Hồng không còn cách nào khác phải cùng vợ trốn 

sang nƣớc Tề rồi đi về phía Nam xuống đến Tô Châu. Đến nơi đây hai ngƣời phải dấu tên và đi làm thuê để kiếm 

sống. Sau đó hai vợ chồng làm công cho một địa chủ tên là Phụ Bá Thông ở trong một gian nhà rất chật hẹp. Một 

lần Phụ Bá Thông có việc đến gian nhà nhỏ tìm Lƣơng Hồng vào lúc đang có bữa cơm trƣa. Ông thấy Mạnh Quang 

từ dƣới bếp bê mâm cơm lên. Nàng bƣng mâm cơm lên ngang tầm mắt của mình ân cần nói với chồng: “Thiếp mời 

chàng dùng bữa”. Lƣơng Hồng vội đón nhận bát cơm rất cung kính nói rằng: “Nàng vất vả quá. Cám ơn nàng! 

Cám ơn nàng!”. Phụ Bá Thông nhìn thấy cảnh này vô cùng cảm động. Sau đó thông qua nhiều ngƣời ông ta biết 

đƣợc rằng vợ chồng Lƣơng Hồng từ trƣớc tới nay đều đối xử lễ nghĩa, tôn trọng nhƣ vậy từ lúc ở trong làng. Trong 

lòng ông rất khâm phục đôi vợ chồng này, và nói với họ rất thành khẩn: “Tôi không ngờ rằng cả hai ngƣời đều là 

bậc quân tử tôn trọng lễ nghĩa đến nhƣ vậy. Để ông bà ở trong một gian nhà nhỏ bé nhƣ vậy thì quả là hổ thẹn. 

Ngày mai xin đến nhà tôi ở để ngƣời nhà và đầy tớ của tôi đều đƣợc học tập hai vị”. Lƣơng Hồng và Mạnh Quang 

sau khi dọn đến nhà Phụ Bá Thông rất tôn kính vợ chồng Phụ Bá Thông giống nhƣ đối với ân nhân. 

Câu chuyện Lƣơng Hồng và Mạnh Quang đƣợc mọi ngƣời ca ngợi đến nay. Điều mà họ mang tới chính là sự 

thanh cao, trong sạch về ý trí, sự hòa hợp về tình ngƣời và sự tƣơng đồng về tƣ tƣởng. Câu thành ngữ quý nhau nhƣ 

khách nâng bát ngang mi tƣơng truyền đến ngày nay cũng từ đó mà ra. 

Trong xã hội phong kiến với tƣ tƣởng trọng nam khinh nữ đã thành lề luật của xã hội. Mà vợ chồng Lƣơng 

Hồng và Mạnh Quang có thể yêu thƣơng quý mến nhau, bình đẳng với nhau thật là một điều hiếm có. Trong bát 

cơm thức ăn nàng nâng bát ngang mi đã thể hiện lễ nghĩa và tình yêu đã trung hòa làm một. 

Phan Việt Anh biên soạn. Chuyện cổ SỬ TRUNG HOA 

 



RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH                     TẬP I   

- 136 - 

ĐẠI Ý, PHÂN ĐOẠN, ĐẶT CÂU HỎI, ĐÁP ÁN GIẢI TRÌNH ÁN VÀ KẾT LUẬN 

ĐẠI Ý:  Bài này nói về đức lễ Gia đình vợ chồng cung kính tôn trọng lẫn nhau. 

ĐOẠN 1: “Thời Đông Hán có một thanh niên tên là Lương Hồng. Lúc còn nhỏ bố ông mất sớm, gia cảnh vô 

cùng nghèo khó”. Câu này dạy đạo đức gì?  

ĐÁP ÁN: NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO THIẾU ĐỨC BỐ THÍ TIỀN KIẾP. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Mọi ngƣời sống trên thế gian này đƣợc sinh ra trong gia đình nghèo khó đều do nhân quả 

tiền kiếp ăn ở bỏn xẻn, ích kỷ, sống với mọi ngƣời xung quanh mà không thực hiện đức hiếu sinh bố thí. Do thiếu 

đức hiếu sinh bố thí nên phải chịu trong cảnh cơ hàn, nghèo khó, khốn khổ v.v.... 

Một ngƣời đƣợc sinh ra trong một gia đình giàu sang là do kiếp trƣớc khéo vun trồng đức hiếu sinh bố thí, 

thƣờng giúp đỡ ngƣời nghèo khó bất hạnh trong xã hội, nên đời này mới hƣởng đƣợc phƣớc báu nhƣ vậy. 

Nhân hiếu sinh bố thí điều gì thì hƣởng phƣớc báu bố thí điều nấy. Cho nên bố thí có nhiều cách nhƣ sau: 

1- Do nhân đức hiếu sinh bố thí tiền bạc thực phẩm, cơm ăn, áo mặc, nhà ở thì sẽ đƣợc sinh vào nhà giàu 

sang cơm ăn áo mặc thừa dƣ không thiếu. 

2- Do nhân đức hiếu sinh bố thí lòng yêu thƣơng khi thấy bất cứ ngƣời nào, ngƣời thân hay ngƣời xa lạ khi 

gặp tai nạn bệnh tật thì sẵn sàng chăm sóc và giúp đỡ thuốc thang đƣa đi bác sĩ, bệnh viện v.v…Cho đến gặp 

những con vật bị bắn, bị tai nạn thƣơng tích hoặc bị bệnh tật lăn lộn trên đất, đều đem về chăm sóc kỹ lƣỡng tận 

tình thƣơng yêu nhƣ con của mình. Chăm sóc chừng nào chúng lành mạnh hẵn mới đem thả cho chúng về rừng 

sâu, núi thẳm. Do nhân hiếu sinh bố thí tình thƣơng và giúp đỡ nhƣ vậy nên thân ít bệnh tật khổ đau, dù có bệnh tật 

vẫn có đầy đủ thuốc thang, có nhiều ngƣời chăm sóc. Nhất là thân không bệnh. 

3- Do nhân đức hiếu sinh bố thí phóng sinh khi gặp tất cả những loài vật bị ngƣời săn bắn, chài, lƣới, câu, rọ 

v.v… đều xin mua chúng phóng sinh cho về rừng núi, trời xanh; về ao hồ sông nƣớc. Do duyên bố thí tình thƣơng 

yêu nhƣ vậy nên chúng ta không bao giờ gặp tai nạn giặc giả bắt giam cầm tù tội. 

4- Do nhân đức hiếu sinh giữ gìn môi trƣờng sống chung vệ sinh trong sạch bằng cách đi lƣợm rác bẩn đem 

bỏ vào thùng rác hoặc đem đốt cháy, không nên khạc nhổ đờm dãi, tiêu tiểu trong ao, hồ, sông nƣớc, nơi công viên 

đƣờng xá, nơi chợ búa phố xá đông ngƣời, nơi vĩa hè đông ngƣời qua lại hoặc nơi ăn uống, nếu không có phòng vệ 
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sinh khi đại tiểu tiện thì nên đào một cái lổ nhỏ, khi đại tiểu tiện xong thì phải lấp lại kín đáo, không nên để mùi 

hôi thối bốc lên làm môi trƣờng sống ô nhiễm v.v…Do duyên nhân quả giữ gìn vệ sinh môi trƣờng sống chung 

trong sạch, nên cơ thể ít bệnh tật da thịt tƣơi mát, tƣớng mạo thanh tịnh sạch đẹp và không bao giờ ở nơi dơ bẩn ẩm 

thấp bụi bậm. 

5- Do nhân giữ gìn đức hiếu sinh dùng lời ái ngữ đối với mọi ngƣời luôn luôn lúc nào cũng dùng lời nói ôn 

tồn, nhã nhặn, êm dịu, nhẹ nhàng, không giờ dùng lời nói thô lổ kém văn hóa chửi mắng, mạ lị, mạt sát ngƣời 

v.v…Do duyên nhân đó nên sinh ra làm ngƣời đƣợc cha mẹ, anh chị em và mọi ngƣời thƣơng mến luôn luôn dùng 

lời ái ngữ êm dịu dỗ dành âu yếm thƣơng mến, không bao giờ có những lời la mắng chửi bới thô lổ v.v… 

Đây là một câu chuyện bố thí bằng tình thƣơng, bằng công sức của một ngƣời phụ nữ ở tỉnh Bến Tre tạo 

công ăn việc làm cho những ngƣời bất hạnh khác trong xã hội nhƣ sau: 

VÕNG TAY ẤM CỦA “MÁ” CÖC 

“Đó là cách mà các công nhân tại cơ sở may gia công túi xách xuất khẩu của chị Nguyễn 

Thị Cúc (ấp Thuận Diền, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre” thường gọi bà chủ của 

mình. Bởi họ rất kính trọng người đã mở cơ sở may gia công tạo công ăn việc làm cho họ- 

những người nghèo mồ côi, khuyết tật ở nông thôn. Và cũng bởi chị Cúc đối xử với 60 công 

nhân đều như con cái trong nhà. 

Quang Đồng một công nhân trong cơ sở may gia công của chị Cúc, tâm sự: “Tôi bị khuyết tật chân phải, sợ 

khó kiếm việc làm, đến đây được cô Cúc tạo điều kiện, tôi rất mừng. Không những thế, cô còn thiết kế lại máy may 

cho tôi đạp bằng chân trái và tận tình chỉ dạy, trong hai ngày tôi đã may được”. không chỉ mở cơ sở tạo việc làm 

cho người nghèo, chị còn dạy công nhân cái ăn, cái nết. Mỗi khi công nhân hay con cái họ bệnh, chị đều chạy vay 

lo tiền cho công nhân mượn. “Hồi xưa gia đình mình rất nghèo nên mình hiểu được cái khổ, sự thua thiệt, thậm chí 

bị ăn hiếp nên giờ giúp được người nghèo nào là mình giúp”.  

Không chỉ làm chủ cơ sở, chị Cúc còn kiêm thêm nghề “trông con cho công nhân”. Chỉ vì chị thương công 

nhân nữ đi làm, để con nhỏ ở nhà không an tâm, nên ngôi nhà cửa chị trở thành nhà trẻ tự lúc nào. Hiện chị Cúc 

đang dành dụm tiền mở thêm một số cơ sở, tạo thêm công ăn việc làm cho những người nghèo, người khuyến tật, 

đồng thời sẽ xây nhà nội trú để những công nhân ở xa hay có những hoàn cảnh khó khăn yên tâm về chỗ ở. Chị 
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ước ao vòng tay mình thật to, thật rộng để có để giúp đỡ cho nhiều người hơn nữa. Và chị luôn mong có nhiều 

người cùng tâm huyết cùng chung tay giúp đỡ những người nghèo. 
Hường Phạm  

Báo Người Lao Động Thứ ba ngày 1-1-2008  

Đời ngƣời đƣợc sinh ra đều do duyên nhân quả, nếu chúng ta thông suốt đƣợc nhân quả thì ngay trong đời 

sống hiện tại phải cố gắng giữ gìn hằng ngày trong cuộc sống, thƣờng ngăn ngừa và diệt các ác pháp không cho các 

ác pháp sinh ra và tăng trƣởng, tức là lúc nào, từng giây, từng phút, từng giờ không nên có những hành động thân, 

miệng, ý làm khổ mình, làm khổ ngƣời và làm khổ tất cả chúng sinh, luôn luôn đem lại sự sống an vui cho mình 

cho ngƣời và cho tất cả muôn loài chúng sinh trên hành tinh này. Ngƣời sống đƣợc nhƣ vậy là đã đạt đƣợc sự giải 

thoát của Phật giáo, ngƣời ấy đã ra khỏi quy luật của nhân quả, không còn lệ thuộc vào nhân quả thiện ác nữa. Lúc 

bây giờ chúng ta sống chuyên trồng thiện pháp, thân tâm chúng ta rất thanh tịnh không còn một ác pháp nào tác 

động đƣợc. Nếu chúng ta ra khỏi sự chi phối của luật nhân quả, đó là chúng ta đã đạt đƣợc mục đích của Phật giáo 

tức là đã chứng quả A La Hán. 

KẾT QUẢ VÀ ÁP DỤNG: Bố thí là một đức hạnh thƣơng ngƣời bất hạnh trong xã hội, ngƣời nào biết bố thí là 

biết thƣơng mình thƣơng ngƣời. Cho nên đức hiếu sinh thƣờng biến hiện ra hành động thƣơng mình thƣơng ngƣời 

bằng sự suy tƣ yêu thƣơng; bằng hành động tôn trọng cung kính, êm ái nhẹ nhàng; bằng ngôn ngữ ôn tồn nhã nhặn, 

ái ngữ êm dịu. Đó là đức hiếu sinh bố thí trên tất cả sự bố thí  mà các con hãy ghi nhớ đừng quên, luôn luôn nhớ áp 

dụng vào cuộc sống hằng ngày. 

 

ĐOẠN 2: “Nhưng chí hướng ham học hỏi của ông không thay đổi. Ông vừa phải chăn lợn thuê vừa giành 

thời gian học tập. Lương Hồng làm việc rất cẩn thận, lại suốt ngày cần mẫn học tập”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC HIẾU HỌC Ý HÀNH, KHẨU HÀNH. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Mặc dù Lƣơng Hồng sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ mất sớm nên rất khó 

khổ, nhƣng chí ham học đã khiến cho Lƣơng Hồng làm bất cứ một việc gì miễn là đƣợc học hành, vì thế ông đi 

chăn lợn thuê cho ngƣời nửa ngày, còn nửa ngày đi học. Nhờ siêng năng học tập ông  đã trở thành ngƣời văn hay 

chữ tốt. Vả lại ông là ngƣời làm việc rất cẩn thận nên mỗi việc làm của ông đã thành công không  gặp khó khăn gì 

cả. 
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Muốn trở thành ngƣời có tài, có đức thì điều cần thiết phải có chí hƣớng ham học hỏi. Ngƣời có chí hƣớng 

ham học hỏi dù có gặp những sự khó khăn nào họ cũng cố gắng vƣợt qua để tìm học hỏi cho bằng đƣợc, không bao 

giờ họ chịu thua trƣớc mọi hoàn cảnh . 

Nếu một ngƣời không chịu học hỏi thì làm sao hiểu biết những điều hay lẽ phải trong cuộc sống hằng ngày. 

Cho nên làm ngƣời phải học hỏi, dù là một thần đồng khi sinh ra đã biết đọc biết viết, nhƣng biết đọc biết viết chƣa 

đủ mà cần phải học hỏi nhiều môn học. Trong các môn học đâu phải chỉ có môn văn mà còn nhiều môn học khác 

nữa nhƣ: Văn, sử, địa, toán, lý hóa, sinh ngữ học, sinh vật học, hội họa, âm nhạc, y học, dƣợc học, kiến trúc, luật 

học, đạo đức học, thiên văn học v.v…Tất cả những môn học này, nếu không chịu khó học tập thì không thể nào 

hiểu biết hết cả. 

Sự học nhƣ rừng, nhƣ biển học cho đến chết còn chƣa xong, học từ đời này sang đời khác, cho nên Lƣơng 

Hồng rất cần mẫn học tập, nhờ đó ông mới trở thành một nhân vật có tài và có đức nên đƣợc sử sách Trung Quốc 

ghi chép. 

Một tiến sĩ tâm lý học ngƣời Mỹ nổi tiếng, giáo sƣ của trƣờng đại học Harvard đã đƣa ra “lý luận đa nguyên 

trí năng” nổi tiếng. Theo ông mỗi ngƣời có ít nhất 8 loại trí năng: 

1- Trí năng ngôn ngữ. 

2- Trí năng toán học - logic 

3- Trí năng âm nhạc. 

4- Trí năng đồ họa không gian 

5- Trí năng vận động thân thể. 

6- Trí năng giao tiếp. 

7- Trí năng tự nhận thức bản thân. 

8- Trí năng tự nhiên. 

Theo giáo sƣ tâm lý của trƣờng đại học Harvard chỉ có 8 trí năng, nhƣng chúng tôi thấy nhƣ vậy chƣa đủ vì 

một ngƣời còn có rất nhiều trí năng nhƣng nó chƣa đƣợc triển khai nên còn nằm im lặng chƣa hoạt động nhƣ: 
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9- Trí năng đạo đức nhân bản–nhân quả. 

10- Trí năng quy luật nhân quả 

11- Trí năng bốn chân lý loài ngƣời 

12- Trí năng túc mạng minh 

13- Trí năng thiên nhãn minh. 

14- Trí năng Lậu tận minh. 

Mƣời bốn loại trí năng này, nếu đƣợc cần mẫn siêng năng rèn luyện, học tập đúng theo phƣơng pháp của 

Phật giáo thì chúng sẽ khai mở và hoạt động. Nhờ chúng hoạt động một con ngƣời bình thƣờng sẽ trở thành phi 

thƣờng. 

Mƣời bốn loại trí năng này chúng ta không chịu khó học tập thì không bao giờ mở mang đƣợc. Chúng ta cứ 

nhìn xem khắp trên thế giới có biết bao nhiêu ngƣời cắp sách đến trƣờng để đƣợc học tập và rèn luyện trí năng theo 

các môn học. Số lƣợng ngƣời học tuy đông đảo nhƣng mấy ngƣời đã thành tài, cho nên những trí năng ai cũng có 

nhƣng phải đƣợc khai mở theo đúng phƣơng pháp và đúng cách thì mới khai mở trí năng, còn bằng không muôn 

đời ngàn kiếp nó vẫn nằm im lìm. 

 Những kết cấu trí năng của mỗi ngƣời không giống nhau, ƣu thế tự nhiên của nó cũng không giống nhau, 

chỉ có biết cách khai mở, nhƣng ở đời phần đông ngƣời ta khai mở bằng con đƣờng học vấn. Con đƣờng học vấn 

chỉ có thể giúp chúng ta trong giai đoạn đầu tiên để phát triển kiến thức, còn giai đoạn sau cùng là tự chúng ta phải 

khai triển bằng phƣơng pháp “NHƢ LÝ TÁC Ý”, đúng theo chƣơng trình giáo dục đào tạo của Phật giáo (Bát 

Chánh Đạo). 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Học là một điều cần thiết cho kiến thức để mở rộng sự hiểu biết, cho nên trong 

cuộc đời này rất nhiều gƣơng vƣợt khó hiếu học nhƣ câu chuyện dƣới đây: “Nghi lực của cô bé mồ 

côi”. 
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“Hoàn cảnh không may, sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng 8 năm liền, Nguyễn Hoàng Thảo 

Nguyên, học sinh lớp 8A 4 Trường THCS Lương Thế Vinh (thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) vẫn 

học rất giỏi. 

Không biết mặt cha khi vừa sinh ra, năm lên 4 tuổi Nguyên lại mồ côi mẹ. Bà ngoại già yếu, 

thu nhập chỉ trông vào những đồng tiền bán vé số của hai bà cháu. 

Đôi mắt của ngoại tưởng chừng như khô cạn vì khóc cho con gái, con rễ bạc phận và thương cho đứa cháu sớm 

chịu cảnh côi cút lại có dịp trào lên mừng rỡ mỗi khi Nguyên lãnh giấy khen về. 

Nguyên và bà ngoại thường đi bộ hơn 10 cây số mỗi ngày để bán vé số, “bữa nào thu nhập được 30 ngàn là 

mừng dữ lắm!”,Nguyên cười hiền lành cho biết. Nhưng mọi chuyện không suông sẻ, có nhiều lần, Nguyên bị mấy 

tên thanh niên giật luôn xấp vé số, em chạy theo không nổi, chỉ biết khóc. Nhưng rồi hôm sau vẫn thấy em tiếp tục 

đi bán, vì đó là nguồn thu nhập chính của hai bà cháu. 

Vất vả là vậy nhưng thành tích học tập của Nguyên rất đáng nể, liên tục nhiều năm liền là học sinh giỏi. Bạn bè 

cùng lớp của Nguyên cho biết: “Nguyên rất lạc quan, tốt bụng và hay giúp đỡ bạn. Bận rộn lắm nhưng nếu bạn 

nào có bài không hiểu nhờ Nguyên chỉ. Nguyên vẫn dành thời gian giải đáp”. Cô Hồ Thị Kim Đan, Hiệu phó 

Trường THCS Lương Thế Vinh cho biết: “Em Nguyên là một tấm gương về nghị lực vượt khó”. 

Bên ngọn đèn dầu leo lét, Nguyên thỏ thẻ nói về ước mơ của mình: “Em chỉ mong trở thành cô giáo để có thể 

dạy cho các trẻ em nghèo. Đi bán vé số, thấy nhiều em nhỏ còn cực hơn mình, không được đến trường em thương 

lắm!”. 
Bài và ảnh: Hường Phạm 

Gƣơng hiếu học là vậy lúc nào cũng vƣợt khó để tu bồi cho kiến thức của mình. Trên đời này dù ngƣời có thông 

minh nhất cũng phải học, vì sự học sẽ giúp chúng ta có một tầm nhìn hiểu biết nhiều hơn. 

Là một tu sĩ Phật giáo các con còn phải tu học nhiều hơn nữa, học để sống đời đạo đức không làm khổ mình, 

khổ ngƣời và khổ tất cả chúng sinh; học để đủ sức nội lực làm chủ thân tâm bất động trƣớc các ác pháp và các cảm 

thọ; học để làm chủ thân tâm tự tại trong sinh tử luân hồi. Cho nên các con cần phải tu học nhiều hơn nữa. Các con 

nên ghi nhớ lời dạy tâm huyết này. 
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ĐOẠN 3:  “Hơn nữa ông là một người trung hậu nên đã được sự tin yêu khâm phục của mọi người trong 

thôn. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC TRUNG HẬU Ý HÀNH, KHẨU HÀNH. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Ở trên đời ngƣời nào tính tình ngay thẳng không dối trá xảo quyệt, hiền lành, lúc nào cũng 

nhã nhặn, ôn tồn với mọi ngƣời, dùng lời nói nhẹ nhàng, êm ái đối xử với nhau, ai mà không thƣơng mến những 

ngƣời nhƣ vậy. Lƣơng Hồng là ngƣời có trí năng đạo đức nhân bản – nhân quả trung hậu nên ai lại không thƣơng 

mến, tin yêu và khâm phục. 

Nhất là qua đức hạnh cần cù siêng năng học hành, nên ông đã trở thành ngƣời văn hay chữ tốt ít ngƣời sánh 

kịp. Ngƣời mà có tài, có đức nhƣ vậy ai lại không mến phục. Cả xóm đều biết và rất mến phục sẵn sàng giúp đỡ 

ông mọi mặt. 

Ở đời làm sao đƣợc mọi ngƣời quý mến đó là một điều khó, muốn đƣợc vậy chỉ có ngƣời nào sống đức 

hạnh, nhƣng đức hạnh không phải tự dƣng mà có. Đức hạnh phải đƣợc học tập uốn nắn và rèn luyện hằng ngày, 

nhƣng phải bền chí gan dạ áp dụng vào cuộc sống mới trở thành một thói quen tốt. Thói quen đó chính là đức hạnh, 

chứ không phải đức hạnh trên đầu môi chót lƣỡi mà đức hạnh bằng những hành động thân, miệng, ý không làm 

khổ mình, khổ ngƣời và khổ tất cả chúng sinh. Vì thế mỗi ngƣời phải tự sửa mình bằng mọi cách; phải tự khắc 

phục mình ngƣng và dừng những hành động ác. Thƣờng những hành động ác nơi thân, miệng, ý của mình làm 

mình khổ, ngƣời khác khổ và chúng sinh khổ. 

Một ngƣời sống có đạo đức nhân bản – nhân quả thì không bao giờ làm cho ai đau khổ cả. Đạo đức mà còn 

làm mình khổ, ngƣời khác khổ và chúng sinh khổ thì chƣa phải là đạo đức. Quý vị nên lƣu ý! 

Ví dụ 1: Một ngƣời còn bắt một con cá hay giết một con gà làm thành thực phẩm đem dâng cho cha hay mẹ 

ăn gọi là báo hiếu, hành động nhƣ vậy không đƣợc gọi là ngƣời con có đạo đức hiếu hạnh, mà đó là một hành động 

ác giết hại chúng sinh, khiến cha mẹ ăn thịt nuôi thân bằng ác pháp, tạo nhân ác, làm cho cha hay mẹ tăng thêm tội 

ác. Tăng thêm tội ác cha hay mẹ phải thọ quả khổ đau. Đó là làm cho cha mẹ thọ quả khổ đau thì làm sao gọi là 

hiếu hạnh đƣợc. Chúng ta cứ nghĩ xem trong món ăn có sự khổ đau của chúng sinh mà con cái nuôi dƣỡng cha mẹ 

bằng sự khổ đau nhƣ vậy tức là đem sự đau khổ cho cha mẹ. Báo hiếu, thƣơng cha mẹ nhƣ vậy có đúng không, xin 

quý vị cứ nghĩ xem? 
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Do ăn thịt chúng sinh thì quả hiện tại thân phải bị bệnh đau nhiều chứng bệnh nan y làm cho thân tâm khổ sở 

vô cùng. Còn quả về tƣơng lai tức là kiếp sau thì sinh làm loài vật nhƣ: cá, tôm, heo, dê, gà, vịt, trâu, bò v.v…Và  

đến khi đƣợc sinh làm ngƣời thì quả yểu tử không thể nào tránh khỏi. Yểu tử tức là chết còn tuổi trẻ, chết còn trong 

trứng nƣớc nhƣ trƣờng hợp nạo thai, móc thai v.v… 

Ví dụ 2: Một ông thầy giáo hay cô giáo đánh học trò cũng nhƣ cha mẹ dạy bảo con cái mà dùng roi đánh đập 

chúng khiến cho chúng đau khổ thì đó không phải là đạo đức giáo dục học sinh hoặc con cái. Giáo dục con cái và 

học sinh thì không nên đánh đập chúng mà bằng gƣơng hạnh sống đạo đức không la lối giận dữ, phải bằng những 

lời nói ôn tồn, nhã nhặn khuyên dạy; phải bằng sự nghiêm nghị, nhƣng lời nói lại nhẹ nhàng, dịu dàng, nhất là đôi 

mắt hiền hòa thƣơng yêu v.v…những hành động làm đƣợc nhƣ trên là những hành động đạo đức nhân bản – nhân 

quả. 

Muốn sống đƣợc với những hành động đạo đức thì chúng ta phải cố gắng khắc phục tâm hay sân giận, miệng 

hay la lối, thƣờng phải tập luyện đức nhẫn nhục, đức biết tùy thuận và luôn luôn lúc nào cũng bằng lòng mọi 

nghịch cảnh, nhƣng không để ác pháp lôi cuốn khiến cho mình và ngƣời khác khổ theo. 

Muốn trở nên ngƣời có phúc hậu chánh trực thì hằng ngày chúng ta nên học tập đạo đức NHÂN BẢN – 

NHÂN QUẢ để thông suốt đạo đức ấy, chừng đó chúng ta mới chế ngự, điều phục, đối trị đƣợc tâm của mình. Nhờ 

sống có đạo đức mà cuộc sống của chúng ta không còn khổ đau. Bởi đau khổ chính do chúng ta không làm chủ tâm 

mình. Ngƣời làm chủ đƣợc tâm là ngƣời ngăn và diệt đƣợc các ác pháp, ngƣời làm chủ đƣợc tâm là ngƣời sống 

không làm khổ mình khổ ngƣời; ngƣời làm chủ đƣợc tâm là ngƣời vƣợt ra ngoài quy luật nhân quả. Do đó họ đã 

làm chủ từ lời nói ngôn ngữ đến hành động thân, khi họ muốn làm điều gì thì ý họ chủ động điều khiển hành động 

bằng thiện pháp, ngăn và diệt tất cả những hành động ác. Nhờ đó ý họ vừa khởi niệm thì họ đều suy tƣ chính chắn 

theo đạo đức nhân bản – nhân quả nên không bao giờ họ suy nghĩ và làm một việc ác nào cả. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Đức trung hậu là cách thức ăn ở và đối xử với nhau bằng tình yêu thƣơng chân 

thật, luôn luôn đem tình yêu thƣơng và lòng tha thứ đến với mọi ngƣời, mọi loài, không bao giờ làm khổ ai. Cuộc 

đời này đang cần những tình yêu thƣơng chân thật ấy. Vậy các con hãy tập sống với đức trung hậu, đó là đem lòng 

yêu thƣơng ban cho mọi ngƣời mọi loài. Các con có nhớ lời dạy này không? Đây là lời tâm huyết của Thầy gửi đến 

các con. 
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ĐOẠN 4: “Có rất nhiều người đến nhà định làm mối cho Lương Hồng. Người thì bảo cô gái nhà Đông xinh 

đẹp, cô gái nhà Tây giàu có. Nhưng trong lòng Lương Hồng muốn tìm một người con gái có tri thức, có lễ nghĩa. 

Trong lòng của nàng không ham vinh hoa phú quý, chỉ cần có phẩm hạnh cao thượng cần cù, chịu khó để làm vợ 

mình”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC LỄ TÔN TRỌNG CUNG KÍNH KHẨU HÀNH. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Mọi ngƣời đều quý mến và thƣơng kính Lƣơng Hồng vì Lƣơng Hồng nhà nghèo nhƣng 

hiền đức, trung hậu, hiếu học luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi ngƣời với thật tâm. Vì thế họ muốn làm mai mối cho 

Lƣơng Hồng với những ngƣời giàu có, đẹp đẽ, nhƣng Lƣơng Hồng không màng vợ đẹp và giàu có chỉ cần ngƣời 

vợ có học thức biết lễ nghĩa không tham phú quý giàu sang. Đấy là sự chọn lựa ngƣời bạn trăm năm. Theo những 

kinh nghiệm của cuộc sống thế gian. 

Nhƣ chúng ta đã biết, đời sống tình chồng nghĩa vợ dù có chọn lựa nhƣ thế nào thì nó vẫn là con đƣờng đau 

khổ, vì vậy nó sẽ sinh ra bao thứ khổ đau. Con đƣờng này cũng là lộ trình để nhân quả xử dụng điều khiển muôn 

ngƣời, muôn loài vật tái sinh luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác và mỗi một kiếp thọ sinh thì không biết bao nhiêu 

là sự khổ đau, nhƣng sự lựa chọn nhƣ vậy là sự lựa chọn ngƣời có hiểu biết đạo đức để cùng sống chung nhau. Nhờ 

sống có đạo đức nhân bản - nhân quả nên ác pháp ít xảy ra; nhờ sống có đạo đức nên chồng vợ biết nhẫn nhục, tùy 

thuận và bằng lòng trong mọi nghịch cảnh; nhờ sống có đạo đức mà vợ chồng biết cung kính, tôn trọng lẫn nhau; 

nhờ sống có đạo đức nên chồng vợ biết thƣơng yêu nhau và tha thứ mọi lỗi lầm. 

Cho nên chọn một ngƣời chồng hay một ngƣời vợ có đạo đức là một điều rất khó. Trong thời đại này tìm 

ngƣời có đạo đức nhƣ mò kim đáy biển. Do đạo đức xã hội đang xuống cấp trầm trọng nên tìm ngƣời đạo đức rất 

khó. Vì thế chúng tôi mong rằng những sách dạy đạo đức nhân bản - nhân quả này cần phải đƣợc phổ biến rộng rãi 

khắp mọi nơi để đến tay mọi ngƣời. Bởi vì đời sống đang thiếu đạo đức nên con ngƣời quá khổ đau, vì vậy đạo đức 

là nhu cầu cần thiết cấp bách trong giai đoạn này, thì đó là một điều mong ƣớc chung của mọi ngƣời trên hành tinh 

này. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Đức lễ là lòng cung kính và tôn trọng. Cho nên trong cuộc sống trên thế gian này 

chỉ có lòng yêu thƣơng đối xử nhau bằng sự cung kính và tôn trọng thì lòng yêu thƣơng ấy mới thật sự là lòng yêu 

thƣơng, chính vì lòng yêu thƣơng ấy mới bền vững, còn ngƣợc lại lòng yêu thƣơng mà thiếu sự cung kính và tôn 
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trọng thì lòng yêu thƣơng ấy sẽ bị lờn mặt và nhƣ vậy lòng yêu thƣơng ấy dễ bị đánh mất. Sự cung kính và tôn 

trọng mới nói lên đƣợc lòng yêu thƣơng chân thật.  

Cho nên đức lễ cung kính và tôn trọng rất cần thiết cho  lòng yêu thƣơng của chúng ta đối với mọi ngƣời. 

Đức lễ là một hình ảnh đẹp của con ngƣời đối với con ngƣời; của con ngƣời đối với sự sống bình đẳng nhƣ nhau 

trên hành tinh này; của con ngƣời làm tốt cho  bản thân, cho gia đình và cho đất nƣớc quê hƣơng này.  

Đức lễ có một tầm vóc quan trọng cho cuộc sống nhƣ vậy các con nên nhớ lời dạy này không nên tỏ ra thái 

độ khinh ghét thù hận ngƣời khác, dù ngƣời đó có ý hại ta, nói xấu ta, nhƣng chúng ta vẫn tha thứ và yêu thƣơng 

họ. Hãy cung kính và tôn trọng mọi ngƣời dù ngƣời ác hay ngƣời thiện, dù ngƣời tốt hay ngƣời xấu, họ đều là con 

ngƣời thì chúng ta đều phải có lòng cung kính và tôn trọng yêu thƣơng họ vì họ cũng có sự sống bình đẳng nhƣ 

chúng ta vậy. Các con có nhớ lời dạy này chƣa? Đây là lời tâm huyết gửi đến các con 

 

ĐOẠN 5: Trong huyện có một người con gái họ Mạnh, từ nhỏ đã thông kinh Thư là một người dịu dàng, lễ 

phép lại khỏe mạnh năng nổ làm việc. Chỉ một điều cô thấp bé, khuôn mặt xấu đen, dung nhan không đẹp. Câu này 

dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC TRÍ, ĐỨC LỄ CUNG KÍNH TÔN TRỌNG Ý HÀNH HƠN CẢ SẮC ĐẸP. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Ngƣời xƣa nói: “Cái nết đánh chết cái đẹp” Từ xƣa đến nay ngƣời ta ai cũng quý trọng đức 

hạnh hơn sắc đẹp, vì đức hạnh đem lại sự bình an, yên vui cho mọi ngƣời, ngƣời có sắc đẹp thƣờng đem đến sự đau 

khổ. Sắc đẹp đã làm nhà tan nƣớc mất nhƣ thời Nhà Thƣơng Trụ Vƣơng mê Tô Đắc Kỷ, U Vƣơng mê Bao Tự, Lý 

Trị mê Võ Tắc Thiên, Đƣờng Minh Hoàng mê Dƣơng Quí Phi v.v… (Bên Trung Hoa) Ngƣời có sắc đẹp rất là ác 

độc nhƣ: Tô Đắc Kỷ, Bao Tự, Võ Tắc Thiên, Dƣơng Quí Phi v.v…Bởi vậy ngƣời phụ nữ có sắc đẹp  là ngƣời phụ 

nữ ác, mọi ngƣời hãy cảnh giác đề phòng. 

Chúng ta là những ngƣời tu theo Phật giáo phải hiểu biết và nhìn cho thấu suốt vấn đề tình yêu thƣơng giữa 

nam nữ, nếu tình yêu thƣơng này không xem xét kỹ lƣỡng thì dễ rơi vào tình nhục dục, một thứ tình yêu thƣơng 

phàm phu tục tử. Bởi vì tình yêu giữa nam nữ không phải là con đƣờng giải thoát, nó là con đƣờng tái sinh luân 

hồi, nó thƣờng mang đến biết bao nhiêu tội lỗi và khổ đau, đứng bên ngoài nhìn vào nó giống nhƣ những hạt kim 

cƣơng, nhƣng khi đến gần thì nó là những giọt nƣớc mắt. Vậy các con hãy đề phòng. 
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Tuy ai cũng biết vậy, nhƣng tránh nó không phải dễ, do tránh nó không dễ nên mọi ngƣời ai cũng muốn 

chọn lựa chồng hay vợ đều là những ngƣời có đức hạnh, nhờ có đức hạnh mới cƣ xử với nhau có tình, có nghĩa. 

Cuộc sống gia đình chồng, vợ có tình, có nghĩa, có tôn trọng và cung kính lẫn nhau thì mới có an vui, yên ổn và 

hạnh phúc, nếu không đƣợc vậy thì đời sống gia đình là sông mê, biển khổ. 

Những ngƣời không biết chọn lựa chồng hay vợ cứ nhắm vào sắc đẹp, ƣa thích sắc đẹp không chọn ngƣời có 

đức hạnh, nên khi thành vợ thành chồng, quen thuộc nhau thì những tính tình hung dữ, thô lổ, thiếu văn hóa, vô 

đạo đức bộc lộ tƣớng thật hung ác, xảo trá, gian manh, đánh vợ, đập con, rƣợu chè, say xỉn v.v…Không còn biết 

tôn trọng và cung kính nhau nữa nên thƣờng dùng những lời nói thô bạo, kém văn hóa, to tiếng chửi mắng, mạt sát 

v.v…khiến cho cuộc sống bất an, bạo lực gia đình xảy ra, có khi gây ra án mạng hoặc li dị. Kẻ một nơi ngƣời một 

ngã. Bởi vậy chỉ có đạo đức mới quân bình đƣợc cuộc sống của con ngƣời; mới đem lại sự bình an cho cá nhân, gia 

đình và xã hội có trật tự an ninh. 

Trong bài này nói đến ngƣời con gái con nhà họ Mạnh nhan sắc xấu xí, da đen, ngƣời lùn thấp nhƣng nàng 

có học thức, có đạo đức, biết lễ nghĩa, biết cung kính và tôn trọng mọi ngƣời. Dù ngƣời xấu xí da đen, nhƣng ai 

cũng mến yêu vì đức hạnh lễ nghĩa biết kính trọng ngƣời trên kẻ dƣới.  

Bởi vậy con ngƣời có giá trị là ở chỗ đức hạnh, còn sắc đẹp là một hình dáng cám dỗ những ngƣời vô minh, 

thiếu trí sáng suốt, không minh mẫn, si mê, dại khờ mới chạy theo sắc đẹp. Sắc đẹp là cái lƣới, cái bẩy rập nên mọi 

ngƣời khó ai thoát khỏi. Ngƣời chạy theo sắc đẹp là chạy đi tìm sự đau khổ, sự tái sinh luân hồi. Có đúng nhƣ vậy 

không quý vị? 

KẾT LUẬN VÀ ĐÁP ÁN: Ngƣời xƣa nói: “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Đúng vậy, đời thiếu đạo đức nên ngƣời 

ta mới đam mê sắc đẹp, ngƣời có đạo đức thì luôn luôn chọn ngƣời có đạo đức, chứ ít ai chọn sắc đẹp, vì sắc đẹp 

mà không có đạo đức thì cuộc sống chung nhau nhƣ địa ngục. Nếu ngƣời có sắc đẹp mà có đạo đức thì lại càng tốt 

đẹp hơn, nhƣng cuộc đời này rất khó tìm ngƣời có sắc đẹp mà có đạo đức, còn ngƣợc lại có sắc đẹp mà không có 

đạo đức là phần nhiều. Nói nhƣ vậy không có nghĩa là những ngƣời không sắc đẹp là những ngƣời đều có đạo đức 

hết sao? Không, ngƣời không có sắc đẹp có đạo đức cũng rất hiếm; ngƣời không có sắc đẹp không đạo đức cũng 

rất nhiều. Bởi vậy tìm một ngƣời nam cũng nhƣ tìm một ngƣời nữ có đạo đức trong thời này dù ngƣời không sắc 

đẹp cũng nhƣ ngƣời có sắc đẹp cũng không phải dễ dàng. Các con nên nhớ lời dạy này: “Sắc đẹp hay không sắc 
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đẹp đều là pháp hữu vi, nên tất cả đều vô thƣờng không có ngƣời nào tồn tại cả, chỉ có đạo đức mới tồn tại mà 

thôi”. Hãy sống đạo đức các con ạ! 

 

ĐOẠN 6:  Cha mẹ đã từng hỏi cô rằng cô muốn lấy một người chồng như thế nào? Cô đã nói thẳng mà 

không e ngại: “Con không cần cao sang, không tham phú quý, con chỉ muốn lấy được một người đức hạnh cao 

thượng giống như Lương Hồng mà thôi”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC LỄ CAO THƢỢNG KHẨU HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Tình nghĩa đạo gia đình không phải chỗ sắc đẹp, mà ở chỗ đạo đức lễ nghĩa. Đạo đức lễ 

nghĩa là sự biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau. Nhờ đó hai ngƣời cùng chung sống với nhau, cùng chia vui sẻ 

buồn cay đắng có nhau v.v… Cuộc sống nhƣ vậy mới trong ấm ngoài êm, mới thấy tình chồng nghĩa vợ ngày thêm 

thấm đậm mặn nồng. 

Vậy quý vị nên chọn ngƣời có đức hạnh hay nên chọn ngƣời có sắc đẹp, vì ngƣời có đức hạnh là ngƣời biết 

tôn trọng sự sống của nhau, biết đem lại sự an vui cho nhau, không những cho hai ngƣời mà còn cho mọi ngƣời, 

mọi loài động vật khác nữa, cho đến ngàn cây nội cỏ khác nữa. Vì thế nàng họ Mạnh đã mạnh dạn nói thẳng với 

cha mẹ: “Con không cần cao sang, không tham phú quý, con chỉ muốn lấy được một người đức hạnh cao thượng 

giống như Lương Hồng mà thôi”. Đấy là ngƣời phụ nữ khôn ngoan biết chọn chồng là ngƣời đức hạnh. Ngƣời 

chồng có đức hạnh thì biết tôn kính vợ con nên không bao giờ có lời to, tiếng lại, tính tình hiền lành không bao giờ 

hung dữ chửi mắng, bắt nạt vợ con; không bao giờ nói lời nặng nhẹ, nói lời không ái ngữ; không bao giờ nói lời thô 

bạo hoặc xƣng hô kêu gọi nhau bằng “mầy, tao, mi, tớ” và không bao giờ bạt tay hay đấm đá vợ con. 

Trong tình nghĩa đạo gia đình vợ chồng con cái đều lấy đức lễ đối xử nhau, nên mọi ngƣời đều biết cung 

kính và tôn trọng lẫn nhau nhƣ trên đã nói, dù là con cái còn bé bỏng nhƣng cha mẹ nên đối xử với chúng nhƣ 

ngƣời lớn, nhƣ ngƣời bạn thân. Nhờ đó gia đình mới có yên vui và hạnh phúc. 

Vợ tôn trọng chồng, chồng tôn trọng vợ thì làm sao có những lời nói nặng nhẹ nhau; thì làm sao có những 

lời nói thô lổ tục tằng kém văn hóa; thì làm sao có những lời nói mạt sát vợ hoặc chồng con. Cho nên đức lễ rất cần 

thiết cho mọi ngƣời để cuộc sống gia đình luôn luôn đƣợc yên vui và hạnh phúc . 
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Con ngƣời khi mới gặp nhau còn xa lạ nên theo phép xả giao rất lịch sự, tỏ ra có vẻ lễ phép tôn trọng, kính 

mến ăn nói dè dặt  ngọt ngào lễ độ “thƣa trình, dạ, dạ, vâng, vâng”. Nhƣng khi đã quen mặt nhau rồi thì bộ mặt thật 

của con ngƣời vô đạo đức sẽ hiện lộ ra bản chất của loài động vật hung dữ. Và đức lễ cung kính và tôn trọng lẫn 

nhau không còn nữa, lời nói sỗ sàng hung hăng. Lúc bây giờ gia đình là địa ngục trần gian, cứ ít hôm không việc 

này thì việc khác xảy ra, khiến cho mọi ngƣời trong gia đình đau khổ lại càng đau khổ hơn. Bởi vậy chúng ta hãy 

cẩn thận, dè dặt vì con ngƣời có hai mặt: mặt thiện và mặt ác. Mặt thiện là đạo đức nhân bản, còn mặt ác là vô đạo 

đức nhân bản, đó là bản chất của loài động vật chứ không phải là con ngƣời. 

Từ khi đạo Phật ra đời chỉ dạy và giúp cho loài ngƣời biết cách thức sống đúng theo mặt thiện. Sống đúng 

theo mặt thiện là sống đúng bản chất của con ngƣời thật, còn ngƣợc lại là sống theo bản chất của loài thú vật. Cho 

nên muốn làm ngƣời thật, thì luôn luôn lúc nào cũng phải ngăn và diệt tất cả những hành động thân, khẩu, ý ác. 

Bởi những hành động thân, khẩu, ý ác là những hành động sống vô đạo đức, vô nhân bản. 

Nhờ đó đạo Phật mới xác định đƣợc con ngƣời nào là con ngƣời thật và con ngƣời nào là con ngƣời thú vật. 

Bởi vậy ngƣời nào sống làm khổ mình, khổ ngƣời và khổ tất cả chúng sinh là con ngƣời thú vật. Bởi vì con ngƣời 

sao nỡ tâm ăn thịt những loài động khác, vì chúng cũng có sự sống bình đẳng nhƣ con ngƣời vậy. Chỉ có những 

con thú mới ăn thịt nhau mà thôi. Có đúng nhƣ vậy không quý vị? 

 Những ngƣời sống không làm khổ mình, khổ ngƣời và không làm khổ tất cả chúng sinh, đó là con ngƣời 

thật con ngƣời. Lời xác định quả quyết này về con ngƣời thật là nhƣ vậy, cho nên trên đời này không có  một ngƣời 

nào dám phủ nhận lời dạy này. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Đức lễ đối với đạo Phật là đức khiêm hạ, một đức hạnh cung kính và tôn trọng đối 

với sự sống của mọi ngƣời và muôn loài với một lòng từ bi thƣơng sót không bao giờ làm khổ mình, khổ ngƣời và 

khổ muôn loài chúng sinh. Đó là một đức hạnh tuyệt vời mà con ngƣời cần phải luôn luôn sống để đem lại sự an 

vui cho loài ngƣời trên thế gian này. Các con nên nhớ và tu tập rèn luyện đức khiêm hạ để xứng đáng là những 

ngƣời con Phật.     

 

ĐOẠN 7: “Câu nói của cô về sau đến tai Lương Hồng. Lương Hồng đã cảm thấy rằng người con gái họ 

Mạnh kia có thể tâm đầu ý hợp với mình. Chàng đã chẳng hề để ý đến dung nhan xấu xí của cô, vui vẻ mời người 

làm mối đến cầu hôn. Câu này dạy đạo đức gì? 
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ĐÁP ÁN: ĐỨC LỄ  CUNG KÍNH, TÔN TRỌNG Ý HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Một ngƣời hiểu và thông suốt đạo đức thì luôn luôn biết tôn trọng đạo đức và lấy đạo đức 

làm cuộc sống cho mình. Do đó Lƣơng Hồng đã chọn ngƣời con gái nhà Mạnh, nên cho ngƣời đến dạm hỏi nàng 

về làm vợ. Lƣơng Hồng là một ngƣời sáng suốt minh mẫn biết chọn vợ là ngƣời có đạo đức. Vì vợ chồng sống có 

đạo đức thì biết nhƣờng nhịn và tôn trọng lẫn nhau; biết chia sẻ những cay đắng ngọt bùi khi gặp hoạn nạn; biết 

vƣợt khó lúc gặp gian nan thử thách, nhờ đó gia đình mới có hạnh phúc, an vui. 

Trong gia đình vợ chồng con cái đều sống chung nhau thì đức cung kính và tôn trọng là hàng đầu. Trong một 

tập thể nào cũng vậy phải luôn luôn có sự cung kính và tôn trọng lẫn nhau, đó là điều đem lại sự bình an và hạnh 

phúc lớn nhất, nếu thiếu sự cung kính và tôn trọng nhau thì mọi ngƣời trong gia đình cũng nhƣ ngoài xã hội sẽ tự 

làm khổ đau cho nhau mà không lƣờng đƣợc.  

Bản thân mình không cung kính và tôn trọng ngƣời khác thì đừng mong ngƣời khác cung kính và tôn trọng 

mình. Ngƣời giữ gìn đức lễ cung kính và tôn trọng ngƣời khác là ngƣời có tính khiêm hạ nhƣ trên đã nói. Đức 

khiêm hạ là một đức hạnh rất cao đẹp khiến cho giá trị con ngƣời càng tăng thêm. Nhờ lòng cung kính và tôn trọng 

mọi ngƣời, nên mọi ngƣời đều cung kính và tôn trọng quý mến lại mình nhiều hơn. 

Làm ngƣời phải biết đức lễ là đạo đức  đầu tiên của con ngƣời, vì vậy con ngƣời cần phải học hỏi về đạo đức 

lễ nghĩa, về sự cung kính và sự tôn trọng mọi ngƣời. Muốn làm đƣợc những điều này thì chỉ có lòng yêu thƣơng 

chân thật. Chính lòng yêu thƣơng chân thật mới tha thứ mọi lỗi lầm của ngƣời khác; mới tôn trọng và cung kính 

ngƣời khác thật sự. 

Trên đời này chỉ có đức hiếu sinh, hiếu sinh với mọi ngƣời, hiếu sinh với mọi loài vật. Nhờ có đức hiếu sinh 

nhƣ vậy chúng ta mới biết tôn trọng sự sống của nhau, có tôn trọng sự sống của nhau, chúng ta mới thực hiện đức  

khiêm hạ chân thật với mọi ngƣời. Và đó mới chính là lòng tôn kính thật sự. Nếu hạ mình tôn kính ngƣời khác mà 

thiếu đức hiếu sinh thì đó là sự hạ mình cầu cạnh một điều gì, hoặc vì sợ hãi nên làm ra vẻ hạ mình cung kính chứ 

kỳ thực trong tâm họ không cung kính và tôn trọng ai hết.  

Ở trên đời này vì sự xã giao nên họ làm ra vẻ lịch sự cung kính và tôn trọng ngƣời khác chứ trong thâm tâm 

của họ vẫn xem tất cả mọi ngƣời không ai hơn mình. 
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Chúng ta là những ngƣời học đạo đức nhân bản - nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ ngƣời và khổ tất 

cả chúng sinh. Cho nên sự cung kính và tôn trọng ngƣời khác là do từ lòng yêu thƣơng sự sống của mọi ngƣời, của 

mọi loài. Cho nên lòng cung kính tôn trọng của chúng ta là sự thật, chứ không phải là hình thức che đậy một cách 

giả dối. 

Trong các trƣờng học thƣờng nêu khẩu hiệu: “TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN”, nhƣng lễ nhƣ thế nào thì 

họ chỉ biết dạy trẻ con khoanh tay hay chắp tay cúi đầu chào ngƣời khác, chứ đức lễ rất rộng nghĩa nó không chỉ 

chào hỏi mà còn nhiều hành động lễ khác nữa. Khi hai ngƣời gặp nhau chắp tay xá chào, đó là lễ; khi hai ngƣời gặp 

nhau bắt tay chào nhau theo kiểu ngƣời Tây phƣơng cũng đều là lễ; khi hai ngƣời gặp nhau ôm nhau hoặc hôn nhau 

cũng là lễ v.v… Lễ đó là lễ chào hỏi. Lễ nghĩa chào thƣa hỏi của mỗi dân tộc trên hành tinh này đều có nhiều hành 

động khác nhau theo phong tục tập quán của riêng mỗi dân tộc. Còn ở đây chúng ta chỉ nói riêng về lễ của đạo 

Phật. Lễ của đạo Phật có rất nhiều điều cần phải học hiểu, cho nên cần đƣợc nêu ra ở đây để mọi ngƣời hiểu cho rõ 

ràng. 

 Lễ của đạo Phật nhƣ một lời nói to tiếng với ngƣời khác là thiếu lễ, nói lời thô lổ là thiếu lễ, một hành động 

thiếu nhã nhặn đối với ngƣời khác là thiếu lễ, bố thí giúp đỡ ngƣời khác mà có vẻ khinh khi ngƣời thì đó là thiếu lễ, 

cho ngƣời ăn xin mà ném tiền vào nón hay vào bị của ngƣời ăn xin là thiếu đức lễ, bố thí cho ngƣời khác bất cứ 

một vật gì đều phải có vẻ trịnh trọng tôn kính ngƣời mình cho dù đó là một em bé. Hành động nhƣ vậy là ngƣời có 

đức lễ. Cho nên sự cung kính tôn trọng nhƣ vậy mới thật là lễ.  

Đối với đạo Phật một ngƣời nói dối là thiếu đức lễ; một ngƣời giết ngƣời hay giết loài vật làm thực phẩm để 

ăn là ngƣời thiếu đức lễ; một ngƣời tà dâm là một ngƣời thiếu đức lễ. Một ngƣời tham lam trộm cắp cƣớp của 

ngƣời khác là thiếu đức lễ; một ngƣời uống rƣợu là thiếu đức lễ. Thƣờng ngƣời ta bảo: rƣợu lễ, rƣợu nghĩa, đó là 

theo phong tục tập quán của những dân tộc và của những bộ lạc trên thế giới, do thích uống rƣợu, nên mới lấy rƣợu 

làm lễ làm nghĩa, làm đầu câu chuyện để nhậu nhẹt say xỉn. Trái lại đạo Phật thấy rƣợu là một chất nƣớc  độc rất 

nguy hiểm làm cho con ngƣời loạn trí rối thần kinh, khi “rƣợu vào lời ra”, nói những lời kém văn hóa, thô bạo, 

hung dữ, phách lối, ngang tàng, chửi thề, tục tĩu v.v…Cho nên ngƣời nào uống rƣợu dù không say nhƣng vẫn là 

ngƣời thiếu đức lễ, tức là thiếu sự tôn trọng và cung kính mình và ngƣời khác. Một hành động không oai nghi tế 

hạnh là thiếu đức lễ; hành động đi cúi đầu nhƣ ngựa là thiếu đức lễ, (đi không tự nhiên, giống nhƣ ngƣời đi kinh 

hành, cổ cúi xuống nhìn bƣớc chân); một hành động đi đứng vội vàng hấp tấp là thiếu đức lễ 
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Vợ chồng biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau thì không bao giờ có sự rầy rà buồn phiền. Vợ chồng hay rầy 

rà buồn phiền là do vợ chồng không cung kính và tôn trọng nhau, đó là thiếu đức lễ. Vợ chồng xem thƣờng nhau 

nên từ chỗ rầy la đi đến chỗ bạo lực gia đình  đánh chửi mắng nhau và sẽ đi đến chỗ li dị xa nhau, là thiếu đức lễ. 

Xã hội thiếu sự cung kính và tôn trọng lẫn nhau nên mới xảy ra chửi chó mắng mèo, mới có đánh nhau, mới 

có trộm cắp cƣớp giựt của nhau, mới có lƣờng lận dối trá. Cho nên đức lễ quan trọng trong cuộc sống hàng ngày 

nhƣ vậy, nếu chúng ta không chịu học đạo đức và nhất là không chịu trau dồi đức lễ thì rất uổng cho một kiếp làm 

ngƣời. Muốn trau dồi đức lễ thì ngay bây giờ chúng ta phải tu tập lòng yêu thƣơng nhau, phải tập luyện lời nói ái 

ngữ đối với mọi ngƣời dù ngƣời giàu hay ngƣời nghèo, vua quan, trẻ em trai hay gái đều dùng những lời nói ôn 

tồn, nhã nhặn, êm dịu, xƣng hô một cách đúng đắn không đƣợc gọi nhau “mày, tao, mi, tớ” hoặc to tiếng cãi nhau 

múa tay, múa chân, muốn đấm đá đánh nhau.  

Những lời nói dùng danh từ và những hành động thô lỗ kém văn hóa, vô lễ độ, là ngƣời thiếu đức lễ. Cho 

nên những ngƣời có đạo đức luôn luôn tránh xa với những hạng ngƣời này. Ngƣời có đạo đức là ngƣời luôn luôn 

lúc nào cũng biết tôn trọng ngƣời khác và tất cả những loài vật khác. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Hãy tìm ngƣời có đạo đức làm bạn, tránh xa những ngƣời thiếu đạo đức, vì những 

ngƣời thiếu đạo đức sẽ làm khổ mình, làm khổ ngƣời và làm khổ tất cả chúng sinh. Trong bài này Lƣơng Hồng tìm 

ngƣời vợ có đạo đức, không cần sắc đẹp, đó là một ngƣời biết sống, là ngƣời khôn ngoan. Còn những ngƣời chạy 

theo sắc đẹp là ngƣời chƣa biết sống, là ngƣời thiếu hiểu biết về đạo đức làm ngƣời. Ngƣời chọn hình sắc đẹp bên 

ngoài là ngƣời không tri kiến đạo đức, là ngƣời ham mê sắc dục, cho nên cuộc đời của họ thƣờng phải chịu nhiều 

đau khổ và phiền não. 

Đạo đức là một phƣơng pháp đem lại sự bình an cho mọi ngƣời, cho nên ngƣời sống có đạo đức là ngƣời 

đƣợc mọi ngƣời quý trọng. Vì vậy các con nên học và rèn luyện nhân cách  đạo đức nhất là sống với đức hiếu sinh 

cung kính và tôn trọng sự sống của mọi ngƣời và mọi vật, nhờ đó sự sống mới đƣợc bình đẳng nhƣ nhau. Nhờ đó 

con đƣờng tu tập của các con mới buông xả sạch, và tâm các con mới trở nên thanh thản, an lạc và vô sự; nhờ đó 

tâm các con mới trở nên bất động hoàn toàn trƣớc các ác pháp và các cảm thọ. 
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ĐOẠN 8:  “Cô gái nghe nói Lương Hồng đến cầu hôn, niềm vui lộ ra mặt. Cô vội đi sắm nữ trang, may áo 

lụa, hài gai. Trong ngày lễ thành hôn, cô gái họ Mạnh vấn tóc cao, trên đầu cài rất nhiều trang sức rực rỡ”. Câu 

này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: THIẾU ĐỨC LY THAM, THIỂU DỤC TRI TÖC THÂN HÀNH. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Một ngƣời con gái sắp về nhà chồng phải lo sắm sửa đồ trang sức quần này áo kia để làm 

đẹp, các cô gái cứ nghĩ mình làm nhƣ vậy chồng sẽ thƣơng yêu mình nhiều hơn. Ngƣời tham sắc đẹp và tiền của 

nhiều thì ham thích, còn những ngƣời biết sống đạo đức thì không cần sắc đẹp, không cần tiền của nhiều mà chỉ 

cần ngƣời có đạo đức lễ nghĩa biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau, biết thiểu dục tri túc, biết cần kiệm trong việc 

chi tiêu. Cho nên con gái nhà họ Mạnh sắm sửa nữ trang, mua áo lụa, hài gai, vấn tóc cao, trên đầu cài rất nhiều 

trang sức rực rỡ làm đẹp, đó không phải hành động giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của một ngƣời hiền đức. Ngƣời trang 

điểm làm đẹp một cách giả tạo tức là có sự gian xảo trong sắc đẹp. Có sự gian xảo trong sắc đẹp là có giả dối, có 

giả dối là thiếu đức thành thật. Thiếu đức thành thật thì một việc ác nào mà họ không làm đƣợc. Cho nên ngƣời con 

gái nhà họ Mạnh trang điểm làm đẹp là một điều đáng chê, không phải là ngƣời hiền đức. Ngƣời con gái nhà họ 

Mạnh đã lầm đạo đức và trang điểm làm đẹp. Hễ có đạo đức thì không nên trang điểm làm đẹp, mà hễ có trang 

điểm làm đẹp thì không bao giờ có đạo đức. Đạo đức luôn luôn đi đôi với cái đẹp tự nhiên, còn có cái đẹp giả tạo 

do trang điểm mà có là không có đạo đức. 

Trên đời này có rất nhiều điều giả dối, khi sinh ra đều theo luật nhân quả mới có ngƣời tốt kẻ xấu, mới có 

ngƣời hiền kẻ hung dữ, mới có ngƣời lùn kẻ cao; mới có ngƣời giàu sang kẻ nghèo hèn; mới có ngƣời làm vua kẻ 

làm dân; mới có ngƣời tật nguyền kẻ lành lặn. Tất cả đều do nhân đời trƣớc mà đời nay phải trả vay. Vậy mà họ 

muốn chuyển đổi nhân quả kẻ xấu làm cho đẹp, vì thế mới mang bệnh tật khó trị; cũng nhƣ ngƣời nghèo hèn mà 

muốn sang giàu nên sinh ra trộm cắp cƣớp giựt gian tham lƣờng lận gạt ngƣời nên đi tù tội cải tạo giam cầm năm 

năm, mƣời năm có khi tử hình. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Ngƣời phụ nữ nào cũng thích trang điểm và sửa sang sắc đẹp nên ngƣời ta nói đó 

là bản chất của nữ giới. Đúng vậy, nữ giới tâm thƣờng ƣa trang điểm, soi gƣơng, thoa son, đánh phấn, đeo vòng 

vàng dù là một ngƣời phụ nữ rất xấu họ cũng vẫn thích trang điểm.  

Theo chúng tôi nghĩ ngƣời phụ nữ ƣa thích trang điểm không phải đó là bản chất tự có sẵn của họ mà do 

huân tập thành thói quen nhiều đời nên sinh ra làm phụ nữ là ƣa thích trang điểm làm đẹp. Nếu ngƣời phụ nữ đƣợc 
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hƣớng dẫn để sắc đẹp tự nhiên thì dù cho một ngƣời xấu vẫn đẹp nhƣ thƣờng, đẹp trong cái tự nhiên không giả tạo 

là cái đẹp hồn nhiên trong trắng. Một ngƣời da đen vẫn có cái đẹp của ngƣời da đen, ngƣời da trắng cũng vậy vẫn 

có cái đẹp của ngƣời da trắng. Còn da trắng bằng phấn sáp thì mất vẻ tự nhiên, trong cái xấu vẫn có cái đẹp, trong 

cái đẹp vẫn có cái xấu, đó là cái đẹp tự nhiên, còn trau chuốt trang điểm phấn son và đeo vòng vàng đầy cổ đầy tay 

là cái đẹp nhân tạo. Cái gì nhân tạo tô điểm là cái đẹp không chân thật, đó là cái đẹp trong cái xấu. Chỉ có những 

ngƣời thiếu đạo đức mới ƣa thích cái đẹp giả tạo. Ngƣời có đạo đức thì ƣa thích cái đẹp của đạo đức, vì cái đẹp của 

đạo đức sẽ đem đến sự an vui cho mình, cho ngƣời. Đó là cái đẹp của tâm hồn mà các con nên nhớ lấy để cho cuộc 

sống đƣợc bình an, yên vui và hạnh phúc.  

 

ĐOẠN 9: “Nhưng trong suốt bảy ngày liền. Lương Hồng không hề đoái hoài đến cô. Cô gái không biết vì sao 

chồng mình như vậy, nàng quỳ trước mặt Lương Hồng với vẻ xấu hổ thưa rằng: “Thiếp mong chàng đừng bỏ 

thiếp, trong lòng thiếp vô cùng cảm kích chàng. Nhưng có ai ngờ được tình duyên mới bắt đầu mà chàng đã xem 

thiếp như người xa lạ. Không biết có việc gì đã làm mạo phạm đến chàng, cầu xin chàng rộng lòng chỉ bảo”. Câu 

này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC LỄ CẦU XIN CHỈ LỖI KHẨU HÀNH, THÂN HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Nàng họ Mạnh tƣởng trang điểm là đƣợc Lƣơng Hồng yêu thƣơng nhiều, không ngờ 

Lƣơng Hồng là ngƣời chọn đạo đức thấy nàng trang điểm là biết ngƣời không đạo đức nên chẳng đoái hoài đến cô 

suốt bảy ngày liền từ ngày cƣới. Trên đời rất hiếm ngƣời nhƣ Lƣơng Hồng sắc đẹp không làm lay chuyển con 

ngƣời của Lƣơng Hồng, chàng chọn ngƣời vợ đức hạnh thế mà ngƣời vợ đức hạnh gì lại trang điểm, chỉ là tiếng 

đồn chứ ngƣời con gái nào cũng vậy thích trang điểm làm đẹp thì đạo đức còn gì cho nên chàng chẳng màng tới. 

Ngƣời có đạo đức thì không ăn mặc hở hang, còn những ngƣời vô đạo đức thì ăn mặc hở hang, sửa sang sắc 

đẹp để quyến rủ ngƣời khác phái, để làm chuyện dục lạc bất tịnh tồi bại giống nhƣ gái mãi dâm. Nhìn những phụ 

nữ ngày nay thì chúng ta nhận thấy rõ ràng đạo đức đang xuống cấp, ngƣời phụ nữ chỉ biết làm đẹp chứ không biết 

rèn luyện nhân cách đạo đức làm ngƣời; chứ không biết để làm nên một con ngƣời thanh cao đẹp nết tinh thần, 

sống đúng hồn nhiên trong trắng, thanh tịnh cao thƣợng đối với mình, với mọi ngƣời. 

Ngƣời có đạo đức sống không lừa đảo dối gạt ai, tuy xấu mặt, xấu mày chứ tinh thần không xấu, tinh thần 

lúc nào cũng nêu cao lối sống chân thật, khi cha mẹ sinh ra nhƣ thế nào thì vui lòng chấp nhận nhƣ thế nấy, không 
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đến mỹ viện sửa sang sắc đẹp, không tạo sắc đẹp giả tạo, vì trang điểm giả tạo nhƣ vậy là đã chuyển đổi nhân quả 

bằng khoa phẩu thuật ngoại hình, nhƣng chúng tôi e rằng quý vị sẽ không tránh khỏi nhân quả chồng lên nhân quả, 

Gƣơng mặt xấu lại càng trở nên xấu hơn. Cho nên báo chí thƣờng loan tin tức các bà các cô đi mỹ viện hoặc thoa 

kem này, kem kia để làm cho mình đẹp hơn, nhƣng không tránh khỏi da mặt sần sùi, trở thành ngƣời bệnh tật. 

Ngƣời có gƣơng mặt xấu lúc nào nó cũng xấu, dù có làm gì nó cũng xấu.  

Muốn thay đổi gƣơng mặt xấu, không gì bằng là nên tạo duyên nhân quả thiện. Tạo duyên nhân quả thiện thì 

không nên chê cƣời ngƣời có gƣơng mặt xấu, mà hãy tập nhìn cái xấu, cái đẹp của cơ thể con ngƣời qua cái đẹp 

của tâm hồn đạo đức. 

Đối với cái nhìn của con ngƣời, thì sắc đẹp của ngƣời phụ nữ có tuyệt trần đến đâu, có trở thành hoa khôi thế 

giới, thì nó vẫn là cái xấu của những loài vật khác. Bởi cái nhìn của tất cả loài thú vật thì sắc đẹp phụ nữ chỉ là con 

quái vật hay ít nhất cũng là một hung thần, vì bàn tay của ngƣời phụ nữ thƣờng giết hại các loài chúng sinh làm 

thực phẩm để ăn. 

Trong lịch sử Trung Hoa ngƣời đẹp nhƣ Tô Đắc Kỷ, Bao Tự, Võ Tắc Thiên, Dƣơng Quý Phi v.v…Những 

sắc đẹp ấy toàn là những ngƣời hung ác giết ngƣời không gớm tay. Cho nên hữu nhan sắc hữu ác đức. Vì thế 

Lƣơng Hồng thấy vợ mình sửa sang trang điểm làm đẹp là ông không vui lòng, trong những ngày động phòng hoa 

chúc ông chẳng ngó ngàng gì đến nàng khiến cho nàng không biết mình phạm lỗi gì mà chồng chẳng ngó ngàng 

tới. 

Bất cứ hoàn cảnh nào, ngƣời có đức hạnh LỄ NGHĨA đều biết hạ mình quỳ xuống xin mọi ngƣời chỉ cho 

mình biết những lỗi lầm để tự khắc phục sửa sai, để trở thành những ngƣời tốt sau này, còn những ngƣời thiếu đức 

hạnh thì nghênh ngang, lên vọng kẻ cả, lại còn dùng lời lẽ ác ngữ chỉ trích, chê ngƣời khác có lỗi hoặc nói nặng 

nhẹ nhau. 

Ngƣời con gái nhà họ Mạnh thật là ngƣời có đạo đức, khi thấy chồng buồn bã không nói thì dùng lễ quỳ 

xuống xin chỉ dạy những điều sai, đó là đức tôn kính trên đời này ít có ai làm đƣợc, vì vợ chồng ở đời này họ 

thƣờng xem nhau ngang hàng, nên không bao giờ quỳ xuống xin lỗi, đó là họ hiểu nghĩa bình đẳng không đúng 

nghĩa. Bình đẳng là biết tôn trọng và cung kính sự sống của nhau; bình đẳng trong đạo đức lễ nghĩa mới thật là 

bình đẳng. Vì đạo đức lễ nghĩa dạy chúng ta phải cung kính và tôn trọng mọi ngƣời. Nhƣ chúng ta đã biết: ngƣời 

nào cũng có sự sống bình đẳng nhƣ nhau dù đó là một đứa bé nhƣng chúng cũng có sự sống bình đẳng nhƣ mọi 
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ngƣời, vì vậy dù làm cha hay mẹ chúng ta cũng không nên đánh con cái hay nói lời chửi mắng chúng hoặc gọi 

chúng bằng “mầy” và xƣng hô với chúng là “tao”, đó là chúng ta không tôn trọng quyền sống của chúng, tức là 

chúng ta thiếu đức lễ. Hầu hết mọi ngƣời trong xã hội  đều ỷ mình là cha và mẹ, là ngƣời sinh nó ra nên không tôn 

trọng sự sống của con cái, do đó mới có những cái tát tay. 

Con cái còn phải tôn trọng nhƣ vậy huống là tình nghĩa vợ chồng thì phải cung kính và  tôn trọng lẫn nhau 

hơn nữa, khi muốn nói một điều gì mà cảm thấy mình có lỗi thì nên quỳ xuống xin lỗi, đó là lễ nghĩa của ngƣời có 

đạo đức, còn những ngƣời thiếu đạo đức khi có sự bất toại nguyện hoặc có sự gây cấn nhau thì họ lộ ra vẻ khinh 

khi hoặc xem ngƣời khác (đối tƣợng) còn thua con thú vật. Do không tôn trọng và cung kính ngƣời khác nên dùng 

lời lẽ thô lổ tiếng nói cộc cằn không êm dịu thƣờng dùng lời nói to tiếng la lối mạt sát nhau nhƣ kẻ thù địch. Lúc 

bấy giờ đức lễ không còn nữa, chỉ còn lại là những hành động và lời nói của giới lƣu manh, du côn, du đảng 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Đức cầu xin chỉ lỗi cho mình là một hành động tốt đẹp cao quý biết tôn trọng 

mình tôn trọng ngƣời, đó là điều cần thiết cho cuộc sống con ngƣời, vì làm ngƣời có ai không lầm lỗi, nhƣng biết 

cầu xin ngƣời chỉ lỗi để mình sửa sai là một hành động tự giác cao đẹp tuyệt vời. 

Chúng ta là những ngƣời tu theo Phật giáo, lấy giới luật đức hạnh làm cuộc sống, vì thế ĐỨC CẦU XIN 

CHỈ LỖI cho mình là một việc làm cần thiết và lợi ích rất lớn cho mình, để mỗi ngày mình lại thêm tiến bộ về đời 

sống đạo đức nhiều hơn nữa. 

Đức cầu xin chỉ lỗi để mình sửa sai đâu có gì hèn hạ, nó là một hành động cao thƣợng dám xin ngƣời chỉ lỗi, 

dám nhận lỗi để sửa sai thì đó là một hành động đáng khen. Các con hãy nhớ lời dạy này: “Xin ngƣời chỉ lỗi cho 

mình là một hành động cao quý vô cùng” 

 

ĐOẠN 10: Lương Hồng thấy vợ mình quỳ dưới đất trong lòng không kìm được nữa vội vàng đỡ nàng dậy và 

nói: “Từ lâu đã nghe nàng là Mạnh Quang người hiền đức lễ nghĩa có ai ngờ rằng nàng là một người thích hư 

danh, nhìn nàng phấn son, đầy mình gấm vóc, đó chẳng lẽ lại không làm cho ta thất vọng ư!”. Câu này dạy đạo 

đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC CUNG KÍNH THẲNG THẮN CHỈ LỖI 
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GIẢI TRÌNH ÁN: Lƣơng Hồng là một ngƣời có đầy đủ đạo đức lễ nghĩa khi thấy vợ mình biết quỳ dƣới đất 

xin chỉ cho thấy những lỗi lầm của mình thì chàng biết ngay chỉ những ngƣời có đạo đức mới quỳ dƣới chân chồng 

nhƣ vậy.Thật trên đời này rất hiếm thấy có một ngƣời phụ nữ nào nhƣ vậy. Biết tôn trọng cung kính chồng chƣa 

biết mình có lỗi gì mà gan dạ dũng cảm quỳ dƣới chân chồng xin chỉ lỗi thật đáng khen, đáng ca ngợi. Nếu cuộc 

đời này ai ai cũng đều có đức lễ nhƣ ngƣời con gái nhà họ Mạnh thì cuộc sống gia đình hạnh phúc biết bao, là thiên 

đàng. Trên đời này nếu mọi ngƣời ai cũng biết giữ gìn đức lễ với nhau tức là biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau 

thì đã mang lại sự bình an vô cùng vô tận. 

Nếu một ngƣời có đức hiếu sinh mà không đức lễ thì đức hiếu sinh ấy chỉ là đức hiếu sinh nhất hƣớng. Đức 

hiếu sinh đa hƣớng là đức hiếu sinh mang đầy đủ đức lễ cung kính và tôn trọng mọi ngƣời, khi cung kính và tôn 

trọng mọi ngƣời bằng một lòng yêu thƣơng chân thật thì ngƣời ấy phải am tƣờng sự sống của mọi ngƣời trên thế 

gian này là rất quý báu. Vì sự sống rất bình đẳng ai cũng nhƣ ai thậm chí nhƣ những loài động vật khác đều có sự 

sống cũng nhƣ nhau. Vậy sao chúng ta không tôn trọng sự sống của nhau, lại lợi dụng uy quyền thế lực hoặc tiền 

của hoặc sức mạnh để cƣớp đoạt sự sống của ngƣời khác và vật khác, đó là công bằng sao? 

Hằng ngày chiến tranh đã cƣớp đi hàng trăm, hằng vạn sinh mạng sự sống con ngƣời mà lịch sử loài ngƣời 

đã chứng minh và xác định điều ấy, xƣơng máu của con ngƣời đã chồng chất trên hành tinh này nhƣ núi nhƣ sông. 

Bởi vì con ngƣời không biết tôn trọng sự sống của nhau thì sự sống của những loài động vật khác còn có nghĩa lý 

gì đối với con ngƣời. Cho nên họ giết hại loài động vật để làm thực phẩm, tiếng kêu la thảm thiết của loài gia súc 

nhƣ gà, vịt, heo, dê, bò, chó và cá tôm hằng ngày chết vì bàn tay độc ác của loài ngƣời, thật là ghê rợn. Ôi! Sao con 

ngƣời không biết thƣơng sự sống. Sự sống của muôn loài quý hơn vàng bạc, châu báu, kim cƣơng v.v….. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Ngƣời vợ quỳ xuống xin chồng chỉ lỗi cho mình để  sửa sai  thì trên đời này thật là 

hiếm thấy, đó là ngƣời vợ biết cung kính và tôn trọng chồng, còn riêng ngƣời chồng thì sao? Lƣơng Hồng thấy vợ 

mình quỳ dƣới đất trong lòng không kìm đƣợc nữa nên vội vàng cúi xuống đỡ nàng dậy. Hành động cúi xuống đỡ 

dậy cũng là một hành động cung kính và tôn trọng. 

Những hành động vợ chồng cung kính và tôn trọng nhau nhƣ vậy thật là hạnh phúc vô cùng. Vậy các con 

nên nhớ những lời dạy này suốt đời luôn luôn phải biết cung kính và tôn trọng mọi ngƣời, dù ai có làm những điều 

hung dữ hay làm những điều ác thì để tự họ phải gánh chịu những hành vi ác, còn riêng các con nên tôn trọng và 
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cung kính sự sống của mọi ngƣời, dù ngƣời đó lớn tuổi cũng nhƣ ngƣời đó trẻ tuổi, cho đến một em bé, các con 

đều nên tôn trọng và quý mến nhƣ nhau. Sự quý mến và tôn trọng sẽ mang lại sự bình an, yên vui cho các con. 

 

ĐOẠN 11: Cô gái họ Mạnh nghe chồng nói vậy trong lòng rất vui mừng, mĩm cười mà rằng: “Thì ra là như 

thế, việc trang điểm của thiếp chẳng qua để thử ý và nguyện vọng của chàng. Từ nay về sau thiếp chỉ ăn mặc đơn 

sơ, uống trà bần, ăn cơm tẻ thề sẽ sống suốt đời với chàng!”. Nói xong lập tức tháo cặp tóc bỏ nữ trang thay áo 

vải. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC THIỂU DỤC TRI TÖC Ý HÀNH, THÂN HÀNH, KHẨU HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN:  Một ngƣời sống có đạo đức ai nhìn vào cũng biết ngay liền, vì cách sống của họ rất đơn 

giản, đời sống luôn luôn thiểu dục tri túc, ăn cũng nhƣ mặc luôn luôn giữ gìn cách sống tự nhiên không cầu kỳ 

trang điểm làm vẻ đẹp giả tạo. Khi cha mẹ sinh ra nhƣ thế nào thì luôn luôn giữ gìn nhƣ thế nấy và sống giản dị, 

nhất là những hành động đối xử với mọi ngƣời đều tỏ ra cung kính và tôn trọng, dù là một em bé vẫn đối xử nhƣ 

ngƣời lớn nhƣ trên đã nói, dùng lời nói xƣng hô rất ngọt ngào, êm ái. 

Ở đây khi nghe Lƣơng Hồng không chấp nhận sự làm đẹp của nàng thì ngay đó nàng con gái nhà họ Mạnh 

liền dẹp những đồ trang điểm chỉ còn ăn mặc đơn sơ, uống trà bần, ăn cơm tẻ thanh bần chi tiêu ít tốn kém, biết tiết 

kiệm giành dụm khi đau ốm. Đó là lối sống của ngƣời có đạo đức. Còn những ngƣời sống thiếu đạo đức thì khoe 

khoang sự giàu sang bằng cách ăn mặc trang điểm vàng đeo đầy tay, trâm cài lƣợc giắt chuỗi ngọc đeo đầy cổ, nay 

ăn mặc quần này, mai ăn mặc áo kia hoặc chạy theo các “mode” thời trang. Đó là những ngƣời thiếu đạo đức, 

ngƣời thiếu đạo đức thì không bao giờ sống đơn giản.  

Lƣơng Hồng là ngƣời đạo đức nên khi thấy ngƣời con gái nhà họ Mạnh trang điểm sống theo kiểu giả tạo 

không thành thật nên rất buồn, từ ngày cƣới cho đến suốt 7 ngày chàng không hề nói một lời nào với nàng, vì thế 

ngƣời con gái nhà họ Mạnh thấy chồng đối xử với mình rất lạ nên quỳ xuống đảnh lễ chồng cho biết mình có lỗi 

gì? 

Khi đƣợc chồng cho biết sự thiếu đạo đức của mình nhƣ vậy nên nàng vui mừng dẹp hết trang điểm sống 

đơn giản nhƣ trƣớc kia nàng đã sống. 
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Đấy các con xét thấy rất rõ sống đơn giản không trang điểm, không đua đòi hơn thua với ai cả, đó là nếp 

sống đạo đức thiểu dục tri túc. Ngƣời sống thiểu dục tri túc thì tâm hồn thảnh thơi, an lạc và vô tƣ. Đó là hạnh phúc 

chân thật của loài ngƣời. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Ngƣời sống ít muốn biết đủ là ngƣời sống an vui hạnh phúc nhất trên đời. Bởi đức 

thiểu dục tri túc là một đức hạnh cao thƣợng biến con ngƣời trở thành những ngƣời không tham lam, trộm cắp, 

cƣớp  của, giết ngƣời; biến con ngƣời trở thành những ngƣời liêm chính, chí công, vô tƣ, và không tiêu cực ăn lo, 

hối lộ v.v... 

Đức thiểu dục tri túc rất cần thiết cho đời sống khoa học công kỹ nghệ hiện đại hóa để chặn đứng lòng tham 

dục của loài ngƣời đang chạy theo vật chất tiện nghi của thời đại. 

Đức thiểu dục tri túc tạo cho con ngƣời có một đời sống thanh cao, an ổn mà không bị vật chất lôi cuốn 

trong dòng danh nẽo lợi. 

Đời sống thiểu dục tri túc là đời sống của những bậc ly trần thoát tục thanh thoát và cao thƣợng. Vậy các con 

nên nhớ lời dạy này mà tập sống một đời ngƣời biết thiểu dục tri túc. Đấy là chân hạnh phúc các con ạ! 

 

ĐOẠN 12:  Lương Hồng thấy thế ngắm một hồi lâu và khen rằng: “Thực ra nàng không hề xấu chút nào, rất 

giống một viên ngọc bích ánh sáng rực rỡ. Ta sẽ đặt cho nàng một cái tên gọi là Mạnh Quang”. Từ đó về sau vợ 

chồng thương yêu nhau ngày một đậm đà hơn. Lương Hồng luôn luôn yêu thương vợ mình, còn Mạnh Quang chăm 

sóc hết mình người chồng yêu quý. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC LỄ VỢ CHỒNG CUNG KÍNH TÔN TRỌNG LẪN NHAU THÂN HÀNH KHẨU HÀNH Ý 

HÀNH 

GIẢI TRÌNH ÁN: Đức lễ là sự tôn kính lẫn nhau, tức là tôn kính sự sống của nhau trên hành tinh này, nếu trên 

đời này ai cũng biết giữ gìn đức lễ thì thế gian này đâu có sự khổ đau. Phải không quý vị? 

Ngƣời sống với đức lễ đối với bản thân mình thì phải sống đơn giản thiểu dục tri túc, không tranh đua hơn 

thiệt, không làm sang làm đẹp, không trang điểm lòe loẹt, không khoe khoang sự giàu sang danh lợi của mình. Bởi 

vì đức lễ nếu có tâm tỏ vẻ hơn ngƣời là đã đánh mất đức lễ. Đức lễ luôn luôn tỏ ra khiêm hạ đối với bất cứ ngƣời 
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nào. Đức khiêm hạ không phải là sự luồn cúi để cầu xin một điều gì. Đức khiêm hạ là hạ mình cung kính và tôn 

trọng mọi ngƣời, đó là cách sống không làm đau khổ ngƣời khác hay loài vật khác, không nói lời nói hung dữ với 

ngƣời khác, chứ không phải luồn cúi dạ dạ vâng vâng trông rất sợ hãi. Ngƣời luồn cúi ngƣời khác là không có đức 

lễ với bản thân mình. 

Đức lễ đối với gia đình là phải cung kính và tôn trọng mọi ngƣời trong gia đình, cung kính và tôn trọng mọi 

ngƣời không phải luồn cúi khúm núm sợ hãi mà cung kính tôn trọng mọi ngƣời là không làm cho những ngƣời 

trong gia đình buồn bã nhƣ nói lời thô lổ cộc cằn,  hung dữ, chửi thề hay nói tục tĩu, la hét, mạt sát, mạ lị chửi 

mắng nhau v.v…Cũng nhƣ không làm những hành động vụt chạt quăng ném, xô đẩy, múa tay, múa chân, xỉa xói 

v.v…Không làm những hành động thiếu văn hóa đó là cung kính và tôn trọng ngƣời khác. 

Trong gia đình mà biết tôn trọng và cung kính mọi ngƣời nhƣ vậy thì xã hội không bao giờ có lớn tiếng với 

những ngƣời khác, cho nên cái khó nhất là đức lễ đối xử với những ngƣời thân trong gia đình. 

Đức lễ đƣợc mọi ngƣời áp dụng vào đời sống hằng ngày thì con ngƣời biết tôn trọng và cung kính với nhau 

thì thế gian này rất hạnh phúc mọi ngƣời sẽ không còn ai làm khổ cho ai. Và nhƣ vậy thế giới sẽ hòa bình, không 

còn có chiến tranh. Nếu con ngƣời ai cũng biết lễ nghĩa tôn trọng và cung kính sự sống của con ngƣời cũng nhƣ sự 

sống của tất cả loài thú vật, thì thế gian này, không còn ai ăn thịt chúng sinh nữa. Bởi vì tất cả muôn loài đều có sự 

sống bình đẳng nhƣ nhau nên mọi ngƣời đều phải tôn trọng cung kính sự sống thì còn ai dám chà đạp lên sự sống 

của loài vật khác. Và nhƣ vậy mới thật sự là tôn trọng và cung kính sự sống. Còn nếu làm sai thì tự mình đánh mất 

sự công bằng của nhau và nhƣ vậy là chúng ta đã đánh mất đức lễ. Đức lễ rất cần thiết cho sự sống trên hành tinh 

này, nên chúng ta phải cố gắng rèn luyện sống cho đƣợc với đức lễ để mang lại sự bình an cho nhau trên hành tinh 

này không phân biệt ngƣời hay tất cả loài vật. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nhƣ trên đã nói đức lễ là một hành động khiêm hạ luôn luôn cung kính và tôn 

trọng sự sống của muôn loài, nhờ đó mà chúng ta sống không bao giờ giận hờn phiền não với bất cứ một ngƣời 

nào, một vật nào khi họ làm trái ý chúng ta, khi họ làm cho chúng ta đau khổ. Đức lễ mà đạt đƣợc nhƣ vậy là nhờ 

lòng cung kính và tôn trọng thật sự trong tâm của chúng ta, còn ngƣợc lại với đức lễ mang hình thức bên ngoài thì 

chúng ta không tránh khỏi phiền não khổ đau trong tâm mình cả. 

Đức lễ là một phƣơng pháp diệt ngã xả tâm tuyệt vời, vậy các con nên nhớ lời dạy này mà luôn luôn sống 

với đức lễ thì cuộc đời chấm dứt khổ đau.        
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ĐOẠN 13: Lương Hồng và Mạnh Quang ở ẩn trong núi. Một hôm Lương Hồng đi qua Lạc Dương nhìn thấy 

cung điện nguy nga mà nhân dân chịu mỗi nỗi khổ của sưu dịch, chàng viết một bài hát tên là: “Ngũ ý chi ca”. Bài 

hát này truyền tận đến triều đình, nhà vua lệnh bắt Lương Hồng. Lương Hồng không còn cách nào khác phải cùng 

vợ trốn sang nước Tề rồi đi về phía Nam xuống đến Tô Châu. Đến nơi đây hai người phải dấu tên và đi làm thuê 

để kiếm sống. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: THIẾU ĐỨC CẨN TRỌNG KHÔNG THỨC THỜI. 

GIẢI TRÌNH ÁN:  Đức cẩn trọng rất quan trọng trong đời sống con ngƣời, nếu thiếu đức cẩn trọng con ngƣời 

sẽ gặp nhiều tai nạn và thất bại trong việc làm ăn. 

Cẩn có nghĩa là cẩn thận; trọng có nghĩa là thận trọng Do cẩn trọng đối với mình và ngƣời khác nên lời nói 

hay hành động phải dè dặt. Khi nói ra phải suy tƣ lời nói có đem đến tai họa cho mình cho ngƣời hay không? Nếu 

nói ra mà đem đến tai họa cho mình và cho ngƣời thì nhất định không nói; thì nhất là không làm. Nói đến những 

ngƣời có quyền cao chức trọng, coi chừng có tai họa đến mình, đừng vì bất mãn một vài điều của dân của nƣớc mà 

nói ra không đúng lúc, không đúng thời điểm, thì cũng có thể xảy ra những điều chẳng lành, mang lấy tai họa vào 

thân. Lƣơng Hồng thiếu cẩn trọng thấy nỗi khổ của nhân dân sƣu cao thuế nặng nên nói ra mới gánh chịu hậu quả 

vào thân. Thật là không biết sức mình không lƣợng sức ngƣời, đó là do thiếu đức cẩn trọng . 

Đức cẩn trọng về bản thân thì ít khi nói chuyện với ngƣời khác ngoài lề hoặc nói chạm tự ái của ngƣời khác 

nên không làm phiền lòng mọi ngƣời, nhờ đó cuộc sống đƣợc bình an yên vui. 

Đức cẩn trọng giúp cho những ngƣời trong gia đình không có lời qua tiếng lại, vì lời nói dễ làm phiền lòng 

còn lời nói làm vui lòng mình vui lòng ngƣời thì rất khó không phải dễ Cho nên không nói là tốt nhất, còn nói thì 

phải cẩn trọng lời nói, khi nói ra làm cho gia đình  mọi ngƣời đều đƣợc yên vui và hạnh phúc. 

Về xã hội chung đụng với mọi ngƣời mà biết giữ gìn đức cẩn trọng thì không làm ai oán ghét thù hận mình 

nên xã hội có trật tự an ninh không ai gây rối cho ai cả. 

Lƣơng Hồng thiếu đức cẩn trọng với xã hội do đó phải bỏ xứ trốn đi đến xứ khác thật là vất vả trăm bề.  
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Đây quý vị xem chỉ thiếu đức cẩn trọng lời nói mà phải chịu trăm bề cay đắng. Do thấu hiểu mọi ngƣời nên 

lấy đức cẩn trọng làm đầu cuộc sống. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Đức cẩn trọng là một đức hạnh giúp chúng ta thành công trong mọi lãnh vực. 

Ngƣời có đức cẩn trọng lái xe trên đƣờng không xảy ra tai nạn giao thông, ngƣời có đức cẩn trọng làm mọi công 

việc không bao giờ thất bại và cũng không bao giờ xảy ra tai nạn lao động.  

Đức cẩn trọng gồm có hai đức ghép lại, đó là đức cẩn thận và đức thận trọng. Ngƣời có đức cẩn trọng không 

bao giờ to tiếng chửi mắng mạt sát một ai; ngƣời có đức cẩn trọng không bao giờ gian xảo dối trá lừa đảo; ngƣời có 

đức cẩn trọng không bao giờ uống rƣợu say xỉn chửi vợ mắng con, chửi xóm mắng làng; ngƣời có đức cẩn trọng 

nói năng ôn tồn nhã nhặn, không bao giờ vội vàng hối hả, khi đi đứng nằm ngồi đều nhẹ nhàng, khoan thai kỹ 

lƣỡng. 

Đức cẩn trọng lợi ích nhƣ vậy, các con hãy siêng năng tập luyện đức cẩn trọng để lúc nào tâm cũng ở trong 

chánh niệm tĩnh giác. Các con có nhớ chƣa? 

 

ĐOẠN 14: “Sau đó hai vợ chồng làm công cho một địa chủ tên là Phụ Bá Thông ở trong một gian nhà rất 

chật hẹp. Một lần Phụ Bá Thông có việc đến gian nhà nhỏ tìm Lương Hồng vào lúc đang có bữa cơm trưa. Ông 

thấy Mạnh Quang từ dưới bếp bê mâm cơm lên. Nàng bưng mâm cơm lên ngang tầm mắt của mình ân cần nói với 

chồng: “Thiếp mời chàng dùng bữa”. Lương Hồng vội đón nhận bát cơm rất cung kính nói rằng: “Nàng vất vả 

quá. Cám ơn nàng! Cám ơn nàng!”. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC LỄ VỢ CHỒNG CUNG KÍNH TÔN TRỌNG LẪN NHAU THÂN HÀNH KHẨU HÀNH. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Vợ biết tôn kính chồng và chồng biết tôn kính vợ, thì không bao giờ vợ chồng nói đùa, nói 

giởn chơi, nói lời nào cũng phải nghiêm trang đúng đắn. Nhất là  không đem chuyện xấu tốt của những ngƣời khác, 

của những gia đình ngƣời khác nói ra. Nói ra có vẻ so sánh chồng hay vợ trong gia đình mình, làm cho chồng hay 

vợ bị tự ái. Khi đã thành vợ thành chồng đừng có nhìn lên cao rồi sinh tính ích kỷ hẹp hòi thƣờng chê bai chồng 

hay vợ mình, khi chê bai thƣờng nói thẳng mặt hoặc trƣớc mặt có những ngƣời khác khiến cho chồng hay vợ bị 

mất mặt.  
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Câu chuyện Lƣơng Hồng trên đây để chúng ta dễ nhận ra đó là cách cung kính và tôn trọng trong bữa ăn. Vợ 

Lƣơng Hồng chịu khó nấu cơm canh thành bữa ăn rồi bƣng lên để ngang tầm mắt mời chồng ăn cơm. Trên đời này 

khó thấy có ngƣời vợ nào cung kính chồng nhƣ nàng Mạnh Quang, nâng mâm cơm để mời cha mẹ còn chƣa có 

huống là chồng. Chỉ có dọn cơm lên bàn xong rồi mới mời cha mẹ đến dùng bữa cơm chứ chƣa có ai nâng mâm 

cơm mời ăn bao giờ đâu. Một việc làm này hy hữu ít có trong thế gian này. 

Cách thức tôn trọng và cung kính của nàng Mạnh Quang đối với chồng trong xã hội này chƣa bao giờ có và 

cách thức của Lƣơng Hồng tôn kính đối với vợ cũng chƣa từng có ngƣời. Chàng nâng mâm cơm trên tay vợ và rất 

lễ độ nói với vợ: “Nàng vất vả quá, cảm ơn nàng! Cảm ơn nàng!” Trên đời này chƣa có ngƣời chồng nào nói lời 

biết ơn vợ lo bữa ăn nhƣ Lƣơng Hồng. 

Đúng là đức lễ sẽ mang lại hạnh phúc gia đình trọn vẹn nếu con cái đƣợc sinh ra trong gia đình nhƣ vậy thì 

không bảo sao: “Ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu ngoan hiền” là rất đúng. Cho nên những ai đã có gia đình hoặc 

sắp lập gia đình thì hãy lấy đức cung kính và tôn trọng làm sự sống gƣơng mẫu cho con cháu sau này. Đó là trách 

nhiệm của cha mẹ phải làm gƣơng tốt cho con cháu. 

Đức lễ tuyệt vời giúp cho mỗi ngƣời đều có sự sống đối xử bình đẳng với  nhau, nhờ có đối xử bình đẳng với 

nhau, mới chứng minh tôn trọng sự sống của mình, thật sự là tôn trọng sự sống của những ngƣời khác. Và nhƣ vậy 

mới đƣợc gọi là bình đẳng trong cuộc sống. Ngoài đức lễ ra chúng ta khó tìm, khó thấy sự cung kính bình đẳng sự 

sống của nhau. 

Ngƣời ta nói đƣợc sự sống bình đẳng nhƣ nhau nhƣng chƣa ai nói ra đƣợc cách thức làm nhƣ thế nào để có 

sự sống bình đẳng nhƣ nhau. Trong bài tâm hồn cao thƣợng có câu nói rất hay: “Kỳ thực mọi người đều có sự sống 

bình đẳng như nhau trước mọi người, mọi người đều có sự tôn nghiêm của riêng mình, không ai có quyền cướp 

đoạt sự tôn nghiêm ấy”. Câu nói suông thì dễ nhƣng biến ra hành động sống bình đẳng thì phải làm nhƣ thế nào để 

nói lên đƣợc sự bình đẳng thì ít ai biết đƣợc. 

Trong những bài học trên đây các con đã nhận ra đức gì để chứng tỏ mọi ngƣời đều có sự sống bình đẳng 

nhƣ nhau trƣớc mọi ngƣời, và mọi ngƣời đều có sự tôn nghiêm của riêng mình, không ai có quyền cƣớp đoạt sự tôn 

nghiêm ấy. Đó là đức lễ cung kính và tôn trọng, ngoài đức lễ thì không thể nào tìm thấy sự bình đẳng. 
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Trên đời này chỉ có đức lễ cung kính và tôn trọng thì mới có sự sống bình đẳng nhƣ nhau trƣớc mọi ngƣời, 

mọi vật, đó là điều xác quyết không còn có một đức hạnh nào đƣợc xác định xem rõ nét mọi ngƣời sống bình đẳng 

nhƣ nhau. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Đức lễ nhƣ trên đã nói là một hành động khiêm hạ tuyệt vời mà trong kinh phát 

triển thƣờng gọi là thƣờng bất khinh Bồ tát, có nghĩa là một vị Bồ tát thƣờng giữ gìn đức hạnh không khinh khi, 

khinh rẻ ai cả. Gặp ai cũng đảnh lễ cung kính và tôn trọng nhƣ Phật. Đối với đức lễ gặp ai cũng cung kính và tôn 

trọng. Vì thế, nó là một hành động ai cũng quý trọng và thƣơng mến. Vậy các con hằng ngày nên sống với đức lễ 

để diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp, để tâm bất động, để bảo vệ chân lý thanh thản, an lạc và vô sự. Nhờ đó khi 

chết các con sẽ vào chỗ bất sinh, bất diệt. 

 

ĐOẠN 15:  Phụ Bá Thông nhìn thấy cảnh này vô cùng cảm động. Sau đó thông qua nhiều người ông ta biết 

được rằng vợ chồng Lương Hồng từ trước tới nay đều đối xử lễ nghĩa, tôn trọng như vậy từ lúc ở trong làng. 

Trong lòng ông rất khâm phục đôi vợ chồng này, và nói với họ rất thành khẩn: “Tôi không ngờ rằng cả hai người 

đều là bậc quân tử tôn trọng lễ nghĩa đến như vậy. Để ông bà ở trong một gian nhà nhỏ bé như vậy thì quả là hổ 

thẹn. Ngày mai xin đến nhà tôi ở để người nhà và đầy tớ của tôi đều được học tập hai vị”. Lương Hồng và Mạnh 

Quang sau khi dọn đến nhà Phụ Bá Thông rất tôn kính vợ chồng Phụ Bá Thông giống như đối với ân nhân. Câu 

này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: NHỜ SỐNG ĐỨC LỄ ĐƢỢC MỌI NGƢỜI QUÝ MẾN. 

GIẢI TRÌNH ÁN:  Nhờ biết giữ gìn đức lễ vợ chồng cung kính và tôn trọng lẫn nhau mà cảm hóa đƣợc một 

ngƣời giàu sang nhất vùng là Phụ Bá Thông đã mến phục và mời vợ chồng Lƣơng Hồng về ở gần bên mình để 

đƣợc học những đạo đức. 

Từ đây vợ chồng Lƣơng Hồng đƣợc sống trong cảnh đầy đủ không còn lo đói lo no. Cho nên đạo đức đã 

chuyển nghiệp khổ đau để trở thành một cuộc sống an vui. 

Về bản thân, ngƣời biết cung kính tôn trọng ngƣời khác là tự mình đã diệt ngã, xả tâm. Cứ mỗi lần cung kính 

tôn trọng ngƣời khác là mỗi lần mài mòn bản ngã của mình. Cho nên đức lễ trong đạo Phật rất quan trọng về việc 

ly dục ly ác và diệt ngã xả tâm để thực hiện tâm vô lậu hoàn toàn. 
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Bởi đức lễ làm lợi ích rất lớn cho cuộc sống tu hành giải thoát của chúng ta giúp chúng ta ra khỏi những 

phiền nào khổ đau; giúp chúng ta ra khỏi những hành động cống cao ngã mạn, phách lối, ngang tàng, du côn, du 

đảng v.v...; giúp chúng ta ra khỏi những lời hung dữ, thô lổ kém văn hoá v.v… 

Về gia đình: đức lễ sẽ giúp mọi ngƣời cung kính và tôn trọng lẫn nhau nhờ đó trong gia đình không bao giờ 

có những tệ nạn bạo lực gia đình, không bao giờ có cảnh ông ăn chả bà ăn nem, nhờ đó gia đình rất đầm ấm, vợ 

chồng luôn luôn sống hòa thuận, vợ tôn kính chồng, chồng tôn kính vợ. Tục ngữ Việt Nam có câu “Thuận vợ thuận 

chồng tát biển đông cũng cạn”. Đức lễ có lợi ích nhƣ vậy, các con hãy cố gắng tập luyện sống cho đƣợc, vì đức lễ 

có một hành động và một hình dáng rất đẹp khi đối xử với mọi ngƣời. Nó mang sự an vui cho bản thân và gia đình 

rất hạnh phúc. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG: Nhƣ trên đã nói ngƣời giữ gìn đức lễ đối với mọi ngƣời đều đƣợc mọi ngƣời quý 

trọng, mến yêu, vì con ngƣời giữ gìn đức lễ luôn luôn lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, êm dịu, do đó đƣợc lòng mọi 

ngƣời thƣơng yêu. Vậy các con nên nhớ lời dạy này mà tu tập và rèn luyện đức lễ lúc nào cũng biết tôn trọng và 

cung kính mọi ngƣời nhƣ cung kính tôn trọng mình vậy. 

 

ĐOẠN 16: Câu chuyện Lương Hồng và Mạnh Quang được mọi người ca ngợi đến nay. Điều mà họ mang tới 

chính là sự thanh cao, trong sạch về ý trí, sự hòa hợp về tình người và sự tương đồng về tư tưởng. Câu thành ngữ” 

quý nhau như khách nâng bát ngang mi” tương truyền đến ngày nay cũng từ đó mà ra. Câu này dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: ĐỨC LỄ ĐƢỢC CA NGỢI VÀ TRUYỀN TỤNG ĐẾN NGÀY NAY. 

GIẢI TRÌNH ÁN: Đức lễ giúp cho con ngƣời sống thanh cao, ý chí trong sạch, sự sống hòa hợp về tình ngƣời 

và tƣơng đồng về mọi tƣ tƣởng với mọi ngƣời. Cho nên trong đời sống con ngƣời không ai mà không ca ngợi và 

yêu chuộng đức lễ vì nó mang một sự lợi ích rất lớn cho con ngƣời 

Về bản thân đức lễ giúp cho con ngƣời có một đời sống thanh cao, một tâm hồn trong sạch không chút bợn 

nhơ vì sự cung kính, tôn trọng chân thành, chứ không phải hình thức máy móc làm màu mè che đậy lớp áo nịnh bợ 

cầu cạnh. 

Về gia đình đức lễ giúp mọi ngƣời có sự sống hòa hợp, biết thƣơng yêu nhau chân thật hơn, biết tha thứ mỗi 

lỗi lầm của nhau, không bao giờ to tiếng mắng chửi, mạt sát, la rầy nhất là không bao giờ có cảnh ghen tuông, có 
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cảnh bạo lực gia đình, vợ chồng nặng nhẹ nhau. Bởi vậy đức lễ lợi ích lớn nhƣ vậy chúng ta nên áp dụng thực hiện 

vào đời sống hằng ngày để gia đình yên vui và hạnh phúc. 

Về xã hội đức lễ giúp cho mọi ngƣời có sự tƣơng đồng về tƣ tƣởng, vì thế mọi ngƣời trong xã hội đều yêu 

thƣơng nhau nhiều hơn. Do yêu thƣơng nhau nên xã hội lúc nào cũng có trật tự mọi ngƣời sống rất gần gũi và an 

ổn không có ai xâm chiếm và cƣớp đoạt tài sản vật chất và công lao của nhau. 

Cho nên đức lễ rất cần thiết cho xã hội loài ngƣời, nó luôn luôn mang lại sự an ninh trật tự; mang lại một 

cuộc sống của ngƣời này đối với ngƣời kia đƣợc tôn trọng, yên vui và quý mến nhau. 

Câu chuyện Lƣơng Hồng và Mạnh Quang là một điển hình đức lễ trong thời đại phong kiến trọng nam khinh 

nữ thế mà vợ cung kính tôn trọng chồng, và chồng cung kính tôn trọng vợ thật là trong khung cảnh xã hội phong 

kiến mà có những ngƣời đối xử nhau nhƣ thế thật là hiếm có. Nhất là thời ấy ngƣời ta xem rẻ ngƣời phụ nữ: “Trai 

năm thê bảy thiếp gái chính chuyên một chồng”thế mà lại có ngƣời sống với đức lễ nhƣ vậy, không phải đây là một 

cuộc cách mạng tƣ tƣởng “Chồng chúa vợ tôi” sao? Một cuộc cách mạng tƣ tƣởng văn hóa, xây dựng lại một đời 

sống bình đẳng không riêng nam nữ mà cho tất cả muôn loài, vì mọi sự sống trên hành tinh này đều phải đƣợc sống 

bình đẳng nhƣ nhau, không có ai cƣớp đoạt quyền sống của ai, dù là loài vật nó cũng có sự sống nhƣ con ngƣời thì 

sự sống phải bình đẳng, cớ sao lại cƣớp mạng sống của chúng làm thực phẩm để ăn uống. 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Ngƣời giữ gìn đức lễ trọn vẹn sẽ đƣợc mọi ngƣời ca ngợi. Ở đây vợ chồng Lƣơng 

Hồng vì biết cung kính tôn trọng lẫn nhau nên tấm gƣơng lễ nghĩa đƣợc lƣu lại sử xanh mọi ngƣời thƣờng nhắc 

nhở cho con cháu theo gƣơng đó mà sống để đƣợc an vui và hạnh phúc. 

Đức lễ là một đức hạnh giúp cho chúng ta biết cách nhẫn nhục, tùy thuận và vui lòng đối với tất cả mọi 

ngƣời, luôn luôn đem lại sự bình an cho nhau, không bao giờ làm khổ nhau dù một ly hào nào. Vậy các con hãy cố 

giữ gìn đức lễ luôn luôn tôn trọng mọi ngƣời. Đó là trách nhiệm và bổn phận làm ngƣời, khi chúng ta là con ngƣời 

thì không nên trốn tránh bổn phận và trách nhiệm này. Các con có nhớ lời dạy này không? Phải ghi khắc lời dạy 

này các con ạ! 

 

ĐOẠN 17: Trong xã hội phong kiến với tư tưởng trọng nam khinh nữ đã thành lề luật của xã hội. Mà vợ 

chồng Lương Hồng và Mạnh Quang có thể yêu thương quý mến nhau, bình đẳng với nhau thật là một điều hiếm 
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có. Trong bát cơm thức ăn nàng nâng bát ngang mi đã thể hiện lễ nghĩa và tình yêu đã trung hòa làm một. Câu này 

dạy đạo đức gì? 

ĐÁP ÁN: TRONG XÃ HỘI PHONG KIẾN ĐỨC LỄ VỢ CHỒNG ĐỐI XỬ NHAU THẬT LÀ HIẾM CÓ. 

GIẢI TRÌNH ÁN:  Dù bất cứ một chế độ nào, một tôn giáo nào hay một hệ phái hoặc một đảng phái nào hoặc 

một triết học nào khi đạo đức nhân bản – nhân quả đến thì sẽ đập tan những sự bất công, những sự mê tín lạc hậu, 

những sự bất bình đẳng, những sự hung ác, những sự đồi trụy bê tha, những sự chia rẻ ly gián để dựng lại những sự 

bình đẳng trong sáng, thanh cao, hòa hợp đầy lòng cung kính tôn trọng sự sống của con ngƣời và muôn loài trên 

hành tinh này. Cho nên trí tuệ đạo đức nhân bản – nhân quả đi đến đâu thì ánh sáng thanh bình, yên vui và hạnh 

phúc sẽ soi chiếu đến đó, vì vậy loài ngƣời rất cần thiết cần phải có một nền đạo đức nhƣ vậy. 

Trong bài học trên vợ chồng Lƣơng Hồng và Mạnh Quang đã dùng đức lễ đối xử với nhau, trong khi ấy mọi 

ngƣời sống giữa lòng chế độ phong kiến giai cấp con ngƣời có cao, có thấp, có thế lực quan liêu rõ ràng. Thế  mà 

nó đập tan tành khiến cho mọi ngƣời phải hƣớng và noi theo gƣơng hạnh trong sáng của vợ chồng Lƣơng Hồng và 

Mạnh Quang. Một tấm gƣơng đức lễ rất tuyệt vời đem lại hạnh phúc gia đình rất cụ thể. 

Đúng vậy đức lễ thật tuyệt vời mang lại cho mọi ngƣời có một sự sống bình đẳng nhau trên hành tinh này, 

thật không có phƣơng pháp nào tuyệt vời hơn bằng đức lễ cung kính và tôn trọng mình và ngƣời, đó là đức khiêm 

hạ của Phật giáo. Bởi vậy sự sống của con ngƣời và muôn loài trên hành tinh này phải bình đẳng không có ai có 

quyền cƣớp sự sống của ngƣời và vật khác. Đức lễ cung kính và tôn trọng là những hành động cao thƣợng chứng tỏ 

cho mọi ngƣời thấy rằng đó mới thật sự; đó là những hành động vì sự sống của ngƣời và loài vật khác. Nếu không 

có đức lễ thì chúng ta chỉ nói suông “vì sự sống mọi ngƣời” chứ thực ra vì sự sống của mình và luôn luôn chà đạp 

lên sự sống của ngƣời khác. Những điều này các con có thấy đúng không? 

KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:  Đức lễ là một hành động chỉ rõ nét vì sự sống của ngƣời và loài vật khác nên lúc 

nào cũng tôn trọng và cung kính không vi phạm vào sự sống của ngƣời và loài vật khác, có nhƣ vậy mới thật sự 

mọi sự sống có bình đẳng nhƣ nhau. Sự sống  bình đẳng nhƣ nhau không ai có quyền cƣớp đoạt sự sống của ngƣời 

khác hoặc loài vật khác. Nếu xã hội mọi ngƣời đều áp dụng đức lễ tôn trọng và cung kính với nhau nhƣ vậy thì 

cuộc sống trên hành tinh này đẹp biết bao. Phải không các con? Các con nên nhớ lấy lời dạy này để sống trọn vẹn 

trong tình yêu thƣơng chân thật. Vì lợi ích cho loài ngƣời cũng nhƣ cho muôn loài vật thì các con nên rèn luyện 
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nhân cách và tập sống đức lễ, để thật sự mang lại lòng cung kính và tôn trọng lẫn nhau thì hạnh phúc lắm các con 

ạ! 

Đức lễ có một hình ảnh rất đẹp, hai tay chắp lại cúi đầu chào với đầy vẻ cung kính và tôn trọng. 

Đức lễ có một hình ảnh rất đẹp khi chúng ta cho ngƣời khác một vật gì đều nâng hai tay đƣa trao cho ngƣời 

ấy với vẻ cung kính và tôn trọng, chứ không phải đƣa một tay, dù đối với một em bé, khi cho em một cái bánh hay 

một vật gì đều phải đƣa hai tay, có hành động làm nhƣ vậy thì mới thấy có sự sống bình đẳng nhƣ nhau. 

Đức lễ là một hình ảnh tuyệt vời khi đón nhận một món quà hay bất cứ một vật gì dù là một bức thƣ nhỏ nhẹ 

nhƣng đều đƣa hai tay ra đón nhận với vẻ trịnh trọng biết ơn và với lời nói “Cảm ơn”. 

Đức lễ là một hình ảnh đẹp tuyệt vời khi nói ra lời xƣng hô lúc nào cũng có tiếng “Kính thƣa!” rồi sau đó 

mới nói một điều gì. 

Ví dụ: Kính thƣa Ba! Kính thƣa mẹ! Kính thƣa chú! Kính thƣa Thầy! Kính thƣa anh! Kính thƣa chị! Nhƣng 

với những ngƣời nhỏ tuổi hơn nhƣ em, con hay cháu thì xƣng hô nhƣ thế nào?  

Không thể dùng chữ “Kính thƣa” mà phải dùng chữ: 

- “Con ạ! Lại đây mẹ nói điều này” 

- “Cháu ạ! Lại đây cô nói điều này”. 

- Liên ơi! Em lại đây, chị cho cái này. 

Khi xƣng hô gọi nhƣ vậy thì các con phải có những hành động nhẹ nhàng âu yếm thân mật, hai tay ôm con 

hoặc ôm cháu vào lòng đặt một nụ hôn trên trán. 

Lời nói và hành động luôn luôn phải đi đôi với vẻ đầy tình thƣơng yêu và cung kính tôn trọng. 

Đức lễ các con còn phải học tập và rèn luyện cho thành một thói quen lễ nghĩa cung kính và tôn trọng hẳn 

hoi, chứ không thể nói suông đƣợc. 

Về đức lễ lần lƣợt Thầy sẽ dạy cho các con mỗi hành động và mỗi lời nói phải lễ nghĩa nhƣ thế nào cho đúng 

và nhƣ thế nào là không đúng. Bởi vậy về đức lễ các con cần phải học nhiều hơn nữa, chứ không thể nói một vài 

hành động là đủ. 
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M ỤC L ỤC 
Lời nói đầu 3 

Bài học thứ 1 12 

Bài học thứ 2 22 

Bài học thứ 3 50 

Bài học thứ 4 70 

Bài học thứ 5 128 

 

 
HẾT TẬP I 
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ẤN TỐNG KINH 
RÈN NHÂN CÁCH ĐỨC HIẾU SINH 

VÀ ĐỨC LY THAM TẬP I, II 

1- Gia đình sƣ cô Quảng Kính thành tâm cúng dƣờng ấn tống in kinh RÈN NHÂN CÁCH ĐỨC HIẾU SINH 

tập I, II và ĐỨC LY THAM hồi hƣớng cho phụ thân là Nguyễn Rân chết vào ngày… tháng 12 năm 2007 đƣợc tái 

sinh làm ngƣời gặp đƣợc Chánh pháp của Phật để sớm tu hành giải thoát  

2-  Gia đình bà Lê Thị Hoa thành tâm cúng dƣờng ấn tống in kinh RÈN NHÂN CÁCH ĐỨC HIẾU SINH 

tập I, II và ĐỨC LY THAM hồi hƣớng cho gia đình và bà con xóm làng đƣợc bình an và sớm hiểu ra đạo đức nhân 

bản - nhân quả. 

3-  Gia đình cô Diệu Linh ở Hà Nội thành tâm cúng dƣờng ấn tống in kinh RÈN NHÂN CÁCH ĐẠO ĐỨC 

HIẾU SINH tập I, II và ĐỨC LY THAM hồi hƣớng cho mọi ngƣời dân ở Nam Căn tỉnh Cà Mau gặp đƣợc những 

sách đạo đức này và thắm nhuần đạo đức nhân bản - nhân quả sống không làm khổ mình khổ ngƣời. 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

PHẬT TỬ XIN ẤN TỐNG KINH 

ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT (tập 10) 

1- Nguyện Thị Đoan ĐC: Nhà C9B ngõ 19 phòng 111, phố Hoàng Ngọc Phách - Đống Đa – Hà Nội. 

2- Bùi Minh Tâm, nhà số 4, ngõ 319 đƣờng Nguyễn Tam, Hoàng Mai, Hà Nội. 

3- Nguyễn Minh Nguyệt. Ngõ 90, nhà C2, phòng 301, phố Võ Thị Sáu, Hai Bà Trƣng,  Hà Nội. 

Xin ấn tống kinh Đƣờng Về Xứ Phật tập X hồi hƣớng cho chồng và hai con gái là: 

1- Đinh Xuân Tính 
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2- Đinh Thiên Tú 

3- Đinh Kim Cƣơng 

Nguyễn Thị Thế, nhà số 5 – 6 tập thể nhà máy cơ khí Trần Hƣng Đạo, phố Thọ Lão, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 
 

  

DDAANNHH  SSAAÙÙCCHH  

PHAÄT TÖÛ AÁN TOÁNG KINH 

Gia ñình coâ DIEÄU LAÂM cuùng döôøng in kinh 

1- Chu thò Laâm Pd = Dieäu Laâm 

2- Nguyeãn Höõu Thaûo  Pd= Thanh Thaønh 

ÑC: nhaø soá 2, ngoõ 129 ñöôøng La Thaønh 

 OÂ Chôï Döøa, quaän Ñoáng Ña – TP Haø Noäi 

3- Nguyeãn thò Trang  Pd = Lieãu Trang 

4- Nguyeãn Xuaân Bình Pd = Thanh Bình 

5- Nguyeån Thanh Tuøng Pd = Thanh Tuøng 

6- Nguyeãn Huyeàn Anh Pd = Lieãu Anh 

ÑC: Nhaø A7 phoøng 101- khu TTÑH Thuûy Lôïi, Quaän Ñoáng Ña Haø Noäi 

7- Nguyeãn Thò Hoøa Pd = Lieãu Thu 

8- Phaïm Ñình Chieán Pd = Thanh Ñöùc 

9-  Phaïm Thu Höông Pd – Lieãu Thuûy 

10- Phaïm Thu Hieàn Pd = Lieãu Hieàn 

ÑC: Daãy nhaø T4 phoøng soá 7 TTBoâ Y Teá 138 Giaûng Voû quaän Ba Ñình Haø Noäi 

11- Nguyeãn Thò Kim Thanh Pd = Lieãu Thanh 

12- Nguyeãn Quoác Minh Pd = Thanh Minh 

13- Nguyeãn Thò Thanh Haûi Pd = Lieãu Haûi 

14- Nguyeãn Quoác Döông Pd = Thanh Taâm 

ÑC: Nhaø soá 7, ngoõ 19 ñöôøng Giaûi Phoùng Toå 2 Quaän Hai Baø Tröng Haø Noäi 

15- Nguyeãn Maïnh Huøng Pd = Thanh Huøng 
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16- Nguyeãn Mai Lan Pd = Lieãu Lan 

17- Nguyeãn Lan Phöông Pd = Lieãu Phöông 

18- Nguyeãn Mai Anh Pd = Lieãu Mai 

19- Nguyeãn Ngoïc Anh Pd = Lieãu Ngoïc 

ÑC: Soá nhaø 93  Hoà Vaên Thueâ- Phöôøng 9 Quaän Phuù Nhuaän TP Hoà Chí Minh 

20- Nguyeãn Maïnh Höng Pd = Thanh Truùc 

21- Leâ Quyønh Mai Pd = Lieãu Mai I 

22- Nguyeãn Maïnh Hoaøng Pd = Thanh Hoaøng 

 

 

 

DDAANNHH  SSAAÙÙCCHH  

NHÖÕNG GIA ÑÌNH PHAÄT TÖÛ TRONG TOÅ ÑOAØN KEÁT  

AÁN TOÁNG KINH  

DO TRÖÔÛNG LAÕO BIEÂN SOAÏN 

1-  Gia ñình  coâ Chu Thò Laâm Pd = Dieäu Laâm 

     Nguyeãn Höõu Thaûo  Pd = Thanh Thaønh 

ÑC: nhaø soá 2, ngoõ 129 ñöôøng La Thaønh 

OÂ Chôï Döøa, quaän Ñoáng Ña – TP Haø Noäi 

2-  Gia ñình coâ Traàn Thò Thuaän  Pd=Chí Haïnh 

      Phí Coâng Toân Pd = Minh Trí 

ÑC:  Nhaøsoá 87 Thaùi Thònh–Ñoáng Ña-Haø Noäi 

3-  Gia ñình coâ Nguyeãn Thò Thuûy Pd=Lieãu Vaân 

ÑC: C1- soá 18 Nam Thaêng Long - Taây Hoà -Haø Noäi 

4-  Gia ñình coâ Nhöõng Pd = Lieãu Ñaïo 

ÑC: 210 – C7 Nghóa Taân – Q Caàu Giaáy- Haø Noäi 

5-  Coâ Thuïc Pd= Lieãu Ñöùc 



RÈN NHÂN CÁCH - ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH                     TẬP I   

- 172 - 

ÑC: 8- M3- ngaùch 56 Hoaøng Mai – Haø Noäi 

6-  Coâ Phöông Traâm 

7-  Nghieâm Xuaân Tröôøng Pd: Chaùnh Taâm 

Soá 23 – A16 T2 Boä Coâng An Thanh Xuaân Haø Noäi 

8-  Coâ Ñoan Pd: Töø Ñöùc 

ÑC: Phoøng 110 – C9B – Ngoõ 9 – Hoaøng Ngoïc Phaùch – Laùng Haï- Ñoáng Ña – Haø Noäi 

9-  Gia ñình coâ Trình Pd: Lieãu Phaùp 

ÑC: Soá 3 – Ngaùch 515/70 Hoaøng Hoa Thaùm - Ba Ñình - Haø Noäi. 

10-   Nhoùm Phaät töû coâ Trình 

11-  Coâ Hoà Thò Sinh Pd: Höông Ngoïc 

ÑC: Traàn Bình Troïng – Hai Baø Tröng – Haø Noäi 

12-  Vuõ Thò LanPd: Thuaàn Tính 

ÑC: Traàn Nhaân Toâng – Hai Baø Tröng – Haø Noäi 

13-  Coâ Thuaàn Taâm - ÑC: 52 Nguyeãn Ñình Chieåu – Hai Baø Tröng – Haø Noäi 

14-  Nhoùm Phaät töû Coâ Ñoã thò Bính Pd: Nguyeân Hoøa, ÑC: Haûi Phoøng 

15-  Coâ Ñinh Thò Lan 

ÑC: Ñ4 – Soá 3 Thanh Xuaân Baéc Haø Noäi 

16-  Coâ Theá 

ÑC: Phoá Loø Ñuùc – Hai Baø Tröng - Haø Noäi 

17-  Coâ Ñinh Thò Lan Pd: Nguyeân Haïnh II 

ÑC:Soá 5 – Ngach 45/ 10 – Ngoõ 445 – Laïc  Long Quaân – Taây Hoà – Haø Noäi. 

 

 

 

DDAANNHH  SSAAÙÙCCHH    

NHÖÕNG GIA ÑÌNH PHAÄT TÖÛ  

AÁN TOÁNG KINH  
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Các nhóm Phật tử Phan Rang, Ninh Thuận:  

- Địa chỉ: Phan Rang, Đông Hải, Ninh Thuận,  

1- Mai Thị Phúc 

2- Lê Thị Lan  - Pd: Trí Lan 

3- Nguyễn Thị Tƣ – Pd: Minh Thiện 

4- Nguyên Thủy nhóm Hò Rò 

- Địa chỉ: Văn Hải, Phan Rang. 

5- Trần Thị Đầy – Pd: Minh Từ 

6- Bùi Thị Hoa – ĐC: Bảo An, Tháp Chàm 

7- Lê Văn Nhị - Pd: Minh Ngộ. 

8- Diệp Lục Tỷ - Pd: Minh Pháp 

9- Diệp Lục Di – Pd: Minh Nghĩa 

10- Nguyễn thị Cảnh - ĐC: Dƣ Khánh, Minh Hải 

11- Trần Tâm - Địa chỉ: Đông Hải, Phan Rang. 

12- Nguyễn Thị Thu – Pd: Trí Phƣơng 

13- Lê Thị Thanh Kim- ĐC: Mỹ Đông, Phan Rang. 

14- Nguyễn Thị L ê – ĐC: Nhơn Sơn, Văn Hải 

Ƣớc nguyện cho mẹ Bùi Thị Cang. 

15- Phan Thị Thanh – Pd : Quảng Ly 

16- Bùi Thị  Chúc – Pd: Liễu Trúc. 

17- Trần Thị Đào – Pd: Liễu Kim. 

18- Tô Thị Thanh Hà – Pd: Liễu Hà 

19- Trần Thị Hiện – ĐC: Phan Rang 
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20- Huỳnh Thị Mai – Pd: Nguyên Tịnh 

21- Nguyễn Thị Liên – Pd: Liễu Châu 

22- Nguyễn Thị Xoan – Pd: Thuần Tâm 

23- Nguyễn Thị Lan – Pd: Liên Hạnh II  

Ƣớc nguyện cho cha chồng 

24- Lê Văn Sen – Pd: Minh Thiện II 

Chúng con thành kính dâng lên tịnh tài xin ấn tống kinh sách đạo đức của Tu Viện Chơn Nhƣ, với ƣớc nguyện mọi ngƣời trên 

hành tinh này đều đƣợc đọc. 

 

 

DDAANNHH  SSAAÙÙCCHH    

PHAÄT TÖÛ AÁN TOÁNG KINH 

1- Gia ñình Taâm Höông thaønh kính cuùng döôøng tònh taøi in kinh “Giaùo AÙn Reøn Nhaân Caùch ÑÖÙC CHUNG THUÛY” Toå Ñoaøn keát 

Haø Noäi 

2- Gia ñình Nguyeãn Thò AÂn thaønh kính cuùng döôøng in kinh. 

3- Gia ñình Vuõ Thò Dieäu Linh phaùp danh Thích Nöõ Nguyeân Thaønh cuùng döôøng in moät ñaàu saùch “Taäp 4 VAÊN HOÙA TRUYEÀN 

THOÁNG” 

4- Gia ñình Ngueãn Thò Theá thaønh kính cuùng döôøng in kinh Soá 5 AÂ Taäp theå nhaø maùy cô khí Traàn Höng Ñaïo- Haø Noäi. 

5- Chaùu Thích Minh Ñöùc 

Chaùu Thích Nöõ Thanh Taâm Thieän nhaø soá 5, ñöôøng Nguyeãn Thò Ñònh,q Sôn Traø Ñaø Naúng. 

Chaùu Ñònh Baûo Linh 36 toå 8 phöôøng Taân Mai. 

1- Ñaëng Thò Voïng 

2- Höông Ngoïc 

3- Lieãu Tònh 
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4- Nguyeãn Thò Thu thaønh kính cuùng döôøng in kinh 

5- Nguyeãn Thò AÂn Phaùp danh Nguyeân Thaønh cuøng caùc chaùu noäi ngoaïi: 

1- Nguyeãn Ñöùc Anh soá nhaø 8 ngoõ 73 phoá Hai Baø Tröng Hoaøn Kieám – Haø Noäi 

2- Nguyeãn Trung Kieân soá nhaø 15A Haøng Coùt, Haøng Maõ, Hoaøn Kieám - Haø noäi. 

3- Nguyeãn Höõu Ñöùc nhaø soá 20 phoá Hoøe Nhai, phöôøng Trung Tröïc, Ba Ñình - Haø Noäi 

4- Hoaøng Phöông Nhi soá nhaø 10 Ngoõ 73 phoá Hai Baø Tröng, cöûa Nam, Hoaøn Kieám - Haø Noäi thaønh kính cuùng döôøng in kinh 

5- Toå Tinh Taán chuøa Quaùn Xöù Haø Noäi oâng baø Thöùc thaønh kính cuùng döôøng tònh taøi in kinh 

6- Gia ñình Vuõ Thò Thanh phaùp danh Dieäu Thanh soá nhaø 1/191 Haøng Keânh, Leâ Chaân, Haûi Phoøng thaønh kính cuùng döôøng tònh 

taøi in kinh 

1- Vuõ Ngoïc Khang ôû Phaùp thaønh kính cuùng döôøng tònh taøi in kinh. 

2- Leâ Thò Nga soá nhaø 50 Caàu Ñaát 

3- Vuõ Anh Tuaán  

4- Vuõ Thuøy Linh 

5- Vuõ Hoaøi Nam 

6- Ñoã Thò H Bích thaønh kính cuùng döôøng tònh taøi in kinh 
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DDAANNHH  SSAAÙÙCCHH    

PHAÄT TÖÛ AÁN TOÁNG KINH 

Gia đình Diệu Linh “LÊ VĂN” xin ấn tống kinh “RÈN NHÂN CÁCH ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH” ƣớc nguyện 

cho ngƣời dân ở Nam Căn Cà Mau gặp đƣợc sách này 

 

PPhhaaäätt  ttööûû  ññaaõõ  ññööaa  hhaaààuu  hheeáátt  kkiinnhh  ssaaùùcchh  ccuuûûaa    

TTuu  VViieeäänn  CChhôônn  NNhhöö  lleeâânn  mmaaïïnngg  ôôûû  ññòòaa  cchhææ::  

www.chonlac.org 
 

 

    


